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I. [bookmark: _Toc141709128]CHUYÊN GIA, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
[bookmark: _Toc141709129]Nguyễn Đắc Xuân (Chủ tịch Hội nghiên cứu và phát triển di sản văn hoá Huế) 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	1. Tỉnh Thừa Thiên Huế có Thành phố Huế là thành phố di sản văn hóa. Vì thế vấn đề di sản văn hóa phải đặt lên hàng đầu trong quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó muốn quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế tốt nhất phải có một hội thảo khoa học xác định Thành phố Huế di sản cụ thể hiện nay như thế nào, khảo sát, đánh giá và bảo vệ các di sản văn hóa trên đất Thừa Thiên Huế ra sao, nếu không thì nhiều di sản sẽ bị vi phạm. Cho đến nay thành phố Huế đã được quy hoạch nhiều lần, vì không hiểu cụ thể nên nhiều di tích có giá trị không được quan tâm cho nên đã xóa đi nhiều di tích không thể phục hồi lại được. Ví dụ như cánh đồng Bàu Vá có Phủ Tập tượng, Điện Trường Lạc, Hiên Duyệt Võ, nơi vua Gia Long ra đời, đều đã bị quy hoạch thành khu phố mới. Suối Tiên và hồ sen trước nơi tọa lạc của Phủ Dương tiền thân của Cung điện/lặng Đan Dương của vua Quang Trung biến thành một cái cống, lấp đất lên trên làm đường ô tô nối khu Bầu Và với đường Điện Biên Phủ. Mai đây không còn cảnh quan cũ để xây dựng cung điện/lăng Đan Dương nữa. Ngay cả trong địa chí Văn hóa chính thức của Thừa Thiên Huế cũng không biết rõ khu Gia Hội dày đặc các di tích văn hóa quốc tự, các Phủ, Phòng Ông Hoàng, Bà Chúa, các chùa của người Minh Hương không thua gì thành phố Hội An. Khu đô thị mới có đường Phạm Văn Đồng chạy qua sau lưng làng Vỹ Dạ đã biến làng Vỹ Dạ thành một cái ao khi mưa lũ đến. Tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều di tích văn hóa lịch sử quan trọng nhưng chưa nghiên cứu xong, nếu không được cảnh báo, bảo vệ thì với cái quy hoạch mới các di tích đang chờ ấy có thể bị xóa. Ví dụ như Miếu Đôi ở làng Dã Lê Chánh theo truyền khẩu của các đời dân làng là nơi táng hai cái vò đựng đầu lâu của 2 anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ từ sau ngày Thất thủ Kinh đô (1885) , nếu không được nghiên cứu kịp thời và bảo vệ thì cái Miếu Đôi có thể bị xóa khi làng Dã Lê Chánh thuộc phường Thủy Vân đô thị hóa. Cho nên tôi đề nghị trước khi thực hiện quy hoạch, ngành văn hóa phải cấp tốc đánh dấu những nơi đang chờ nghiên cứu để công nhận. 
	Nội dung này xin được giải trình như sau: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tích hợp những nội dung cơ bản của hệ thống di sản Huế đến cấp quốc gia đã được phê duyệt. 
Những nội dung góp ý sẽ tiếp thu và bổ sung hoàn thiện trong báo cáo hợp phần. Các giải pháp cụ thể hơn về việc kiểm kê, rà soát hệ thống di tích và các công trình, địa điểm, danh lam thắng cảnh có giá trị sẽ được lồng ghép, tích hợp trong các quy hoạch xây dựng, quy hoạch mang tính kỹ thuật chuyên ngành ở cấp cơ sở.

	2
	2. Đề án Quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế có hai thời kỳ: thời kỳ 2021-2030 và thời kỳ 2030-2050. Theo tôi gọi là tầm nhìn 2050, bảng quy hoạch này cũng phải phác thảo cho biết khái quát về Thành phố Huế năm 2050 như thế nào. Chúng ta phải thấy những nét chính của thành phố Huế năm 2050 đó như thế nào để tất cả việc xây dựng, phát triển từ năm 2021-2030 không vi phạm vào những di tích cần có cho năm 2050. Tôi lấy ví dụ năm 2050 là thành phố di sản văn hóa, di sản này là do triều Nguyễn để lại. Mà di sản văn hóa do triều Nguyễn để lại, nguồn gốc của nó xuất phát từ các phủ, phòng, các ông hoàng bà chúa thời Nguyễn. Ngày nay nếu ta không đánh giá đúng mức giá trị của hàng trăm phủ phòng của các ông hoàng bà chúa hiện còn giữ thì đến năm 2050 cái nguồn gốc di sản chỉ còn trên giấy mà thôi. Vậy cho đến nay làm quy hoạch chúng ta đã hiểu các di sản thuộc loại này chưa?
	Hệ thống các di tích, công trình có giá trị sẽ cần  được làm rõ trong các quy hoạch mang tính kỹ thuật chuyên ngành, chi tiết hơn như Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích cố đô Huế, quy hoạch xây dựng, …

	3
	3. Thừa Thiên Huế có thành phố Huế được người trong và ngoài nước ca ngợi. Đó là thành phố thơ bài thơ đô thị tuyệt tác (UNESCO) , kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, văn hóa Đại Việt hòa quyện với văn hóa Chăm-pa. Về tự nhiên, Thừa Thiên Huế có rừng núi Trường Sơn, có những gò đồi giống như Đà Lạt, có ruộng đồng, có những kênh rạch giống với Đồng bằng sông Cửu Long, có các con sông riêng của Thừa Thiên Huế, có đầm phá Tam Giang ít nơi có, bãi biển Thuận An, Lăng Cô có giá trị quốc tế, có cảng nước sâu Chân Mây. Về kết cấu tự nhiên theo tôi cả nước Việt Nam không nơi nào có thể có đầy đủ như Thừa Thiên Huế. Do đó việc quy hoạch để phát triển giá trị của tự nhiên mà trời đất đã dành cho Thừa Thiên Huế. 
	Nội dung về hệ thống di sản thiên nhiên đã được trình bày trong báo cáo tổng hợp và phân tích trong báo cáo hợp phần. Đồng thời, cũng đã đưa ra các định hướng phát triển đối với hệ thống di sản thiên nhiên đồ sộ, góp phần trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

	4
	4. Đặc điểm số 1 của Thừa Thiên Huế là mưa – lụt. Do mưa nhiều cho nên kiến trúc Huế phải nghĩ tới việ tránh mưa. Do mưa nên văn hóa Huế là xuất phát từ trong các nhà, các phủ phòng như thêu thùa, may vá, ẩm thực, vui chơi, học hành, ca nhạc. Đất dựng đền đài cung điện được nâng cao có những kênh rạch rút nước lũ. Ngược lại, đồng ruộng để lũ lụt băng qua cung cấp phù sa mới cho cây trồng. Cho nên quy hoạch Thừa Thiên Huế nên đặc biệt quan tâm đến mưa Huế
	- Thừa Thiên Huế là 1 trong những tỉnh có lượng mưa trung bình lớn nhất cả nước với lượng mưa trung bình hằng năm từ 2700mm-3800mm cộng với địa hình dốc, cao độ thay đổi mạnh với theo chiều Đông – Tây với núi cao ở phía Tây với chiều cao từ 750-1800m và đồng bằng nhỏ hẹp ở phía Đông có cao độ từ 10-15m thế nên lũ sẽ lên rất nhanh và có sức phá hoại rất lớn cho nên không phù hợp để cho lũ lụt băng qua đồng ruộng cung cấp phù sa. 
- Hiện trong báo cáo tại “Mục 13: Các phương án bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khi hậu” tại trang 586-trang 621 đã có các giải pháp công trình, phi công trình trong phòng chống và giảm nhẹ tác hại của mưa lớn. 

	5
	5. Thành phố Huế sau năm 2025, ngoài nhiệm vụ xây dựng phát triển cho dân thành phố của mình, thành phố Huế còn có nhiệm vụ gìn giữ bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc. Do đó Trung Ương phải có chính sách tài trợ cho thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc. 
Dù Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế không được mời, nhưng với trách nhiệm phản biện được Tỉnh giao chúng tôi xin góp mấy ý kiến thô thiển. Chúng tôi đã trải nghiệm với các cuộc quy hoạch trước đây, biết mà không nói là có tội với Tỉnh. 
	Các định hướng, giải pháp đặc thù nhằm bảo vệ và phát huy giá trị đặc thù của hệ thống di sản văn hóa - lịch sử và thiên nhiên của Thừa Thiên Huế đã được đề xuất trong báo cáo tổng hợp và Báo cáo hợp phần. Các nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu thêm trong giai đoạn hoàn thiện quy hoạch Tỉnh.




[bookmark: _Toc141709130]Nguyễn Văn Cao - Nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Thống nhất với nội dung của dự thảo Quy hoạch, đơn vị tư vấn đã tiếp thu và xem xét một số đóng góp của Hội thảo trước. 
Số liệu kinh tế xã hội (2020) làm vị thế của Thừa Thiên Huế còn khá thấp so với cả nước. 
Xác định đến năm 2030 kinh tế của Tỉnh ở mức Trung bình nhưng là trung tâm lớn của cả nước là mâu thuẫn, nên đánh giá kinh tế phát triển tương xứng. 
Theo kết luận 48 của Bộ Chính trị, Tỉnh vẫn chưa thực hiện được các mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước và khu vực; cần phải có phân tích những bất cập vì sao chưa thực hiện được; nêu lên các điều kiện có và cần để thực hiện mục tiêu trong thời gian tới. 
	Nội dung này xin được giải trình như sau:
· Trọng tâm phát triển của Thừa Thiên Huế đã được xác định tại Nghị quyết 54, trong đó Tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc TW trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa. Phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng, tuy nhiên quy hoạch xác định phát triển kinh tế cần hài hòa với các mục tiêu phát triển xanh và bền vững theo định hướng của NQ54. Các kịch bản kinh tế được xây dựng trên cở sở tính khả thi thực hiện và trong tổng hòa chung các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội-môi trường của Tỉnh. 
· Các bất cập và khó khăn trong phát triển được phân tích chi tiết trong báo cáo tổng thể - phần hiện trạng và phân tích SWOT
Các điều kiện có và cần để thực hiện mục tiêu trong thời gian tới được đề cập chi tiết trong phần kịch bản phát triển. Tương ứng với mỗi kịch bản là các điều kiện cần có về nguồn lực. 

	2
	Mục 4. 1. 1. Mạng lưới và phân loại đô thị mâu thuẫn với mục 8. 2. 4. Quy hoạch các vùng huyện
Đồng ý với phương án 1 của đơn vị tư vấn về mô hình đô thị: 03 quận, 02 thị xã, 04 huyện. 
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	1
	Báo cáo tổng hợp Dự thảo QH Tỉnh TT Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được chuẩn bị công phu, có căn cứ khoa học và bám sát thực tiễn, đặc điểm tình hình và triển vọng phát triển của địa phương. 
Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH nói chung và phát triển vùng, ngành, lĩnh vực nên trong đề án có tính khả thi cao, cho phép đi tắt đón đầu, tạo bước phát triển đột phá của Tỉnh trong thời gian tới; đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của BCT; đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4. 0. 
Tuy vậy, để có nhận định và đánh giá khách quan hơn cần lưu ý một số điểm sau:
Là Tỉnh có sự chia cắt địa hình cao, riêng Phá Tam Giang và đầm Ch đã chia cắt tỉnh trên chiều dài hơn 70km gây khó khăn cho phát triển giao thông vận tải nói riêng và KTXH vùng biển và đầm phá nói riêng. 
Khác với các tỉnh, TP lân cận, Tỉnh TTH có vùng gò đồi rất hẹp, khó xây dựng vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn, tạo nguyên liệu cho Công nghiệp chế biến. 
Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển rất khó xử lý ở 1 số nơi mật độ di sản dày đặc và có yêu cầu bảo vệ cao (hàng chục ha đất vàng được giải tỏa dọc sông Hương và các chi lưu đều dành cho nhiệm vụ bảo vệ di sản và cảnh quan, không thu hút đầu tư được. 
- Hạn chế về độ cao, mật độ xây dựng làm giảm tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư) 
- Báo cáo chưa đề cập đến tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực giai đoạn 2007-2008. (KKT Chân Mây Lăng Cô ra đời khi khủng hoảng, FDI bị chững lại. 
Một số dự án lớn đã tìm được nhà đầu tư nhưng không được chính phủ, các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ về chính sách. (Dự án đầu tư xim măng của tập đoàn Cemex; Dự án công nghệ điện tử của Hàn Quốc và khu Chân Mây xin được hướng chính sách như Bắc Ninh nhưng không được chấp thuận; Dự án phát triển dịch vụ và mở tuyến bay Singapore - Huế ở sân bay Phú Bài cũng gặp trở ngại. 
	Nội dung này xin được tiếp thu và giải trình như sau: Về vấn đề địa hình trong tỉnh bị chia cắt, với phần địa hình cao chiếm phần lớn gây hạn chế phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. sẽ được bổ sung phân tích vào trong Báo cáo cho các phần phân tích tổng hợp và nhừng phần khác có liên quan. Ngoài ra phần hiện trạng ngành sản xuất nông nghiệp, báo cáo đã đánh giá việc không có cây trồng, vật nuôi mang tính đặc hữu, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu được nuôi trồng ở quy mô lớn là một trong những hạn chế trong việc phát triển ngành nông nghiệp.
· Về các khó khăn trong xử lý quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt mật độ xây dựng ở các khu vực di sản, quan điểm xuyên suốt được đề cập quy hoạch là ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo tồn, thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết 54 v/v xây dựng TTH là Thành phố trực thuộc TƯ trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Quy hoạch đã xác định và đề xuất các hành lang và không gian phát triển kinh tế để về lâu dài giải quyết được mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển.
· Về việc phân tích tác động khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2007-08: Trong các báo cáo hiện không đề cập đến nội dung này vì theo nhiệm vụlập quy hoạch được duyệt thì chỉ đánh giá cho giai đoạn 2011 - 2020 và lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tuy vậy, khi nghiên cứu cho sự phát triển của KKT Chân Mây Lăng Cô các tác động từ khi việc xây dựng quy hoạch khu KT Chân Mây Lăng Cô và các tác động trong quá trinh 20 năm qua đã được xem xét.

	2
	2. Về tài nguyên ngoài di sản Văn hóa lịch sử, các thiết chế văn hóa du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục đào tạo, KHCN, có những tài nguyên riêng có của TTH:
+ Khả năng xây dựng cảng đào ở Chân Mây (đã khoan địa chất và đo sóng hồi cũng khẳng định diện tích lớn từ Vịnh vào QL1 ở độ sâu 25m không có đá). 
+ Cồn Hến, ruột đảo có diện tích gần 20 ha ở ngay trung tâm Tp, có mỏ nước khoáng có thể khai thác ở quy mô công nghiệp. 
	- Các thông tin về việc phát triển cảng đào ở Chân Mây là rất hữu ích cho các phân tích đánh giá về định hướng phát triển của khu vực Hiện tại, Thừa Thiên Huế đang phát triển các giai đoạn tiếp theo các hạng mục của cảng nước sâu bao gồm đê chắn sóng và cầu cảng container. Trong bối cảnh hạ tầng logistics chưa phát triển, chân hàng còn yếu, tính cạnh tranh với cảng Liên Chiểu, cảng Quảng Trị, Cảng Vũng Áng còn gay gắt nên việc đầu tư phát triển cần được xem xét ở các giai đoạn sau 2030, lúc đó dựa trên sự chuyển biến của thị trường và nhu cầu vận tải để quyết định các đầu tư phù hợp và hiệu quả. 
- Về nội dung phát triển Cồn Hến với mỏ nước khoáng: Hiện chưa có đề xuất cụ thể cho khu vực này trong quy hoạch tỉnh vì  một mặt khu vực cồn Hến thuộc khu vực gắn với dòng sông Hương, có giá trị văn hóa, cảnh quan và bảo tồn. Việc khai thác, phát triển các cơ sở công nghiệp, dịch vụ trên địa điểm này cần có sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và người dân TTH. Hiện tại mỏ nước khoáng gần đó ở Mỹ An, Phú Vang đã được khai thác. Việc khai thác thêm khu vực Cồn Hền chưa chắc mang lại thêm giá trị về kinh tế cho tỉnh. Tổng kết lại, báo cáo quy hoạch cho rằng đây là vấn đề có tính nhạy cảm cao, cần sự thống nhất và đồng thuận rộng rãi. Mặt khác về mức độ chi tiết thì các đề xuất này sẽ được làm rõ trong Quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Huế.
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	3. Về mục tiêu, nhiệm vụ đến 2030, tầm nhìn đến 2050 cần nhấn mạnh: Phải tập trung mọi nỗ lực của Hệ thống chính trị, của toàn xã hội để tạo đột phá về thu hút đầu tư, tạo thế cất cánh- kiên quyết loại trừ nguy cơ tụt hậu đối với toàn vùng và cả nước. 
	Nội dung này xin được tiếp thu vào trong phần mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch Tỉnh.

	4
	4. Các kịch bản phát triển:
Thống nhất kịch bản 2A, nhưng cố gắng tạo đột phá để thực hiện kịch bản 03. 
	Nội dung này xin được tiếp thu vào trong phần đề xuất các định hướng phát triển của quy hoạch Tỉnh

	5
	5. Về mặt HTKT phải tháo gỡ điểm nghẽn
- Đường sắt cắt dọc TP Huế và chỉ cách thành đại nội tại khu vực của Thành Tây và cửa Hữu chưa đầy 100m. Đề nghị Bộ giao thông vận tải nghiên cứu phương án chuyển đường sắt qua TP lên phía Tây, nền đường sắt cũ trở thành đường nội thị. 
- Quốc lộ 1A qua bãi biển Lăng Cô cắt độc vùng du lịch-Tuyến xuyên Việt với mật độ GTVT cao, ô nhiễm tiếng ồn không phù hợp yêu cầu xây dựng các khu phức hợp du lịch, khai thác vịnh đẹp Lăng Cô. 
- Cần xây dựng tuyến đường cao tốc nối km 8 La Sơn về phía Tây đầm Lập An nối với hầm Hải Vân. 
	Nội dung này xin được tiếp thu và giải trình như sau: 
[bookmark: dieu_1_name]- Theo Quyết định 1769/QĐ-TTg Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tuyến là không thay đổi. Do đó, trong quy hoạch tỉnh sẽ đưa đề xuất này vào.
- Về nội dung cần xây dựng tuyến đường cao tốc nối km8 về Tây đầm Lập An nối với hầm Hải Vân: trong quy hoạch mạng lưới cao tốc đã được phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg hiện chưa bao gồm tuyến cao tốc kết nối ra Chân Mây, do đó trong quy hoạch Tỉnh đã đề xuất  mở tuyến kết nối từ nút giao cao tốc La Sơn – Túy Loan với Chân Mây kết nối vào QL.1 đoạn gần hầm Hải Vân.

	
	6. Các dự án tạo thế phát triển:
6. 1. Thu hút các dự án lớn vào các KKT, KCN; đặc biệt là KKT Chân Mây - Lăng Cô để tạo đột phá về kinh tế. - Trước mắt thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư đã phê duyệt; thu hút 1 số dự án đầu tư khu đô thị mới, dự án bất động sản nghỉ dưỡng nhằm thu hút cư dân có sức mua từ các nơi đến Huế; góp phần xây dựng thành phố Chân Mây- LC 150. 000 dân với mô hình TP thông minh. 

	· Quy hoạch xác định phát triển công nghiệp chế biến – chế tạo, công nghiệp công nghệ cao là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế (kịch bản dự phòng 2B), trong đó đề xuất thu hút các dự án có suất đầu tư cao, thân thiên môi trường vào các KCN và KKT trên địa bàn. Việc thu hút gắn với phân bổ không gian hoạt động công nghiệp. 
- Về xây dựng thành phố CM-LC, quy hoạch xác định CM-LC là không gian phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng Công nghiệp – Cảng biển – Logistics và gắn kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn của Vùng như Đà Nẵng. Và như thế mô hình thành phố thông hiện đại là rất phù hợp.

	
	6. 2 Dự án xây dựng đường cao tốc từ km8 La Sơn nối phía Tây Hóc mít- Hóc Dừa trở thành tuyến vận tải hàng hóa và hành khách chủ yếu nối hầm Hải Vân, tọa thế khai thác KDL Lăng Cô - Cảnh Dương. 
6. 3 Dự án tuyến đường Đông Tây nối cảng Chân Mây với Nam Đông-> đường 74 nối A Lưới, nối mốc b3 ở Tù Muồi (Sanavan-Lào) 
6. 4. Hầm nối cầu Vinh Hiền với Chân Mây sẽ góp phần hạn chế nạn xuất cư của Lao động và tạo thế phát triển KKT Chân Mây. 
6. 5 Xây dựng khu CNTT và khu CN cao. 
6. 6 Xây dựng các thiết chế công nghiệp văn hóa (khu hội nghị quốc tế). 
6. 7 Dự án khai thác khu Dịch vụ du lịch Cồn Hến. 
6. 8 Đề nghị TW xem xét dự án chuyển đường sắt lên phía Tây Thành phố và bố trí vấn đề đầu tư sớm đường sắt 8km nối ga Thừa Lưu với cảng Chân Mây. 
	Trong quy hoạch Tỉnh đã đề tuyến kết nối từ nút giao cao tốc La Sơn – Chân Mây tăng kết nối hàng hóa hành khách KCT Chân Mây – Lăng Cô với cao tốc. Tuy nhiên đây chỉ là tuyến đường kết nối chứ không phải tuyến cao tốc
Ngoài ra, trong quy hoạch tỉnh đã đề cập đến đường ĐT.74 được quy hoạch nâng cấp thành 1 đoạn của QL.49E kết nối từ QL.1 đến cửa khẩu A Đớt huyện A Lưới và  đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường sắt quốc gia kết nối với cảng Chân Mây.
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	Về một số YK tham gia nhằm góp phần hoàn chỉnh dự thảo BC quy hoạch:
1- Để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho một thời kỳ dài sắp tới, cần thiết phải nhìn nhận, đánh giá lại những ưu khuyết điểm về thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của địa phương trong thời gian qua. Theo tôi, có một số vấn đề trọng tâm cần xem xét:
1.1- Định hướng xây dựng các thiết chế của một trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ của miền Trung và cả nước là hết sức đúng đắn, nhưng định hướng xây dựng một nền kinh tế mạnh, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững chưa được thể hiện rõ nét. Ngay đô thị trung tâm là TP Huế mới nỗi rõ phần “đô “, chưa nêu bật được phần “thị “tức là nền kinh tế đô thị.
	Tiếp thu và làm rõ thêm trong báo cáo tổng hợp.

	
	1.2- Chiến lược đô thị hóa nhằm thực hiện bước chuyển mình thành thành phố trực thuộc Trung ương đã được tập trung chỉ đạo khá ráo riết trong việc tranh thủ sự đồng thuận của Quốc hội và Chính phủ về tiêu chí phân loại đô thị di sản; được cho phép vận dụng một số chính sách dặc thù; xây dựng các phương án khả thi về các mô hình quản lý hành chính và dự kiến phân vạch địa giới nhằm xây dựng, phát triển các đơn vị trực thuộc… 
Tuy vậy, trong các năm từ 2019 đến nay, tỉ trọng vốn đầu tư cho địa bàn đô thị chưa thể hiện sự ưu tiên rõ nét và chưa thu hút được dự án đầu tư ngoài nhà nước nào có ý nghĩa để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.
Về xây dựng các hành lang đô thị bước đầu xây dựng được thế liên kết theo trục Bắc Nam nối Phò Trạch với Tứ Hạ, TP Huế, thị xã Phú Bài, thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô. Tuy vây, chưa có đề án rõ ràng với bước đi cụ thể để sớm hình thành khu đô thị Chân Mây- Lăng Cô, một đô thị mới với qui mô định hướng 150.000 dân đã được TTCP phê duyệt trong quy hoạch. Đồng thời chậm tạo sự liên kết theo hướng Đông- Tây, trong đo có hai vị trí quan trọng là Bình Điền và Thuận An (trước đây có lúc đã định hướng Bình Điền là huyện lỵ của một huyện trung du; khu vực Thuận An đã từng có dự án xây dựng thành thị xã) .
Về định hướng phát triển không gian đô thị và quản lý quy hoach, kiến trúc đô thị cũng cần xem xét xu hướng nặng phát triển về phía ruộng lúa mà chưa tìm cách tấn công lên vùng gò đồi ít ngập lụt và tạo thêm quĩ đất ở mới. Có một nghịch lý là hiện tượng kéo những kiến trúc cao tầng vào trung tâm đô thị Huế, rất gần trục dũng đạo và thần đạo; Trong lúc đó khu đô thị đông nam Thủy An đáng lẽ dành cho những công trình cao tầng lại bố trí cho những dự án chung cư nhà ở thấp tầng, hạn chế khả năng sinh lợi từ khai thác quỹ đất.
	Về thực trạng thu hút đầu tư FDI không chỉ trong lĩnh vực đô thị mà cả trong các lĩnh vực khác là điểm yếu chung của Thừa Thiên Huế như đã được đề cập trong báo cáo. 
Các đề án phát triển đô thị là quy hoạch chuyên ngành sẽ đi sau Quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, đô thị Chân Mây – Lăng Cô sau khi hợp nhất giữa Phú Lộc và Nam Đông cũng cần thời gian để tích lũy về dân số và kinh tế. Do đó, trọng tâm phát triển đô thị này có thể ở giai đoạn sau 2030.
Về liên kết theo trục Đông Tây, báo cáo quy hoạch đã thể hiện 03 hành lang kết nối Đông Tây. 
Về không gian phát triển đô thị lên phía gò đồi (phía Tây). Khu vưc Hương Trà và Hương Thủy đã được xác định nằm trong khu vực đô thị trung tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế, song song với xu hướng và định hướng phát triển về phía biển.
Về các nội dung xây dựng đô thị, chiều cao đô thị. Chuyển đơn vị tư vấn Quy hoạch chung của tỉnh.

	
	1.3- Về giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển cũng còn nhiều mặt lúng túng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặc biệt quan tâm vấn đề này thông qua việc ban hành các qui định về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Đồng thời đã triển khai nhiều dự án trùng tu các di tích văn hóa lịch sử, trong đó có dự án lớn về giải tỏa các khu dân cư trên thượng thành được sự ủng hộ tích cực của Trung ương và sự đồng tình ủng hộ rộng rãi trong dư luận xã hội.
  Vấn đề cần xem xét là các quy định quản lý kiến trúc và xây dựng chưa đi vào từng công trình, khu vực cụ thể nên có tình trạng một số di sản trong đó có nhiều công trình ở phố cổ Bao Vinh và phố Gia Hội bị mất mát hoặc biến dạng. Nhiều công trình di sản ở phố Tây (bờ Nam sông Hương) từ chỗ theo kiểm kê chưa đầy đủ năm 1996 có 120 công trình, qua rà soát gần đây nhất chỉ còn khoảng 30 công trình có giá trị. Di sản nhà vườn, nhà rường cũng bị thất thoát lớn.
  Mặt khác, giải quyết quan hệ giữa bảo tồn và phát triển cũng sẽ góp phần thu hút đầu tư du lịch ở Bạch Mã và khu công nghiệp phụ trợ hàng dệt may ở Phong Điền.
	Các sản phẩm di sản đặc thù của Thừa Thiên Huế rất đa dạng gồm di sản văn hoá, di sản phi vật thể và di sản thiên nhiên, mang nhiều ý nghĩa trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Các nội dung này đã được xem xét thận trọng trong quá trình đánh giá và đề xuất các định hướng, giải pháp đặc thù cho một đô thị đậm đặc di sản như Thừa Thiên Huế, với mục tiêu bảo tồn bền vững và phát huy tối đa hệ thống giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, lấy di sản nuôi di sản, để di sản là trọng tâm, động lực chính của thành phố trực thuộc TW.
Việc kiểm kê, rà soát và đánh giá lại hệ thống di sản này cần được thực hiện ngay trong kỳ quy hoạch này, đặc biệt trong các quy hoạch kỹ thuật, quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi,…) nhắm gìn giữ được tối đa hệ thống di tích và các di sản có giá trị. 

	
	1.4- Về xây dựng các hành lang kinh tế, chúng tôi nhất trí với các chuyên gia là phải tạo ra sự liên kết giữa các ngành, các vùng và các hành lang kinh tế. 
Do khó khăn về nguồn lực đầu tư, sự liên kết kinh tế- xã hội ở tỉnh ta, chủ yếu mới hình thành rõ nét theo đường QL 1A, là đường gần như độc đạo hướng Bắc Nam. Ngay cả khu kinh tế CM- LC và các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh cũng ở trong tình cảnh tương tự. Trong các hướng thì hướng Đông Tây chưa tạo được sự liên kết; dặc biệt là theo hướng đông vì địa hình bị chia cắt bởi đầm phá. Đó là những vấn đề cần được khẩn trương tháo gỡ trong quy hoạch sắp tới.
	Nội dung này xin tiếp thu và có phản hồi như sau: 
· Sự liên kết giữa các ngành, các vùng về bản chất là sự phân bổ không gian các hoạt động kinh tế xã hội một cách tối ưu, và đây là trọng tâm của báo cáo quy hoạch tích hợp tỉnh.
· Dựa trên sự định hướng về phân bổ không gian, các thực thể của nền kinh tế sẽ tương tác và tạo ra các mối liên kết với nhau, theo các nguyên tắc vận hành của nền kinh tế.
Các trục liên kết theo hướng Đông – Tây được chi tiết trong báo cáo tổng hợp

	
	I- Về phân tích SWOT:
1- Về thế mạnh: Ngoài các phân tích của đơn vị tư vấn, tôi xin đề xuất được nhấn mạnh thêm một số điểm riêng có của Thừa Thiên Huế:
1.1- Là tỉnh duyên hải duy nhất có khu kinh tế nằm kẹp giữa hai sân bay, hai cảng biển, hai đại học vùng đã được qui hoạch thành đại học quốc gia.
1.2- Là địa phương có khá đầy đủ các loại hình văn hóa dân tộc,trong đó quần thể kiến trúc triều Nguyễn là di sản vật thể hoàn chỉnh của quốc gia và có tính quốc tế,
1.3- Tuy không có tài nguyên khoáng sản lớn nhưng có mỏ đá vôi có trữ lượng khá, chất lượng cao cuối cùng từ miền Bắc vào miền Trung có thể sản xuất và cung ứng xi măng cho thị trường miền Trung vào tận Nam Bộ; có mỏ cát thạch anh chất lượng cao; trữ lượng nước khoáng dồi dào, trong đó có mỏ ở khu vực Cồn Hến nằm ngay trung tâm thành phố, có trữ lượng có thể khai thác qui mô công nghiệp.
1.4- Là vùng có sự đa dạng tài nguyên động thực vật với hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á và tham gia công ước RAM SAR. Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trong đới khí hậu giao thoa Nam -Bắc, giao thoa núi- biển và nối với vườn quốc gia của CHDCND Lào.
1.5- Cảng biển Chân Mây có lợi thế nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, có khả năng xây dựng bến cảng ở mũi vịnh với độ sâu từ 19-22m và cũng có thể thực hiện phương án cảng đào với độ sâu 25 mét để đón tàu biển Post panamax là tàu có tải trọng lớn nhất hiện nay. Vị trí này có thể được xem là hợp lưu của hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không của Việt Nam, (Cảng cách QL và đường sắt quốc gia chỉ trên dưới 8 km.; cách sân bay PHú Bài và Đà Nẳng chỉ trên dưới 30 km)
	Các nội dung này sẽ được tiếp thu nghiên cứu làm rõ thêm trong mục phân tích SWOT của báo cáo tổng hợp. 

	
	2- Về điểm yếu: Ngoài những điểm đã nêu trong BC, tôi xin đề xuất nhấn mạnh thêm:
2.1- Địa hình bị chia cắt lớn, phía đông với phá TG- CH dài 70 km; dọc QL1 có 4 đèo; đường lên A Lưới, Nam Đông ra tận các của khẩu và dọc dường HCM có hàng chục đèo; nếu chia tổng chiều dài các đèo trên tổng chiều dài các quốc lộ thì tỉ lệ khá cao không kém một số tỉnh miền Bắc. Do vậy chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa tăng vọt; sức cạnh tranh bị giảm sút.
 Mặt khác, tuy cùng là địa phương trong cụm Bình Trị Thiên có chiều ngang từ biên giới Lào – Việt ra biển ngắn nhất, nhưng ở Thừa Thiên Huế chân dải Trường Sơn kéo dài về sát đồng bằng nên không có vùng gò đồi rộng với các dãy dồi bát úp như ở hai tỉnh bạn. Vì vậy TTH không có năng lực bù trừ trong nông nghiệp để phát triển vùng hàng hóa cây công nghiệp, cây ăn quả và đồng cỏ chăn nuôi rộng lớn nhằm tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
2.2- Trong lúc phần lớn các tỉnh và thành phố trong cả nước phải giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển chủ yếu về mặt môi trường thì ở Thừa Thiên Huế chủ yếu nhằm bảo vệ di sản văn hóa lịch sử quốc gia với mật độ rất cao và phạm vi khoanh vùng bảo vệ rất rộng. Ở Thừa Thiên Huế không có khái niệm “khu đất vàng “theo đúng thực chất vì nhiều kilomet nằm ở hai bờ sông Hương bị khống chế ngặt nghèo về chiều cao và mật độ xây dựng nên rất khó tìm được nhà đầu tư có tiềm năng.
2.3- Về hạ tầng kỹ thuật do địa hình chia cắt nên chi phí đầu tư cao. Nhất là các tuyến đường theo hướng đông- tây. Mặt khác có một số tồn tại lịch sử không thể sớm khắc phục:
  a- Đường sắt quốc gia cắt đôi thành phố Huế và nằm cách Hoàng thành Huế chưa đầy 100 mét; nếu tăng mật độ chạy tàu hoặc mở rộng đường sắt trên tuyến cũ thì sẽ uy hiếp trực tiếp đến di sản và cản trở mọi hoạt động phát triển của thành phố Huế và của tỉnh.
  b- Tương tự, tuyến đường bộ theo QL 1 độc đạo qua thị trấn du lịch Lăng Cô với mật độ lưu thông xe vận tải nặng và vận chuyển hành khách ngày càng tăng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến việc khai thác vịnh đẹp Lăng Cô và với các hoạt động của khu kinh tế CM- LC.

	Các nội dung này sẽ được tiếp thu nghiên cứu làm rõ thêm trong mục phân tích SWOT của báo cáo tổng hợp.

	
	3- Về thời cơ: 
  Thời cơ lớn nhất chính là sự đồng thuận ở cấp cao nhất quốc gia về định hướng phát triển, về một số có chế đặc thù dành riêng cho Thừa Thiên Huế.trong các Nghị quyết, Quyết định của BCT. UBTVQH và CP. Tuy vậy thời cơ này cũng đòi hỏi sự sáng tạo và năng động của tỉnh về vận dụng các chính sách nhằm phát huy di sản và các tiềm năng khác; có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Nên chăng cần suy nghĩ về các giải pháp huy động vốn, trong đó có việc xin phát hành trái phiếu để đầu tư vào một số cơ sở hạ tầng then chốt còn thiếu và chuẩn bị mặt bằng sạch, kèm theo các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút đại bàng đến làm tổ.
	Các nội dung này sẽ được tiếp thu nghiên cứu làm rõ thêm trong báo cáo tổng hợp.

	
	4- Về nguy cơ, thách thức:
  Nguy cơ lớn nhất là nguy cơ bị tụt hậu so với các địa phương bạn trong vùng miền Trung và trong cả nước. Những biểu hiện của sự tụt hậu có thể liệt kê qua một số điểm:
4.1- Mức tăng trưởng thấp trong tương quan với các địa phương bạn:
+ NSLĐ nằm ở nhóm thấp nhất, chỉ cao hơn Quảng Bình. Tốc độ tăng NSLĐ cũng nằm trong nhóm thấp nhất, chỉ 5,2%/ năm. (Trang 36) 
+ Thu nhập khả dụng của TTH xếp thứ 8/14 tỉnh/ TP Bắc TB và DHMT, tăng thu nhập hàng năm xếp 9/14, chỉ bằng 57% Đà Nẵng. (Trang 38) 
+ Doanh thu du lịch năm 2019 chỉ bằng 60% so với Quảng Nam, 48% so với Bình Thuận; 28% so với Đà Nẵng và 22% so với Khánh Hòa (trang 61) 
+ Đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế ước đạt 39,37%, thấp hơn bình quân của cả nước là 40% (trang 93) 
+ Thu nhập của 20% người dân có thu nhập cao nhất của Huế thấp nhất khu vực miền Trung; số doanh nghiệp của Huế chưa bằng 20% so với Đà Nẵng và chỉ bằng 60% so với Quảng Nam (trang 101,102) .
4.2- TTH đang tồn tại những điểm nghẽn trong huy động nguồn lực cho phát triển; nguyên nhân là do nguồn lực về vốn đầu tư, nguồn nhân lực và văn hóa di sản không được khơi thông. Những điểm nghẽn đã tạo thành các “vòng xoáy đi xuống “kềm hãm và làm chậm tiến trình phát triển của TTH (trang 107, 108, 109, 110) 
4.3- Sự cạnh tranh giữa các địa phương trong vùng sẽ phức tạp hơn nhiều. Trong lúc các tỉnh/ thành phố bạn ở phía Nam như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang trên đà cất cánh, thì tỉnh bạn ở phía Bắc là Quảng Trị đang tích lũy tiềm lực để phát triển nhảy vọt với sự xuất hiện của các đại dự án: khu kinh tế đông Nam với cảng Mỹ Thủy; sân bay Quảng Trị; đường cao tốc Đông Hà – Lao Bảo; đường nối cao tốc Cam Lộ- Túy Loan với của khẩu La Lay và triển vọng khai thác dầu khí trên biển…
Sự xuất hiện của cảng Liên Chiểu, sân bay và cảng Quảng Trị chắc chắn sẽ chia thị phần với Thừa Thiên Huế trên nhiều lĩnh vực,
Nêu một số thông tin như trên không nhằm thể hiện mặc cảm tự ti mà chính là để thúc đẩy sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân và tinh thần mạnh dạn đương đầu với những thử thách to lớn săp tới của tỉnh trong phát triển và hội nhập.
	Các nội dung này sẽ được tiếp thu nghiên cứu làm rõ thêm trong báo cáo tổng hợp.

	
	1- Quan điểm cần được nhấn mạnh là phải huy động tổng lực trí tuệ và mọi năng lực của toàn Đảng bộ và nhân dân; khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận dụng đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư toàn xã hội; đầu tư trong nước và nước ngoài với bước phát triển có tính đột phá, nhằm đạt được tốc độ phát triển cao và có tính bền vững về KT Và XH; từng bước theo kịp những con chim đầu đàn về mặt kinh tế trong khu vực; củng cố và phát huy vị thế và các thế mạnh về văn hóa du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và khoa học công nghệ xứng tầm quốc gia và từng bước hội nhập quốc tế
2- Về mục tiêu và tầm nhìn:
2.1- Đề nghị xem xét mục tiêu và tầm nhìn có tham vọng lớn hơn như: Đến năm 2030, TTH có trình độ phát triển ở mức trung bình khá của cả nước và là một trong những trung tâm kinh tế mạnh của khu vực trọng điểm miền Trung; nhưng đứng đầu cả nước về phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. TP Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm đặc sắc về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chát lượng cao.
2.2- Tầm nhìn đến năm 2050: TTH thuộc nhóm có trình độ phát triển cao của cả nước.
Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn nêu mục tiêu và tầm nhìn cao hơn vì trong thực tế có nhiều địa phương bạn khi tìm được đại bàng vào đầu tư thì có bước phát triển ngoạn mục như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Kiên Giang và gần đây là tỉnh Long An. TTH hoàn toàn có thể thực hiện điều này khi tạo ra dược cơ hội tương tự.
Về các kịch bản: Chúng tôi đồng tình với việc đề xuất kịch bản 2a, nhưng cần nỗ lực tạo bước đột phá để sớm đạt kịch bản số 3.
	Các nội dung này sẽ được tiếp thu nghiên cứu làm rõ thêm trong mục phân tích SWOT của báo cáo tổng hợp.

	
	II- Về các thiết chế và cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cần xây dựng:
1- Một đặc điểm cần lưu ý là trong giai đoạn trước mắt, các thiết chế làm nền tảng về KT-XH của TTH như trung tâm VHDL; trung tâm giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực, cả nước và từng bước đạt trình độ quốc tế đều phải dành một phần quan trọng năng lực tự thân để lo dịch vụ công ích cho toàn xã hôi nên để hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường cần phải được đầu tư chiều sâu bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn ngân sách và một phần từ nguồn thu dịch vụ. 
Nếu không có những trang bị kỹ thuật tiên tiến, không có các phòng thí nghiệm trọng điểm thì không thể nâng tầm vai trò, vị trí trong từng ngành, từng lĩnh vực quan trọng và rất khó để giữ chân những con chim đầu đàn đã và đang thường xuyên bị lôi kéo.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng một trung tâm kinh tế mạnh của khu vực KTTĐMT phải được đặt ra một cách nhất quán, liên tục và có chính sách, giải pháp đồng bộ để huy động sức mạnh của 5 thành phần kinh tế. Dạ dày không vững thì cái bánh ngân sách không thể phình lên và không có nguồn cho đầu tư phát triển.
	Nội dung này xin tiếp thu nghiên cứu ý kiến vào trong phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng trong báo cáo tổng hợp.

	
	1- Những cái thiếu nhất và cấp bách nhất của TTH cần khẩn trương xây dựng là trung tâm hội nghị quốc tế; trung tâm quảng cáo hội chợ; trung tâm mua sắm; các trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp và chuyên ngành;… Mặt khác cần tạo thuận lợi tối đa cho việc hình thành phim trường và các rạp chiếu phim đạt chuẩn, vườn tượng; hệ thống các nhà bảo tàng, galleries, quảng trường.
	Nội dung xây dựng các trung tâm hội nghị quốc tế; trung tâm quảng cáo hội chợ; trung tâm mua sắm; các trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp và chuyên ngành đã được nhấn mạnh và đề cập trong Phần hạ tầng thương mại, trong báo cáo tổng hợp.

	
	1- Nguồn nhân lực phải được xem là cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đảm nhiệm các vai trò, vị trí mới. Chương trình đào tạo 10.000 lập trình viên và kỹ thuật viên công nghệ thông tin đã cho những kết quả bước đầu nên được đầu tư tăng tốc cùng với chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ số và công nghệ thông tin. Các trung tâm đổi mới, khởi nghiệp và sáng tạo cần được khuyến khích mạnh hơn để tăng thêm các nhà đầu tư tiềm năng tại chỗ cho các lĩnh vực còn yếu như công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ..
  Là một đô thị trực thuộc trung ương, một trung tâm Festival quốc gia và quốc tế không thể thiếu kế hoạch nâng cấp nguồn nhân lực hiện nay của Trung tâm Festival; không thể thiếu những cán bộ, chuyên gia đầu đàn để xây dựng và quản lý tốt đô thị và để tổ chức các sự kiện văn hóa một cách có bài bản như tổng đạo diễn nghệ thuật, tổng đạo diễn kỹ thuật; đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân am hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực.
	Nội dung này xin tiếp thu nghiên cứu ý kiến vào trong phương hướng phát triển ngành quan trọng của quy hoạch tỉnh.  

	
	III- Đề nghị quan tâm đầu tư về một số công trình, dự án lớn:
1- Các công trình để tạo sự liên kết giữa các vùng, các ngành và các hành lang:
+ Đường từ Đồng Lâm về thẳng Ngũ Điền.
+ Đường Tố Hữu nối sân bay Phú Bài.
+ Đường từ km8 La Sơn chạy song song với QL1 qua hầm Phước Tượng 3, Phú Gia 3 hướng về phía tây của vùng Hói Mít, Hói Dừa để nối với hầm Hải Vân, tạo điều kiện cho đường qua thị trấn Lăng Cô hiện nay trở thành đường nội thị và phục vụ khu du lich. Nên đề nghị Bộ GTVT hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trùng với tuyến này để tiết kiệm quĩ dất và chi phí đầu tư.
+ Hầm đường bộ nối cầu Vinh Hiền với cầu sông Bu Lu và vùng đô thị Chân Mây, đề nghị đưa vào dự án đường ven biển. Đường này sẽ tạo thêm sự liên kết giữa Chân Mây với QL 49 B. giúp khắc phục tình trạng di cư vào Nam của lao động trẻ vùng khu 3 Phú Lộc và cung cấp lao động cho KCN Chân Mây.
+ Đường xuyên tâm của khu đô thị Chân Mây giao cắt khác mức với QL 1 A và nối với đường mới mở La Sơn- Hói Dừa, Hói Mít tại xã Lộc Thủy. Như vậy khu KT Chân Mây – Lăng Cô sẽ liên kết với bên ngoài bằng đường biển, đường sắt, QL1A, QL 49 B, đường xuyên tâm và đường mới mở về Hói Mít.
+ Đường từ cầu Nguyễn Hoàng lên cầu Lim chạy thẳng sau lăng Khải Định nối với đường tránh Huế thay vì quặt về đường Trưng Nữ Vương vì thực chất đường này là đường nội thị chỉ cách QL1 chưa đầy 1 km. (Trước đây UBT đã giao cho SGTVT và Công ty tư vấn GT khảo sát tuyến nối đường Đặng Huy Trứ với đường tránh Huế theo hướng này) 
+ Đường từ Cảng Chân Mây lên Nam Đông, nối với đường 74 (đề nghị tiếp tục xây dựng bằng vốn quốc phòng) , lên A lưới và nối với mốc S3 để sang Lào đến Tù Muồi (Sa ra van) và Chăm Pa Xắc.
  Nêu dự án này có phần hơi lãng mạn trong điều kiện hiện nay nhưng nếu thông đường 74 sẽ giúp rút ngắn khoảng cách Nam Đông- A Lưới xuống còn hơn 40 km, thay vì 120 km, Đồng thời nếu thông tới Tù Muồi thì sẽ tạo được dạng một hành lang Đông Tây mới.
	Nội dung này xin tiếp thu nghiên cứu trong phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải. 

	
	2-Các công trình để tạo đột phá về phát triển kinh tế- xã hội:
+ Trung tâm văn hóa Ngự Bình qui mô 200 ha, gần tượng đài Quang Trung để bố trí cho một số thiết chế văn hóa còn thiếu như quảng trường phía tây; trung tâm quảng cáo hội chợ, vườn tượng vv..
+ Khu phức hợp Cồn Hến: tổng sắp xếp khu dân cư Cồn Hến, tái định cư tại khu đô thị Mỹ Thượng; dành phần lớn diện tích đảo để thu hút dự án lớn về xây dựng cụm khách sạn cao cấp gắn với trung tâm hội nghị quốc tế; trung tâm khám chữa bệnh bằng đông y và nước khoáng,vv…
+ Dự án bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng gắn với dự án thí điểm xây dựng khu đô thị thông minh ở khu vực Cảnh Dương gần đường xuyên tâm Chân Mây để thu hút cư dân có sức mua ; thúc đẩy hình thành thành phố Chân Mây.
+ Dự án chỉnh trang núi Ngự Bình trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp các nghĩa trang, nghĩa địa; tạo sự phong quang trong góc nhìn từ kỳ đài Huế.
+ Dự án cầu đường từ đường Đống Đa vượt bên trên đường Phan Đình Phùng, cầu Kho Rèn, đường Phan Chu Trinh, đường săt rẽ sau lưng lăng Dục Đức rồi chạy song song với đường Nguyễn Khoa Chiêm, nối đường Tự Đức- Thủy Dương nhằm tạo của ngõ thông thoáng về phía Tây Nam thành phố Huế,
+ Các dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị và xây dựng các phòng txhis nghiệm trọng điểm của Đại học Huế; của các bệnh viện Trung ương Huế, BV trường Đại học Y; Viện Thái Y; trung tâm kiểm nghiệm hóa dược mỹ phẩm… 
Các dự án đề nghị nêu trên đòi hỏi phải huy động vốn lớn. Vì vậy, cần tập trung nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành để thu hút cho bằng được các nhà đầu tư có tầm cỡ về công nghiệp, dịch vụ và bất động sản. Nên tham khảo kinh nghiệm của TPHCM về huy động trái phiếu; kinh nghiệm của Đà Nẵng về thành lập bộ phận xúc tiến đầu tư ngay ở thị trường tiềm năng là Nhật Bản có trụ sở hình thành từ việc trao đổi giữa hai bên đối tác; kinh nghiệm của Quảng Trị trong vận động vốn ODA và các dự án tài trợ phi chính phủ…
	Nội dung này xin tiếp thu nghiên trong phương án phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng trong báo cáo tổng hợp. 

	
	A- Về mô hình đô thị:
1- Tôi bày tỏ sự nhất trí cao với phương án thành phố gồm 2 quận, 3 thị xã với tên gọi của TP trực thuộc Trung ương là thành phố Huế; quận phía Bắc tên gọi là quận Phú Xuân; quận phia Nam tên gọi là quân Thuận Hóa. Sở dĩ tôi còn phân vân về việc chuyển đổi thị xã Hương Thủy thành quận vì diện tích đất nông nghiệp phì nhiêu và tỉ lệ lao động nông nghiệp còn quá lớn. Việc các chuyển Dương Hòa về thị xã Hương Trà sẽ gây nhiều biến động về mặt quản lý hành chính và về truyền thống lịch sử của vùng đất này.
2-  Tôi đề nghị xem xét thêm phương án thành lập quận Thuận An gồm thị trấn Thuận An, và một số xã lân cận như Hải Dương, Hương Phong, Phú Thanh vì có một số lợi thế như sau:
  + Đã có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng trước đây khi triển khai phương án xây dựng thị xã Thuận An,
  + Trở thành điểm nhấn cần thiết cho hành lang đô thị ven biển từ Phong Điền đến Phú Lộc. Là trọng điểm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.
  + Tỉ lệ cư dân phi nông nghiệp cao.
  + Địa bàn gọn, dễ quản lý về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai,
  + Làm cho phạm vi quản lý của quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa trở nên hợp lý hơn không quá kéo dài tao hướng đông tây như phương án chỉ có 2 quận. Quy mô dân số và DT của thành phố Huế hiện tại đủ để chia thành 3 quận.
	Về phương án mô hình đô thị, xin tiếp thu ý kiến tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong phương án phát triển đô thị.














	
	3. Tôi đề nghị sớm triển khai đề án xây dựng thành phố Chân Mây- Lăng Cô theo quy hoạch đã được TTCP phê duyêt.
	Định hướng phát triển đô thị trong QHT đã xác định đô thị CM- LC sẽ phát triển lên thành phố sau năm 2030.

	
	B- Về một số thông tin cần xác minh thêm:
1- Trang 122 có đề cập: tổng diện tích tự nhiên năm 2020 có 494.711 ha, cao 
hơn 4466 ha so với chỉ tiêu dược duyệt do xác dịnh lại một số khu vực chồng lấn, tranh chấp với tỉnh Quảng Trị và TP Đà Nẵng. Theo tôi được biết chưa có việc giải quyết chồng lấn giữa TTH và TPĐN, Thông tin này cần đính chính lại để không gây bất lợi.
2- Trang 455 đề cập đến phương án đường săt tốc độ cao từ ga Thủy Xuân chạy song song QL1 băng qua đầm Cầu Hai, qua khu KT Chân Mây…Thông tin này cần thẩm định lại vì có thể nhầm lẫn giưa đầmCầu Hai với đầm Lập An (An Cư) vì nếu cắt chéo qua đầm Cầu Hai sẽ phát sinh nhiều vấn đề vô cùng lớn do chia cắt cả khu đô thị mới. Nên đề nghị Bộ GTVT chọn tuyến nằm phía tây Hói Mít, Hói Dừa trùng với hướng tuyến đường bộ chúng tôi đã đề xuất ở trên, Hơn nữa theo qui hoạch sẽ có hầm đường săt Hải Vân với đầu vào ở TTH là khu vực Hói Mít, Hói Dừa. Việc thực hiện phương án cầu cạn qua đầm Lập An sẽ tạo thế chia cắt lâu dài khu DL Lăng Cô- Hói Mít, Hói Dừa.

	Diện tích tự nhiên của tỉnh năm 2014 và 2019 có sự chênh lệch 4.466 ha do phương pháp kiểm kê đất đai giữa hai kỳ kiểm kê là khác nhau nên việc xác định diện tích tự nhiên của tỉnh có sự sai khác, trong đó có sự sai khác liên quan đến cả phần diện tích đang bị chồng lấn giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng. Do diện tích năm 2019 đã có sự sai lệch nên thống kê năm 2020 vẫn có sự chênh lệch như vậy do thống kê 2020 chỉ xác định sự thay đổi của từng chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể.
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	I/ Về hệ thống Giao thông:
1. Các công trình quy hoạch Quốc Gia:
· Đề nghị Cập nhật 4 quy hoạch ngành GTVT đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt:
+ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021. 
+ Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2021. 
+ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021. 
[bookmark: loai_1_name]+ Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2021. 
· Về hàng không: Hiện nay hội đồng thẩm định đang thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị đơn vị tư vấn liên hệ để cập nhật. 
· Đường ven biển: Đề nghị đưa tuyến đường ven biển vào danh mục Quốc lộ theo Quyết định 1454/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tại phục lục III, trong phụ lục này không có quy mô mặt cắt ngang nên về quy mô đề nghị lấy theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. ) 
2. Các công trình quan trọng của tỉnh:
· Cập nhật quy hoạch giao thông vận tải theo quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong thời gian từ 2015 đến nay quá trình thực hiện có một số tuyến được bổ sung và đề nghị bổ sung, ví dụ như:
+ Cập nhật tuyến đường kết nối Quảng Điền - Hương Trà - Thành phố Huế, trong Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 điểm đầu QL1A, điểm cuối ngã ba ĐT19 và ĐT8A nay điều chỉnh thành Điểm đầu tại khu vực nút giao đường tỉnh 8A và đường tỉnh 19 thuộc địa phận xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, điểm cuối nối vào QL1A tại phường Hương Chữ (cách đường tỉnh 8B khoảng 500m về phía Bắc) có điều chỉnh cục bộ so với hướng tuyến cũ (8C) để đảm bảo từ Huế rẽ về Quảng Điền sớm hơn và tránh khu dân cư GPMB lớn. (Sở GTVT đã có báo cáo tại văn bản số 1807/SGTVT-KHTCTĐ sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo 337/TB-UBND). Đề nghị tư vấn nghiên cứu đưa vào trong QH tỉnh. 
+ Cập nhật quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện trên lĩnh vực Giao thông vận tải. (lưu ý các tuyến đường ví dụ như: Đường liên xã Quảng Vinh – Quảng Lợi nối tỉnh lộ 4, huyện Quảng Điền theo nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 
+ Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài: Điều chỉnh theo Quyết định số 1946/QĐ-Ttg ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài. 
+ Cập nhật hướng tuyến đường Cao tốc La Sơn – Chân Mây (Đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc để cập nhật). 
+ Đối với tuyến đường vành đai 5: Đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế và Sở Xây dựng để nghiên cứu (Theo thông báo số 241/TB-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh). 
· Cập nhật các tuyến đã được UBND tỉnh trình tại văn bản số 11165/Ttr-UBND ngày 21/10/2022 và HĐND thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 ngày 26/10/2022 hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế khóa VIII: 
+ Tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương đến thị trấn Phú Đa: Tuyến có chiều dài 9, 6km. Điểm đầu tại nút giao đường Tỉnh lộ 28 với đường quy hoạch mặt cắt 60m khu B, điểm cuối đường Nguyễn Đức Xuyên và Tỉnh lộ 10. Hướng tuyến: Tuyến nối từ Khu B Khu đô thị mới An Vân Dương - Giao Tỉnh lộ 3 - Trung tâm Phú Lương - Giao đường Nguyễn Đức Xuyên và Tỉnh lộ 10. Chức năng: tăng khả năng tiếp cận cho khu vực nội thị và giảm tải cho tuyến QL1A, TL10B, TL28, liên kết thành phố Huế với thị trấn Phú Đa. Quy mô mặt cắt ngang: Đoạn từ đầu tuyến đến hết phạm vi thành phố Huế (xã Thuỷ Vân) có mặt cắt ngang rộng 60m, đoạn còn lại mặt cắt ngang rộng 36m. 
+ Tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố Huế đến thị trấn Phú Đa: Tuyến có chiều dài 3, 9km. Điểm đầu tại nút giao đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, điểm cuối giao tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương đến thị trấn Phú Đa. Hướng tuyến: Từ nút giao đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài - Giao Tỉnh lộ 3 tại Trung Chánh (Phú Hồ) - Giao với Tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương đến thị trấn Phú Đa. Chức năng: tăng khả năng tiếp cận cho khu vực nội thị và giảm tải cho tuyến QL1A, TL10B, liên kết thành phố Huế với thị trấn Phú Đa. Quy mô mặt cắt ngang toàn tuyến là 36m. 
+ Cầu qua phá Tam Giang nối Phú Đa đi xã Vinh Xuân: Có tổng chiều dài 3, 0km (trong đó chiều dài cầu là 1, 4km, chiều dài đường dẫn là 1, 6km). Điểm đầu tiếp nối đường Võ Phi Trắng, điểm cuối giao QL49B. Hướng tuyến từ đường Võ Phi Trắng (mặt cắt 36m) đi thẳng vượt qua Phá Tam Giang đến giao quốc lộ 49B. 
3. Đề nghị nghiên cứu các tuyến đường theo đề nghị của các địa phương: 
· Tuyến đường bộ La Sơn – Vinh Hà – Vinh Hà – Vinh Hưng, các tuyến đường Đông, Tây Đầm Cầu Hai vào đồ án Quy hoạch Tỉnh (Theo tinh thần văn bản 1080/UBND-GT ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh. 
· Cập nhật tuyến đường kết nối đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền với thị xã Hương Trà và thành phố Huế (Sở GTVT đã có báo cáo tại văn bản số 1807/SGTVT-KHTCTĐ sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo 337/TB-UBND). Đề nghị tư vấn nghiên cứu đưa vào trong QH tỉnh. 
4. Về vận tải Tại khoản 1. 2. 2. 1, thuộc mục I, Phần II Công nghiệp chế biến-chế tạo của báo cáo tóm tắt đề bổ sung thêm nội dung về công nghiệp sản xuất, chế tạo ô tô trên địa bàn Tỉnh (Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế đang hoạt động và Hai doanh nghiệp lớn là Kim Long Motors Huế và Công ty CP Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt đã và đang đầu tư các dự án tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn đầu tư gần 6. 000 tỷ đồng, dự kiến sẽ giúp kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế từng bước phát triển). 
5. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp đề án “Rà soát đường gom và các đường ngang đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 1793/SGTVT-AT&QLGT) ngày 21/10/2022). 
	Tiếp thu ý kiến và cập nhật trong phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải trong báo cáo tổng hợp.
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	II. Về công tác lập Quy hoạch: 
1. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị (TOD: Transit Oriented Development) , một số nước áp dụng mô hình này góp phần tích cực trong việc giải quyết ách tắc giao thông. Cần mạnh dạn Quy hoạch những phương thức tiếp cận, giảm thời gian đi lại giữa các tỉnh để thuận lợi cho việc kết nối, luân chuyển hàng hóa, lực lượng lao động. 
2. Thời gian định hướng Quy hoạch dài hạn tới 2050 vì vậy cần thiết đề xuất một số thiết chế đường cao tốc trong nội tỉnh, ví dụ có thể nghiên cứu Cao tốc kết nối Huế - A Lưới để mở rộng không gian kết nối về phía Tây của tỉnh. 
3.  Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn nâng cao hàm lượng nghiên cứu trong đồ án này chứ không chỉ dừng lại ở việc cập nhật, thống kê. 
	Hệ thống giao thông công cộng được trình bày cụ thể hơn trong hợp phần quy hoạch đô thị.
Kết nối Đông – Tây theo quy hoạch gồm 3 trục: Trục giữa QL.49; 2 trục 2 bên được quy hoạch mới là QL.49E; QL.49F. Theo nhu cầu đi lại cũng như phát triển của Thừa Thiên Huế thì việc hoàn thành 2 trục Đông – Tây (QL.49E; QL.49F trong giai đoạn quy hoạch là một thành công). Bên cạnh đó tiếp tục nâng cấp QL.49 toàn tuyến đạt cấp III, 4 làn xe. Đầu tư ĐT.8D có đoạn tuyến song hành QL49 giảm tải QL.49.
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	STNMT đã có các văn bản tham gia trực tiếp Sở KHĐT. Đề nghị nghiên cứu tổng hợp. 
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	Về căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung các căn cứ sau:
- Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). 
- Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 
- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025). 
Ngoài ra, đề nghị bỏ căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều Luật Quy hoạch do đã hết hiệu lực thi hành. 
	Tiếp thu ý kiến và bổ sung các căn cứ pháp lý theo góp ý
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	 Về quy hoạch khoáng sản:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các quy hoạch liên quan khoáng sản đã được Chính phủ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, cụ thể như sau:
a) Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Trung ương ban hành:
- Quy hoạch khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014; 
- Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035;
- Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030;
- Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; 
- Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;
- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;
Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 25/02/2020;
b) Quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh ban hành:
- Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế và các Quyết định điều chỉnh, quy hoạch bổ sung thăm dò, khai thác khoáng sản;
- Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh;
- Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh;
- Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh;
- Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh;
- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh. 
Để có cơ sở xây dựng quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cần phải có đơn vị chuyên ngành để khảo sát thực địa nhằm tìm ra các khu vực có tiềm năng khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu tại Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Chính phủ và các quy định liên quan; đồng thời, việc phát triển khai thác và chế biến, sử dụng khoáng sản phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và đáp ứng kịp thời nguyên vật liệu cho sản xuất và xây dựng trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, … Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát thực địa nhằm tìm ra các khu vực có tiềm năng khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu tại Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Chính phủ và các quy định liên quan. 
	Tiếp thu các góp ý và đã rà soát từng quyết định liên quan để đưa vào danh mục các dự án liên quan đã được phê duyệt vào quy hoạch. 

Về việc khảo sát thực địa như góp ý:
Các nội dung góp ý liên quan đến khoản a, b điểm 10 điều 28 tại nghị định số 37/2019/NĐ-CP. 
[bookmark: diem_10_1_4]xin giải trình như sau: Việc điều tra, khảo sát thuộc nhiệm vụ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được quy định tại điều 10 Luật khoáng sản 2012 và điều 11 nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản. Trên cơ sở các quy hoạch này “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh” đưa ra hướng sử dụng, bảo vệ và khai thác tài nguyên trong đó có khoáng sản trong thời kỳ quy hoạch. 
Quy hoạch tỉnh không làm các nhiệm vụ liên quan đến khảo sát và điều tra cơ bản, đã được quy định cụ thể bởi luật khoáng sản 2012

	4
	Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai:
- Về bố cục: Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản thống nhất cách thể hiện như Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thời khỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Giang. 
- Về số liệu: Hiện nay, việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các huyện, thị xã, thành phố Huế đã hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các địa phương. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các địa phương vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị cấp huyện cho phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các địa phương. 
	Tiếp thu ý kiến của Sở TNMT về chỉ tiêu sử dụng đất của cấp huyện theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đã cập nhật các chỉ tiêu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện vào phương án mới nhất trình xin ý kiến vào ngày 29/12/2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

	5
	
	



[bookmark: _Toc141709134]Sở văn hóa và thể thao (Phan Thanh Hải). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Tỉnh TTH giai đoạn 2021-2030-, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng công phu, đề cập toàn diện, có sự đánh giá khách quan đầy đủ với cơ sở vững chắc. 
Mục tiêu quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển của TTH, đó là dựa vào nền tảng của văn hóa, di sản, bảo vệ bản sắc và văn hóa Huế theo tinh thần nghị quyết 54 của BCT về xây dựng, phát triển TTH đến 2030 rồi Hế- đà Nẵng (thế kỷ XIX) 
-Trong quy hoạch phát triển văn hóa di sản Huế cần lưu ý thêm 1 số điểm sau:
+ Hệ thống thiết chế cơ bản về văn hóa - thể thao trong đó phải đầu tư xây dựng một số thiết chế văn hóa, thể thao trọng tâm, xứng tầm (Nhà hát, trung tâm hội nghị, thư viện, sân vận động. . . ) 
+ Các thiết chế và không gian để phát triển các nghành công nghiệp văn hóa là thế mạnh của TTH như: Áo dài, ẩm thực, điện ảnh, du lịch văn hóa. 
+ Cần lưu ý hiện nay TTH đang tập trung triển khai các dự án để cụ thể hóa Nghị quyết 54 của BCT như: " Huế kinh đô áo dài", " Huế kinh đô ẩm thực", đưa ca Huế trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù. Vì vậy quy hoạch cần được ưu tiên cho các thiết chế này. 
	Các lưu ý về hệ thống thiết chế văn hoá thể thao và phát triển công nghiệp văn hoá đã được trình bày trong báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh. 




[bookmark: _Toc141709135]Sở ngoại vụ Thừa Thiền Huế (Trần Công Phú). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	 (2) Một số góp ý:
1. Về mục 1. 1: Về vị thế, vai trò của TTH (p5 trong báo cáo tóm tắt) TTH là 1 trong mười địa phương tiếp giáp với nước CHDCND Lào, đường biên giới 80, 6 km tiếp giáp với 2 tỉnh SalaVan và SeKông. Trên tuyến có 2 cửa khẩu Hồng Vân- Ku Tai (SalaVan) và A Đớt - Tà Vàng (Sê Kông) theo quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. 
Với cửa khẩu hiện có, nếu được quan tâm phát triển hạ tầng giao thông (phía bạn Lào) sẽ là điều kiện thuận lợi để kết nối phát triển kinh tế trên tuyến hành lang Đông Tây (Thừa Thiên Huế - Salavan- Sê Kông- Chăm pa Sắc (Lào) cửa khẩu Văng Tàu- Ubon-Ratchathani và các tỉnh khác của vùng Đông Bắc Thái Lan. Liên kết các nước để phát triển thương mại, du lịch và cảng biển Chân Mây. Đây là điều kiện để kết nối phát triển thương mại, du lịch, khai thác hiệu quả cảng biển Chân Mây _ Lăng Cô. 
	Tiếp thu góp ý, các nội dung này đã được nêu chi tiết trong báo cáo tổng hợp. 

	2
	2. Về mục 1. 2. 3. Cơ hội (p. 7 trong báo cáo tóm tắt). Nghiên cứu bổ sung thêm: Thừa Thiên Huế có vị trí địa chính trị thuận lợi, có điều kiện kết nối, mở rộng, hợp tác quốc tế, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế với các nước. 
	Tiếp thu góp ý, các nội dung này đã được nêu chi tiết trong báo cáo tổng hợp.

	3
	3. Về phương hướng phát triển văn hóa (p. 25- BC tóm tắt) Là địa phương có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trên thế giới và thường được chọn là nơi đăng cai tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế, hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại và các sự kiện quốc tế khác=> Do vậy đề nghị nghiên cứu quy hoạch các thiết chế này. 
	Tiếp thu góp ý, các nội dung này đã được nêu chi tiết trong báo cáo tổng hợp.

	4
	4. Về quy hoạch giao thông: Cần bổ sung nghiên cứu khai thác thêm các tuyến hành lang kinh tế Đông Tây; Quy hoạch phát triển hiệu quả kinh tế thương mại qua 02 cửa khẩu chính Hồng Vân và A Đớt hiện có (về tương lai đây sẽ là cửa khẩu quốc tế). Quan tâm phát triển hạ tầng giao thông để kết nối với các tỉnh của Lào (Trung, Nam) và của Thái Lan (Đông Bắc) để thúc đẩy giao thương, du lịch, khai thác kinh tế cảng biển Chân Mây. 
	Các tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối cửa khẩu Hồng Vân qua QL 49F và đường HCM- QL.49;
Kết nối cửa khẩu A Đớt qua trục Đông – Tây Ql.49E và đường HCM-QL.49

	5
	5. Về Quy hoạch, định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế sâu rộng với các đối tác, địa phương nước ngoài. Tăng cường quan hệ hợp tác các địa phương bạn Lào; Các nước láng giềng trong khu vực Asean, các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Âu và các đối tác tiềm năng khác. 
6. Nghiên cứu đột phá phát triển kinh tế biển; du lịch
	Tiếp thu góp ý, các nội dung này đã được nêu chi tiết trong báo cáo tổng hợp.



[bookmark: _Toc141709136]Giám đốc Sở du lịch Thừa Thiên Huế. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Đề nghị bổ sung:
 (1). Loại hình du lịch y tế, du lịch chăm sóc sức khỏe ở mục 3. 1. 2. 1 (Dịch vụ du lịch) và ở mục 3. 2. 1 (y tế chăm sóc sức khỏe) 
	Loại hình du lịch y tế, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ đã được phân tích trong Báo cáo tổng hợp. 

	2
	 (2). Nên dùng thuật ngữ vùng/Khu phát triển du lịch ở mục 4. 4. 5, đề tránh nhầm lẫn ' khu du lịch" được quy định trong Luật du lịch. 
	Tiếp thu chỉnh sửa các thuật ngữ theo góp ý.

	3
	 (3) Bổ sung: Cũng như các khu vực đệm của các điểm di tích ở phần cuối mục 4. 4. 8. 2 (vùng bảo tồn lịch sử văn hóa) 
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý.

	4
	 (4) Bổ sung thêm ở mục 6. 3 (phương án phát triển kết cấu Hạ tầng văn hóa thể thao); Quy hoạch khu vực để phát triển công nghiệp văn hóa" (phim trường, quảng diễn các sản phẩm có tính văn hóa cao. 
Ở mục 6. 4. 1 (Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; quy hoạch đầu tư 1 số không gian văn hóa, ẩm thực để giới thiêu, quảng diễn và phục vụ ẩm thực Huế cho du khách cộng đồng. 
	Tiếp thu góp ý, các nội dung này đã được nêu chi tiết trong báo cáo tổng hợp.




[bookmark: _Toc141709137]Lãnh đạo huyện Phú Vang. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch tỉnh TTH thời kỳ 2021 -2030 tầm nhìn đến năm 2050, tuy nhiên, cần bám sát mô hình thành lập thành phố trực thuộc trung ương để xây dựng quy hoạch cho phù hợp. Đặc biệt là quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn và khu chức năng. 
Đối với phương án quy hoạch hệ thống đô thị, trong đó "quy hoạch" mạng lưới và phân loại đô thị, theo các giai đoạn và tổ chức không gian đô thị cần thống nhất lộ trình, định hướng quy hoạch đô thị đối với các huyện trực thuộc Tỉnh khi TTH trở thành TP trực thuộc trung ương. 
	Tiếp thu ý kiến tại mục phương án phát triển hệ thống đô thị trong báo cáo tổng hợp.




[bookmark: _Toc141709138]Lãnh đạo huyện Nam Đông. 
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	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Về tổ chức lãnh thổ đối với 2 huyện miền núi: đề nghị bổ sung ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với hệ thống thác có giá trị cao; phát triển dược liệu dưới tán, nông nghiệp theo chuỗi giá trị tăng cao. 
Về phát triển mạng lưới đường bộ: Bổ sung, phối hợp với Bộ quốc phòng, tập trung đầu tư hoàn thiện tuyến đường 74 dốc Nam Đông- A Lưới
	Tiếp thu ý kiến và cập nhật trong phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải trong báo cáo tổng hợp.



[bookmark: _Toc141709139]Huyện Phong Điền (Võ Văn Vui). 
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	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Tham gia vào báo cáo tóm tắt Quy hoạch
Trang 16: Đề nghị bổ sung định hướng phát triển công nghiệp
Phần 3. 1. 1: Tập trung đầu tư phát triển KCn Phú Bài, KCN Chân Mây- Lăng Cô, KCN Phong Điền. 
Phần 3. 1. 2. Dịch vụ phát triển cộng đồng. . . Đề nghị bổ sung gắn với ẩm thực tại làng cổ Phước Tích. . 
	Tiếp thu góp ý, định hướng phát triển công nghiệp đã được nêu tại phương hướng phát triển các ngành có lợi thế của tỉnh. 

	
	Trang 55: phần 5. 2. 2: - Vùng hạ lưu sông Ô Lâu- Phong Điền thì không có sông Ô Giang, Vĩnh Định, Tân Vĩnh Định, Cựu Vĩnh Định, mà là: nạo vét các đoạn sông Ô Lâu qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, các trục tiêu nội đồng và mở rộng đập qua Cửa Lác đoạn qua xã ĐIền Hải và Quảng Thái huyện Quảng Điền để đảm bảo tiêu thoát vùng hạ du sông Ô Lâu
	Tiếp thu ý kiến tại mục phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH trong báo cáo tổng hợp.




[bookmark: _Toc141709140]Huyện Quảng Điền (Trần Quốc Thắng). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	TTH có hệ thống đầm phá TG- CH với diện tích 22000 ha (lớn nhất ở Đông Nam Á); cùng đó là hệ sinh thái rất phong phú, đa dạng sinh học với hàng trăm loài cá, tôm. . . Phục vụ sinh kế của hàng vạn người sinh sống ở các địa phương ven phá. Do đó, đề nghị quan tâm phát triển kinh tế đầm phá; trong báo cáo chủ yếu đề cập phát triển kinh tế biển
	Tiếp thu góp ý, kinh tế đầm phá đã được nêu tại phương hướng phát triển các ngành có lợi thế trong báo cáo tổng hợp. 




[bookmark: _Toc141709141]Ban Quản lý KKT, CN (Lê Văn Tuệ. Trưởng ban Quản lý KKT, CN ). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Thống nhất các văn bản, dự thảo quy hoạch. 
Đề nghị xét xét thêm một số ý kiến đã gửi kèm bằng văn bản của Ban QL KKT, CN Tỉnh tại các văn bản đã tham gia góp ý, văn bản số 2530 ngày 16/11/2022
	Tiếp thu và rà soát lại các góp ý




[bookmark: _Toc141709142]Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phan Thắng). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	1. Phương án thành lập các đơn vị hành chính: Lựa chọn phương án 1: Thành lập 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Lý do: tầm nhìn mở rộng nội thành. 
2. Về tên gọi khi cả Tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương: Lựa chọn phương án 1: Tên gọi Thành phố Huế. Lý do: Gắn với văn hóa và lịch sử lâu đời. 
3. Tên gọi đơn vị hành chính cấp huyện: a. Quận Nam sông Hương: Lựa chọn phương án: Thuận Hóa
b. Quận Bắc sông Hương: Phú Xuân
Lý do lựa chọn: Dựa vào tính lịch sử, tính phổ biến và tương xứng. 
	Tiếp thu các góp ý trong phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong báo cáo tổng hợp. 




[bookmark: _Toc141709143]Ban pháp chế HĐMT Tỉnh (Nguyễn Anh Dũng). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Đến năm 2030 và đến năm 2050 nên ghi rõ Tỉnh TTH là Thành phố trực thuộc trung ương, bỏ cụm từ trở thành
-Về giáo dục nên định hướng phát triển thêm 1 trường PT THCS tại xã Hương Trà, tương tự như trường THCS Nguyễn Tri Phương. 
- Nên định hướng phát triển Chân Mây- Lăng Cô trở thành thành phố Chân Mây- Lăng Cô
	Tiếp thu góp ý. Chân Mây Lăng Cô được định hướng phát triển lên thành phố sau năm 2030. 



[bookmark: _Toc141709144]Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Mô hình đô thị: Thống nhất tổ chức mô hình đô thị theo các hành lang kinh tế Bắc – Nam; đề nghị tích hợp dạng chuỗi theo các hành lang kinh tế Bắc – Nam và kết nối qua các trục Đông – Tây; đề nghị khống chế các đô thị ở trục này nhằm toạ ra nhưng không gian mở giữa các đô thị; đề nghị đưa vào mô hình đô thị Mút Thấm nhằm tăng khả năng thích ứng với BĐKH và khả năng chống chịu với thiên tai
	[image: ]
· Tổ chức mô hình hệ thống đô thị, các vùng đô thị lớn gắn với phát triển các hành lang kinh tế, các vùng động lực ưu tiên, các khu chức năng và vùng lãnh thổ nông thôn; Theo sơ đồ ở phía trên cụ thể hệ thống đô thị chính dọc theo các tuyến hành lang ven biển với 3 đô thị hậu cần gắn với cảng, hành lang Bắc Nam: Khu vực lõi trung tâm và 2 đô thị Phía Tây Bắc là Phong Điền, phía Đông Nam là Chân Mây là các hạt nhân để thúc đẩy trên toàn tuyến; Tuyến hành lang đường Hồ Chí Minh, và tuyến ngang kết nối từ phía biển lên là quốc lộ 49 cũ, và QL 49 E và 49 F với 3 đô thị ở phía Tây: A Lưới, Hồng Vân và Lâm Đớt tạo đà cho sự phát triển kinh tế khu vực phía Tây kết nối đi Lào và xa hơn nữa là Đông Bắc Thái Lan. 
· đang đề xuất là mô hình tuyến tính và dải chức năng song hành. 
Thành phố bọt biển 
[image: https://s2.qwant.com/thumbr/0x0/e/a/0703b1e12cff49b66c548b1f2ec31c/b_1_q_0_p_0.jpg?u=http%3A%2F%2Fwww.gochengdu.cn%2Fimages%2Fupload.x%2Fimages%2Fspongecity4.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1]
[bookmark: _Toc510945964][bookmark: _Toc511513601]Chú thích Thành phố Bọt biển. Nguồn: Thành phố Thành Đô, Trung Quốc
Thành phố bọt biển là một thành phố có hệ thống nước ngầm hoạt động như một miếng bọt biển dùng thấm hút, lưu giữ, cho rò rỉ và lọc nước mưa, để tái sử dụng khi cần thiết. 
Một số thành phố có thể tái sử dụng tới 70% nước mưa. Như khái niệm trên, giải pháp thành phố bọt biển được áp dụng ở quy mô thành phố hoặc ít nhất cho toàn bộ khu vực lân cận để đảm bảo hiệu quả. Các biện pháp và hành động đơn lẻ đã được chứng minh là không có hiệu quả. Thành phố bọt biển là một hệ thống toàn diện, đồng bộ, hướng tới quản lý các vấn đề về nước ở đô thị theo cách lâu dài và bền vững. 
Các thành phố bọt biển được thực hiện thông qua 2 biện pháp chính:
1/ Xây dựng một số khu vực đất ngập nước, công viên đô thị, không gian xanh và đất nông nghiệp trong thành phố. Các khu vực này có đất thẩm thấu nước cho phép thẩm thấu, lưu trữ, lọt nước và lọc nước mưa. Lượng nước này sau đó được lưu trữ dưới dạng nước mặt hoặc nước ngầm và được tái sử dụng khi cần thiết. 
Đây cũng chỉ là 1 trong những mô hình thích ứng với BBĐKH. 
Hiện nay mô hình dự án đang đưa ra các mô hình đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị thích ứng và đô thị có bản sắc rõ ràng phù hợp với điều kiện của đặc thù từng vùng và khu vực cũng có nét tương đồng và mang tính chất toàn diện. 




[bookmark: _Toc141709145]Phòng kinh tế và hạ tầng Hải Lăng- Quảng Trị (THS. KTS Lê Đắc Triều). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Cơ bản thống nhất và đồng tình cao các định hướng và lựa chọn phương án phát triển mô hình tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế theo các trục Đông Tây; Bắc Nam, từ đó phân vùng đô thị dựa vào địa hình, giao thông chính sẽ là tiền đề cho việc phát triển gắn kết liên kết vùng (vùng huyện, liên huyện, đô thị) 
-Phương án phát triển các ngành lĩnh vực quan trọng. 
- Cần phân tích, đánh giá thế mạnh, lợi thế của địa phương gắn với phát triển du lịch (là thế mạnh). 
	Phân tích, đánh giá thế mạnh, lợi thế của địa phương gắn với phát triển du lịch đã được trình bày trong báo cáo tổng hợp quy hoạch.  

	2
	Về phương án phát triển mạng lưới nghĩa trang, nhà tang lễ, đề nghị cần xem xét thêm phương án quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân theo hướng " công viên vĩnh hằng". 
	Tiếp thu góp ý, sẽ nghiên cứu chỉnh sửa trong báo cáo quy hoạch. 

	3
	Theo như đơn vị tư vấn trình bày, nhận thấy tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn 2021-2030 là khá cao. 

	Theo nghị quyết 54 giai đoạn 2021- 2025: tỷ lệ đô thị hóa đạt 62-65%; giai đoạn 2026-2030:đạt 65- 70%. 
Hiện trạng năm 2021 tỷ lệ đô thị hóa 55, 5%. Với tỷ lệ đang đề xuất hiện nay là giai đoạn 2021-2025 là 64% và giai đoạn 2026 – 2030 là 67%. Phù hợp với lộ trình thực hiện theo nghị quyết 54. 
Thừa Thiên Huế đến 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, do vậy có sự sắp xếp đơn vị hành chính xã lên phường, và việc hình thành các quận nội thành trong tương tai cũng gia tăng tỷ lệ đô thị hóa mạnh hơn. 


	
	Cần tính toán kỹ phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, đặc biệt là phương án phòng chống thiên tai, giải pháp phòng chống lũ (kịch bản nước biển dâng, lũ qua các năm). 
	- Các giải pháp phòng chống thiên tai hiện đã cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (và các kịch bản phát triển trong quy hoạch của các ban ngành liên quan) 




[bookmark: _Toc141709146]Bảo hiểm xã hội Tỉnh (Hoàng Trọng Chính). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Thống nhất quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm. . . 
Đối với kịch bản và lựa chọn phương án phát triển, đề xuất kịch bản 3, mục 2. 3. 1; kịch bản 2 A mục 3. 2. 2 (phát triển kinh tế) và KB 2 (mô hình tăng trưởng). 
Đối với kịch bản phương án phát triển không gian và tổ chức lãnh thổ, dựa trên nguồn lực thực tiễn và phát triển bền vững, nên chọn kịch bản 1: 2. 3. 3 đến năm 2025 (2 quận, 3 thị xã và 4 huyện). Hướng đến 2030 -2050 nâng lên 3-4 quận theo kịch bản
	




[bookmark: _Toc141709147]Công ty điện lực Thừa Thiên Huế (Hoàng Ngọc Toại Quang) 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Thống nhất cơ bản về đề án Quy hoạch Tỉnh TTH thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 
- Đề án cần cụ thể nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, định mức cụ thể nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, định mức KWh /người dân theo chỉ tiêu TP trực thuộc trung ương, sản lượng điện theo các thành phần kinh tế. 
Kết cấu lưới điện phân phối theo tiêu chí N-1 (Tổng số TBA 110KV, đường dây 110 KV. 
Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo định hướng net Zero đến 2050. 
	tiếp thu trong Báo cáo tổng hợp



[bookmark: _Toc141709148]Cung Trọng Cường 53 Nguyễn Huệ, TP Huế. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế sáng tạo, kinh tế số và công nghiệp sáng tạo
Lựa chọn phương án chia quận nội thành TP Huế hiện nay nên theo vùng chứ không nhất thiết là chia theo hai bờ sông Hương
Ưu tiên phát triển con người, là động lực phát triển
	tiếp thu trong Báo cáo tổng hợp




[bookmark: _Toc141709149]Nguyễn Huy Ngọc - Số 9, Tố Hữu, Phú Hội, Huế. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Cơ bản đồng ý với ý tưởng, nội dung quy hoạch TTH thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 
Đề nghị trong quy hoạch nên lưu ý Quy hoạch phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển, kinh tế đầm phá
Về TTH thành TP Trực thuộc TW. Đồng ý rất cao vì đây là thời cơ để có bước phát triển đúng với thực tại
Nên thành lập 10 đơn vị hành chính. Đê nguyên 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông. 
	tiếp thu trong Báo cáo tổng hợp




[bookmark: _Toc141709150]Công ty cổ phần cảng Chân Mây (Hồ Hoàng Thi- PTGĐ công ty). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	1. Tại trang 41 (Mục IV. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn các khu chức năng; 4. 4. 1. Khu kinh tế" Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô" : xây dựng cảng Chân Mây- Lăng Cô trở thành cảng container, cảng du lịch, là trung tâm giao thông quốc tế. 
Đề nghị bổ sung chức năng" Cảng tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng, khí; sửa đổi "cảng du lịch" thành bến tàu khách để phù hợp với cảng biển VN thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. 
2. Tại trang 53 (mục V. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 5. 1. 3 đường biển, 5. 1. 3. 1 Cảng biển: Chân Mây (Hiện có. . . loại 1. . . . " Đề nghị sửa đổi:
- Sửa cảng biển thành cảng biển TTH- Cảng biển loại 1 (không xếp loại từng khu bến riêng biệt) 
- Sửa công suất thành năng lực tiếp nhận tàu
- Sửa tàu quốc tế 225. 000 GT thành tàu khách quốc tế 225 000 GT
-Tàu Container 4000 TEU thành 35. 000 TEU. 
Bổ sung thêm khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú bão:
- Khu neo đậu chuyển tải, tránh bão tại Chân Mây cho tàu đến 200. 000 DWT
- Khu neo đậu tránh bão tại Thuận An cho tàu 3000 DWT
	xin tiếp thu trong Báo cáo tổng hợp




[bookmark: _Toc141709151]Công ty CP Đầu tư và phát triển BĐS Cotana Capital (Khu đô thị An Dương Vương, TP Huế) 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Nhất trí định hướng quy hoạch Tỉnh TTH thời kỳ 2021-2030 với trung tâm trên nền tảng xây dựng TP. Huế là Tp DI sản, hướng tới thành phố Biểu tượng để thế giới hướng tới
	tiếp thu trong Báo cáo tổng hợp



[bookmark: _Toc141709152]KTS Hồ Viết Vinh (Trường ĐH Kiến trúc TP HCM) 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Qua xem xét báo cáo, một số ý kiến cần lưu ý
1. Các trụ cột kinh tế theo thứ tự ưu tiên:
- Giáo dục và y tế
- Du lịch văn hoá và di sản
- Công nghiệp sáng tạo
- Nông nghiệp
2. Các đột phá chiến lược/tầm nhìn
-Ngắn hạn: du lịch di sản (2025) 
-Trung hạn: y tế và giáo dục (2030) 
- Dài hạn: công nghiệp sáng tạo (2050) 
3. Cấu trúc chuỗi giá trị theo kinh tế tuần hoàn
- Thượng nguồn: y tế và giáo dục
- Hạ nguồn: du lịch
- Hỗ trợ: nông nghiệp và công nghiệp sáng tạo
4. Cấu trúc hình thái không gian lãnh thổ
- vùng đồi núi Tây và Tây Nam
- vùng động lực theo tuyến QL1A
- vùng nông nghiệp ngập theo mùa
- vùng đầm phá
- vùng biển
5. Cấu trúc không gian đô thị Thừa Thiên Huế
các đô thị chức năng đặc thù kết nối theo hành lang động lực tăng trưởng theo chuỗi đô thị dọc miền duyên hải. 
	tiếp thu trong Báo cáo tổng hợp



[bookmark: _Toc141709153]Phạm Trọng Vinh - VP Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Thống nhất phương án 1 với tên gọi Thành phố Huế trực thuộc TW với 09 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 03 Quận – 02 Thị xã – 04 huyện. 
Tên gọi 03 quận: Quận Phú Xuân, quận Thuận Hoá và quận Hương Thuỷ
	Tổng hợp và thống nhất phương án theo lượt bình chọn cao nhất


[bookmark: _Toc137460000][bookmark: _Toc141709154]Vụ quản lý Quy hoạch, Bộ KHĐT (Lê Văn Thụy). 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	 (1) Bố cục báo cáo cơ bản bám sát quy định tại điều 27 luật Quy hoạch, điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ- CP. 
	

	2
	 (2) Nội dung quy hoạch: Tham gia sơ bộ một số ý như sau:
- Quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 cơ bản đã bám sát ND số 54 -NQ/TW chưa thể hiện được khát vọng. 
Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu chưa thể hiện tính đột phá: VD: GDPR/người 6000 usd, trong khi GDP/người của cả nước là 7. 500 USD thì làm sao TT Huế lên tỉnh khá của khu vực miền Trung và cả nước. 
Bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu cho tầm nhìn đến năm 2050. 
Rà soát các ngành quan trọng trên cơ sở luận chứng rõ vì sao là ngành quan trọng-> Định hướng ngành quan trọng là gì. 
Bố trí không gian phát triển, hành lang phát triển chưa đảm bảo rõ và khoa học
Đề nghị rà soát lại toàn bộ nội dung báo cáo Quy hoạch
	Nội dung này xin được tiếp thu và giải trình như sau: tiếp thu các nội dung cần bổ sung theo quy định của Luật Quy hoạch.
Về tính đột phá của mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế: trong quy hoạch tỉnh nội dung này cần được bám sát các định hướng và mục tiêu của các nghị quyết, chiến lược và đặc biệt là NQ54. Theo đó, chiến lược phát triển của tỉnh  Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2021-2030 đã thể hiện khát vọng trở thành trung tâm văn hóa, đô thị di sản của cả nước và khu vực. Mục tiêu phát triển kinh tế có ý nghĩ quan trọng với sự phát triển của tỉnh, tuy nhiên cần đi đôi với tính khả thi, đánh đổi giữa số lượng và chất lượng, giữa tăng trưởng cao và tăng trưởng bền vững.  Ví dụ, để đạt được mức GRDP cao ở mức bình quân của cả nước hay cao hơn, thì Thừa THiên Huế sẽ cần phát triển các ngành công nghiệp nặng như luyên kim, điện than, lọc hóa dầu, …như các tỉnh trong vùng đang thực hiện (Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi), khi đó các mục tiêu về phát triển xanh, phát triển đô thị văn hóa di sản của Thừa Thiên Huế sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, chỉ số GDPR/người = 6000 usd về bản chất cũng chỉ thể hiện được phần nào cho sự phát triển kinh tế của Tỉnh/ quốc gia. Và chỉ số này thông thường được so sánh với một tiêu chuẩn nào đó để xác định mức độ giàu có qua mức thu nhập tính trung bình trên đầu người, cụ thể của WB là: thấp <1,045 usd/người; dưới trung bình 1,046 – 4,095 usd/người; trên trung bình: 4,096 – 12,695; cao >12,695
Như vậy với tỉnh TT Huế thì chỉ số GDPR/người = 6000 usd là rất khát vọng và có tính khả thi cao.

	3
	 (3) Một số lưu ý:
-Xây dựng đô thị theo lộ trình để đảm bảo tiêu chí là thành phố trực thuộc trung ương cần lưu ý đến kiến trúc cảnh quan của đô thị di sản. 
-Tác động của biến đổi khí hậu khó lường, cần nghiên cứu và đưa ra giải pháp thoát nước, tránh ngập lụt trong khi lượng thoát nước dòng sông có hạn, thời gian thoát nước chậm. 
-Lập, hoàn thiện quy hoạch gửi xin ý kiến các bộ, ngành; Lưu ý có ý kiến thỏa thuận với Bộ quốc phòng, Bộ công an trước khi xin ý kiến các bộ ngành về quy hoạch, gửi xin ý kiến Bộ Tài nguyên và môi trường, có ý kiến về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch. 
-Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ tham gia ý kiến cụ thể khi UBND tỉnh gửi xin ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch. 
	- Nội dung về các đánh giá về tác động của thiên tai, BĐKH, giải pháp thoát nước đã được phân tích, đánh giá để đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố Thừa Thiên Huế trong tương lai
Song song với việc lập Quy hoạch Tỉnh, báo cáo ĐMC cũng đã được chuẩn bị, tham vấn về các vấn đề môi trường chính đã được thực hiện. Bản báo cáo ĐMC sau khi được cập nhật đồng bộ với báo cáo quy hoạch sẽ được gửi trình xin ý kiến đúng hướng dẫn, quy định hiện hành.
Hồ sơ báo cáo đã được gửi xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vào ngày 31/12/2022. 



[bookmark: _Toc137460461][bookmark: _Toc141709155]Bùi Tất Thắng - Hội khoa học kinh tế Việt Nam. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	1. Báo cáo tổng hợp cơ bản đạt yêu cầu chất lượng. 
2. Góp ý để hoàn thiện hơn:
- Nên Tập trung vào hoàn thiện bản dự thảo Nghị quyết, vì đây là văn bản quan trọng nhất của toàn bộ quá trình lập quy hoạch. 
- Về quan điểm phát triển nên viết gọn lại và rõ ràng hơn. 
-Về các đột phá phát triển: cũng tương tự như vậy, cần viết rõ ràng và thực sự là đột phá. 
-Về các chỉ tiêu: Cần ghi rõ các thời điểm đạt các chỉ tiêu chức năng. Ví dụ: Đến 2030: GRDP/người đạt 6000USD; Đến 2030: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%. 
- Nguyên tắc hoàn thiện dự thảo quyết định:
 (1) Lắng đọng đầy đủ những vấn đề xác định trong báo cáo chính. 
 (2) Đảm bảo văn phong pháp lý
 (3) Lãnh đạo Tỉnh có thể triển khai chỉ đạo thực thi. 
=> Quyết định phải rõ, gọn. 
-Chỉ tiêu của TTH, năm 2030 đạt 6000 USD/người. Trong khi cả nước phấn đấu 7. 500 USD/người (Báo cáo chiến lược quốc gia). Vậy nên xem xét, cân nhắc xem thế nào cho hợp lý. 
	- Tiếp thu ý kiến góp ý v/v các bước hoàn thiện dự thảo nghị quyết, văn phong và trình bay như góp ý của chuyên gia.
- Về chỉ tiêu GRDP/người, Nghị quyết 54 do Bộ Chính trị ban hành đánh giá đầy đủ về thực trạng và tính khả thi trong thực hiện. NQ 54 đặt mục tiêu phát triển cho Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Vì lý do đó, Thừa Thiên Huế lựa chọn phát triển xanh, bền vững hướng tới chất lượng thay vì chạy theo số lượng.



Ý kiến bổ sung lần 2
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	(1) Về tính đầy đủ của nội dung theo yêu cầu của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn: 
- Cấu trúc và nội dung báo cáo Quy hoạch, Dự thảo Quyết định đã đầy đủ.
- Nội dung phân tích đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng phát triển đô thị-nông thôn được trình bày chi tiết, công phu, rút ra được các điểm nhấn đáng chú ý, trong đó đặc biệt là đặc điểm văn hóa, di sản của thành phố Huế. Các phân tích này là cơ sở để đề xuất việc phát triển Thừa Thiên - Huế thành thành phố di sản, trực thuộc Trung ương.
Tuy vậy, cách trình bày trong báo cáo còn khá dàn trải. Những điểm nhấn đặc thù của tỉnh và TP Huế chưa đủ độ đậm cần thiết. Có thể có so sánh với các TP khác, tỉnh khác sẽ nổi rõ hơn. Lưu ý: đây là điểm mà Hội đồng thẩm định ở Trung ương thường quan tâm khi nghe báo cáo của tỉnh.
	Tiếp thu góp ý, các điểm nhấn đặc thù của tỉnh đã được phân tích tích trong báo cáo tổng hợp. 

	
	(2) Về các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh: Nhất trí với báo cáo về việc phát triển mạnh lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xem như ngành kinh tế có ý nghĩa dẫn dắt sự phát triển và mô hình kinh tế chủ đạo của tỉnh (trong quá khứ cũng như trong thời kỳ quy hoạch sắp tới).
Đồng thời, nên xem xét kỹ hơn hướng phát triển đô thị & công nghiệp ở phía Nam của tỉnh, gắn với TP Đà Nẵng, trong đó khai thác hiệu quả hơn khu vực Chân Mây – Lăng Cô.
	Phương hướng phát triển đô thị và công nghiệp ở phía Nam của tỉnh đã được trình bày trong phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng. 

	
	(3) Về các quan điểm phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050: Cơ bản nhất trí như nội dung trình bày trong báo cáo.
	

	
	(4) Về các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050: 
- Cơ bản nhất trí như nội dung trình bày trong báo cáo.
- Tuy vậy, cần xem lại chỉ tiêu: GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 6.000 USD. Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến năm 2030, Việt Nam “là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”, “GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD”. Vì vậy, một mặt, khi ghi chỉ tiêu này cần nêu rõ tính theo giá hiện hành hay giá cố định của năm nào? Mặt khác, chắc chắn là, khi xác định “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế có trình độ phát triển kinh tế ở mức trung bình” thì GRDP/người tối thiểu cũng phải bằng mức GDP bình quân đầu người cả nước.
	- Về chỉ tiêu GRDP/người, Nghị quyết 54 do Bộ Chính trị ban hành đánh giá đầy đủ về thực trạng và tính khả thi trong thực hiện. NQ 54 đặt mục tiêu phát triển cho Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Vì lý do đó, Thừa Thiên Huế lựa chọn phát triển xanh, bền vững hướng tới chất lượng thay vì chạy theo số lượng.

	
	(5) Về các đột phá phát triển
Báo cáo đã nêu được các đột phá phát triển và giải thích nội dung của các đột phá. Đó là:
- Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
- Phát triển bền vững kinh tế biển, đầm phá.
- Phát huy vai trò của các khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của Vùng. 
- Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa.
- Bảo tồn phát huy các di sản lịch sử, văn hoá và thiên nhiên.
Rõ ràng là, với cách xác định các đột phá như trên, hầu như các nhiệm vụ phát triển của tỉnh đều đã được nhắc tới, và cảm giác chung là: nhiều đột phá quá; toàn diện chứ chưa phải đột phá. Đề nghị nên cân nhắc thêm để chọn lựa vấn đề thực sự có ý nghĩa quyết định, tác động đến toàn bộ quá trình phát triển của tỉnh để tập trung nguồn lực thực hiện.
	Tiếp thu góp ý, nghiên cứu làm rõ hơn 5 khâu đột phá trong QHT. 

	
	(6) Về quy hoạch sử dụng đất: nhất trí như báo cáo. Nhưng xin lưu ý hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đang gặp phải tình huống số liệu đất đai không thống nhất giữa các ngành/lĩnh vực và giữa hồ sơ trên giấy với thực tế ngoài thực địa. Ngoài ra, một số địa phương cũng gặp vướng mắc về nhu cầu sử dụng đất (nhất là đất các khu/cụm công nghiệp, đất cho lĩnh vực phát triển đô thị, cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội) với một số nội dung ghi trong Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
Vì vậy, nên rà soát kỹ hơn về nội dung này.
	Tiếp thu góp ý, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đã bám sát Quyết định số 326/QĐ-TTg. 

	
	(7) Về quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn: Cơ bản nhất trí như báo cáo Quy hoạch của tỉnh.
Đặc biệt cần có lập luận kỹ càng cho định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế thành thành phố trực thuộc trung ương với danh xưng thành phố di sản. Ý tưởng này đã được nêu ra từ khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Đây là cơ hội để thành phố phát triển đột phá trước mắt và bền vững, độc đáo về lâu dài. 
	

	
	(8) Về các giải pháp và huy động nguồn lực
Các giải pháp và huy động nguồn lực đã bám sát yêu cầu của Luật quy hoạch. Tuy vậy, cần tìm kiếm sâu hơn một số giải pháp cụ thể rất đặc thù và có thể làm ngay, đem lại kết quả ngay của Thừa Thiên – Huế.
	Tiếp thu góp ý về nghiên cứu thêm các giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

	
	(9) Đối với Dự thảo quyết định
Mặc dù nội dung báo cáo quy hoạch được nghiên cứu công phu, trình bày đầy đủ, chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện thêm, đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định quốc gia.
Tuy vậy, tất cả sự công phu và ý tưởng này cuối cùng phải được thể hiện rõ ràng, đầy đủ và khúc triết tại DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH theo văn phong văn bản pháp lý. Sau quá trình lập quy hoạch, sản phẩm quan trọng nhất là bản Dự thảo quyết định này. Vì vậy, cách thức trình bày văn bản này cần được đặc biệt quan tâm, bảo đảm 3 nguyên tắc cơ bản sau:
- Một là, đảm bảo văn phong của văn bản pháp lý.
- Hai là, thể hiện đầy đủ nhưng cô đọng những gì tinh túy nhất, cần thiết nhất của các Báo cáo nghiên cứu.
- Ba là, lãnh đạo Tỉnh sử dụng để chỉ đạo thực hiện, điều hành được.
Vậy nên, văn phong trình bày phải thật rõ ràng, chặt chẽ.
Trên tinh thần như vậy, tôi xin để nghị chỉnh sửa, hoàn thiện thêm về cách trình bày nội dung theo hướng gọn, rõ ý, không dùng nhiều mỹ từ, đặc biệt là với các mục: quan điểm phát triển, đột phá phát triển và các giải pháp.  
	Tiếp thu góp ý về chỉnh sửa trình bày của dự thảo quyết định. 



[bookmark: _Toc137460462][bookmark: _Toc141709156]TSKH. Ngô Viết Nam Sơn. 
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Gợi ý 09 chiến lược quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế: 
1. Phát triển bền vững Thừa Thiên Huế thành đô thị loại 1 trực thuộc TW, không đánh đổi bằng mọi giá, nên thương lượng về chỉ tiêu đô thị có đặc thù di sản;
2. Hợp tác đa ngành trong việc lập quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch (điểm yếu của TTH);
3. Tối ưu hoá tiềm năng bảo tồn và phát triển đô thị - nông thôn có đặc thù ven sông hồ - biển – đầm phá – đồi núi;
4. Phát huy thế mạnh tài nguyên và phát triển liên kết, hợp tác vùng;
5. Hình thành hệ sinh thái phát triển cho các khu trọng điểm và trục động lực;
6. Hài hoà các mục tiêu phát triển – bảo tồn – chỉnh trang – phát triển đô thị, tạo nên bản sắc đặc thù cho khu vực;
7. Thu hút đầu tư hiệu quả mọi nguồn theo tư dyuy kinh tế thị trường, không phụ thuộc vào ngân sách công;
8. Xây dựng nền tảng cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh;
9. Đảm bảo an cư lạc nghiệp cho người dân trong mọi dự án đề xuất, lưu ý giải pháp thu hút dân cư có trình độ cao cho các khu đô thị mới. 
	Phát triển Thừa Thiên Huế trên nền tảng đặc thù của đô thị di sản đã được thống nhất và trình bày rõ nét trong báo cáo quy hoạch tỉnh. 
Về vấn đề liên kết và hợp tác vùng, tiếp thu và đồng ý về việc cần thiết lập các thiết chế và chiến lược hợp tác vùng, đặc biệt giữa Huế và Đà Nẵng, trong đó đề xuất trọng tâm là liên kết giữa thành phố Chân Mây và Đà Nẵng. Ngoài ra, do Tp. Huế và Đà Nẵng có khảng cách địa lý tương đối xa, trong khi vùng hậu phương cho đô thị đều nhỏ hẹp, nên quy hoạch không cho rằng có thể phát triển cả hai theo mô hình đô thị đôi.





[bookmark: _Toc137460463][bookmark: _Toc141709157]Nguyễn Hoàng Hà - Viện Chiến lược phát triển
	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	Báo cáo tổng hợp và tóm tắt đã đáp đứng yêu cầu của Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP
UBND Tỉnh và đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ liên hệ Vụ quản lý quy hoạch để có mẫu cập nhật thống nhất thời gian phê duyệt. 
Cập nhật Nghị quyết 138/NQ-CP (2022) về Quy hoạch tổng thể Quốc gia. 
Bổ sung phân tích, hiện trạng phát triển KTXH của Tỉnh, luận cứ lựa chọn ngành, lĩnh vực quan trọng của Tỉnh đảm bảo tính khoa học; các chỉ tiêu cần phải đối sánh để thấy được bản chất/vị trí phát triển của Tỉnh. Đánh giá đúng hiện trạng để có luận cứ cho định hướng. Chú ý đến các ngành chủ lực, đến kinh tế biển, logistics và liên kết vùng. 
Định hướng phát triển chung cần theo hướng cộng sinh dựa trên sự khác biệt, nhấn mạnh những lợi thế của Tỉnh để phát huy tối đa vị trí, vai trò cấp vùng, cấp quốc gia của Tỉnh. Hạn chế đầu tư dàn trải
Chú ý một số lỗi hành văn, format, chính tả. 
	tiếp thu ý kiến xác đáng của chuyên gia.
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	STT
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	1. VỀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ, CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO 
1. 1. Thành phần hồ sơ 
- Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 phần: 
Phần thứ nhất: Mở đầu từ trang 
Phần thứ hai: Nội dung quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ trang 8 - 664 
Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện từ trang 665 
Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
1. 2. Về cấu trúc: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu được: Sự cần thiết lập quy hoạch; Các căn cứ lập quy hoạch; Những yêu cầu chính của nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quá trình tổ chức và nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh. Các nội dung quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo các yêu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế; đánh giá thực trạng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Đánh giá tổng hợp; và một số kinh nghiệm quốc tế. Báo cáo có cấu trúc khá hoàn chỉnh, tuy nhiên, cần xem xét đưa các cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế lên phần đầu báo cáo, vì trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế báo cáo sẽ có được cho mình những phân tích về sự tương đồng, cũng như điểm khác biệt để làm cơ sở cho việc tham khảo quy hoạch của tỉnh. 
Để Báo cáo Tổng hợp đáp ứng đúng yêu cầu yêu cầu của Quy hoạch tỉnh, cần tham chiếu cu thê quy định tại Điều số 28, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định nội dung Quy hoạch tỉnh gồm 15 nội dung cụ thể như sau: 
1. Phân tích đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương 
2. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng đô thị và nông thôn 
3. Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh 
4. Phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh 
5. Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội 
6. Quy định tại điểm d, đ, e, f, g, h, i, k của Điều 27 Luật Quy hoạch 
7. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai. . . 
8. Phương hướng quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện 
9. Phương án Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 
10. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 
11. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống, khắc phục tác hại do tài nguyên nước gây ra 
12. Phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 
13. Danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện 
14. Giải pháp thực hiện 
15. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, hệ thống bản đồ, dữ liệu. . . 
- Báo cáo tổng hợp hiện tại đáp ứng được các nội dung 1 (tương ứng Mục 1- Phần nội dung) , nội dung 2 (Tương ứng Mục 2- Phần nội dung) , các nội dung còn lại theo yêu cầu chưa thấy trình bày trong báo cáo. Báo cáo mới phân tích, đánh giá hiện trạng, chưa đưa ra các nội dung quy hoạch cụ thê. 
- Mục 3 và 4 phần Nội dung của Báo cáo Tổng hợp nên ghép lại vào Mục 2. Phần đánh giá thực trạng. Yêu cầu bổ sung chi tiết các nội dung từ 3 đến 14 trong báo cáo Tổng hợp; nội dung 15 cần thể hiện thông qua các phụ lục đi kèm. 
Hiện tại Nội dung báo cáo Tổng hợp và báo cáo Tóm tắt không thống nhất với nhau, đề nghị ban soạn thảo xem xét lại. 
1. 3. Về nội dung: Nội dung báo cáo tóm tắt hiện tương đồng và đáp ứng đúng theo các nội dung về Quy hoạch tỉnh tại điều số 28, Nghị định 37/2019/NĐ-CP. 
- Tuy nhiên, nội dung Báo cáo tóm tắt chưa khớp với Báo cáo Tổng hợp, gây khó khăn cho việc theo dõi. 
Các nội dung quy hoạch trình bày trong Báo cáo tóm tắt dưới dạng rút gọn, trong khi trong báo cáo Tổng lại không có các nội dung trình bày chi tiết. 
	Cấu trúc Báo cáo tổng hợp QHT đã tuân thủ đầy đủ quy định tại Điều 27 của Luật quy hoạch. 
Cấu trúc báo cáo tóm tắt được rút gọn và tập trung vào các phương án phát triển chính của Tỉnh. 
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	2. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUÉ 
Thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo trên tinh thần của Nghị quyết số 54- NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Như vậy, quy hoạch phải bám sát trên 4 trục quan điểm của Nghị quyết 54-NQ/TW đó là: 
- Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ là của riêng Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. 
- Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hoà giữa di sản văn hoá, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa đô thị hoá với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương. 
- Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế. 
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hoá, cách mạng; sự năng động, thông minh, sáng tạo và tự lực, tự cường của người dân Huế. 
	Quan điểm phát triển trong quy hoạch tỉnh đã bám sát các quan điểm của Nghị định 54, tuy nhiên xin tiếp thu tại mục quan điểm trong báo cáo tổng hợp. 
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	3. MỘT SỐ GÓP Ý CHI TIẾT TRONG BÁO CÁO 
2. 1. Về thời gian thực hiện: Quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030, nhưng thời điểm hiện tại đã là cuối tháng 12/2022. 
	Thời kỳ quy hoạch đã được nêu tại Quyết định số 646/QĐ-Ttg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

	
	2. 2. Đặt vấn đề: Cần nêu rõ thêm được tính cấp thiết của công tác quy hoạch để chuyển biến hoặc phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Những khó khăn, thách thức và thuận lợi khi lập quy hoạch nhằm giải quyết những vấn đề cần đạt được. 
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục mở đầu của báo cáo tổng hợp.


	
	2. 3. Quan điểm và mục tiêu: Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy thế mạnh, tiềm năng là cố độ trung tâm, trụ cột văn hoá của cả nước. Đây phải là quan điểm, mục tiêu lõi để phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nhóm tác giả chủ yếu liệt kê một loạt các quan điểm và mục tiêu, tuy nhiên thiếu điểm nhấn và phân theo nhóm đảm bảo tính đặc thù của quy hoạch đảm báo phát huy thế mạnh của cố đô Huế và văn hoá truyền thống của người dân Huế; Tính kế thừa, tính thống nhất, tính tuân thủ quy trình quy hoạch và quy định hiện hành, tính mềm dẻo và linh hoạt, vv. 
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục quan điểm và mục tiêu phát triển của quy hoạch tỉnh. 
 

	
	2. 4. Phân tích điều kiện tự nhiên, bối cảnh: Cần làm rõ hơn bối cảnh gắn với Huế là trụ cột đô thị văn hoá của cả nước, có mối quan hệ với các vùng về văn hoá. Ở đây chưa làm rõ được việc phát triển thành thành phố nằm trong bối cảnh phải triển của vùng và của Việt nam với điều kiện Huế thành thành phố văn hoá trực thuộc Trung ương. 
Mục 1: Phân tích, đánh giá, dự báo các yêu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung số liệu trong giai đoạn 2011-2020, một số chỉ tiêu đang để số liệu giai đoạn 2016-2020 (Mục 1. 3. 1. 3. Tài nguyên rừng và sinh vật; 1. 4. 4. Môi trường nước biển ven bờ; 1. 4. 5. Môi trường đất. . . ). 
Mục 2: Đánh giá thực trạng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, rà soát lại số liệu năm 2021, không thể hiện trong các bảng biểu là năm 2021 (sơ bộ) 
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục phân tích hiện trạng của quy hoạch tỉnh. 


	
	2. 5. Đánh giá tiềm năng: Cần xem lại các tiêu chí đánh giá cho từng mục đích. Tuy nhiên vẫn đề cơ bản là phải gắn với việc hình thành trung tâm đô thị văn hoá của cả nước. Cụ thể như tiêu chí đánh giá tiềm năng nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp gắn với du lịch văn hoá. Tiêu chí tiềm năng du lịch nhưng gắn với văn hoá. Ở đây quy hoạch cần hướng tới là thành phố văn hoá vậy tiềm năng phát triển những mặt này ở những tiêu chí nào? Chỉ tiêu nào? Đây là cơ sở quan trọng cho công tác xây dựng mục tiêu, giải pháp mà quy hoạch hướng tới! 

	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục đánh giá tổng hợp trong báo cáo quy hoạch tỉnh. 


	
	Mục II. Đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất ở Bảng 1. Tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung các loại đất khác như: Tiềm năng đất đai phục vụ cho phát triển công nghiệp; Tiềm năng phát triển du lịch; Tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ; Tiềm năng đất đai cho việc phát triển dân cư. . . ; Bổ sung biến động sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế; Bổ sung đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Nhìn chung, ở Mục 2, cần bổ sung thêm các nhận định, đánh giá thuận lợi, khó khăn sau mỗi phần, mỗi bảng biểu, chủ yếu báo cáo tổng hợp mới chỉ liệt kê được hiện trạng để có cơ sở xây dựng các phương án quy hoạch
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục đánh giá tiềm năng đất đai và sử dụng đất. 


	
	2. 6. Các vấn đề thực trạng quá chi tiết, những vấn đề này phải được thể hiện ở các chuyên đề riêng biệt. Ví dụ như phát triển hạ tầng, với báo cáo quy hoạch tỉnh không cần phải chi tiết tới từng công trình, cái đó được thể hiện trong chuyên đề riêng, còn trong báo cáo cấp tỉnh này chỉ thể hiện những đánh giá chung, đặc điểm cơ bản và đặc điểm khác biện có gắn với định hướng quy hoạch sau này. Hoặc phân tích hạ tầng gắn với liên kết vùng, gắn với phát triển huế thành thành phố văn hoá. Nhóm tác giả có nêu vấn đề thực trạng tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên điểm cần lưu ý trong lập quy hoạch, các áp lực chưa được phân tích kỹ. 
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục đánh giá phát triển kết cấu hạ tầng trong báo cáo tổng hợp. 


	
	2. 7. Phân tích SWOT (trang 278-281) còn sơ sài, tiêu chí phải rõ ràng và gắn với hình thành và phát triển tỉnh Thừa thiên Huế trở thành thành phố văn hoá trực thuộc trung ương. Tiêu chí phải là những cốt lõi, những trụ cột cần đạt được hoặc cần giải quyết để đạt được mục tiêu. Đề mục có ghi “Phân tích SWOT”, nhưng nhóm tác giả cần ghi rõ Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của chủ thể nào?). 
Một số ý bị lẫn cột, lẫn ô: Ví dụ: “Sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ” - yếu tố này là cơ hội, không phải điểm mạnh (S) của TT Huế. Phần cơ hội có ý b và e bị trùng- hành lang kinh tế. Thiếu các con số cụ thể làm cơ sở lập quy hoạch nhằm cải thiện và đối sánh với thực trạng. Cấu trúc bảng ma trận SWOT thiếu kỹ thuật xếp theo từng vế đối xứng để quá trình lập quy hoạch tận dụng được thế mạnh, khắc phục điểm yếu (W-O) , biến nguy thành cơ (T-O). Bảng SWOT chưa gắn với các tồn tại trình bày tại trang 283. 
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục phân tích SWOT của báo cáo tổng hợp.


	
	2. 8. Các ví dụ về các thành phố phải có ý tương đồng và phân tích những chỉ tiêu cần đạt tới để Huế trở thành thành phố văn hoá trực thuộc trung ương. Đặc biệt cách xây dựng mục tiêu, giải pháp, cách làm của các thành phố tham khảo để Huế có thể áp dụng hoặc làm theo! 
	Nội dung này xin được tiếp thu và làm rõ trong mục quan điểm và mục tiêu phát triển của Thừa Thiên Huế. Theo NQ54 Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc TW trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Do đó, bên cạnh nhấn mạnh đến bản sắc văn hóa di sản của mình, vẫn cần phát triển kinh tế và đô thị theo mô hình và xu hướng chung của các thành phố khác trong nước và quốc tế.

	
	2. 9. Định hướng phát triển không gian: Làm rõ tính kết nối giữa đô thị lõi TP Huế với các đô thị và các khu chức năng khác thông qua liên kết cứng như giao thông, khu cụm công nghiệp. . . và liên kết mềm đó là hỗ trợ về văn hoá, về nguồn lực. . . . 
	[image: ]
Theo sơ đồ ở phía trên định hướng phát triển không gian TTH sẽ dựa trên hệ thống hạ tầng khung giao thông: tuyến ven biển, hành lang Bắc Nam, Tuyến đường HCM, và tuyến giao thông kết nối ngang từ phía biển lên là quốc lộ 49 cũ, và QL 49 E và 49 F. 
Định hướng không gian phát triển: đưa ra mô hình phù hợp với chiến lược phát triển đô thị và các khu chức năng hạn chế tối đa những rủi ro của tự nhiên, tôn trọng các hành lang bảo vệ bờ biển, hành lang bảo vệ thiên nhiên và đa dang sinh học. Áp dụng Mô hình tuyến tính các dải chức năng song hành 
(1) Không gian biển (Vùng ven bờ, vùng biển và hải đảo) :
· Liên kết các hệ thống các cảng: Chân Mây – Lăng Cô tổng hợp loại I, Cảng Thuận An, Cảng chuyên ngành (quy hoạch) Phong Điền
· Hành lang phát triển các trung tâm hậu cần kinh tế biển gắn với hệ thống cảng và các hoạt động kinh tế biển. 
(2) Khu vực vùng ven biển, hành lang bảo vệ thiên nhiên
· Khu vực hành lang xanh bảo vệ bờ biển và các khu vực phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ…có kiểm soát
· Khu vực được phép phát triển: khu vực phát triên đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các khu chức năng chạy dọc theo các tuyến hành lang giao thông chính 
· Khu vực khuyến khích phát triển các hoạt động đô thị, công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đô thị. 
· Hành lang phát triển các nhóm đô thị trung tâm lõi: Cụm Huế - Hương Thủy- Hương Trà; Chân Mây Lăng cô, phía Đông Nam, Phong Điền phía Tây Bắc là hạt nhân phát triển liên kết. 
(3) Các vùng bảo vệ thiên nhiên và phát triển hạn chế:
· Hình thành hành lang phát triển đô thị hậu cần ở phía Tây với 3 trung tâm: Lâm Đớt – A Lưới – Hồng Vân
· Không gian bảo tồn thiên nhiên quốc gia, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng sản xuất và các khu vực trồng lúa, trồng màu và cây lâu năm. 

	
	2. 10. Không gian sản xuất nông nghiệp chưa được đề cập: Bản chất nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2030 là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho đô thị hoá nhất là các huyện ngoại thành, miền núi. Nông nghiệp gắn với văn hoá, gắn với du lịch gắn với không gian trống khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. 
	Tiếp thu ý kiến, đã làm rõ không gian phát triển nông nghiệp trong phần định hướng cũng như chỉ tiêu sử dụng đất của các khu chức năng thuộc nội dung phương án phân bổ đất đai. 

	
	2. 11. Phương án phát triển sản xuất: Trong công tác quy hoạch thì phương án phát triển sản xuất, phương án phân vùng sản xuất cần được đề cao và có giải pháp phù hợp. Đây chính là điều kiện là cơ sở để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số, tăng thu nhập của người dân. 
Ví dụ: 
+ Bảng 57, trang 537 cho thấy: 
- Quy hoạch đất nông nghiệp: một số chỉ tiêu về đất nông nghiệp cấp tỉnh xác định lớn hơn cấp quốc gia phân bổ (Đất trồng lúa cấp tỉnh xác định cao hơn cấp quốc gia phân bổ 458 ha, đặc biệt Đất chuyên trồng lúa nước cấp tỉnh xác định cao hơn cấp quốc gia phân bổ 1. 903 ha. . . ) , UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần có phương án giải trình rõ nguyên nhân khi xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh thấp hơn so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ.
Quy hoạch đất phi nông nghiệp: Đất khu công nghiệp, cấp tỉnh xác định cao hơn cấp quốc gia phân bổ 5. 515 ha, đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế có 8. 193 ha đất khu công nghiệp, diện tích đất khu công nghiệp gấp khoảng 6 lần so với hiện trạng năm 2021 (1. 362 ha). Theo đánh giá hiện trạng các khu công nghiệp 
tại trang 139, hiện nay diện tích lấp đầy trong khu công nghiệp là 423, 6/1. 362 ha (không bao gồm các diện tích thuê bởi các nhà phát triển hạ tầng KCN); Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh xác định cao hơn cấp quốc gia phân bổ 10. 754 ha. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần có phương án giải trình rõ nguyên nhân khi xác định các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp của tỉnh cao hơn so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. 
+ Đề nghị rà soát lại số liệu của thành phố Huế trong bảng 58 (trang 539) đến bảng 76 (trang 554). Ví dụ bảng 58, tất cả các huyện đều có diện tích đất nông nghiệp phân bổ đến năm 2030 giảm, thành phố Huế tăng 10. 339 ha; ở bảng 59 diện tích đất trồng lúa thành phố Huế tăng 1. 962 ha so với năm 2020. . . Dự kiến thành phố Huế chia thành 2 quận và không thấy thể hiện mở rộng thành phố Huế, nếu có mở rộng tổng diện tích tự nhiên thành phố Huế thì cần thể hiện rõ trong báo cáo tổng hợp. 
	Hiện nay UBND tỉnh đã thống nhất phương án phát triển để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc TW từ nay đến 2025. Đồng thời, để đạt được các chỉ tiêu mà nghị quyết Số: 54-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển tỉnh thừa thiên huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì nhu cầu về đất cho phát triển công nghiệp, đô thị cũng như phát triển hạ tầng của tỉnh là rất cao. Các chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại quyết định số 326/QĐ-TTg sẽ không đảm bảo thực hiện các mục tiêu nêu trên. Phương án đề xuất của tỉnh do đó cần sử dụng và chuyển đổi nhiều chỉ tiêu đất nông nghiệp hơn so với phân bổ của thủ tướng chính phủ, phương án đề xuất như vậy là đảm bảo và đảm bảo đủ điều kiện quỹ đất để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc TW và đạt được các mục tiêu chính mà nghị quyết số 54 đề ra cho tỉnh. 

	

	2. 12. Giải pháp: Với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế nên đề cao giải pháp bảo tồn và phát huy thế mạnh của các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống đây chính là cơ sở để hình thành thành phố văn hoá. 
	Nội dung này xin được tiếp thu làm rõ trong phương án phát triển 

	
	2. 13. Phương án về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia (Tại mục 9. 1. 2) 
- Đề nghị bổ sung: Quan điểm, mục tiêu, tiêu chí của phân vùng môi trường - Nội dung phân vùng: Cần rà soát kỹ theo điều số 22, Mục 1, Chương 3, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Yêu cầu chỉnh sửa: 
+ Trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Báo cáo tóm tắt đưa vào đối tượng là “khoảng 173 di tích được xếp hạng” để nghị viết rõ và rà soát lại vì chỉ có các di tích thuộc khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa mới được xếp vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt. 
+ Trong vùng hạn chế phát thải: Rà soát, bổ sung các khu vực thuộc nhóm đối tượng “Khu vui chơi, giải trí dưới nước” và “Khu vực nhạy cảm, dễ bị tổn thương” trên địa bàn tỉnh. 
- Bổ sung nội dung “Định hướng bảo vệ môi trường” cho từng vùng cụ thể
	Tiếp thu góp ý về quan điểm, mục tiêu phân vùng môi trường, đối với tiêu chí PVMT hiện nay đã dựa trên quy định của pháp luật hiện hành (Theo khoản 3, Điều 10 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, phân vùng môi trường trong nội dung BVMT của quy hoạch tỉnh được thực hiện dựa trên các quy định tại Điểm b khoản 9, Điều 28 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 và các khoản 2, 3, 4, Điều 22 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 
· Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Khu vực bảo vệ 1 của 173 di tích lịch sử - văn hóa (Công văn số 3609/UBND-TN ngày 15/4/2022 về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng quy hoạch BVMT quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). 
· Vùng hạn chế phát thải: Đã có bổ sung các khu vực thuộc nhóm đối tượng “Khu vui chơi, giải trí dưới nước” trên Sông Hương và “Khu vực nhạy cảm, dễ bị tổn thương” trên Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 
Đã bổ sung nội dung “Định hướng bảo vệ môi trường” cho từng phân vùng môi trường. 

	
	2. 14. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh; xác định tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích, bản đồ, mục tiêu, tổ chức và biện pháp quản lý đối với các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu vảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh (tại mục 9. 1. 3) 
Đề nghị tập trung làm rõ các đối tượng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh theo các đối tượng như sau: (1) Khu vực đa dạng sinh học cao, (2) Vùng đất ngập nước quan trọng, (3) Khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, (4) Hành lang đa dạng sinh học, (5) Khu bảo tồn thiên nhiên, (6) Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, đối với mỗi đối tượng cần xác định cụ thể về: tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích, mục tiêu, tổ chức và biện pháp quản lý và cần được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỉnh. Bổ sung các dự án phục hồi sinh thái cho các khu vực quan trọng, chú trọng vấn đề sinh vật ngoại lai xâm lấn trong điều kiện biến đổi khí hậu vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư. 
	[bookmark: _Toc121229463][bookmark: _Toc121239199]Tiếp thu và cập nhật các nội dung góp ý vào Báo cáo tại phần xác định mục tiêu, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh; xác định tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích, bản đồ, mục tiêu, tổ chức và biện pháp quản lý đối với các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. 

	
	2. 15. Tại mục 9. 1. 4 - Phương án về vị trí, quy mô, loại hình chất thải, công nghệ dự kiến, phạm vi tiếp nhận chất thải để xử lý của các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn tỉnh 
- Chỉ rõ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có bao nhiêu khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, vùng (liên tỉnh) > 
+ Nếu không có không phải trình bày; các khu vực xử lý chất thải nội tỉnh (Liên huyện) không phải đổi tượng thuộc nội dung này. 
+ Nếu có phải trình bày cụ thể: Vị trí, diện tích, công suất, công nghệ xử lý và định hướng xử lý cho từng loại chất thải > Báo cáo đang nói rất chung chung
	Tiếp thu góp ý và đã cập nhật, bổ sung trong báo cáo tổng hợp quy hoạch.  
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện không có khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, vùng (liên tỉnh). 


	
	2. 16. Tại mục 9. 1. 5 – Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí quốc gia, liễn tỉnh và tỉnh đã được định hướng trong quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia 
- Đề nghị viết rõ ràng phân tách theo từng thành phần môi trường cụ thể, trong đó chia rõ thành: Hiện trạng: số điểm, thông số quan trắc, tần số quan trắc; Định hướng phát triển (bổ sung hoặc điều chỉnh) cho giai đoạn 2021 – 2030; và 2030 - 2050; 
- Bô sung nội dung: Quan trắc đa dạng sinh học; nội dung phát triển các trạm quan trắc tự động đối với môi trường nước, không khí và quan trắc chất thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến 2030 và 2030 đến 2045. 
	
Tiếp thu góp ý và đã cập nhật, bổ sung vào Báo cáo các nội dung theo góp ý

	
	2. 17. Tại mục 9. 1. 6 - Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 
- Chỉ rõ các chỉ tiêu đối với 3 loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ và sản xuất theo các giai đoạn từ nay đến 2030; từ 2030 – 2050 
- Chỉ rõ số liệu quy mô ba loại rừng trong báo cáo tóm tắt là diện tích hiện trạng hay diện tích phấn đấu đến năm 2030, hay đến năm 2050.
Bổ sung các giải pháp phát triển rừng bền vững cho từng giai đoạn cụ thể 
- bô sung nội dung “đầu tư phát triển mô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ sinh thái, thiết lập hệ thống nguồn giống lâm nghiệp” trong phương án phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp.
	Tiếp thu góp ý và đã làm rõ trong phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong trong Báo cáo tổng hợp

	
	2. Góp ý với: Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh (Mục 9. 2 _ Báo cáo tóm tắt) 
- Nội dung trong báo cáo tóm tắt quá sơ sài, chưa thể hiện hết nội dụng của Phương án, trong khi đó Báo cáo Tổng hợp lại không có nội dung này > Khó góp ý cụ thể 
- Nội dung phương án này cần thể hiện rõ các vấn đề sau: 
+ Phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản (Vùng do Quốc gia quản lý, do Bộ Tài nguyên và MT quản lý; vùng thuộc thẩm quyền của Tỉnh quản lý; vùng cấm, tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản) 
+ Khoanh định chi tiết khu vực mỏ (tọa độ khép góc) , loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác; tiến độ thăm dò, khai thác ) Áp dụng với các mỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh. 
+ Các giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
Ghi chú: Do không có nội dung cụ thể nên không thể góp ý sâu hơn
	Tiếp thu góp ý và đã làm rõ trong phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh trong Báo cáo tổng hợp

	
	2. 18. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục phục hậu quả tác hại do nước gây ra (Mục 9. 3 – Báo cáo tóm tắt) 
- Mục 9. 3. 1. 1. - Phân vùng chức năng nguồn nước: Cần chỉ rõ các khu vực tài nguyên nước sử dụng cho các mục đích khác nhau như: Sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và các mục đích khác 
- Mục 9. 3. 1. 2. – Phân bổ nguồn nước: Cần được chỉ rõ. 
+ Nguyên tắc phân bổ (Trong điều kiện bình thường và Trong trường hợp hạn hán, khan hiếm tài nguyên nước) 
+ Lượng nước khai thác, phân bổ: Nội dung này trong báo cáo tóm tắt đã trình bày được Phương án 1 và Phương án 2 > Nhưng các phương án này cần phải xây dựng dựa trên Hiện trạng tài nguyên nước, nhu cầu sử dụng nước và hiện trạng khai thác nước cụ thê trong từng giai đoạn của tỉnh để thực hiện cho phù hợp 
+ Thứ tự ưu tiên trong phân bố tài nguyên nước 
+ Các biện pháp khai thác và bảo vệ tài nguyên nước 
Góp ý chung: theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và không trái với pháp luật tài nguyên nước thì sản phẩm đầu ra của các phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong quy hoạch phải xây dựng được: 
+ Các danh mục về chức năng cơ bản nguồn nước; Lượng nước có thể khai thác, sử dụng; dòng chảy tối thiểu; Nhu cầu khai thác, sử dụng nước; lượng nước phân bổ cho các đối tượng khai thác, sử dụng; Nguồn nước dự phòng cấp nước cho sinh hoạt; các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; Mạng giám sát tài nguyên nước, giám sát khai thác, sử dụng nước, chất lượng nước, . . . Trong đó, danh mục công trình điều tiết, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bao gồm tất cả các công trình, biện pháp công trình như hồ, đập thủy lợi, thủy điện; cống, trạm bơm. . . có nhiệm vụ điều tiết, phân bổ tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch. Trường hợp quy hoạch tỉnh có đề xuất xây dựng hồ chứa trên sông, suối phải phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước (quy định tại Điều 53 của Luật tài nguyên nước) , phải không trái với quy định tại khoản 10 Điều 9 của Luật tài nguyên nước về hành vi bị nghiêm cấm là xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác nước trái với quy hoạch về tài nguyên nước. 
+ Các danh mục về nguồn nước nội tỉnh; danh mục hồ, ao cấm san lấp; danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. . . làm căn cứ xác định phương án cụ thể về việc khoanh định các loại đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng (theo quy định tại khoản 7 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP về lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất) và căn cứ để đánh giá khả năng chịu tải đối với sông, hồ theo quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ môi trường từ đó đề xuất được các phương án bảo vệ tài nguyên nước, lưu thông dòng chảy tích trữ nước, chống ngập úng. . . 
	Tiếp thu góp ý, các nội dung này đã được làm rõ trong phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong Báo cáo tổng hợp.

	
	2. 19. Phương án Phòng chống, thiên tai và ứng phó với Biến đổi khí hậu 
Nội dung phân vùng thiên tai: Bổ sung bản đồ phân vùng và nội dung lựa chọn kịch bản phòng chống thiên tai phù hợp với kịch bản phát triển của tỉnh; 
- Trong nội dung xây dựng phương án quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó với BĐKH làm rõ các vấn đề sau: 
+ Phương án quản lý rủi ro cho từng vùng và loại hình thiên tai; 
+ Xác định cụ thể mức đảm bảo phòng, chống lũ, ngập lụt đối với các đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất. 
+ Trên cơ sở xác định mức đảm bảo phòng, chống lũ đối với từng khu vực, không gian thoát lũ của các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án, giải pháp thực hiện, bao gồm giải pháp công trình, phi công trình, phát triển hệ thống đê điều (nếu có). 
Về phương án ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh: đề nghị nghiên cứu sử dụng thông tin, dữ liệu của Kịch bản biến đổi khí hậu tại Việt Nam, phiên bản cập nhật năm 2020 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố vào tháng 12/2021. Nghiên cứu, bổ sung các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để xác định mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 
Ngoài ra, báo cáo quy hoạch có liên quan đến lãnh thổ quốc gia và địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm vùng trời, vùng biển hải đảo và mặt đất nhưng giới hạn phạm vi quy hoạch nêu không rõ cơ sở xác định chỉ quy hoạch vùng đất liền, vùng biển tính từ bờ biển trở ra 6 hải lý? cơ sở căn cứ nào, địa phương có hay không khai thác vùng vịnh Lăng Cô? vần đề khai thác phát triển đường đi tàu biển, thuyền vận tải khu cảng Thuận An và vịnh Chân Mây ra sao? cảng biển cho du thuyền du lịch, Rất có ý nghĩa trong phát triển kinh tế biển của địa phương? vần đề không gian cho vận tải hang không 
Không nêu phương pháp thực hiện vì với kết quả trình bày chủ yếu dung phương pháp đơn giản, thống kê, chưa thấy nhiều ứng dụng công nghệ (GIS, RS, GPS) trong đánh giá thực trạng quản lý sử dụng các nguồn lực, cũng như mô hình dự báo trong khai thác tài nguyê các lĩnh vực. Đối với quy hoạch tỉnh liên quan đến không gian trong đánh giá và dự báo xu thé 
Đánh giá thực trạng nên chi tiết theo vùng và địa phương quản lý hành chính về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên nhân văn, tài nguyên rừng, tài nguyên du lịch. . . 
Đánh giá cần bổ sung về số liệu khoa học cho sát thực tiễn hơn về suy thoái tài nguyên đất, tài nguyên nước, vấn đề sạt lở vùng núi phía Tây, vùng đất cát ven biển, sâm lấn biển vùng ven biển, vấn đề ngập lụt, đầm pha, sụt giảm tài nguyên ngước ngầm. . . 
Trong phân tích thách thức cần sát và trong xu thế thời đại khoa học công nghệ: Ví dụ: Thách thức ngoài Covid 19 còn dịch bệnh khác như dịch tả, cúm hoặc ảnh hưởng về BĐKH (xói mòn, sạt lở núi, nước biển dâng. . . . ) 
Quan điểm quy hoạch cần bổ sung về phát triển nông nghiệp vì dụ tạo sản phẩm phục vụ du lịch đô thị, du lịch tâm linh, hiện nay quy đất sử dụng trong nông nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. . . ) chiếm 81% (401565 ha) , quy hoạch 2030 chiếm 76, 86% (380258 ha) , đất phi nông nghiệp hiện trạng 17% (87083ha) , quy hoạch chiếm 22, 75% (112533 ha) 
Quy hoạch khai thác tài nguyên đất nên bổ sung trên cơ sở minh chứng bằng kết quả đánh giá thích hợp đất đai khu vực cho mục đích phi nông nghiệp (xây dựng đô thị, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, vùng du lịc tâm linh. . . . . ) cho mực đích nông nghiệp thích hợp cho vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, vùng trồng rừng sản xuất, vùng rừng đặc dụng. nhất là vùng đa mục đích cho sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch. . 
Cần có quy hoạch vùng biển và đới bờ tỉnh để phát triển tổng thể tỉnh Thừa Thiên Huế 
Trong phương án quy hoạch không nên quy hoạch mới khu nghĩa trang nghĩa địa, cần có quy hoạch theo hướng hỏa táng và cảnh quan không gian môi trường. . . 
Trong quy hoạch chưa quan tâm nhiều đến vấn đề quản lý sử dụng tài nguyên theo lực vực: VD: Lưu vực sông, lưu vực ven biển, lưu vực đầm phá. . . 
Các nhóm giải pháp còn chung chung, giải pháp nên cụ thể để hực hiện quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. . . . Ví dụ: Báo cáo chưa thấy giải pháp chuyển đổi số áp dụng trong các ngành. Bổ sung các chương trình và hoạch cắt giảm khí phát thải nhà kính theo cam kết của chính phủ Việt Nam về việc trung hoà phát thải khí CO2 vào năm 2050. 
	- Chuyên đề sẽ nghiên cứu bổ sung bản đồ phân vùng và nội dung lựa chọn kịch bản phòng chống thiên tai phù hợp với kịch bản phát triển của tỉnh. 



+ Căn cứ vào Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
+ Căn cứ vào Công văn 5858/BNN-PCTT 2021 phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoạch tỉnh
+ Chuyên đề sẽ có phương án, giải pháp với từng vùng và các loại hình thiên tai. 

+ Mức đảm bảo phòng, chống lũ, ngập lụt đối với các đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất hiện đã được nêu tại trang 457 và trang 620 trong báo cáo tổng hợp. 
+ Các giải pháp công trình, phi công trình, phát triển hệ thống đê điều đã được nêu ở trang 621 của bảo cáo tổng hợp. 


	4
	4. CÁC Ý KIẾN KHÁC 
4. 1. Ở phần bối cảnh quốc tế 
Quy hoạch đã chú ý đề cập đến 10 điểm lớn quốc tế, đề nghị nghiên cứu thêm 3 điểm sau đây: 
- Cuộc xung đột quân sự diễn ra giữa Nga – Ukraina là một biểu hiện cuối cùng của chỉ dẫn: thế giới đơn cực đã không còn mà thay vào đó là thế giới đa cực đang hình thành để đến lúc ổn định còn rất nhiều biến cố phức tạp chi phối, tác động đến toàn cầu trên tất cả các phương diện, đời sống, kinh tế. . . của tất thảy các quốc gia nói chung, nhất là khu vực Thái Bình Dương, trong đó có nước ta. 
- Biến đổi khí hậu – một nhân tố cực đoan, điển hình mà chúng ta phải đối mặt đòi hỏi phải có cách nhìn cũng như nhận thức đúng tầm để xác định một hướng phát triển bền vững, thích ứng trong toàn thể chuỗi hoạt động kinh tế, đời sống 
- Kinh tế tuần hoàn trở thành phương thức tất yếu với mọi nền kinh tế, mọi quốc gia. 
	Tiếp thu ý kiến và làm rõ tại mục bối cảnh quy hoạch trong báo cáo tổng hợp. 

	
	4. 2. Ở phần bối cảnh trong nước 
Quy hoạch đã đề cập và lưu ý đến 15 điểm tác động đến quá trình phát triển và tầm nhìn đã xác định trong quy hoạch, có 3 điểm xin đề xuất nghiên cứu thêm: 
- Nguy cơ lớn bao trùm cần xác định rõ để có các biện pháp cấp tỉnh, vùng, quốc gia là thách thức không vượt qua bằng thu nhập trung bình và rơi vào tình trạng già hóa dân số trước khi giàu. Đây là sự thách thức gay gắt, bao trùm. 
- An ninh nguồn nước hết sức gay gắt toàn thể vùng kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt 2 khu vực đồng bằng châu thổ lớn gắn với 2 hệ thống sông quốc tế: Đồng bằng sông Cửu Long với>90% lượng nước phụ thuộc các nước vùng thượng nguồn và đồng bằng sông Hồng với 60% lượng nước lưu vực sông Hồng thuộc ngoài biên giới. Và an ninh nguồn nước gay gắt không chỉ diễn ra ở việc thiếu nguồn nước mà phải tính đến việc nước lũ lụt, đại hồng thủy trước tác động mưa cực đoan của biến đổi khí hậu và sự phát triển vô lối phía thượng nguồn. 
	Tiếp thu ý kiến và làm rõ tại mục bối cảnh quy hoạch trong báo cáo tổng hợp.

	
	4. 3. Bối cảnh khu vực miền Trung có điểm đáng chú ý thêm: 
- Thiếu các thiết chế hạ tầng lớn hiện đại cho khai thác, phát triển kinh tế biển, một tuyến kinh tế trọng yếu của vùng cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế. Từ các cảng lớn hiện đại, hệ thống logictic, các phương tiện vận tải lớn quốc tế đến các thiết chế hạ tầng của ngành khai thác, nuôi trồng chế biến thủy hải sản (lợi thế chuyên biệt của vùng duyên hải). 
- Toàn bộ tuyến sườn Tây vùng đông dãy Trường Sơn – áo giáp sinh học cho sự phát triển bền vững đã, đang bị đe dọa nghiêm trọng của sạt lở, lũ ống, lũ quét cùng các dạng dị hình thiên tai thực sự là cản trở thách thức lớn cho sự phát triển bền vững 
Yếu tố liên kết vùng yếu, lỏng lẻo, thiếu các thiết chế hạ tầng hạt nhân có tính lan tỏa thúc đẩy toàn vùng, giao thông mới chú ý đến trục dọc các tuyến trục ngang khai thác toàn vùng miền Tây và phía Đông biển chưa được chú ý nhiều. Hầu hết các tỉnh trong vùng đều có mô hình phát triển na ná, không rõ tính đặc sắc, khai thác lợi thế riêng biệt để tạo ra sức mạnh tổng thể vùng. 
	Tiếp thu ý kiến và làm rõ tại mục bối cảnh quy hoạch trong báo cáo tổng hợp.

	
	4. 4. Phần đánh giá tiềm năng lợi thế của Thừa Thiên Huế 
Cần nhấn mạnh được 3 lợi thế của tỉnh 
- Địa thế, địa hình, địa mạo, đặc biệt đã tạo nên thế mạnh tự nhiên “hoành sơn nhất dải, vạn đại chung thân. Thế núi, thế rừng, thế biển không chỉ bao la hùng vĩ mà còn đậm nét, sắc cảnh hữu tình (sông Hương, núi Ngự Bình, phá Tam Giang, vườn Bạch Mã). 
- Cố đô với 13 đời vua Nguyễn; triều Đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam với nhiều thiết chế hạ tầng văn hóa vật thể, phi vật thể cũng như nét văn hóa tổng thể đặc trưng khác, đây chính là hồn cốt đặc sắc và lâu dài cho sự phát triển một nền kinh tế đậm đà tính đặc sắc của Thừa Thiên Huế. 
- Dãy núi đá vôi - ở phần cuối dải Trường Sơn đâm ngang ra biển Đông đã tạo nên 1 bức tường tự nhiên, tạo ra tiểu khí hậu đặc trưng xứ Huế mà vượt qua dãy núi phía Nam sẽ là khác. Cùng với vị trí Cố đô trên 200 năm đã để lại kho tàng văn hóa đặc sắc, trong đó có ẩm thực 1. 600 món ăn trong tổng số 2000 món ăn ẩm thực Việt Nam, hệ thống cây trồng, vật nuôi tổng hợp cả 2 miền Bắc-Nam. Đây thực sự sẽ là 1 tiềm năng, 1 kho tàng cho phát triển nền nông nghiệp đa dạng, phong phú trong bức tranh kinh tế du lịch dịch vụ mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
	Tiếp thu ý kiến và làm rõ tại mục đánh giá tổng hợp trong báo cáo tổng hợp.

	
	4. 5. Phần mục tiêu tổng quát 
- Trong định hướng của quy hoạch có đề cập nội dung tổng quát tại 3. 2. 1 (trang 17) xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững 3 trụ cột: kinh tế - xã hội – môi trường, điều đó là hoàn toàn đúng. Xong theo chúng tôi chưa đủ mà cần phải có thêm thành tố trụ cột thứ 4 đó là Văn hóa. Vì như vậy mới khẳng định lợi thế của Thừa Thiên Huế, đồng thời cái khác biệt, đặc trưng chỉ có Huế mới có được do lịch sử tạo nên và trở thành nhân lõi của sự phát triển kinh tế đặc thù. 
	Tiếp thu ý kiến và làm rõ tại mục quan điểm và mục tiêu phát triển trong báo cáo tổng hợp.

	
	4. 6. Về tỷ lệ, tốc độ đô thị hóa và dân số 
Cần tính toán chặt chẽ thêm tốc độc phát triển đô thị hóa để đảm bảo tính đặc trưng, bền vững và khả thi. 
- Hiện nay 39% đến 2021 – 2025 đưa lên 65-70% và kỳ 2026 – 2030 là >80%. Vậy có khả thi không? Phần dân số cũng vậy. 
- Theo chúng tôi cần tính toán thật kỹ để: 
- Với TT Huế không cần phải có tốc độ đô thị hóa quá nhanh (thậm chí vượt xa mục tiêu trên toàn quốc). Vì như vậy sẽ phá vỡ cân bằng tự nhiên cũng như sự duy trì bảo tồn, nuôi dưỡng nền văn hóa đặc biệt. 
- Cảnh quan thiên nhiên của TT Huế gắn với các vùng nông thôn trên nền tảng phát huy kho tàng cây trồng vật nuôi đặc sản cùng với món ăn ẩm thực, sự dung dị nhẹ nhàng con người xứ Huế sẽ là 1 vùng nông thôn đáng sống, miền đất hứa cho trải nghiệm du lịch của bạn bè trong và ngoài tỉnh. 
	Việc tăng tỷ lệ đô thị hóa là phù hợp với định hướng phát triển Thành phố trực thuộc TW theo nghị quyết 54. 
Đô thị hóa là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và cải thiện mức sống của người dân. Không có sự mâu thuẩn giữa đô thị hóa và sự mất cân bằng về văn hóa. Cần lưu ý, các di sản văn hóa nổi bật của Việt Nam hiên nay như Huế, Hà Nội, Hội An… đều xuất phát điểm là các đô thị xưa. 

	
	4. 7. Phần phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng 
Khu vực nông nghiệp, nông thôn có vai trò quan trọng và ý nghĩa đặc biệt trong quá trình phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần tạo nên nét đặc trưng vốn có của Huế. Trong đó có một số vấn đề cần nhấn mạnh hơn: 
Một, chú trọng đặc biệt đến sự phát triển bền vững và kinh tế rừng. Với đặc điểm địa hình dốc từ Tây sang Đông, cùng với đặc điểm dãy núi Bạch Mã đâm ngang tạo vách ngăn cách giữa 2 phần Nam Bắc đã tạo nên tiểu khí hậu đặc trưng của Thừa Thiên Huế lượng mưa rất lớn, tập trung theo mùa, thậm chí có những năm tới 6000mm tại vùng Bạch Mã. Chính vì thế, rừng trở thành nhân tố sống còn cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời với đặc điểm địa hình cao thấp khác nhau, thổ nhưỡng phong phú, giao hòa giữa Nam – Bắc, sự đa dạng sinh học cao. Do vậy, 320. 000 ha rừng thực sự là nguồn tài nguyên quý đáp ứng mục tiêu kép, vừa tạo nên yếu tố then chốt cho kịch bản phát triển bền vững, vừa hình thành một ngành kinh tế rừng nông – lâm – dược liệu trên đó. Do vậy, trong nông nghiệp phải coi trọng kinh tế rừng như là một trong những trụ cột quan trọng nhất. 
Hai, thủy sản, với chiều dài bờ biển 120km gắn phạm vi ngư trường, cùng với vùng nước lợ “phá tam giang”, một hệ phá lớn nhất Đông Nam Á, đủ điều kiện để xây dựng và phát triển ngành thủy sản đặc trưng trên cơ sở khai thác hợp lý, cân bằng nguồn tài nguyên, kết hợp sự phát triển du lịch, trong bức tranh kinh tế nông thôn mang bản sắc riêng của Thừa Thiên Huế. 
Ba, do đặc điểm ở vùng chuyển giao giữa 2 vùng Nam- Bắc. Cùng với đặc điểm trên 200 năm cố đô triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam đã tạo nên cho Thừa Thiên Huế có được bộ giống cây trồng vật nuôi phong phú, đặc sản. Đây là cơ sở nền tảng rất tốt cho định hướng phát triển một nền nông nghiệp đặc sắc. Nếu kết hợp các công nghệ hiện đại cùng với phương thức sản xuất tiên tiến, sẽ tạo nên những sản phẩm đặc hữu Occop, một trong những hướng đi riêng của nền nông nghiệp Thừa Thiên Huế. 
Bốn, Định hướng phát triển nông thôn 
Với đặc điểm địa hình cảnh quan thiên nhiên sẵn có, các thiết chế văn hóa đặc sắc cố đô Huế cùng các làng nghề trăm năm phát triển, cần thiết bảo tồn, nhân mở để vùng nông thôn thực sự trở thành khu vực có bản sắc riêng, đủ sức hấp dẫn trong bức tranh tổng thể du lịch, dịch vụ, nền tảng của kinh tế Thừa Thiên Huế. 
	Quy hoạch xác định nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa lớn trong phát triển hài hòa, tăng thu nhập bình quân của tỉnh. Tuy nhiên, xác định nông nghiệp, nông thôn là ngành đặc biệt quan trọng là không phù hợp với Nghị quyết 54 về phát triển Thừa Thiên Huế, xu thế phát triển chung, cũng như quy hoạch phát triển tổng thể quốc gia. 
Về kinh tế rừng, kinh tế thủy sản, quy hoạch tiếp thu và đã đề cập trong báo cáo tổng thể. 

Theo nghị quyết 54 giai đoạn 2021- 2025: tỷ lệ đô thị hóa đạt 62-65%; giai đoạn 2026-2030:đạt 65- 70%. 
Hiện trạng năm 2021 tỷ lệ đô thị hóa 55, 5%. Với tỷ lệ đang đề xuất hiện nay là giai đoạn 2021-2025 là 64% và giai đoạn 2026 – 2030 là 67%. Phù hợp với lộ trình thực hiện theo nghị quyết 54. 
Thừa Thiên Huế đến 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, do vậy có sự sắp xếp đơn vị hành chính xã lên phường, và việc hình thành các quận nội thành trong tương tai cũng gia tăng tỷ lệ đô thị hóa mạnh hơn. 
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	Tiếp thu/giải trình

	1
	Theo tôi, để hoàn thiện các Báo cáo, cần lưu ý xem xét điều chỉnh một số điểm, đặc biệt là những nội dung có liên quan về văn hóa du lịch. Cụ thể là:
2.1. Trước hết, về tính đặc thù, mang lợi thế so sánh khác biệt của Thừa Thiên Huế cần được khai thác, phát huy để tạo động lực phát triển và tranh thủ sự ủng hộ của trung ương là cần khẳng định ngay trong phần mở đầu của Báo cáo quy hoạch, về “yếu tố lịch sử văn hóa” (trang 21 của Báo cáo tổng hợp, trang 5 của Báo cáo tóm tắt) là: “Trải qua hơn 300 năm (1626 - 1945), Thừa Thiên Huế đã từng là Thủ phủ của Đảng Trong và là kinh đô thống nhất của cả nước dưới triều Tây Sơn và triều Nguyễn, là nơi hội tụ, kết tinh nhiều giá trị truyền thống về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học của đất nước. Với vị thế của cổ đô, ngày nay Thừa Thiên Huế đang phát triển thành một trong những trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, trung tâm khoa học, giáo dục, y tế của đất nước; đang được trung ương định hướng xây dựng thành một đô thị di sản cấp quốc gia, một thành phố trực thuộc trung ương”. Rất tiếc, những yếu tố này chưa được Báo cáo đề cập trong phần giới thiệu về “yếu tố lịch sử văn hóa” của Thừa Thiên Huế.
	Tiếp thu và đã bổ sung tại mục 2.2.1. Các yếu tố lịch sử. 

	
	2.2. Việc xác định “Bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa và thiên nhiên” là một trong 5 khâu đột phá của Thừa Thiên Huế (trang 318 Báo cáo tổng hợp, trang 15 Báo cáo tóm tắt) là xác đáng, nhưng nội dung diễn đạt chưa thể hiện được yếu tố đột phá. Theo tôi, cần nhấn mạnh đến việc xây dựng Huế xứng tầm là đô thị lịch sử, đô thị di sản cấp quốc gia, là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và châu Á.
Tương tự như thế, về “Định hướng phát triển văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế” (trang 374 - 380 Báo cáo tổng hợp, trang 24 - 25 Báo cáo tóm tắt) chủ yếu mới trình bày các nhiệm vụ của ngành văn hóa (một cách “hơi thật thà”), có bổ sung được nội dung phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch. Theo tôi, ở phần này nên bổ sung một số nội dung như:
- Phát triển mạnh các hoạt động văn học nghệ thuật, khôi phục vị thế Huế là một trong những trung tâm sáng tạo nghệ thuật của đất nước. Thúc đẩy sớm hình thành thị trường âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu sôi động
- Tạo điều kiện để Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế phát triển đa dạng các hoạt động. Đề nghị chuyển trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế thành Học viện Mỹ thuật Huế; tạo điều kiện hình thành các cơ sở nghiên cứu của trung ương tại Huế để khai thác phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đất nước như Phân viện Hán Nôm, Phân viện Kiến trúc, Phân viện Khoa học lịch sử...
- Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, thiết chế hạ tầng của một thành phố Festival (hệ thống các sân khấu, điểm biểu diễn nghệ thuật, hệ thống nhà triển lãm, công viên sinh hoạt văn hóa - Camping Park, hệ thống dịch vụ văn hóa...).
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại mục 3.3. phương hướng phát triển ngành văn hóa, thể thao

	
	3. Báo cáo quy hoạch rất phong phú, có nội dung toàn diện, chúng tôi chưa có đủ thời gian để đi sâu vào các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, theo tôi, về cơ bản đây là một hồ sơ quy hoạch tốt, có tính toàn diện, xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Có một số chi tiết cụ thể tôi thấy có thể đề xuất để nhóm thực hiện tham khảo:
- Thừa Thiên Huế đang tập trung phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong lúc khu vực miền núi A Lưới - Nam Đông còn rất khó khăn, dân cư phần đông là dân tộc thiểu số, trình độ phát triển còn thấp là một vấn đề gai góc. Quy hoạch định hướng phát triển đô thị đến năm 2025 sẽ có thêm hai đô thị loại V Hồng Vân, Lâm Đớt (trang 412 Báo cáo tổng hợ, trang 33 Báo cáo tóm tắt)), gắn với phát triển hai hành lang kinh tế quốc lộ 49F và 49E, kết nối hai cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt, với Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt là một định hướng có tính đột phá để giải quyết tình hình. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải có thời gian, phải tập trung nguồn lực rất lớn. Vì vậy, theo tôi, cần đưa thêm nội dung “Tập trung đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng núi” thành một khâu đột phá (ngoài 5 khâu đột phá đã nêu ở trang 318 Báo cáo tổng hợp, trang 14 Báo cáo tóm tắt).
	Tiếp thu góp ý, vấn đề tập trung phát triển kinh tế miền núi đã được đề cập trong các nhiệm vụ trong tâm và định hướng phát triển ngành, vùng huyện a Lưới. 

	
	- Về tốc độ đô thị hóa, bản “Dân số đô thị, nông thôn các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2030” (trang 295 Báo cáo tổng hợp) dự báo tỷ lệ độ thị hóa của huyện Phong Điền quá thấp (hiện trạng 2021: 21%, 2025 vẫn 21%, 2030: 25%, 2050 vẫn 25%), trong khi dự kiến đến 2023 Phong Điền sẽ chuyển thành thị xã, nằm trên các trục hành lang kinh tế chính, có vai trò cụm đô thị động lực thì khả năng tỷ lệ đô thị hóa ở đây sẽ cao hơn.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại mục  3.1. các kịch bản và lựa chọn phương án phát triển dân số, lao động và đô thị hóa

	
	- Về định hướng phát triển mạng lưới giao thông, đường cao tốc phía Đông Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành, vì vậy không cần đưa vào phần định hướng (như trang 452 Báo cáo tổng hợp), mà nên đề nghị mở rộng cao tốc này thành 4 làn xe như thiết kế hoàn chỉnh
	Tiếp thu góp ý, đã chỉnh sửa tại mục 1.3.1 Đường bộ

	
	- Về phương hướng phát triển ngành giáo dục đào tạo (trang 357 Báo cáo tổng hợp), một số cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng đang có khả năng phát triển tốt ở Huế như Đại học Phú Xuân, Học viện Phật giáo Huế, Phân viện Học viện Hành chính, Phân viện Đại học Tài chính Kế toán, Cao đẳng Công nghiệp, Cao đẳng Giao thông vận tải... không được đề cập. Thậm chí, ở Báo cáo tóm tắt, phần “Giáo dục và đào tạo” (trang 22 - 23), Đại học Huế với định hướng phát triển thành Đại học quốc gia cũng không được nhắc đến. Vị thế trung tâm giáo dục đào tạo của Huế rất lu mờ.
	Đã chỉnh sửa tại mục II. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục và đào tạo

	
	- Về phương án phòng chống lũ, tôi được biết huyện Quảng Điền đang nghiên cứu phương án tạo một kênh dẫn nước từ sông Bồ sang sông Hương để giảm bớt lượng nước lũ sông Bồ đổ về hạ lưu. Trước đây, khi còn công tác ở UBND thành phố, tôi và một số kỷ sư thủy lợi đã đi nghiên cứu Khe Điên ở Bình Điền, nơi nước sông Hương thống với sông Bồ (có khi sông Hương đổ nước vào khe, có khi nước từ khe để ra sông Hương vì lũ sông Bồ dâng, nên dân gọi là khe Điên, hện nay khe này đang bị bồi lấp một phần). Tôi nghĩ nên nghiên cứu kỷ về ý tưởng chia nước giữa sông Hương và sông Bồ qua Khe Điện hoặc qua kênh dẫn nước do huyện Quảng Điền dự kiến.
	Tiếp thu góp ý, nhóm sẽ nghiên cứu để bổ sung trong BCTH. 
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	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Về Báo cáo tổng hợp:
	

	dân số
	Về kịch bản tăng trưởng dân số: Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 19/10/2022; trong đó xác định quy mô dân số toàn đô thị (toàn tỉnh) đến năm 2030 khoảng 1.500.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi); đến năm 2045 khoảng 1.850.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi). Qua rà soát kịch bản tăng trưởng dân số theo nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh, quy mô dân số toàn tỉnh đến năm 2030 là phù hợp với Quyết định nêu trên; Tuy nhiên, định hướng đến năm 2050 dự báo dân số toàn tỉnh khoảng 1.820.000 người (gồm khoảng 200.000 dân số quy đối) là chưa phù hợp với Quyết định nêu trên. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, cân đối và xây dựng kịch bản phù hợp với Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	Tiếp thu và đã điều chỉnh dân số quy đổi ở thời điểm 2050 thêm 30k dân, trong báo cáo tổng hợp.

	đô thị
	Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị: Tại mục 8, về định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, đề nghị điều chỉnh đưa đô thị Hồng Vân, Lâm Đớt (huyện A Lưới) trở thành đô thị loại V trong giai đoạn đến năm 2030
	Tư vấn xin tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	đô thị
	a) Định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị: Theo Thông báo số 81/TB-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh đã xác định không gian phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo mô hình chuỗi đô thị hình thành theo trục Bắc - Nam. Do đó, đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý mô hình nêu trên trong định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị toàn tỉnh. Đối với các vùng đô thị, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh theo các nội dung sau:
Điều chỉnh phạm vi, ranh giới các vùng đô thị: Đã cập nhật trực tiếp vào Báo cáo tổng hợp theo đường dẫn đính kèm.
b) Đối với vùng đô thị Đông-Nam: Bổ sung định hướng phát triển sau năm 2030 với việc thành lập thành phố Chân Mây nên đây sẽ là trung tâm giữ vai trò hạt nhân của vùng đô thị Đông-Nam (Báo cáo tổng hợp đang định hướng thị xã Phú Lộc là trung tâm giữ vai trò hạt nhân của vùng và không đề cập đến giai đoạn định hướng)
	Tư vấn xin tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo.
Thành phố Chân Mây là trung tâm giữ vai trò hạt nhân của vùng đô thị Đông-Nam giai đoạn sau 2030 cần có sự đồng thuận các sở ban ngành về nội dung chỉnh sửa, và được thống nhất nội dung bằng văn bản.

	vùng huyện
	a) Về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện:
Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Đông-Nam, vê định hướng phát triến đến năm 2050 đề nghị điều chỉnh “Xây dựng đô thị Chân Mây-Lăng Cô, huyện Phú Lộc trở thành thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương” thành “Xây dựng thành phố Chân Mây trở thành thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương” nhằm phù họp với định hướng phát triển theo chủ trương của UBND tỉnh
	QHT không đề cập định hướng đô thị đến năm 2050 


	đô thị
	- Về quy hoạch xây dựng vùng huyện: Theo nội dung Báo cáo tổng họp đề xuất phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện gồm vùng huyện Phong Điền, vùng huyện Quảng Điền, vùng huyện A Lưới, vùng huyện Phú Vang, vùng huyện Phú Lộc, vùng huyện Nam Đông. Tuy nhiên, đối với Phong Điền đã tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Phong Điền; giai đoạn đến năm 2025 nhập huyện Phú Lộc và Nam Đông thành huyện Phú Lộc - Nam Đông. Do đó, đối với phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện đề nghị xác định 04 vùng huyện bao gồm vùng huyện Quảng Điền, vùng huyện A Lưới, vùng huyện Phú Vang, vùng huyện Phú Lộc - Nam Đông.
	Tiếp thu ý kiến, và hoàn thiện trong các báo cáo. Riêng với nội dung vùng huyện Phú Lộc- Nam Đông nhập lại cần có sự đồng thuận các sở ban ngành về nội dung chỉnh sửa, cũng như các cơ sở pháp lý liên quan.

	HTKT
	Về hiện trạng, nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (HTKT): 
* Trên có sở hiện trạng, thông tin tại các đồ án, theo các báo cáo thì đơn vị tư vấn cần khảo sát, thu thập, cập nhật thêm hiện trạng để tổng hợp mô tả đủ thông tin hiện trạng đối với hệ thống công trình HTKT chính tính đến thời điểm lập quy hoạch; từ đó đưa ra các đánh giá, phương án quy hoạch và định hướng mang tính liên vùng, liên huyện theo mốc thời gian của từng kỳ quy hoạch tương ứng (05 năm, 10 năm, cho đến năm 2050). Trong đó, cần quy hoạch, định hướng các chỉ tiêu chính đối với hệ thống công trình HTKT.
Theo nội dung của Dự thảo quy hoạch tỉnh lần này (đối với hệ thống công trình HTKT ở khu vực đô thị và nông thôn, cụ thể gồm: hệ thống Giao thông; Cao độ nền và thoát nước mặt; cấp điện; điện chiếu sáng; cấp nước; Thoát nước và xử lý thải; Chất thải rắn; Nghĩa trang; Hạ tầng viễn thông), nội dung đồ án mới chỉ tích họp các thông tin từ một số đồ án quy hoạch hiện có; chưa có quy hoạch, định hướng và chưa xác định được các chỉ tiêu mới trong thời kỳ quy hoạch sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị tư vấn xem xét, chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu.
	Tiếp thu góp ý, các chỉ tiêu cụ thể với hệ thống HTKT đã được đề cập trong các định hướng phát triển. 

	HTKT
	* Về nội dung cụ thể đối với thực trạng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (kết cấu hạ tầng kỹ thuật):
- Tại Mục IV. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tàng kỹ thuật: xem xét chỉnh lý thành “Thực trạng hệ thống công trình hạ tằng kỹ thuật” để phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật, các Nghị định và Thông tư hiện hành về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.
	Tiêu đề mục IV đã đảm bảo tuân theo quy định tại Luật Quy hoạch. 

	
	Tại Mục IV, Điểm 4.5 - Thực trạng mạng lưới cấp nước:
+ Xem xét để chỉnh sửa thành “Thực trạng hệ thống cấp nước” (vì hệ thống cấp nước bao gồm: Nguồn nước, mạng lưới đường ống và các công trình trên mạng lưới); nội dung dự thảo nêu mạng lưới cấp nước nhưng có mô tả hiện trạng thông tin về nguồn nước (4.5.1), cấp nước đô thị (4.5.2) là chưa phù hợp.
+ Theo dự thảo, thì nội dung mô tả hiện trạng dàn trải, thiếu tập trung; đề nghị tư vấn nêu hiện trạng các chỉ tiêu chính và hệ thống các công trình chính của hệ thống cấp nước mang tính phục vụ liên vùng, liên huyện (hiện trạng chi tiết trong từng khu vực huyện sẽ được thể hiện trong đồ án quy hoạch chung đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Luật Xây dụng); việc nêu dàn trải sẽ dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo và dễ sai lệch (ví dụ: tổng hợp mô tả hiện trạng các nhà máy cấp nước cho khu vực liên huyện; mạng lưới đường ống liên huyện; chỉ tiêu cấp nước hiện trạng chó toàn tỉnh và cho 9 huyện, các thị xã và thành phố Huế; trong đó có chỉ tiêu của khu vực đô thị và khu vực nông thôn).
	
+ Tiêu đề thực trạng mạng lưới cấp nước đã được chỉnh sửa thành thực trạng hạ tầng cấp nước, tuân thủ Luật QH năm 2017
+Tiếp thu góp ý phân tích hiện trạng theo các chỉ tiêu chính

	thoát nước
	Tại Mục IV, Điểm 4.6 - Thực trạng mạng lưới thoát nước và cao độ nền:
+ Xem xét chỉnh sửa, tách phần thực trạng hệ thống thoát nước mưa và cao độ nền độc lập với nội dung thực trạng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (chỉnh sửa câu trúc).
+ Trên cơ sở thực trạng để đánh giá, dự báo tương ứng đối với lĩnh vực, hệ thống độc lập nhau (đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước mưa và cao độ nền độc lập với hệ thống thoát nước và xử lý nước thải).
	tiếp thu ý kiến chỉnh sửa

	CTR
	Tại Mục IV, Điêm 4.7 - Thực trạng khu xử lý chât thải rắn: Xem xét chỉnh sửa thành “Thực trạng hệ thống thu gom, vận chuyến và xử lý chất thải rắn”; tách nội dung thực trạng nghĩa trang độc lập với nội dung về chất thải (chỉnh sửa cấu trúc).
* Về nội dung thuộc Mục 9. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật:
- Xem xét chỉnh sửa tên của Mục 9. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật (Trang 473) thành “Mục 9. Phương án quy hoạch hệ thống công trình hạ tàng kỹ thuật”.
	Các tiêu đề và nội hàm trong từng mục đã đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật quy hoạch. 

	cấp nước
	Tại Mục 9, Phần V-Phương án phát triển mạng lưới cấp nước:
+ Đối với tiêu đề: Đề nghị chỉnh sửa thành “V. Phương án quy hoạch, định hướng hệ thống cấp nước”.
+ Nội dung của dự thảo trùng lặp gần như hoàn toàn đối với Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND Tỉnh phê duyệt (thể hiện chi tiết lặp lại quy hoạch xây dựng chuyên ngành; chưa đáp ứng với yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ- CP của Chính phủ).
+ Có nhiều lỗi chính tả về đơn vị tính (m3/ngày đêm), địa danh chưa đúng (huyện Hương Trà),...
+ Tại Điếm 5.1 - Mục tiêu: Mục tiêu còn chung chung, chưa xác định được mục tiêu chính tại thời điểm cuối của từng kỳ quy hoạch (chưa có chỉ tiêu chính của hệ thống cấp nước cần đạt được vào năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050).
+ Tại Điểm 5.2 - Dự báo nhu cầu phát triển: Đề nghị chỉnh sửa tiêu đề thành “Dự báo nhu cầu cấp nước”; Đơn vị tính của các chỉ tiêu cần viết theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật (ví dụ: lít/người/ngày đêm, viết theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ là 1/ng/ng.đ; ...); Bỏ và tách chỉ tiêu nước thất thu (do quản lý), chỉ nên dự báo chỉ tiêu nước nước rò rỉ, thất thoát (do kỹ thuật,...); Tách nội dung dự báo nhu cầu cấp nước ở khu vực nông thông độc lập với nội dung dự báo nhu cầu cấp nước tại khu vực đô thị; Việc đưa tiêu chuẩn cấp nước thuộc khoảng vào nội dung dự báo là chưa phù hợp (cần xác định giới hạn tối đa để phấn đấu, không đưa giá trị tối thiếu); Bảng tổng họp dự báo nhu cầu dùng nước theo đơn vị cấp huyện (Bảng 37) cần tách thành 02 khu vực (khu vực đô thị và khu vực nông thôn) tương ứng với thời kỳ quy hoạch; Bảng tổng họp dự báo nhu cầu dùng nước của tỉnh (Bảng 1) chưa có dự báo nhu cầu dùng nước của tỉnh từ năm 2030 đến 2050.
+ Tại Điểm 5.3 - Các định hướng phát triển mạng lưới cấp nước: Chỉnh sửa tiêu đề thành “5.3 - Quy hoạch, định hướng hệ thống cấp nước”. Nội dung quy hoạch, định hướng hệ thống cấp nước cần có quy hoạch, định hướng về Nguồn nước, mạng lưới tuyến ống và công trình chính. Các nội dung cần mô tả độc lập.
+ Đối với phương án cấp nước, tại Điểm 5.3.2: Trong phương án cấp nước chính đối với khu vực vùng huyện, cần phân định vùng cấp nước thuộc khu vực nông thôn và vùng cấp nước thuộc khu vực đô thị (để có cơ sở đánh giá, đối chiếu từng thời kỳ quy hoạch).
+ Đối với phương án cấp nước, tại Điểm 5.3.3: Không có loại công trình xử lý nước sạch mà chỉ có nhà máy xử lý nước (gọi cách khác là Nhà máy nước sạch), do vậy, đề nghị sửa Điểm 5.3.3 thành “Hệ thống các nhà máy và công trình cấp nước sạch”.
	+ Các tiêu đề hiện tại được tuân theo Luật Quy hoạch. 

+ Tiếp thu góp ý, rà soát các nội dung đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 37. 

+ Tiếp thu chỉnh sửa các lỗi chính tả

+ Tiếp thu rà soát các nội dung mục tiêu và dự báo nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, QHT không định hướng và dự báo cho thời kỳ 2030 -2050. 











	thoát nước 
	Tại Mục 9, Phần VI - Phương án phát triển mạng lưới thoát nước mặt: Đề nghị chỉnh sửa thành “VI. Phương án quy hoạch, định hướng hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt (mưa)”.
+ Tại Điểm 6.1 - San nền: Đề nghị điều chỉnh thành “6.1 - Cao độ nền”, vì công tác san nền chỉ có ý nghĩa trong phạm vi hẹp; quy hoạch phải xác định được cao độ nền của từng khu vực. Nội dung thể hiện chưa đáp ứng yêu cầu; chưa quy hoạch cao độ nền của từng khu vực, lưu vực liên vùng; Việc trích dẫn QCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng đã hết hiệu lực không phù hợp.
+ Tại Điểm 6.2 - Mạng lưới thoát nước mặt: Đề nghị điều chỉnh thành “6.2 - Hệ thống thoát nước mặt (mưa)”, vì nêu mạng lưới là chưa đủ; hệ thống thoát nước mặt gồm có các công trình thu, dẫn và tiêu thoát nước mặt; Chưa xác định các chỉ tiêu chính cũng như mạng lưới thoát nước chính. Đề nghị tư vấn cần quy hoạch, định hướng và xác định các chỉ tiêu chính về thoát nước mặt, cũng như quy hoạch mạng lưới thu gom và tiêu thoát nước mặt; hồ điều tiết, ...tương ứng theo kỳ quy hoạch (ví dụ: định hướng thoát nước riêng hay chung đối với khu vực đô thị, khu vực nông thôn; khu vực đô thị xây dựng mới, khu vực đô thị chỉnh trang; ...)
	Tiếp thu điều chỉnh các tiêu đề thành phương án phát triển hạ tầng thoát nước mặt và cao độ nền. 

	xử lý nước
	Tại Mục 9, Phần VII - Phương án phát triển mạng lưới xử lý nước thải: Đề nghị chỉnh sửa thành “VII. Phương án quy hoạch, định hướng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (bẩn)”.
+ Tại Điểm 7.1 - Mục tiêu: Chưa xác định mục tiêu đối với các chỉ tiêu chính. Mục tiêu phải xác định được: Tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý; tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp,... có nhà máy xử lý nước thải theo từng thời kỳ quy hoạch từ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính khả thi; quy hoạch, định hướng mạng lưới thu gom nước thải; Xem xét đối với mục tiêu “Phấn đấu 100% nước thải từ các khu công nghiệp, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn” cần điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi (do hiện nay tỷ lệ này rất thấp).
	

	nghĩa trang
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Tại Mục 9, Phần VIII - Phương án phát triển mạng lưới nghĩa trang, nhà tang lễ:
+ Đe nghị tư vấn rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đế có cơ sở đề xuất quy hoạch và định hướng phù hợp.
+ Theo thuyết minh, đơn vị tư vấn chỉ mới cập nhật các nội dung hiện trạng và quy hoạch nghĩa trang theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế với phạm vi khu vực thành phố Huế, Hương Trà, Hương Thủy; chưa rà soát trên địa bàn toàn tỉnh.
+ Trong giai đoạn đến năm 2030, đề nghị rà soát, bổ sung các vị trí quy hoạch nghĩa trang mang tính chất phục vụ liên vùng như: Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn (khoảng l00ha); mở rộng nghĩa trang nhân dân phía Bắc giai đoạn 3 tại phường Hương Hồ (khoảng 20ha) và đề xuất mở rộng các giai đoạn tiếp theo; nghĩa trang nhân dân xã Phú Xuân, Phú Diên, Phú Đa,... thuộc địa bàn huyện Phú Vang và đề xuất các vị trí nghĩa trang phục vụ chôn cất cho các huyện khác,...
- Tại Mục 9 chưa có phương án quy hoạch, định hướng về Chất thải rắn và chiếu sáng: Đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung.
	Tiếp thu góp ý, bổ sung các vị trí nghía trang. 
Tiếp thu bổ sung các chỉ tiêu về chiếu sáng đô thị, các định hướng phát triển chiếu sáng không thuộc phạm vi của QHT và sẽ được làm rõ trong các QH cấp dưới. 

	khoáng sản
	Nội dung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được điều chỉnh, bố sung đáp ứng nhu cầu của thị trường”, bao gồm: Nhóm khoáng sản, đất làm vật liệu san lấp; Xi măng; Vật liệu xây; Vật liệu lọp; Đá xây dựng; Cát xây dựng; Vật liệu ốp lát; Bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện; Men Frit; Sứ và kính xây dựng đã được điều chỉnh trực tiếp vào tài liệu đính kèm đường dẫn.
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý

	đô thị
	2. Về dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh:Đối với phát triển hệ thống đô thị: Nội dung định hướng phát triển hệ thống đô thị định hướng đến năm 2025, chưa có nội dung định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch đã được xác định. Do đó, đề nghị đơn vị tư vấn rà soát và bổ sung nội dung định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo các nội dung thể hiện ở Báo cáo tổng họp.
	Định hướng đến năm 2030: nội dung đã có trong dự thảo Quyết định. 
Ngoài ra, dự thảo quyết định chỉ nêu định hướng đến năm 2030. 

	đô thị
	Đối với Quy hoạch xây dựng các vùng huyện: Hiện nay dự thảo đề xuất 09 vùng huyện là chưa phù họp với nội dung Báo cáo tổng họp; Do đó, đề nghị điều chỉnh thành 04 vùng huyện bao gồm vùng huyện Quảng Điền, vùng huyện A Lưới, vùng huyện Phú Vang, vùng huyện Phú Lộc - Nam Đông (đã cập nhật vào dự thảo Quyết định)
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo. Đối với vùng huyện Phú Lộc,Nam Đông theo định hướng quy hoạch dự kiến sẽ được nhập vào. Tuy nhiên, để tránh sự xáo trộn giữa các huyện theo đề xuất tư vấn vấn viết riêng đối với mỗi huyện. Và có định hướng chiến lược chung khi các huyện nhập chung thành 1 lãnh thổ.

	dự án
	Tại Phụ lục XIV - Quy hoạch sân golf tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030 được ban hành kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt: Đối với dự án sân golf Lộc Bình, hiện nay UBND tỉnh đã thống nhất không quy hoạch sân golf tại khu vực này theo Công văn số 476/UBND-QHXT ngày 17/01/2023 và đã trình HĐND tỉnh thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ vui chơi thể thao Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tính Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 2330/TTr-UBND ngày 16/3/2023. Do đó, đề nghị không đưa dự án sân golf Lộc Bình vào Phụ lục XIV của dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo



[bookmark: _Toc141709162]UBND TP Huế (CV số 712 /UBND-TH ngày 13/02/2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	Văn hoá
	1. Thống nhất với báo cáo tổng hợp tại Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Kiến nghị nghiên cứu bổ sung, hiệu chỉnh một số nội dung sau:
2.1.Về danh mục các dự án lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2021-2030 (trang
194):
-Trung tâm Văn hóa phường Thuận Thành hiện nay đã đầu tư xây dựng,
công trình đã hoàn thành, vì vậy đề nghị bỏ ra khỏi danh mục.
 - Xây dựng các Trung tâm văn hóa phường, nhà văn hóa khu vực: đề xuất hiệu chỉnh giai đoạn đến 2030.
- Bảng Danh mục dự án ưu tiên các công trình thể thao trên địa bàn Thành phố Huế giai đoạn 2021-2030 (trang 198), đề nghị bổ sung vào danh mục các công trình:
1. Nhà thi đấu đa năng 150 Nguyễn Trãi Xây mới
2. Sân quần vợt 150 Nguyễn Trãi Xây mới
3. Sân bóng chuyền 150 Nguyễn Trãi Xây mới
4. Sân bóng đá 150 Nguyễn Trãi Nâng cấp, sửa chữa
5. Bể bơi 150 Nguyễn Trãi Nâng cấp, sửa chữa
6. Nhà tập bóng bán 150 Nguyễn Trãi Nâng cấp, sửa chữa
7. Sân cầu lông 150 Nguyễn Trãi Nâng cấp, sửa chữa
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	dự án
	2.2. Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Đường đô thị, trục đường xã Giai đoạn 2021-2025 (trang 208, 209): Kiến nghị hiệu chỉnh, bổ sung các dự án theo nội dung sau:
- Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, tổng vốn đầu tư 1.855 tỷ (NSTW: 800 tỷ và NS tỉnh 1.055 tỷ).
- Đường vành đai 3, tổng vốn đầu tư 500 tỷ (NSTW).
- Mở rộng đường Bà Triệu, tổng vốn đầu tư 500 tỷ (NS Tỉnh).
- Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, tổng vốn đầu tư 150,5 tỷ (NS tỉnh).
- Đường liên xã Thủy Vân, tổng vốn đầu tư 450 tỷ.
2.3. Phát triển giao thông đường sắt (trang 210): Kiến nghị nghiên cứu xem xét lại do được biết chủ trương của Bộ GTVT và Tỉnh vẫn giữ tuyến đường sắt và nhà ga như hiện nay; và hình thành tuyến đường sắt tốc độ cao mới ở phía Tây thành phố.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	
	2.4. Về mạng lưới xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025 (trang 219, 220): Kiến nghị hiệu chỉnh:
- Dự án thu gom và xử lý nước thải khu vực phía Nam Thành phố, giai đoạn 2 (kết dư ODA), tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải, khu vực phía Bắc thành phố Huế, nguồn vốn ODA với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2021-2025: tiếp tục xây dựng nhà tang lễ hỏa táng thành phố Huế, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng (NS tỉnh hoặc kêu gọi đầu tư).
	Tiếp thu góp ý, rà soát lại danh mục các dự án về mạng lưới xử lý chất thải rắn. 



[bookmark: _Toc141709163]Sở Tài nguyên và môi trường (CV số 260 /STNMT-QLĐĐ ngày 03/2/2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	KB biển
	II. Góp ý hoàn thiện báo cáo các nội dung đề xuất
1. Nội dung 25. Nghiên cứu xác định phương hướng phát triển các vùng không gian biển thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050
1.1. Căn cứ pháp lý: 
Đề nghị bổ sung các văn bản:
- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020;
- Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Thừa Thiên Huế;
Đề nghị bỏ các văn bản đã hết hiệu lực:
- Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020;
	

Tiếp thu góp ý đã chỉnh sửa nội dung căn cứ pháp lý. Đã loại bỏ quyết định hết hiệu lực; bổ sung Nghị định mới của CP




	
	1. 2. Phạm vi quy hoạch không gian biển
- Hiện nay, Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ về việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 11/2021/NĐ-CP, đề nghị cập nhật bổ sung cho phù hợp. 
- Vùng đất ven biển: Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Thị xã Hương Trà: 2 xã, gồm: Hương Phong, Hải Dương” thành Thành phố Huế gồm 2xã Hương Phong, Hải Dương.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo 





	
	1.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội
- Về dân số: Đề nghị cập nhật Niên giám thống kê 2021
- Về địa giới hành chính thành phố Huế: Đề nghị cập nhật số liệu mới theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.4. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vì vậy Quy hoạch này cần bám sát các quy hoạch trên để đảm bảo phù hợp với các Quy hoạch quốc gia. 
* Theo Dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thừa Thiên Huế được phân thành các vùng sau:
Vùng 1. Vùng cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái
Vùng 2. Vùng dễ bị tổn thương và khai thác có điều kiện
Vùng 3. Vùng khuyến khích phát triển
Vùng 4. Vùng sử dụng đa mục tiêu
* Theo Dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thừa Thiên Huế được phân thành các vùng:
Vùng 1. Khu vực cấm khai thác, sử dụng tài nguyên: Khu vực này hiện tỉnh Thừa Thiên Huế chưa được Quy hoạch do Khu bảo tồn biển Hải Vân – Sơn Chà chưa được thành lập.
Vùng 2. Khu vực hạn chế khai thác, sử dụng tài nguyên: Thừa Thiên Huế có 08 khu vực 
Vùng 3. Vùng khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên: 
- Khu vực ưu tiên phát triển du lịch và dịch vụ: 01 khu vực (Lăng Cô – Cảnh Dương)
- Khu vực ưu tiên phát triển kinh tế hàng hải: 02 khu vực (Khu bến Thuận An, Khu bến Chân Mây).
- Khu vực khuyến khích sử dụng đa mục tiêu: Phần còn lại của vùng biển ven bờ Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ, trừ các khu vực nêu trên. 
1.5. Tại Bảng 11. Quy hoạch du lịch biển, đảo và đầm phá: “Đảo Ngọc (Hòn chảo), đề nghị sửa thành “Đảo Sơn Chà”
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo 

	
	1.6. Đề nghị bổ sung nguồn trích yếu, tài liệu tham khảo.
2. Nội dung 32. Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng, giải phát phát triển ngành kinh tế biển tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.
2.1. Mục 1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý: 
- Thống nhất các số liệu: Chiều dài bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế là 128 km; diện tích đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là khoảng 22.000 ha theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh. 
- Về khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế: Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế quả nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 22/7/2021, vì vậy đề nghị nghiên cứu tài liệu này để cập nhật các số liệu báo cáo. 
2.2. Mục 2. Đặc điểm kinh tế xã hội
- Về dân số, lao động, việc làm: Đề nghị cập nhật Niên giám thống kê 2021
- Về địa giới hành chính thành phố Huế: Đề nghị cập nhật số liệu mới theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Tại Bảng 1. Diện tích tự nhiên các xã, thị trấn vùng bờ, đề nghị chỉnh sửa:
+ “Xã Hải Dương – Thị xã Hương Trà” thành “ Xã Hải Dương – Thành phố Huế”.
+ “Thị trấn Lăng Cô (bao gồm đảo Hòn Chảo) thành “Thị trấn Lăng Cô”
2.3. Phần 4. Quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển
Về mục tiêu cụ thể: Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 20/6/2020, trong đó có mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đề nghị nghiên cứu bổ sung các mục tiêu trong Kế hoạch vào mục tiêu Chuyên đề.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo 











	KT biển
	2.4. Phương án tổ chức không gian phát triển các ngành kinh tế biển 
Phương án tổ chức không gian phát triển các ngành kinh tế biển cần bám sát các Nghị quyết, Quy hoạch quốc gia: 
- Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu rõ:
+ “Đến năm 2030, phát triển thành công đột phát về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và tài nguyên khoáng sản biển; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.”
+ “ Phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển …Vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ (Thanh Hoá – Bình Thuận): Phát triển các cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên dụng gắn với các khu liên hợp công nghiệp, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, …”
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp “…Tăng cường liên kết phát triển vùng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy kinh tế biển; phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu;..”
 - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vì vậy Phương án tổ chức không gian phát triển các ngành kinh tế biển cần bám sát các quy hoạch trên để đảm bảo phù hợp với các Quy hoạch quốc gia.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	
	III. Rà soát báo cáo quy hoạch tỉnh thừa thiên huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1. Tại Phần Mở đầu: Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch (trang 5)
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: “ Vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển”;“Vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý”. 
Vì vậy, đề nghị nghiên cứu cập nhật cho phù hợp. 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]2. Tại các mục: Mục 1. Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế; Mục 2. Đánh giá thực trạng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
Thống nhất các số liệu: Chiều dài bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế là 128 km theo Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Tư liệu hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, môi trường, khí hậu, thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]3. Phần VI. Thực trạng bảo vệ môi trường, khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Mục 6.4. Thực trạng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khi hậu (Trang 274): Đề nghị lấy thêm ý kiến của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	
	[bookmark: _Toc141555351][bookmark: _Toc141555469][bookmark: _Toc141709164]Mục 6. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng
Tại Phần II, mục 2.4. Phương hướng phát triển kinh tế biển (Trang 331 – BCTH Phần 2)
Tại 2.4.1.2. Mục tiêu cụ thể: Đề nghị bổ sung các mục tiêu cụ thể được nêu trong Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Tại 2.4.2.1. Phương hướng phát triển: Đề nghị bổ sung “mục e. Đối với công nghiệp ven biển”. Bởi vì, theo Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nói đến phát triển kinh tế biển phải nói đến 6 ngành kinh tế ưu tiên, trong đó nêu rõ:
+ “Đến năm 2030, phát triển thành công đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và tài nguyên khoáng sản biển; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.”
Tại 2.5. Giải pháp phát triển các ngành kinh tế (trang 333 – BCTH Phần 2), đề nghị bổ sung “Giải pháp về Bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu”.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	
	4. Mục 7. Phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội 
Tại 6.2.3.1. Tên, phạm vi, ranh giới (trang 390): 
- “Vùng bờ biển hoặc đất ven biển và vùng biển, hải đảo”, đề nghị chỉnh sửa: “Vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: (1) Vùng đất ven biển gồm các xã, phường, thị trấn ven biển; (2) vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý” (theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015, Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo) và đảo Sơn Chà, tỉnh Thừa Thiên Huế.”
Tại 6.2.3.3. Định hướng phát triển
“ Không gian biển của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung (Thanh Hoá, Bình Thuận), được chia làm 3 khu vực: khu vực Tây Bắc phục vụ trực tiếp cho vùng Kinh tế Tây Bắc, khu vực trung tâm phục vụ cho vùng kinh tế trung tâm, và khu vực Đông Nam phục vụ cho vùng kinh tế Đông Nam”, đề nghị viết lại như sau: “Không gian biển của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung (Thanh Hoá, Bình Thuận), được chia làm 3 khu vực: khu vực Tây Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ trực tiếp cho vùng Kinh tế Tây Bắc Thừa Thiên Huế, khu vực trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho vùng kinh tế trung tâm, và khu vực Đông Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho vùng kinh tế Đông Nam Thừa Thiên Huế”.
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	
	B. Lĩnh vực tài nguyên nước
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Tại mục 3.1.1. Phân vùng chức năng nguồn nước (trang 616) đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: 
+ Sông Bồ: Là nguồn nước quan trọng cung cấp nước phát điện, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp; tưới, nuôi trồng thủy sản vùng Bắc sông Hương và vùng cát của huyện Phong Điền và Quảng Điền. Vì, hiện nay, sông Bồ có các nhà máy thuỷ điện Hương Điền (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt), nhà máy nước Tứ Hạ (đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và trong tương lại có thể cung cấp nguồn nước cho Khu Công nghiệp Tứ Hạ,…
+ Sông Ô Lâu: Sông Ô Lâu đoạn thượng nguồn thuộc về tỉnh Thừa Thiên Huế là nguồn nước quan trọng cung cấp nước cấp nước sinh hoạt, công nghiệp; tưới …Vì hiện nay, Nhà máy nước Phong Thu (cấp nước sinh hoạt, khai thác, sử dụng nguồn nước sông Ô Lâu và đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Nhà máy nước tại Khu Công nghiệp Phong Điền - Viglacera khai thác, sử dụng nguồn nước sông Ô Lâu và đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
+ Chỉnh sửa tên sông Nông thành sông Nong.
Tại mục 1.2. Danh mục dự án (trang 647) đề nghị bổ sung: Dự án Công trình trạm bơm và đường ống cấp nước sản xuất cho nhà máy xử lý rác sinh hoạt Phú Sơn, địa điểm thực hiện: Xã Thuỷ Phù và xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích sử dụng đất dự kiến 2,77 ha (đã được UBND tỉnh cấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 và Sở Kế hoạch và Đâu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22/8/2022).
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện (thay thế Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2022 và Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện đã hết hiệu lực).
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	C. Lĩnh vực khoáng sản:
1. Góp ý tại báo cáo thuyết minh:
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]1.1 Tại phần Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên của mục 6.2 Thực trạng bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên cần bổ sung các Quyết định sau:
[bookmark: _heading=h.4d34og8]- Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/05/2017 của UBND tỉnh về Ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
- Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh.
- Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 07/11/2020 Quy định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh.
- Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh.
- Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh.
- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh.
1.2 Tại mục 2.1.5 Vấn đề bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên cần bổ sung nội dung sau:
Nghiên cứu cụ thể hóa cơ chế, chính sách để phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng sử dụng công nghệ tiến tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường.
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]1.3 Tại Bảng 1. Định hướng khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2030: số liệu cần theo Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đang được Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành.
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]1.4 Tại mục 2.2.1 Nhóm khoáng sản, đất làm vật liệu san lấp: cần điều chỉnh nội dung “Kiểm kê, cập nhật trữ lượng, tiếp tục khai thác 86 khu vực mỏ khoáng sản, đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích là 1.319,365ha...” thành “Kiểm kê, cập nhật trữ lượng, khai thác 184 khu vực mỏ khoáng sản, đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích là 2526,9ha, bao gồm: 03 khu vực mỏ than bùn với diện tích 149ha; 31 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 223,8ha; 01 khu vực mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 11,4ha; 01 khu vực cát nội đồng làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 20,38ha; 03 khu vực mỏ đá sét làm phụ gia xi măng với diện tích 25,6ha; 01 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng với diện tích 13,4ha; 01 khu vực mỏ đá làm ốp lát với diện tích 8ha; 13 khu vực mỏ đất sét làm nguyên liệu gạch ngói với diện tích 177,2ha; 43 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp với diện tích 998,14ha; 87 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tại các huyện với diện tích 900ha. (Chi tiết các mỏ và tọa độ khép kín theo Phụ lục XX đính kèm)”.
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]1.5 Các loại vật liệu xi măng, vật liệu xây, vật liệu lợp, bê tông,…: số liệu cần theo Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đang được Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành.




1.6 Tại mục 1.2. Danh mục dự án đề nghị bổ sung các dự án sau:

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Diện tích dự kiến (ha)

	1
	Dự án khai thác khoáng sản cát nội đồng làm VLXDTT tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền
	xã Phong Hiền, huyện Phong Điền
	20,38

	2
	Dự án khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT mỏ đá thượng nguồn Khe Băng, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà
	xã Hương Bình, thị xã Hương Trà
	10

	3
	Dự án khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT tại vùng núi xã Hương Sơn, huyện Nam Đông
	vùng núi xã Hương Sơn, huyện Nam Đông
	8,9

	4
	Dự án khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT mỏ đá Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới.
	xã Hương Phong, huyện A Lưới.
	3

	5
	Dự án khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT tại khu vực thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông
	thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông
	2,15

	6
	Dự án khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, TP Huế
	xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, TP Huế
	10,7

	7
	Dự án khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT mỏ đá khe Phèn, xã Hương Thọ, TP Huế
	xã Hương Thọ, TP Huế
	7,98

	8
	Dự án khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại xã Hương Thọ, TP Huế
	Xã Hương Thọ, TP Huế
	4

	9
	Dự án khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại khu vực Hang Rắn, xã Hương Thọ, TP Huế
	Hang Rắn, xã Hương Thọ, TP Huế
	5

	10
	Dự án khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại khu vực Bàu Đình, xã Hương Thọ, TP Huế
	Bàu Đình, xã Hương Thọ, TP Huế
	2,5

	11
	Dự án khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại Mỏ đất sét 1 khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
	xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
	15

	12
	Dự án khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại Mỏ đất sét 2 khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
	xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
	30

	13
	Dự án khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói tại Mỏ đất sét 3 khu vực xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy
	xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy
	30

	14
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL tại khu vực Cồn Lê, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
	Cồn Lê, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
	3

	15
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL tại khu vực Đồi Trốc Voi 2, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ
	 Đồi Trốc Voi 2, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ
	16

	16
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL tại khu vực Đồi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	Đồi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	18

	17
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL tại khu vực vùng đồi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	Khu vực vùng đồi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	17

	18
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Vùng đồi xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc
	Vùng đồi xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc
	20,9

	19
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc
	Khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc
	28,78

	20
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực núi Ông Bang-Bà Đợi, thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	Khu vực núi Ông Bang-Bà Đợi, thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	36,4

	21
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực 1 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	Khu vực 1 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	9,5

	22
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực 2 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	Khu vực 2 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc
	60,5

	23
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	16

	24
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy
	Khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy
	15

	25
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền
	Khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền
	19,18

	26
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền
	Khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền
	24,6

	27
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
	Khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
	36

	28
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL Khu vực xã Phú Sơn và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	Khu vực xã Phú Sơn và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
	88,1

	29
	Dự án khai thác khoáng sản đất làm VLSL khu vực xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	khu vực xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy
	48,6


2. Góp ý tại Phụ lục:
Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định “Khu vực hoạt động khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp” nên đề nghị chỉnh sửa Phụ lục XXétheo bản chỉnh sửa đính kèm.
	Tiếp thu và đã nghiên cứu rà soát trong BCTH

	
	D. Về lĩnh vực đất đai
1. Về nội dung đánh giá tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất
Tại Bảng Thống kê diện tích đất điều tra đánh giá tiềm năng đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo thể hiện nội dung Khu vực tranh chấp Quảng Trị - Thừa Thiên Huế; tuy nhiên, khu vực này đã được cập nhật lại địa giới hành chính theo kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị do lịch sử để lại; do đó, đề nghị rà soát cập nhật lại số liệu tại mục này.
Tại mục 5.2.3. Tiềm năng đất đai cho thủy sản và một số nơi trong báo cáo: Báo cáo thể hiện bờ biển Thừa Thiên Huế dài 120 km là chưa phù hợp, đề nghị điều chỉnh bờ biển Thừa Thiên Huế dài 128 km.
2. Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai:
a) Về căn cứ lập quy hoạch: 
	- Đề nghị bỏ căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều Luật Quy hoạch do đã hết hiệu lực thi hành. Ngoài ra, đề nghị rà soát, chỉnh sửa các căn cứ về quy hoạch sử dụng đất và nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. 
	- Đề nghị bổ sung các căn cứ sau:
+ Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).
+ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
+ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025).

	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong các báo cáo

	
	b) Về nội dung đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất:
[bookmark: _heading=h.26in1rg]Tại mục 3.3.2. Những hạn chế: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa nội dung tại điểm “b) Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chưa tốt” cho phù hợp với tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; cụ thể: 
Đề nghị bỏ nội dung: “tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịp thời; việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ những nội dung quy hoạch không còn phù hợp với thực tế chưa được coi trọng, chấp hành không nghiêm túc, đầy đủ theo quy định.”; “Các quyền của người sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch ở nhiều nơi còn bị vi phạm (không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được sửa chữa nhà ở…).”
Tại mục 3.3.3. Nguyên nhân: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa nội dung tại điểm b) Nguyên nhân chủ quan; cụ thể, đề nghị bỏ nội dung “Việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực sự được quan tâm đúng mức dẫn đến vẫn còn tình trạng các dự án thực hiện không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lấn chiếm đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép cấp có thẩm quyền.”
	Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện trong báo cáo

	
	c) Về nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo các khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện:
[bookmark: _heading=h.35nkun2]- Tại nội dung “Định hướng phân bố và khoanh vùng đất đai của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch” thể hiện số liệu các chỉ tiêu sử dụng đất không phù hợp với các số liệu bảng biểu ở các phần phân bổ chi tiêu sử dụng đất ở bảng 31. Đề nghị rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.
- Về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:
Hiện nay, việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các huyện, thị xã, thành phố Huế đã hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các địa phương; đồng thời, Sở đã cung cấp đầy đủ hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các huyện, thị xã, thành phố Huế cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Qua rà soát phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai (tại báo cáo tổng hợp) lần này, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cơ bản đơn vị tư vấn đã cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các địa phương; tuy nhiên, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai còn có một số chỉ tiêu chưa được cập nhật như: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chuyên trồng lúa, đất quốc phòng, đất cụm công nghiệp, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất đô thị. Do đó, đề nghị rà soát, cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các huyện, thị xã, thành phố Huế. Trên cơ sở đó, hoàn thiện lại lại báo cáo các nội dung đề xuất.
	Đã thống nhất lại các chỉ tiêu sử dụng đất với Sở TNMT

	
	E. Về lĩnh vực môi trường:
1. Nội dung 29: Hiện trạng và phương án bảo vệ môi trường, các khu xử lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
- Tại mục 1.2.5. Môi trường sinh vật, các hệ sinh thái và diễn biến đa dạng sinh học, phần 1.2.5.1. Đa dạng hệ sinh thái: HST trên cạn: nội dung này có sự sai khác về số liệu đề nghị cập nhập số liệu diện tích đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo số liệu Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về Thống kê đất đai năm 2021 (đính kèm Báo cáo).
- Tại mục 1.4.1. Công tác bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp (CCN): Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của các CCN đề nghị rà soát, cập nhập số liệu theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế về Phương án phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Rà soát, cập nhật các thông tin về bảo vệ môi trường làng nghề, đặc biệt là các làng nghề hiện nay không còn hoạt động.
- Cần xác định thông tin, số liệu cập nhật đến năm nào (2020 hay 2021, 2022), quy hoạch cần bổ sung số liệu cập nhật mới nhất theo niên giám thống kê để tính toán và dự báo các thành phần về môi trường như chất thải.
- Tại mục 2.1.1.2 lượng chất thải phát sinh: Hiện tại khối lượng chất thải phát sinh đã vượt so với quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế, cần cập nhật số liệu về chất thải rắn (Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, trong đó đã cập nhật, dự báo khối lượng chất thải rắn theo thực tế hiện nay).
- Tại mục 2.4.1.1. Mục tiêu chung đến 2030: Về quản lý chất thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường cần xem xét chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí sau: 
+ Đảm bảo trên 96% dân số sử dụng nước sạch, 100% dân số ở các đô thị được cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt quanh năm theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị Quyết Số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch đến năm 2025: 100%. 
+ Xem xét nội dung nước đầm phá sử dụng cấp nước sinh hoạt có hợp lý và khả thi không?
+ Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 80% theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thì Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025: 100%.
+ Tỷ lệ khu công nghiệp có chất thải rắn được thu gom: 95% cần xem lại tiêu chí này.
+ Đảm bảo quản lý tốt hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh và khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần bổ sung thêm nội dung thành: Đảm bảo quản lý tốt hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh và khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, thực hiện khoanh định, công bố danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tại mục 2.4.2. Các chỉ tiêu cụ thể về môi trường đến năm 2030 và 2050: Tỷ lệ độ che phủ rừng đến 2030 đạt: 57% theo Nghị Quyết Số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Cập nhật căn cứ pháp lý, cần lược bỏ và bổ sung các Nghị định hết hiệu lực và Nghị định mới được ban hành, ví dụ: Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Nghị định 55/2021/NĐ-CP đã hết hiệu lực...
- Về thách thức ô nhiễm môi trường: đối với ô nhiễm nước việc đánh giá thách thức ô nhiễm do mất cân bằng sinh thái chưa thuyết phục và cần có thêm dẫn chứng. Đối với các dẫn chứng về dịch bệnh ngành nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, lúa không đảm bảo khoa học.
- Mục 2.5.3.3 tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ tài nguyên, môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế: điều chỉnh đơn vị thuộc Bộ TNMT không còn như Tổng cục Môi trường.
- Chương 3: Nguyên tắc và cơ chế phối hợp, mục tình hình tổ chức quản lý môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cần điều chỉnh cho phù hợp các đơn vị quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh, cần lược bỏ các đơn vị không có chức năng quản lý về môi trường: Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh (PC05).
	Tiếp thu góp ý và cập nhật tại các mục tương ứng của báo cáo.

	
	2. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Thông tin và số liệu ở các chuyên đề (Phụ lục 1) không tương thích với Báo cáo tổng hợp (Phụ lục 2). Ví dụ: chuyên đề (nội dung) số 28 của Phụ lục 1 về “Đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của tỉnh”. Nhiều nội dung trong chuyên đề này còn thiếu, không thống nhất so với Báo cáo tổng hợp; hoặc chuyên đề số 29 về “Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” có kết quả phân vùng môi trường hoàn toàn khác với phân vùng môi trường của Báo cáo tổng hợp.
- Rất nhiều số liệu và thông tin không trích nguồn tài liệu tham khảo. 
- Nhiều nguồn tài liệu tham khảo không nêu rõ thời gian (năm). 
- Nhiều tiểu mục có tiêu đề quá dài, cần phải rút gọn (tiêu đề tối đa nên chỉ 2 dòng).
	Tiếp thu rà soát lại sự tương thích số liệu và phân vùng môi trường giữa báo cáo nội dung đề xuất và BCTH.


	
	- Mục 1: phân tích, đánh giá, dự báo các yêu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế: Chỉ nêu hiện trạng chất lượng môi trường chứ chưa phân tích, đánh giá về hiện trạng môi trường của tỉnh. 
- Thực trạng BVMT: lược bỏ “Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp phép thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 27 dự án nuôi tôm hoặc Dự án hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Riêng đối với các hộ nuôi với quy mô nhỏ ở địa phương rất khó để kiểm soát hoạt động nuôi cũng như công tác bảo vệ môi trường. Hầu hết các cơ sở nuôi không bố trí hoặc có bố trí nhưng diện tích nhỏ để xây dựng hệ thống nước cấp, xử lý nước thải ao nuôi. Do đó, nước thải được xả trực tiếp hoặc xử lý chưa triệt để ra môi trường gây ra ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trong quá trình nuôi”. Đề nghị bổ sung thêm các nội dung về công tác bảo vệ môi trường.
- Tại mục 1.4. Môi trường: Cần có sự tổng hợp, đánh giá các thành phần môi trường theo giai đoạn, kết quả quan trắc chất lượng môi trường của năm 2020, năm 2021 không đại diện cho chất lượng môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với các nhận định về các thành phần môi trường cần phải có đánh giá theo chuỗi số liệu, không nên đưa đơn cử một năm, một tháng hay 1 thông số. Đề nghị rà soát lại. Trường hợp xác định năm để đánh giá cần thống nhất chung tổng thể các thành phần phải cùng năm đánh giá.
	Tiếp thu góp ý và cập nhật tại các mục tương ứng báo cáo

	
	- Hiện trạng và phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đề nghị cập nhập số liệu theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế về Phương án phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Tiếp thu góp ý và đã chỉnh sửa trong Báo cáo

	
	- Tại Bảng 95. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt, cấp nước sinh hoạt đô thị của tỉnh Thừa thiên Huế: đề nghị rà soát loại bỏ các nhà máy nước không còn hoạt động như: nhà máy nước Điền Môn, nhà máy nước Hòa Bình Chương, Tân Bình…
- Tại trang 182, nội dung: huyện Phú Lộc: Đã có trạm xử lý nước thải ở thị trấn Lăng Cô (4.750m3/ngày).
	Đã chỉnh sửa theo góp ý

	
	- Tại mục 4.7. Khu xử lý chất thải: Hiện tại khối lượng chất thải phát sinh đã vượt so với quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế, cần cập nhật số liệu về chất thải rắn (Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, trong đó đã cập nhật, dự báo khối lượng chất thải rắn theo thực tế hiện nay).
- Tại mục 4.7.1.4. Quản lý chất thải nông nghiệp nguy hại: Đề nghị ghi rõ nguồn năm nào?
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]- Tại mục 4.7.1.5 Quản lý CTR công nghiệp: Đề nghị chỉnh sửa lại thông tin do nhà máy xử lý rác Thủy Phương ngừng hoạt động từ 2018.
	Tiếp thu góp ý và cập nhật tại các mục tương ứng báo cáo


	
	- Tại trang 262, nội dung: Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hương và các chi lưu qua các năm 2017-2020: Đề nghị đánh giá trong khoảng thời gian 5 năm hoặc 10 năm để thấy được diễn biến chất lượng.
	Đã bổ sung đánh giá trong khoảng thời gian 5 năm hoặc 10 năm.


	
	- Mục IV.2.1.2. Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang- Cầu Hai: Đề nghị sửa lại đúng theo Quyết định thành lập: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.
	Đã chỉnh sửa theo góp ý thành: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.

	
	- Các chỉ tiêu đến năm 2030 và 2050: rà soát, đối chiếu và thống nhất các chỉ tiêu đã được xác định theo Nghị Quyết Số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các chỉ tiêu như: 
+ Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch;
+ Tỷ lệ độ che phủ rừng;
+ Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;
+ Tỷ lệ khu công nghiệp có chất thải rắn được thu gom.
	

	
	- Tại mục 6.3.3. Phòng, chống khắc phục hậu quả do nước gây ra: Chưa có thông tin, đề nghị bổ sung.
- Tại mục 6.4.2.3. Các giải pháp ứng phó BĐKH: Đề nghị cập nhật giải pháp từ Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được UBND tỉnh ban hành.
	

	
	- Tại mục VII.3. Phương án phát triển hệ thống thoát nước thải: Rà soát lại việc đầu tư các nhà xử lý nước thải phù hợp với tình hình phát triển đảm bảo đầu tư hiệu quả. Xem xét lại việc nước thải sau xử lý khi đầu tư nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thị trấn Phú Đa – Phú Vang nguồn tiếp nhận là Sông An Cựu.
	

	
	- Tại mục I.2, trang 644, nội dung: Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản: Khu bảo tồn đất ngập nước 2.671 ha của 22 Khu bảo vệ thủy sản (khu bảo vệ nghiêm ngặt theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/02/2022). 
Đề nghị xem lại nội dung, vì rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thuộc huyện Phú Lộc và Nam Đông đang được tỉnh đề xuất chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan với diện tích khoảng 40.000 ha). Do vậy, khu vực này cũng được xếp vào Vùng bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030.
Ngoài ra, khu vực Tam Giang - Bạch Mã (diện tích 160.000 ha) đang được đề xuất trở thành Công viên địa chất toàn cầu. Sau khi được khoanh vi các vùng bảo vệ và các vùng phát triển, các vùng bảo vệ của khu vực Tam Giang - Cầu Hai sẽ được đưa vào Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (dự định sau năm 2030).
Thông tin chưa chính xác: Thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt phải là KBT thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai có diện tích 2.071,5 ha, bao gồm phân vùng Ô Lâu (1.270,2 ha), phân vùng Cồn Tè - Rú Chá (187,1 ha) và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (614,2 ha) (Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/02/2020).
- Tại mục I.2, trang 644, nội dung: Vùng hạn chế phát thải: Vùng đệm của vùng bảo vệ nghiêm ngặt nêu trên (nếu có): Vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên (nếu có); Khu vực bảo vệ 2 của di tích lịch sử - văn hóa của vùng bảo vệ nghiêm ngặt nêu trên; Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật: Vùng ngập nước Tam Giang - Cầu Hai; Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước của vùng bảo vệ nghiêm ngặt nêu trên; Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị (Thị xã Hương Trà, Phong Điền dự kiến được quy hoạch đô thị loại IV; Các đô thị loại V: thị trấn A Lưới, Khe Tre, Phong Điền, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, Sịa, Vinh Thanh, Phú Mỹ, Thanh Hà, La Sơn, Vinh Hiền và Vinh Hưng); Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Hương); Khu vực có yếu tố nhạy cảm khác cần được bảo vệ (Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân - đang được đề xuất chuyển hạng từ rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng với loại hình là Khu bảo vệ cảnh quan).
Đề nghị chỉnh sửa như sau: 
Vùng hạn chế phát thải
Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt
Vùng đệm của các KBT thiên nhiên bao gồm: VQG Bạch Mã, KBT thiên nhiên Phong Điền, KBT Sao La, KBT đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai bao gồm toàn bộ 17.945 ha diện tích đất mặt nước xung quanh đầm phá và vùng sinh cảnh là địa giới hành chính của 33 xã xung quanh đầm phá có diện tích là 69.684 ha (Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/2/2020) và Hành lang ĐDSH kết nối KBT Sao La với KBT thiên nhiên Phong Điền
Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 
Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế là hành lang của 24 nguồn nước mặt hiện đang được Công ty cổ Phần Cấp nước Thừa Thiên Huế khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh. 
Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V 
(i) Năm phường Phú Bài, Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu và Thủy Lương thuộc thị xã Hương Thủy (sẽ lên quận vào năm 2030); Năm phường Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân và Hương Chữ thuộc thị xã Hương Trà; Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền; Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới và Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông; Đô thị mới La Sơn (huyện Phú Lộc); Đô thị mới Vinh Thanh (huyện Phú Vang); và Đô thị mới Phong An (huyện Phong Điền).
Theo Quy hoạch đến năm 2030, Thừa Thiên Huế sẽ có thêm ít nhất 6 đô thị mới loại V, bao gồm: Phú Mỹ (huyện Phú Vang), Thanh Hà (huyện Quảng Điền), Vinh Hiền và Vinh Hưng (huyện Phú Lộc - Nam Đông), Hồng Vân và Lâm Đớt (huyện A Lưới). Những đô thị mới này cũng sẽ được xếp vào Vùng hạn chế phát thải trước năm 2030. 
Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của UBND cấp tỉnh
Là khu vực hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên sông Hương.
Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường khác cần được bảo vệ
Khu vực II của 173 khu di tích lịch sử - văn hóa
- Tại trang 647, có nội dung: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được cập nhật và tiếp tục thực hiện tốt: Xác định và khoanh vùng bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và khu bảo tồn quan trọng; đặc biệt là bảo vệ và phát triển tại VQG Bạch Mã, KBTTN Phong Điền, KBT Sao La, KBTTN đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, Hành lang bảo tồn ĐDSH KBT Sao La với KBTTN Phong Điền, Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân, KBT biển Sơn Chà và vùng RĐD phía Tây Nam thành phố Huế.
Đề nghị cập nhật lại theo Kế hoạch hành động về bảo tồn ĐDSH tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch số 459/KKH-UBND ngày 13/12/2022 cả UBND tỉnh.
- Tại Bảng 97. Các chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030 và 2050 đối với tỉnh Thừa Thiên Huế: chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng và Diện tích rừng tự nhiên, đề nghị xem lại để thống nhất với các chuyên đề khác: chỉ là 58% năm 2030 và 60% năm 2050 vì hiện nay tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh (57,15%) là rất cao trong cả nước.
- Tại Bảng 98. Bộ chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học cho tỉnh Thừa Thiên Huế: thiếu số liệu; Đề nghị cập nhật lại theo Chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Ngoài ra, chỉ tiêu trong bảng không liên quan đến Chiến lược về ĐDSH của quốc gia.
- Tại trang 653, nội dung: Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH theo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đề nghị cập nhật theo Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh.
- Tại trang 654, nội dung: (ii) Bổ sung các điểm quan trắc chất lượng nước dưới đất: Đề nghị bổ sung các điểm quan trắc tạicác khu vựcnuôi trồng thủy sản tập trung vì có lấy nước dưới đất để sử dụng.
- Tại trang 657, nội dung: Như vậy, Quy hoạch đến giai đoạn 2030 và tầm nhìn 2050: Xây dựng hoàn thiện hệ thống quan trắc, thực hiện các chương trình quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường.Đề nghị phân kỳ theo giai đoạn đến 2030; sau đó đến 2050 (theo hướng tăng dần các thông số quan trắc)khi đó mới có đủ tiềm lực để đầu tư.
- Tại trang 659, nội dung: Về khả năng xử lý: Đến năm 2030, nếu 01 bãi chôn lấp CTRSH có diện tích 2,4 ha được mở rộng tại một trong 02 KXL CTR nêu trên thì sẽ xử lý được 20% lượng rác sinh hoạt phát sinh (tương đương 164.360 tấn/năm hay 450 tấn/ngày); 80% lượng CTRSH phát sinh còn lại trên địa bàn tỉnh khoảng 657.438 tấn/năm hay 1.801 tấn/ngày. Vì thế, Thừa Thiên Huế cần đầu tư mở rộng thêm các Lò đốt CTRSH công suất phù hợp cho định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030 và năm 2050. Cần tính đến lượng CTRSH được Nhà máy điện rác Phú Sơn xử lý là 600 tấn/ngày.
- Tại trang 660, nội dung: Về phương án phát triển hạ tầng xử lý CTR, triển khai 02 KXL theo Quy hoạch với công nghệ kết hợp compostingvà đốt, gồm Khu xử lý tập trung Phú Sơn (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy) 40ha và khu xử lý tập trung Hương Bình (xã Hương Bình, thị xã Hương Trà) 48,30ha và có thể mở rộng.Hiện nay, công nghệ composting ở các nhà máy xử lý rác thải trên toàn quốc là không hiệu quả do nhiều nguyên do, nhất là sản phẩm phân compost không được thị trường chấp nhận do kém chất lượng (Nhà máy xử lý rác Thủy Phương cũng đã không hoạt động từ năm 2018). Vì vậy, nên loại bỏ phương án composting. Ngoài ra, phương án này cũng không nằm trong quy hoạch quản lý CTR của tỉnh. 
- Tại mục II.1.1. Nguyên tắc phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; mục II.1.2. Khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên: Đề nghị làm rõ tài nguyên gì.
- Tại trang 734. So sánh tác động của các kịch bản phát triển có các nội dung:
Kịch bản 1: Mô hình tăng trưởng hiện tại không có sự thay đổi về xu hướng tăng trưởng năng suất và sử dụng lao động. Đề nghị chỉnh lại: Kịch bản 1: Phát triển theo hướng chùm đô thị đa trung tâm ổn định và cân đối dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại (như ở trang 297).
Theo kịch bản phát triển thấp, tốc độ tăng trưởng GRDP được dự báo vào khoảng 6,5-7,7% trong giai đoạn 2021-2025 và 5,8-7% trong giai đoạn 2026-2030. Tổng nhập cư lao động là dương trong thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2021-2025 xuất cư dòng 12,7-42,3 nghìn người; giai đoạn 2026-2030 nhập cư dòng 47,2-86,3 nghìn người. GRDP đầu người cuối kỳ vào khoảng 3.410-3.520 USD trong giai đoạn 2021-2025 và khoảng 4.540-4.840 trong giai đoạn 2026-2030. Đề nghị chỉnh lại số liệu để thống nhất với Bảng 6 của báo cáo.
Kịch bản 3: Tăng trưởng cao với sự phát triển đột phá về công nghiệp. Đề nghịChỉnh sửa lại cho phù hợp với trang 303: Tăng trưởng cao dựa trên mô hình tăng trưởng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao phát triển theo hướng kinh tế số và đột phá về công nghiệp.
- Tại mục Các tác động tiêu cực của Quy hoạch tỉnh đến môi trường tự nhiên, xã hội và di sản, di tích, trang 736: các đánh giá khá nghiêm trọng, lớn, phức tạpnên thống nhất ở các mức độ: cao (thay vì nghiêm trọng), trung bình, thấp.
- Tại mục I.7.	Sắp xếp, phân bố không gian các khu nghĩa trang, khu xử lý chất thải liên huyện: Đề nghị nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những nội dung sau:
* Giai đoạn 2022-2025:
-	Đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác Phú Sơn để xử lý cho các địa phương: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và có thể xử lý cho CTRSH phát sinh của huyện Nam Đông (trường hợp Nam Đông không tiếp tục vận hành chôn lấp). Trường hợp đủ khối lượng cam kết 500 tấn/ngày thì một phần CTRSH của huyện Phú Lộc (khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô) được xử lý tại lò đốt công suất 20 tấn/ngày tại KXL Lộc Thủy.
-	Duy trì BCL Quảng Lợi để xử lý CTRSH cho huyện Quảng Điền.
-	Kêu gọi đầu tư Khu xử lý Phong Thu quy mô 60 tấn/ngày trong năm 2023.
-	Hoàn thiện KXL Đông Sơn để xử lý chôn lấp cho địa bàn huyện A Lưới.
- Xây dựng cơ sở tái chế CTR sau phân loại: Xây dựng các cơ sở thu hồi tái chế tạo nguồn cho các ngành sản xuất có nhu cầu về nguyên, nhiên liệu từ CTR sau phân loại hoặc đưa cơ sở tái chế CTR vào CCN.
- Hoàn thành các điểm tập kết rác: Đối với các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa địa hình ảnh hưởng đến quá trình thu gom đầu tư mạng lưới các điểm tập kết rác hợp vệ sinh: vị trí các điểm tập kết do các địa phương quyết định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, môi trường, quy hoạch của địa phương và theo quy định pháp luật.
- Hình thành 2 cụm tập kết CTR Y tế tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới.
- Bổ sung vị trí, quỹ đất (tại các vị trí gần nguồn phát sinh CTRCN thông thường như KCN, KKT, CCN hoặc các vị trí thuận lợi theo địa phương đề xuất) và kêu gọi đầu tư xây dựng các trạm trung chuyển CTRCN thông thường để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng từ CTRCN thông thường, đảm bảo thuận lợi cho việc thu gom, chuyển giao.
* Giai đoạn 2026-2030:
-	Duy trì nhà máy xử lý rác Phú Sơn để xử lý cho các địa phương: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, huyện Nam Đông.
-	Đầu tư mở rộng Khu xử lý Lộc Thủy. 
-	Tiếp tục vận hành Khu xử lý Phong Thu quy mô 60 tấn/ngày xử lý cho địa bàn huyện Phong Điền.
-	Kêu gọi đầu tư vào Khu xử lý Hương Bình công suất 150-200 tấn/ngày trong năm 2027 để xử lý cho 02 địa phương thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, phân vùng thành phố Huế để cung cấp CTRSH về cho khu xử lý Hương Bình, khi lượng rác cung cấp vượt quá công suất 600 tấn/ngày của Nhà máy xử lý rác Phú Sơn.
-	Kêu gọi đầu tư hoàn thiện khu xử lý Đông Sơn, huyện A Lưới trong năm 2027-2028 để giảm dần công nghệ chôn lấp công suất từ 30 tấn/ngày.
- Tiếp tục tìm kiếm quỹ đất và vị trí xây dựng các bãi thu gom CTR xây dựng và nhà máy tái chế CTR xây dựng.
- Kêu gọi đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại tại khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn.
	Tiếp thu góp ý và cập nhật tại các mục tương ứng báo cáo


	
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế
Chỉnh sửa mục II, điểm e Khoản 1: Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 khoảng 352.915 tấn/năm. Trong giai đoạn 2023 - 2025, quy hoạch và đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phía Bắc tại huyện Phong Điền; tiếp tục kêu gọi và đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý Hương Bình, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt A Lưới tại Thôn Loah – Ta Vai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới công suất phù hợp. Trong giai đoạn 2026-2030, hoàn thiện và nâng cấp khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy, xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng, đóng các bãi chôn lấp, tiến tới bỏ các lò đốt độc lập, công suất thấp. Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung quy mô liên huyện với công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt về lâu dài.
	Tiếp thu góp ý và cập nhật tại các mục tương ứng báo cáo
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	I. Đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1. Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1.1. Về phần đánh thực hiện trạng phát triển ngành công nghiệp 
[bookmark: _heading=h.44sinio]Tại mục I.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế (đối với ngành công nghiệp): đề nghị cập nhật, bổ sung thêm phần đánh giá thực trạng phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh về quy mô, năng lực sản xuất; năng suất lao động; trình độ công nghệ thiết bị, năng lực cạnh tranh sản phẩm của các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực, cụ thể thư sau:
“- Về quy mô, năng lực sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2020: Bia 390 triệu lít/năm; rượu 3 triệu lít/năm; dệt may: may mặc 500 triệu sản phẩm, sợi 92.000 tấn/năm; xi măng: 4 triệu tấn/năm; men frit: 185.000 tấn/năm; gạch ốp lát: 19,2 triệu m2/năm; chế biến thủy hải sản: 9.000 tấn/năm; dăm gỗ, viên nén năng lượng: 700.000 tấn/năm.
- Về lao động, trình độ và nguồn nhân lực ngành công nghiệp: Tổng số lao động công nghiệp đến năm 2020 là 73.920 người (trong đó, ngành công nghiệp chế biến chiếm số lượng lao động đông đảo nhất 68.915 người, chiếm 93,2% lao động toàn ngành; lao động ngành khai khoáng 2.090 người, chiếm 2,8%; lao động ngành sản xuất và phân phối điện nước 1.720 người, chiếm 2,3% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 1.195 người, chiếm 1,6%); 
- Về năng suất lao động: Năng suất lao động công nghiệp (theo giá so sánh 2010) của tỉnh giai đoạn giai đoạn 2011 – 2020 đạt mức khá cao, đến năm năm 2020 đạt 425 triệu đồng/người/năm. 
- Về trình độ nguồn nhân lực: Trình độ nguồn nhân lực của tỉnh: tỷ lệ lao động được đào tạo nghề năm 2020 đạt 52%; Trong đó: 2,12 % cao đẳng - đại học - sau đại học; 2,7% trung học chuyên nghiệp; 6,5% công nhân kỹ thuật và 15,5% công nhân được truyền nghề. Nhìn chung lao động ngành công nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thiếu, sự mất cân đối trong đào tạo hiện nay cũng ảnh hướng đến phát triển công nghiệp của tỉnh: đặc biệt là ngành dệt may thiếu trầm trọng lao động kỹ thuật chuyên ngành may, ngành khai thác mỏ thiếu kỹ sư khai thác mỏ, ngành chế biến thủy hải sản thì thiếu cử nhân ngành thủy sản,…trong lúc đó đào tạo cử nhân, đại học quá nhiều, ngành nghề không phù hợp nên doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng (thiếu kỹ sư công nghệ, kỹ sư thực hành); Tình trạng lao động được đào tạo không ở lại quê hương còn diễn ra khá phổ biến. 
- Về trình độ công nghệ: Trong giai đoạn 2011-2020, cơ cấu công nghệ trong sản xuất công nghiệp của tỉnh đã có nhiều thay đổi theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đến nay đã hình thành một cơ cấu công nghệ đa dạng về trình độ và xuất xứ, đan xen trong từng doanh nghiệp và từng chuyên ngành sản xuất công nghiệp. 
Thông qua các dự án đầu tư chiều sâu, đầu tư mới từ nhiều nguồn vốn trong nước và vốn đầu tư nước ngoài, cùng với sự hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, một số công nghệ mới đã được chuyển giao từ các nước công nghiệp phát triển và được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Một đặc điểm rõ nét là sự phân tầng trình độ công nghệ trong từng ngành và trong nhiều doanh nghiệp: công nghệ lạc hậu công nghệ trung bình là chủ yếu. Công nghệ tiên tiến hiện đại chỉ tập trung vào một số lĩnh vực như: sản xuất bia Huda, rượu Sakê, tôm đông lạnh, may xuất khẩu (các doanh nghiệp: HBI, Tokyostyle, Scavi); lon kim loại (Baosteel Can Making -Huế Việt Nam); Dược (Dược Trung ương Huế, sinh dược phẩm Hera…và chủ yếu tập trung ở các khu công nghiệp và doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài. Một số doanh nghiệp trong ngành công nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nhất là lĩnh vực sản xuất dược phẩm (thuốc), chế biến hải sản, đồ uống,… tham gia quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như: GMP, HACCP, ISO,… nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng chủng loại, nhiều mẫu mã mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ, hiệu quả sản xuất đã tăng lên. Tuy nhiên hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn của tỉnh chưa nhiều, còn hoạt động nhỏ lẻ, nguồn vốn đầu tư còn ít, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về chất lượng.”
1.2. Về thực trạng phát triển cụm công nghiệp
Tại mục III.3.3 Cụm công nghiệp: đề nghị cập nhật, bổ sung lại phần thực trạng cụm công nghiệp như sau: 
“Tính đến năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế có 08 cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập và nằm trong phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, trong đó có 03 cụm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng là CCN Vinh Hưng - huyện Phú Lộc, CCN Điền Lộc - huyện Phong Điền, và CCN Hương Phú - huyện Nam Đông; có 02 cụm công nghiệp đã được thành lập nhưng đề xuất đưa ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030 do vị trí gần khu dân cư, không còn phù hợp để phát triển cụm công nghiệp (CCN Thuận An, CCN Bắc An Gia). Bên cạnh đó, CCN Hương Hòa- huyện Nam Đông cũng mới chỉ có 2,7 ha đất được cho thuê trong tổng số 10 ha đất quy hoạch. Như vậy về thực chất, tỉnh hiện chỉ có 03 CCN đi vào hoạt động và có tỷ lệ lấp đầy cao là CCN Thủy Phương – TX. Hương Thủy, CCN Tứ Hạ - TX. Hương Trà, và CCN An Hòa – TP. Huế. Đây đều là các CCN có vị trí giao thông thuận lợi, nằm trong hoặc giáp ranh với thành phố Huế trong bán kính khoảng 10 km. Ngoại trừ CCN An Hòa do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Huế làm chủ đầu tư, còn lại các cụm công nghiệp khác do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện làm chủ đầu tư.
Việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp đạt kết quả khả quan, đã thu hút được 134 dự án đầu tư vào các CCN, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 1.986,8 tỷ đồng; trong đó có 112 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tính đến năm 2021 đạt khoảng 108 ha, tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt khoảng 57%, tổng số lao động đang làm việc tại các CCN khoảng 7.724 lao động; thu nhập bình quân của lao động là 5 triệu đồng/người/tháng. Hạ tầng phát triển các cụm công nghiệp còn tương đối hạn chế, và chưa có cụm công nghiệp nào được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.”
Tại Bảng 29: Các cụm công nghiệp hiện hữu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị điều chỉnh lại thông tin về hiện trạng các cụm công nghiệp (có Bảng 29 sửa đổi kèm theo).
1.3. Về định hướng phát triển ngành công nghiệp
Tại mục III.3.3. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp: đề nghị điều chỉnh, bổ sung lại như sau:
“Tập trung phát triển mạnh công nghiệp về chiều rộng và chiều sâu theo hướng hiện đại, phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, sử dụng công nghệ sạch, đảm bảo môi trường; tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa và trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng của tỉnh trên các góc độ: đóng góp vào GRDP, tạo nguồn thu ngân sách và tạo công ăn việc làm. Ưu tiên phát triển một số ngành như công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp sản xuất điện từ nguồn năng lượng xanh như LNG, năng lượng tái tạo; sản xuất lắp ráp ô tô; các ngành chế biến sâu; công nghệ thông tin và phần mềm, hóa dược, thiết bị và sản phẩm y tế,….
Định hướng phát triển các ngành sản phẩm bao gồm các trọng tâm: 
- Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực: Phát triển ngành công nghiệp dệt may trở thành một trong những ngành chủ lực về xuất khẩu. Trong đó phát triển lĩnh vực may mặc từ mô hình CMT (gia công may mặc) hiện nay sang mô hình sản xuất ODM (từ thiết kế đến gia công); đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết hoàn thiện sản phẩm may mặc để thụ hưởng các chính sách xuất nhập khẩu từ các Hiệp định thương mại tự do, với điều kiện có quy mô đầu tư phù hợp, sử dụng công nghệ tiên tiến và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và cảnh quan; Phát triển công nghiệp chế biến sâu từ cát silicat (thạch anh), kính năng lượng mặt trời, kính điện thoại, thuỷ tinh y học, các loại vật liệu mới trong tương lai; Từng bước hình thành và phát triển công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử và ngành công nghiệp hỗ trợ.
- Tập trung thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao bao gồm sản xuất vật liệu mới, thiết bị điện tử - viễn thông, sản phẩm công nghệ thông tin, công nghiệp sản xuất rô bốt, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa, công nghiệp sản xuất phần mềm, sản phẩm số; và các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm sản xuất hóa phẩm, dược phẩm, chế phẩm sinh học, sản xuất thuốc, vắc xin,…
- Tiếp tục mở rộng và thu hút thêm các cụm ngành kinh tế có quy mô sử dụng lao động lớn như may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ… để giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân để giảm dần tỷ suất di cư lao động khỏi địa phương. 
- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng tới hình thành một số cụm ngành theo các hướng tích hợp theo chiều dọc về phía thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi giá trị (như cụm ngành dệt may, cụm ngành sản xuất chế biến gỗ công nghiệp thành phẩm và đồ nội thất; cụm ngành công nghiệp silicat...)
- Mở rộng theo chiều ngang cụm ngành có vai trò đặc biệt quan trọng về tạo nguồn thu ngân sách là sản xuất đồ uống. Định hướng phát triển các sản phẩm đồ uống mới bên cạnh sản phẩm bia truyền thống.
- Thu hút các dự án công nghiệp chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, có tỷ suất đầu tư trên một đơn vị diện tích bằng hoặc cao hơn bình quân cả nước trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, lắp ráp ô tô, điện tử và điện gia dụng, công nghiệp hỗ trợ…
- Củng cố mối liên kết giữa các cụm ngành chế biến - chế tạo có hàm lượng R&D cao với các trường đại học trên địa bàn để hình thành các cụm ngành kinh tế mạnh, bao gồm: công nghiệp công nghệ số, sản xuất thuốc và dược phẩm; sản xuất hóa, mỹ phẩm; chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học…
- Tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm phục vụ du lịch; Phát triển công nghiệp nông thôn bền vững, dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu tại chỗ góp phần tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.”
1.4. Về phương án phát triển cụm công nghiệp
- Tại Bảng 22. Các cụm công nghiệp phát triển thời kỳ 2021-2030: ngày 09/01/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030; theo đó giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 28 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.405,1 ha. Do đó, đề nghị đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục các cụm công nghiệp tại Bảng 22 (có Bảng 22 điều chỉnh kèm theo).
- Tại mục III.2.3.3 Các giải pháp phát triển: các giải pháp để thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp chưa phù hợp; đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung các giải pháp phát triển cụm công nghiệp theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh (giải pháp về cơ chế, chính sách, vốn và đầu tư hạ tầng, đất đai,...).
- Tại mục IX. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở phòng, chữa cháy: đề nghị nghiên cứu bố trí các cơ sở phòng, chữa cháy đáp ứng nhu cầu của các cụm công nghiệp và điều chỉnh tên các cụm công nghiệp phù hợp với phương án phát triển cụm công nghiệp theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh.
- Tại mục II.1.2 Định hướng sử dụng đất theo các khu vực và khoanh vùng chức năng: diện tích đất cụm công nghiệp tại phần khu vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chưa thống nhất với Bảng 65. Chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, và chưa thống nhất với phương án phát triển cụm công nghiệp. Đề nghị cập nhật và thống nhất diện tích đất các cụm công nghiệp theo phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 09/01/2023.
- Tại Bảng 111. Danh mục dự án đầu tư và phân kỳ thực hiện dự án thời kỳ 2021-2030: đề nghị điều chỉnh danh mục dự án đầu tư cụm công nghiệp theo Bảng 111 (điều chỉnh dự án đầu tư cụm công nghiệp) đính kèm.
- Tại phần phụ lục danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế: đề nghị bổ sung Bản đồ phương án phát triển các cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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	2. Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển ngành dịch vụ thương mại và hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2.1. Bổ sung Mục tiêu phát triển đến 2030: 
Xây dựng trung tâm logistics tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trên cơ sở kết nối Cảng biển nước sâu Chân Mây và Ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Khu công nghiệp Phú Bài và các khu vực liên quan.
. 2.2. Bổ sung một số giải pháp như sau:
2.2.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
a) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
- Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; loại bỏ những văn bản, quy định chồng chéo, không còn phù hợp; ban hành các văn bản mới rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với các cam kết quốc tế và tình hình thực tế.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, tiếp cận đất đai, xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, thuế, Hải quan; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Thường xuyên tiến hành đối thoại, tham vấn với doanh nghiệp để cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện môi trường kinh doanh.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, rà soát các thủ tục hành chính để chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015. Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề để nâng cao nhận thức và năng lực pháp lý, đặc biệt là pháp luật quốc tế, thương mại quốc tế; trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác tố tụng, đội ngũ luật sự và những người trực tiếp làm công tác hội nhập quốc tế.
b) Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu
- Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu, và các chương trình tín dụng trọng điểm theo quy định.
- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2025.
- Thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh, tạo giá trị gia tăng: Công nghiệp hỗ trợ dệt may; công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp chế biến sâu từ nguyên liệu cát …
- Tiếp tục tổ chức, thông tin cho các doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị, diễn đàn, giao dịch thương mại... tại các thị trường xuất khẩu quan trọng, thị trường tiềm năng, thị trường Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại và khai thác các thị trường mới; tổ chức đoàn xúc tiến thương mại cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh tại Lào, Campuchia và Thái Lan.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dựng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng cường quản bá sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử như Amazon, Ebay..., giảm chi phí trong giao dịch, hạ giá thành sản phẩm.
- Tuyên truyền phổ biến các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... để doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng
	Tiếp thu các giải pháp và viết gọn lại để phù hợp tương quan về độ dài với các phần khác

	
	2.3. Bổ sung Danh mục dự án ưu tiên của Tỉnh về phát triển dịch vụ thương mại và kết cấu hạ tầng thương mại:
- Trung tâm logistics tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.
2.4. Đề nghị bổ sung thêm
Phụ lục các vị trí kêu gọi đầu tư trung tâm logistics theo Kế hoạch 159/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 20/4/2021 về Phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.
	Đã có bổ sung trong danh mục dự án ưu tiên
Tuy nhiên Quy hoạch tích hợp tỉnh chỉ định hướng về không gian, không chi tiết về vị trí cụ thể của dự án đầu trung tâm Logistics không

	
	3. Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.1. Cập nhật đánh giá hiện trạng và phương án phát triển mạng lưới cấp điện theo nội dung góp ý trực tiếp tại Chuyên đề định hướng phát triển kết cấu hạ tầng điện tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (file đính kèm)
3.2. Đề nghị tư vấn cập nhật số liệu tại Phương án phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110 kV thuộc Chuyên đề định hướng phát triển kết cấu hạ tầng điện tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý 

	
	II. Đối với dự thảo Quyết định Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:
- Tại mục II.4. Các định hướng lớn tạo đột phá phát triển (đối với các ngành trọng điểm), nội dung:
“Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, kinh tế số là một trong 3 trụ cột phát triển trong thời kỳ mới của Thừa Thiên Huế. Tập trung phát triển một số ngành như công nghiệp hỗ trợ dệt may; công nghiệp sản xuất điện từ nguồn năng lượng xanh như LNG, năng lượng tái tạo; sản xuất, lắp ráp ô tô; các ngành chế biến sâu” đề nghị điều chỉnh lại như sau:
“Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, kinh tế số là một trong 3 trụ cột phát triển trong thời kỳ mới của Thừa Thiên Huế. Ưu tiên phát triển một số ngành như công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp sản xuất điện từ nguồn năng lượng xanh như LNG, năng lượng tái tạo; sản xuất lắp ráp ô tô; các ngành chế biến sâu; công nghệ thông tin và phần mềm; hóa dược, thiết bị và sản phẩm y tế,… ”
- Tại mục III.1. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng (đối với ngành công nghiệp), đề nghị điều chỉnh lại như sau:
“Tập trung phát triển mạnh công nghiệp về chiều rộng và chiều sâu theo hướng hiện đại, phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, sử dụng công nghệ sạch, đảm bảo môi trường; tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa và trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng của tỉnh trên các góc độ: đóng góp vào GRDP, tạo nguồn thu ngân sách và tạo công ăn việc làm. Phát triển các cụm ngành chế biến - chế tạo có hàm lượng R&D cao, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, bao gồm sản xuất vật liệu mới, thiết bị điện tử - viễn thông, sản xuất rô bốt, thiết bị vận hành tự động, điều khiển từ xa;… đưa ngành công nghiệp chế biến chế tạo trở thành một trụ cột chính trong nền kinh tế. Phát triển một số ngành công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trường (điện khí, điện gió,...); công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may; cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô; công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm; sản xuất công nghiệp hóa mỹ phẩm dược và thiết bị y tế;.... Phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến sâu từ cát silicat,....; Mở rộng cụm ngành sản xuất đồ uống, công nghiệp du thuyền, dụng cụ thể thao (chơi gofl, lướt ván,...); Phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng tới hình thành một số cụm ngành dệt may, cụm ngành sản xuất chế biến gỗ công nghiệp thành phẩm và đồ nội thất; cụm ngành công nghiệp silicat,….; Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn bền vững, dựa trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu tại chỗ và sản xuất sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm phục vụ du lịch góp phần tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. 
- Tại Phụ lục IV. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030: Đề nghị cập nhật điều chỉnh lại theo phụ lục kèm theo.
	Đã tiếp thu ý kiến của Sở CT và điều chỉnh trong QĐ




[bookmark: _Toc141709166]Thị Xã Hương Trà (CV số 257 /UBND-QLĐT ngày 15 tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Về nội dung đề xuất của thị xã Hương Trà (Nội dung đề xuất số 36): UBND thị xã Hương Trà đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện trực tiếp vào các nội dung đề xuất liên quan (Các nội dung điều chỉnh, bổ sung được tô màu để nhận biết trong file đề xuất đính kèm).
2. Về báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh: Cơ bản nhất trí như dự thảo; tuy nhiên cần lưu ý điều chỉnh một số nội dung theo nội dung đề xuất số 36 của thị xã, nhất là phương án phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn thị xã. Cụ thể danh mục phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn thị xã thời kỳ 2021-2030 như sau:
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Năm thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Quy hoạch
	Hiện trạng
	Tăng thêm
	
	
	

	1
	Khu công nghiệp Tứ Hạ 250 ha
	250
	126.7
	123.3
	Phường Tứ Hạ - Hương Văn
	2021-2030
	 

	2
	Mở rộng Cụm công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 3)
	75
	57.3
	17.7
	Phường Tứ Hạ
	2021-2030
	 

	3
	Cụm công nghiệp Bình Thành (thôn Tân Thọ)
	75
	-
	75
	Xã Bình Thành
	2021-2030
	 

	4
	Cụm Công nghiệp Hương Văn 1 (vùng Trạng)
	35
	-
	35
	Phường Hương Văn
	2021-2030
	

	5
	Cụm Công nghiệp Hương Văn 2 (Hiệp Khánh)
	24,3
	-
	24,3
	Phường Hương Văn; Phường Hương Vân
	2021-2030
	

	6
	Cụm công nghiệp Hương Xuân (Vùng Trạng)
	58
	-
	58
	Phường Hương Xuân
	2021-2030
	 

	7
	Cụm công nghiệp Hương Vân (Lại Bằng 2)
	75
	-
	75
	Phường Hương Vân
	2021-2030
	 

	8
	Cụm công nghiệp Tứ Hạ 2 (Tứ Hạ - Hương Vân)
	75
	-
	75
	Phường Tứ Hạ; Phường Hương Vân
	2021-2030
	



	Đang hoàn thiện lại các nội dung liên quan đến Hợp phần của Thị xã sau khi rà soát tại cuộc họp

	
	
	



[bookmark: _Toc141709167]Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (CV số 180/BTDT-DA ngày 17 tháng 02 năm 2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]1. Về Phương hướng phát triển các ngành dịch vụ tại Mục 6. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng: Thống nhất với Mục tiêu phát triển tổng quát: “Đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và tầm nhìn đến năm 2045, là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á” trang 324, và thống nhất phương hướng phát triển du lịch (trang 325) theo nội dung báo cáo.
	

	
	[bookmark: _heading=h.1y810tw]2. Về Phương án phát triển các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030:
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Đối với phương án được đề xuất Mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tuyến Trung ương, Bộ, ngành: “(3) Trung tâm pháp y tâm thần miền Trung: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm tại khu vực gần Bệnh viện Tâm thần Huế, diện tích 10 ha (vị trí bệnh viện Quân y 268 cũ)” trang 344. Theo kế hoạch của Tỉnh đã được phê duyệt, khu vực Đồn Mang Cá (bao gồm cả bệnh viện Quân y 268) sẽ được bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý vào năm 2025 sau khi Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế di dời về trụ sở mới. Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang xây dựng phương án quy hoạch và phát huy giá trị di tích cho điểm di tích này trong dự án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và sẽ triển khai thực hiện sau khi được bàn giao. Do đó, phương án đơn vị tư vấn đề xuất đang bị chồng chéo với phương án quy hoạch do Trung tâm BTDT Cố đô Huế đang triển khai.
	Đã chỉnh sửa tại báo cáo tổng hợp

	
	3. Về Phương hướng phát triển ngành văn hóa, thể thao:
Đối với Định hướng phát triển Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế: “Bảo tồn và phát huy di sản lịch sử văn hóa: Tổ chức triển khai Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (khi được phê duyệt)” trang 373: đề nghị điều chỉnh tên dự án theo Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch: “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050”.
	Đã chỉnh sửa tại báo cáo tổng hợp



[bookmark: _Toc141709168]Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế (CV số 481 /CAT-TM ngày 06 tháng 02 năm 2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	A. Dự thảo Báo cáo thực trạng và quan điểm, mục tiêu về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; định hướng phát triển vùng; khu vực đặc biệt về quốc phòng, an ninh trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
I. Về bổ sung số liệu
1. Tại mục 2.1.2.2. Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
a. Đấu tranh phòng chống tội phạm
* Về phạm pháp hình sự:
Bảng 4: Tình hình phạm pháp hình sự của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ phạm pháp
	
	
	
	
	
	

	

	Số vụ trộm cắp
	354
	400
	415
	781
	512
	384

	Cố ý gây thương tích
	62
	60
	57
	71
	114
	86

	Cướp tài sản
	9
	6
	9
	5
	7
	8

	Cướp giật tài sản
	28
	53
	63
	49
	48
	35

	Khác
	143
	129
	154
	167
	199
	212


* Về tệ nạn mại dâm:
Bảng 5: Thực trạng đấu tranh mại dâm của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ bị bắt giữ
	6
	1
	7
	3
	2
	2

	Số đối tượng mại dâm
	29
	7
	34
	14
	14
	14

	Số vụ lập hồ sơ khởi tố
	3
	01
	2
	0
	1
	1

	Số vụ xử lý VPHC
	3
	5
	5
	3
	1
	1


* Về tệ nạn cờ bạc:
	Bảng 6: Thực trạng đấu tranh tệ nạn cờ bạc của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ bị bắt giữ
	73
	64
	86
	111
	156
	156

	Số đối tượng đánh bạc
	435
	390
	452
	514
	852
	852

	Số vụ lập hồ sơ khởi tố
	29
	21
	25
	35
	52
	43

	Số vụ XPHC
	44
	43
	61
	76
	106
	113


* Tội phạm về kinh tế:
Bảng 7: Thực trạng đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ án kinh tế
	3
	2
	4
	2
	17
	30

	Số bị can phạm tội
	5
	4
	4
	7
	41
	51

	Số vụ tham nhũng
	1
	2
	0
	1
	1
	2

	Số bị can phạm tội
	3
	2
	0
	1
	1
	3

	Xử lý vi phạm về kinh tế
	127
	128
	194
	131
	125
	133


* Vi phạm pháp luật về môi trường:
Bảng 8: Thực trạng vi phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ án môi trường
	01
	01
	08
	03
	01
	04

	Số trường hợp xử lý VPHC
	138
	309
	410
	438
	627
	411

	Tổng số tiền phạt (Tỷ đồng)
	2,5
	2,2
	1,73
	2,18
	2,8
	1,8


* Phòng chống tội phạm ma túy:
Bảng 9: Thực trạng đấu tranh tội phạm ma túy của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ bị bắt giữ
	38
	49
	51
	82
	95
	115

	Số đối tượng mua, bán
	48
	62
	66
	98
	136
	143

	Số vụ lập hồ sơ khởi tố
	36
	49
	51
	82
	95
	115

	Số vụ xử lý VPHC
	61
	58
	71
	83
	74
	77

	Số người nghiện
	476
	470
	558
	377
	439
	484

	Số xã có người nghiện
	65
	60
	62
	62
	68
	79


b. Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội
* Công tác đảm bảo TTATGT:
Bảng 10: Thực trạng đảm bảo ATGT của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số vụ tai nạn giao thông
	540
	502
	495
	826
	951
	697

	Số người chết
	144
	139
	128
	175
	182
	147

	Số vụ vi phạm giao thông
	71.239
	70.452
	80.750
	84.380
	69.600
	44.593

	Số phương tiện tạm giữ
	3.821
	8.702
	8.578
	9.345
	7.352
	5.731

	Thu NSNN (Tỷ đồng)
	51,3
	56,72
	56,53
	59,2
	52,5
	36,17


* Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội:
Bảng 11: Thực trạng quản lý hành chính về trật tự xã hội của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Giải quyết nhân khẩu, HK
	44.588
	52.642
	52.520
	48.476
	52.241
	82.624

	Số vụ vi phạm tàng trữ pháo, TN
	0
	0
	0
	0
	1
	0


c. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Toàn tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn trấn có tổ tự quản về ANTT (đạt 100%). Tính đến năm 2020, Thừa Thiên Huế có 98,94% xã đảm bảo tiêu chí ANTT và đảm bảo bình yên.
2. Tại mục 2.2.3.2. Đối với lĩnh vực an ninh
Về số lượng: Tính đến năm 2020, lực lượng biên chế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo quân số của Bộ Công an giao, trong đó lực lượng cấp tỉnh chiếm 37,85%, cấp huyện chiếm 31,97% và cấp phường, xã, thị trấn chiếm 30,18%.
Về chất lượng: Chất lượng lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục được nâng cao, tính đến năm 2020, cơ cấu theo trình độ có: 4,07% trình độ sau Đại học; 69,31% trình độ Đại học; 3,11% trình độ Cao đẳng; 21,14% trình độ Trung cấp; 2,37% chưa qua đào tạo.
3. Tại mục 2.2.4. Thực trạng về cơ sở PCCC&CNCH
- Tại điểm a: Đề nghị cập nhật thống nhất lại số liệu trụ sở doanh trại, công trình phục vụ PCCC&CNCH như sau: Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố: hiện có 07 đội (thành phố Huế: 03 - 02 đội có trụ sở độc lập, 01 đội chưa có trụ sở cố định; thị xã Hương Thuỷ: 01 (đã có trụ sở cố định); huyện Phú Lộc: 01 (đã có trụ sở cố định); huyện Phong Điền và A Lưới: mỗi địa phương 01 đội, chưa có trụ sở cố định).
- Tại điểm b: Đề nghị cập nhật thống nhất lại số liệu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC như sau: (4) Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (phụ lục I Nghị định 136): 12.310 cơ sở; trong đó có 603 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (phụ lục II Nghị định 136); 1.836 cơ sở do cơ quan Công an quản lý trong đó cấp tỉnh 659 cơ sở; cấp huyện 1.177 cơ sở (phụ lục III Nghị định 136); 10.464 cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý (phụ lục IV Nghị định 136).
[bookmark: _heading=h.2xcytpi]Bảng 2: Thực trạng về phương tiện PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	Số
TT
	Đơn vị
	Xe chữa
cháy (chiếc)
	Xe CNCH (chiếc)
	Xe thang (chiếc)
	Xe bơm (chiếc)
	Xe bồn (chiếc)
	Ca nô (Chiếc)
	Máy bơm CC (Chiếc)

	01
	Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH
	11
	02
	03
	-
	03
	03
	09

	02
	CATP. Huế
	03
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	03
	CA huyện
 Phong Điền
	04
	-
	-
	-
	01
	-
	02

	04
	CA huyện
Phú Lộc
	03
	01
	-
	-
	01
	-
	02

	05
	CA huyện
 A Lưới
	01
	-
	-
	-
	01
	-
	05



- Tại điểm h: Đề nghị cập nhật thống nhất lại số liệu đội PCCC chuyên ngành như sau: Theo quy định, hiện nay tổng số cơ sở phải thành lập đội PCCC chuyên ngành là 7 cơ sở, hiện còn 03 cơ sở thuộc diện phải thành lập nhưng chưa thành lập đội PCCC chuyên ngành.
4. Tại mục 3.2.1.2. Quan điểm phát triển và mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội
Bảng 20. Tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện ANQP Thừa Thiên Huế giai đoạn 2025 - 2030
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Năm 2025
	Năm 2030

	
	Ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội
	Giữ vững
	Giữ vững

	
	% xã, phường, thị trấn vững mạnh về ANQP
	>95
	>98

	1
	% khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ANTT”
	>90
	>95

	2
	% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “An toàn về ANTT”
	>90
	>95

	3
	% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”
	>95
	>97

	4
	% trường học đạt chuẩn “An toàn về ANTT”
	>90
	>95

	5
	% hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm
	100
	100

	
	% huấn luyện lực lượng thường trực hàng năm
	100
	100

	
	% dự bị động viên so với chỉ tiêu được giao
	98,5
	>99

	
	% dân quân tự vệ so với tổng lực lượng
	>80
	>85

	
	% diễn tập khu vực phòng thủ so với chỉ tiêu KH được giao
	100
	100


5. Tại mục 3.3.2.2 Dự án quan trọng cấp tỉnh của lĩnh vực an ninh
Bảng 25: Danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ANTT giai đoạn 2021 - 2030

	[bookmark: _heading=h.1ci93xb]STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Vốn đầu tư (tỷ đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	NS Bộ CA
	NS Thừa Thiên Huế

	1
	Dự án cơ sở làm việc của Công an tỉnh
	Đường Thuỷ Dương, Thuận An, khu đất có ký hiệu TH2 và TH3
	799
	40
	759

	2
	Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế
	Lô Đất một phần thuộc phường An Đông, thành phố Huế và một phần lô đất thuộc xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	8
(đã đền bù giải phóng mặt bằng)
	

	3
	Dự án xây dựng 50 trụ sở làm việc của Công an xã, phường, thị trấn
	
	104
	
	104

	4
	Dự án cơ sở làm việc của Công an huyện Phong Điền
	
	60,8
	60,8
	

	5
	Dự án cơ sở làm việc của Công an huyện Quảng Điền
	
	59
	59
	

	6
	Dự án cơ sở làm việc của Công an huyện Phú Lộc
	
	54,1
	44,1
	Ngân sách huyện 10 tỷ

	7
	Dự án cơ sở làm việc của Công an thị xã Hương Thủy
	
	54,5
	44,5
	Ngân sách UBND thị xã 10 tỷ

	8
	Nhà điều dưỡng thuộc Công an tỉnh
	Khu quy hoạch thuộc phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	
	

	9
	Trường Bắn Công an tỉnh
	Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	
	

	10
	Dự án đầu tư xây dựng 20 cơ sở PCCC 
	
	
	
	

	11
	Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác PCCC
	
	
	
	

	
	Tổng
	1.139,4
	256,4
	883


6. Tại Phụ lục 1: Nhu cầu đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau:
a) Đối với nội dung tại mục I. Vị trí đất đang quản lý sử dụng, STT số 29 đề nghị điều chỉnh nội dung: “Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (số 5) thuộc phòng PC07” thành “Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phú Lộc”.
b) Đối với nội dung tại mục II. Vị trí đất quy hoạch mới đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đề nghị bổ sung nhu cầu đất, vị trí, diện tích quy hoạch sử dụng của 22 đội Cảnh sát PCCC&CNCH dự kiến thành lập trong giai đoạn này.
II. Về nội dung dự thảo
- Tại mục 2.2.3.2. bổ sung chữ “vực” thành “Đối với lĩnh vực an ninh”.
- Tại danh mục chữ viết tắt: sửa “CANN” (viết tắt của Công an nhân dân) thành “CAND”.
- Tại Bảng 13 - Thực trạng sử dụng đất của cơ sở do Công an tỉnh quản lý: địa chỉ khu đất Trụ sở làm việc của Công an tỉnh sửa “Số 27 Trần Văn Cao” thành “Số 27 Trần Cao Vân”.

	Đã bổ sung nội dung đánh giá phân tích số liệu tại mục 2.1.2.2. Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội


























































Đã chỉnh sửa theo góp ý tại mục 2.2.3.2. Đối với lĩnh vực an ninh

























Đã chỉnh sửa theo góp ý tại mục 3.2.1.2. Quan điểm phát triển và mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội









Đã chỉnh sửa theo góp ý tại mục 3.3.2.2 Dự án quan trọng cấp tỉnh của lĩnh vực an ninh



































Đã chỉnh sửa theo góp ý tại phụ lục 1- Nhu cầu đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế





	
	B. Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh và đề xuất tích hợp các nội dung thuộc ngành/lĩnh vực, địa phương phụ trách - Phần 1
 Mục IV.8 Thực trạng mạng lưới cơ sở phòng cháy, chữa cháy
 1. Tại mục IV.8.1 Lực lượng PCCC đề nghị cập nhật nội dung sau: “Tính đến năm 2020, số lượng cán bộ, chiến sĩ và chiến sĩ nghĩa vụ làm công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo đủ quân số theo yêu cầu của Bộ Công an, trong đó có 63,2% làm việc tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của tỉnh; 36,8% làm việc tại các huyện. Tại cấp phòng: có 41,1% cán bộ, chiến sĩ làm ở vị trí CC&CNCH; 30,1% là chiến sĩ nghĩa vụ, 9,6% cán bộ chiến sĩ phòng cháy, 6,8% cán bộ tham mưu và 6,8% cán bộ chữa cháy. Tại cấp huyện: có 37,6% cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 địa phương chưa có quy hoạch PCCC; 31,8% cán cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 địa phương có trụ sở PCCC. Xét về trình độ chuyên môn thì thấy: 41,1% cán bộ, chiến sĩ có trình độ đại học, 26,8% trình độ trung cấp, 42,9% chưa qua đào tạo và 3,5% được bồi dưỡng nghiệp vụ”.
2. Tại mục IV.8.2 Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC
a) Điểm a: Về trụ sở doanh trại, công trình phục vụ PCCC& CNCH
Đề nghị cập nhật nội dung sau: “Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố: hiện có 07 đội (thành phố Huế: 03 - 02 đội có trụ sở độc lập, 01 đội chưa có trụ sở cố định; thị xã Hương Thuỷ: 01 (đã có trụ sở cố định); huyện Phú Lộc: 01 (đã có trụ sở cố định); huyện Phong Điền và A Lưới: mỗi địa phương 01 đội, chưa có trụ sở cố định)”.
b) Điểm b: Về số lượng các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đề nghị cập nhật nội dung sau: (4) Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (phụ lục I Nghị định 136): 12.310 cơ sở trong đó có 603 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (phụ lục II Nghị định 136); 1.836 cơ sở do cơ quan Công an quản lý trong đó cấp tỉnh 659 cơ sở; cấp huyện 1.177 cơ sở (phụ lục III Nghị định 136); 10.464 cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý (phụ lục IV Nghị định 136).
c) Điểm d: Về phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đề nghị cập nhật thống nhất lại số liệu phương tiện chữa cháy như sau: Tổng số xe, máy bơm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 34 xe gồm: 22 xe chữa cháy, 06 xe bồn chở nước, 03 xe thang, 03 xe CNCH.
Bảng 3: Thực trạng về phương tiện PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	Số
TT
	Đơn vị
	Xe chữa
cháy (chiếc)
	Xe CNCH (chiếc)
	Xe thang (chiếc)
	Xe bơm (chiếc)
	Xe bồn (chiếc)
	Ca nô (Chiếc)
	Máy bơm CC (Chiếc)

	01
	Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH
	11
	02
	03
	-
	03
	03
	09

	02
	CATP. Huế
	03
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	03
	CA huyện
 Phong Điền
	04
	-
	-
	-
	01
	-
	02

	04
	CA huyện
Phú Lộc
	03
	01
	-
	-
	01
	-
	02

	05
	CA huyện
 A Lưới
	01
	-
	-
	-
	01
	-
	05


C. Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh và đề xuất tích hợp các nội dung thuộc ngành/lĩnh vực, địa phương phụ trách - Phần 2
 Mục IX. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở phòng cháy, chữa cháy
1. Mục IX.2 Dự báo nhu cầu phát triển, tại bảng 47 nội dung Các cơ sở cần bổ sung đất của PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đề nghị chuyển thành Các cơ sở cần bổ sung đất của PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2050.
2. Mục IX.3 Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở phòng, chữa cháy cần điều chỉnh, cập nhật các nội dung sau:
2.1. Định hướng quy hoạch phát triển các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành, Đội dân phòng.
a) Bổ sung nội dung liên quan thành lập các đội Cảnh sát PCCC&CNCH, cụ thể: quy hoạch mới: 24 đội (giai đoạn 2021 - 2030: 11 đội; giai đoạn 2030 - 2050: 13 đội).
b) Bổ sung bảng số liệu sau:
	TT
	Tên đơn vị hành chính và tên đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH hiện có ở đơn vị hành chính đó
	Trực thuộc cấp Công an nào
	Quy hoạch vị trí bố trí đơn vị
	Quy hoạch phát triển

	
	
	
	Giữ nguyên vị trí
	Định hướng quy hoạch
	Tổng số đơn vị thành lập mới
	Thời kỳ 2021 - 2030
	Tầm nhìn đến năm 2050

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	CẤP TỈNH
	
	02
	02
	04
	02
	02

	1
	Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
	Cấp tỉnh
	-
	01 (Đường Thuỷ Dương - Thuận An, khu đất có ký hiệu TH2 và TH3 - nằm trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh)
	-
	-
	-

	2
	Các đội Cảnh sát PCCC&CNCH trực thuộc Phòng
	Cấp tỉnh
	02
	-
	04
	02
	02

	2.1
	Đội Chữa cháy và CNCH số 1
	Cấp tỉnh
	-
	01 (Đường Thuỷ Dương - Thuận An, khu đất có ký hiệu TH2 và TH3 - nằm trong khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và trụ sở chung của Công an tỉnh)
	-
	-
	-

	2.2
	Đội Chữa cháy và CNCH số 2
	Cấp tỉnh
	01
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Đội Chữa cháy và CNCH số 3
	Cấp tỉnh
	01
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông tại phường Vỹ Dạ (quy hoạch mới)
	Cấp tỉnh
	-
	-
	01
	01
	-

	2.5
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ (quy hoạch mới)
	Cấp tỉnh
	-
	-
	02
	01
	01

	2.6
	Trạm CC&CNCH tại Ga Huế thuộc Đội Chữa cháy và CNCH số 1 (quy hoạch mới)
	Cấp tỉnh
	-
	-
	01
	-
	01

	II
	CẤP HUYỆN
	
	05
	04
	16
	07
	09

	1
	Thành phố Huế
	
	01
	-
	02
	01
	01

	1.1
	Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP Huế
	Cấp huyện
	01
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại phường Thuận An, cảng Thuận An (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	1.3
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại xã Thuỷ Bằng (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	2
	Thị xã Hương Thuỷ
	
	01
	-
	02
	01
	01

	2.1
	Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TX Hương Thuỷ
	Cấp huyện
	01
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại phường Thuỷ Phương (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	2.3
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KCN Phú Bài (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	3
	Thị xã Hương Trà
	
	01
	-
	02
	01
	01

	3.1
	Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TX Hương Trà
	Cấp huyện
	01
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KCN Tứ Hạ (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	3.3
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại xã Bình Tiến (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	4
	Huyện Phong Điền
	
	-
	01
	03
	01
	02

	4.1
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Phong Điền
	Cấp huyện
	-
	01 (Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền - trong khuôn viên trụ sở Công an huyện)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KCN Phong Điền (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	4.3
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại CCN Sơn Xuân, xã Phong Xuân (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	4.4
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại CCN Điền Lộc, Bến cảng Điền Lộc (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	5
	Huyện Phú Lộc
	
	01
	
	03
	01
	02

	5.1
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Phú Lộc
	Cấp huyện
	01
	-
	-
	-
	-

	5.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KKT, KCN, Cảng Chân Mây (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	5.3
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại xã Vinh Hưng (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	5.4
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KCN La Sơn (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	6
	Huyện A Lưới
	
	01
	
	02
	01
	01

	6.1
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện A Lưới
	Cấp huyện
	01
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KKT A Đớt, cửa khẩu A Đớt (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	6.3
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại CCN Kon Tôm (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	7
	Huyện Phú Vang
	
	-
	01
	01
	01
	-

	7.1
	Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện Phú Vang
	Cấp huyện
	-
	01 (Thị trấn Phú Đa - nằm trong khuôn viên trụ sở ở vị trí mới của Công an huyện)
	01
	-
	-

	7.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KCN Phú Đa (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	01
	-

	8
	Huyện Quảng Điền
	
	-
	01
	01
	-
	01

	8.1
	Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện Quảng Điền
	Cấp huyện
	-
	01 (Đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa - nằm trong khuôn viên trụ sở Công an huyện)
	-
	
	

	8.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại KCN Quảng Vinh (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	Huyện Nam Đông 
	
	
	01
	01
	-
	01

	9.1
	Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện Nam Đông
	Cấp huyện
	-
	01 (Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre - nằm trong khuôn viên trụ sở Công an huyện)
	-
	-
	-

	9.2
	Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tại CCN Hương Hoà (quy hoạch mới)
	Cấp huyện
	-
	-
	01
	-
	01

	III
	TRÊN TUYẾN CAO TỐC ĐI QUA ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	Cấp huyện
	-
	-
	04
	02
	02

	1
	Đối với phân đoạn Cam Lộ - La Sơn (Trạm dừng nghỉ Tuần)
	Cấp huyện
	-
	-
	02
	01
	01

	2
	Đối với phân đoạn La Sơn - Tuý Loan 
	Cấp huyện
	-
	-
	02
	01
	01

	TỔNG CỘNG
	07
	06
	24
	11
	13



2.2. Định hướng Quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy
a) Giai đoạn 2023 - 2025 
- Trên cơ sở Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 để tiến hành quy hoạch, lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy tại các đơn vị cấp xã thuộc khu vực nông thôn trong danh mục đã được phê duyệt.
- Rà soát, quy hoạch, lắp đặt bổ sung, hoàn thiện các trụ nước chữa cháy tại toàn bộ khu vực lõi dân cư thuộc đô thị loại 1 (thành phố Huế) đảm bảo khoảng cách giữa các trụ không quá 150m theo quy định. Quy hoạch, cải tạo 110 trụ nước xe chữa cháy không thể lấy nước được do áp lực yếu, lưu lượng thấp hoặc bị hư hỏng.
- Rà soát, chỉnh trang, nâng cấp toàn bộ 17 bến, bãi lấy nước hiện có trên dọc tuyến sông Hương, các sông, hồ trong thành phố Huế để phục vụ lấy nước chữa cháy.
- 100% các khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới phải được quy hoạch hệ thống cấp nước phục vụ PCCC (bao gồm hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị và các nguồn nước; quy hoạch bổ sung 04 khu công nghiệp và 05 cụm công nghiệp chưa có hệ thống cấp nước cần bổ sung; quy hoạch, lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy đảm bảo khoảng cách giữa các trụ <150m đối với 01 khu kinh tế, 02 khu công nghiệp, 02 cụm công nghiệp hiện hữu đã có hệ thống cấp nước chữa cháy; quy hoạch, lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy đối với 69/141 đơn vị cấp xã chưa có hệ thống cấp nước chữa cháy.
 b) Giai đoạn 2025 - 2030
- Rà soát, quy hoạch, lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy tại toàn bộ khu vực lõi dân cư thuộc trung tâm các huyện, thị xã và các đô thị loại II đến V đảm bảo khoảng cách giữa các trụ không quá 150m theo quy định.
- Tiếp tục đề xuất quy hoạch, lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy tại các đơn vị cấp xã thuộc khu vực nông thôn đảm bảo tiêu chí mỗi thôn, tổ dân phố có tối thiểu từ 1 - 2 trụ nước chữa cháy.
- Rà soát, quy hoạch chỉnh trang đối với 69 bến bãi lấy nước tại các địa phương (ngoại trừ thành phố Huế); quy hoạch thi công bổ sung các bến lấy nước theo phương án sau:
+ Đối với nguồn nước tự nhiên (sông, hồ...) có tiếp giáp với đường giao thông liên xã trở lên, đều được quy hoạch xây dựng bến, bãi lấy nước chữa cháy; số lượng bến, bãi trên các nguồn nước tự nhiên đảm bảo tối thiểu là 1 và các bến cách nhau tối đa 450 m (bằng chiều dài tổng số vòi chữa cháy mà một xe chữa cháy cơ bản được trang bị: 25 vòi x 20 m/vòi).
+ Các công viên có hồ nước trong khu đô thị bắt buộc phải có bến lấy nước cho xe chữa cháy. 
+ Với những nơi không có nước, không có nước vào mùa khô phải đào ao hồ và xây bể dự trữ nước chữa cháy. Có thể kết hợp và khai thác hệ thống nước chữa cháy với nước sinh hoạt.
+ Các hồ thủy lợi, hồ nhân tạo, hồ tự nhiên và các khu dân cư ven sông, vị trí các cầu đường bộ bắc qua sông gần khu dân cư, công nghiệp phải bố trí các bến lấy nước cho xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy. Vị trí lấy nước phải thuận tiện giao thông cho xe chữa cháy ra vào. 
 c) Giai đoạn sau 2030 đến năm 2050
 Trên cơ sở phát triển kinh tế, xã hội đề xuất bổ sung quy hoạch các vị trí đảm bảo khoảng cách giữa các trụ không quá 150m theo quy định.
- Quy hoạch bổ sung các bể lấy nước theo phương án những khu vực tập trung nhiều cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ mà ở đó các nguồn nước máy và nguồn nước tự nhiên không có hoặc không đảm bảo phục vụ cho chữa cháy thì ở đó cần xây dựng các bể chứa nước chữa cháy; các bể chứa nước này đặt ngầm tại các công viên hay các địa điểm công cộng khác. 
2.3. Định hướng Quy hoạch hệ thống giao thông phục vụ công tác PCCC&CNCH
a) Giai đoạn 2023 - 2030
- 100% các đường giao thông trong quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu quy hoạch phục vụ PCCC (bảo đảm chiều cao, chiều rộng thông thủy, tải trọng của đường, cầu, cống và bãi quay đầu cho các phương tiện xe chữa cháy, xe chuyên dùng lưu thông hoạt động).
- Quy hoạch cải tạo 40% đường, phố, hẻm (tổng số 1.461) có bục, bệ barie, mái che, mái vẩy chắn ngang, dây dẫn điện... cản trở hoạt động xe chữa cháy.
- Quy hoạch, cải tạo kiên cố hoá, đảm bảo tải trọng cho xe chữa cháy và xe thang hoạt động đối với 30% cây cầu trong tổng số 524 cây cầu không đảm bảo chiều rộng 3,5m và tải trọng (dưới 10 tấn).
- Quy hoạch cải tạo 25% trong tổng số 2238 tuyến đường giao thông nội đô, nội khu không có bãi cho xe chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy, chiếm 49,4%; 25% trong tổng số 2.474 tuyến đường giao thông đô thị, giao thông nông thôn, giao thông liên khu vực không đảm bảo chiều rộng tối thiểu 3,5m, chiều cao tối thiểu 4,5m cho xe chữa cháy, xe thang hoạt động.
- Quy hoạch xây dựng mới các bến thuỷ phục vụ cho ca nô, tàu chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hoạt động thuận tiện.
b) Tầm nhìn đến năm 2050:
- Quy hoạch đảm bảo 100% các đường giao thông trong quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu quy hoạch phục vụ PCCC (bảo đảm chiều cao, chiều rộng thông thủy, tải trọng của đường, cầu, cống và bãi quay đầu cho các phương tiện xe chữa cháy, xe chuyên dùng lưu thông hoạt động).
- Quy hoạch cải tạo 50% tuyến đường, phố, ngõ, hẻm không bảo đảm các yêu cầu phục vụ PCCC chưa được quy hoạch, cải tạo thời kỳ 2023 - 2030 phải được quy hoạch trong thời kỳ này.
- Quy hoạch, cải tạo đối với 30% các vị trí giao nhau với đường sắt để xe chữa cháy và xe CNCH đi qua dễ dàng; tiếp cận mọi vị trí đường sắt bằng đường bộ.
2.4. Định hướng Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC và CNCH
Thời kỳ 2023 - 2030:
- Quy hoạch hạng mục Trung tâm TTLL chỉ huy điều hành PCCC và CNCH cấp tỉnh; xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy; truyền tin báo sự cố và thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố là hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin quản trị tập trung, nhằm thu thập, số hóa, lưu trữ, xử lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các thông tin, dữ liệu về công tác PCCC&CNCH; phát hiện và truyền tin báo cháy, sự cố, hỗ trợ thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ cơ sở đến trung tâm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp trung ương. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố gồm: cơ sở dữ liệu về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở hạ tầng thông tin và thiết bị truyền tin báo sự cố.
Dự án quan trọng cấp tỉnh của lĩnh vực ANTT đề nghị bổ sung thêm nội dung sau (phù hợp với nội dung Dự thảo Quy hoạch hạ tầng PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến 2050 do Công an tỉnh xây dựng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư):
3. Đề nghị bổ sung nội dung liên quan Dự án quan trọng cấp tỉnh của lĩnh vực PCCC bao gồm:
3.1. Dự án xây dựng trụ sở của 22 đội Cảnh sát PCCC&CNCH theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
3.2. Dự án xây dựng trung tâm chỉ huy, điều hành PCCC và CNCH để kết nối thông tin từ hệ thống báo cháy tự động (hoặc hệ thống báo cháy nhanh) và hệ thống giám sát an ninh phục vụ phòng cháy và chữa cháy của các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại và các công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh.
3.3. Dự án đầu tư, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn về PCCC tại khu vực dân cư tập trung có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2023 - 2030.
3.4. Dự án đầu tư, nâng cao năng lực công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2023 - 2030.
3.5. Dự án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đoạn 2023 - 2030.

	Đã chỉnh sửa theo góp ý trong mục IV.8 Thực trạng mạng lưới cơ sở phòng cháy, chữa cháy






























Đã chỉnh sửa theo góp ý trong mục IX.3 Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở phòng, chữa cháy




























































































































































Đã chỉnh sửa theo góp ý trong mục 2.2. Định hướng Quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy
































Đã chỉnh sửa theo góp ý trong mục 2.3. Định hướng Quy hoạch hệ thống giao thông phục vụ công tác PCCC &CNCH










Đã chỉnh sửa theo góp ý trong mục 2.4. Định hướng Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC &CNCH








Đã chỉnh sửa theo góp ý trong mục Dự án quan trong cấp tỉnh



	
	D. Dự thảo Quyết định Quy hoạch thuộc ngành/lĩnh vực, lãnh thổ 
Đề nghị nghiên cứu, cập nhật nội dung liên quan đến Quy hoạch hạ tầng PCCC đã được đề cập trong hợp phần ANQP (thể hiện trong dự thảo Báo cáo thực trạng và quan điểm, mục tiêu về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; định hướng phát triển vùng, khu đặc biệt về quốc phòng, an ninh trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh và đề xuất tích hợp các nội dung thuộc ngành/lĩnh vực, địa phương phụ trách - Phần 1 và 2. Lưu ý cần cập nhật các nội dung điều chỉnh, bổ sung theo phần 1, 2, 3 của Công văn này). 

	Nội dung này đã tổ chức lấy ý kiến Bộ Công an và đã tiếp thu theo các nội dung quy định



[bookmark: _Toc141709169]BCHQS QK 4 (CV số 548/BCH-TM ngày 15/2/2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Về nội dung của quy hoạch: Bộ CHQS tỉnh thống nhất với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 
2. Về những vấn đề liên quan đến quốc phòng: Bộ CHQS tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật số liệu quy hoạch sử dụng đất quốc phòng theo số liệu tại biên bản ngày 13/4/2021 giữa UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4; trong đó: 
· Hiện trạng đất quốc phòng do các đơn vị quân đội đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 140 điểm đất; diện tích 1.322,8ha. 
· Đất quốc phòng dự kiến chuyển giao cho địa phương quản lý: 23 điểm, diện tích 156,2ha. 
· Đất dự kiến xin giao vào mục đích quốc phòng đến năm 2030: 60 điểm, diện tích 1.210,5ha. 
· Bô sung điểm đất xây dựng Sở Chỉ huy/Ban CHQS thành phố Huế (dự kiến bàn giao cho địa phương 1,2ha (SCH cũ) tại Đường Trần Cao Vân, thành phố Huế; đề nghị địa phương giao vào mục đích quốc phòng khoảng 2,7ha tại Phường Thủy Vân, thành phố Huế để xây dựng SCH/Ban CHQS thành phố Huế). 
· Tổng quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030: 177 điểm, diện tích 2.378,4ha. 
Các nội dung còn lại trong Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế tương đối chặt chẽ, phù hợp; Bộ CHQS tỉnh thống nhất và không có ý kiến bổ sung thêm. 

	Về nội dung QHSDD báo cáo tổng hợp đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Quốc phòng



[bookmark: _Toc141709170]TT Giám định chất lượng xây dựng (CV số 15/GDH-VP ngày 22/2/2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	Với mục đích xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Trung tâm giám định chất lượng xây dựng tham gia góp ý một số nội dung sau:
1. Xem xét lại vị trí chợ đầu mối hiện nay tại phường Phú Hậu, chức năng chính của chợ đầu mối là nơi tập trung nguồn hàng, nơi tập trung đông người, nhiều phương tiện giao thông tải trọng lớn; Phú Hậu là vùng đất thấp trũng, hạ tầng giao thông kết nối đến chợ đầu mối Phú Hậu: đều là những đường có dân cư ngụ hai bên, nhỏ hẹp, cua gấp khúc, mật độ giao thông cao, điều này thật sự chưa phù hợp theo TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế: đối với chợ đầu mối được xây dựng mới nên đặt ở vùng ngoại vi đô thị;
	Quy hoạch tỉnh không bao gồm việc xác định vị trí cụ thể của chợ đầu mối PHú Hậu.

	
	2. Mục tiêu xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế là trung tâm y học chuyên sâu của cả nước, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Cổng bệnh viện là nơi có nhiều phương tiện và người tham gia giao thông; Tuy nhiên, hiện nay tổ chức lối ra vào Bệnh viện Trung ưỡng Huế chưa thật sự thuận lợi, nhỏ, chật chội, khó tìm kiếm, chưa thật sự xứng tầm một bệnh viện trung ương; Bên trong Bệnh viện Trung ương Huế có tổ chức các giếng trời với chức năng trồng cây xanh, lấy gió, hứng sáng, trao đổi khi giữa bên trong và bên ngoài cho bệnh viện; hiện nay bệnh viện đã che mái, sử dụng nhiều mục đích khác nhau, làm cho không gian bệnh viện ngột ngạt, nóng bức, không đối lưu được không khí;
	Quy hoạch tỉnh chỉ thể hiện những nội dung mang tính định hướng, tổng thể, không đi vào các nội dung chi tiết

	
	3. Cần nghiên cứu giảm tiếng ồn đô thị: có chiến lược truyền thông giảm tiếng còi xe trong đô thị, nhiều người sử dụng còi xe rất tuỳ tiện, hiện nay đường phố của thành phố Huế rất ồn; cần xem xét thí điểm vài tuyến đường không tiếng còi xe; sau đó nhân rộng cho toàn thành phố; Cần cấm hát Karaoke gây ô nhiễm tiếng ổn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân, cần quy định hát trong phòng kín, cách âm, việc này dễ thực hiện, làm điểm một phường, khu phố, sau đó nhân rộng toàn thành phố;
4. Cần nghiên cứu chống ngập ủng cho đô thị, nhiều tuyển đường của thành phố Huế xảy ra hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn, năng lực tiêu thoát nước bề mặt tức thời chưa được đáp ứng; trước mùa mưa lũ cần tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh, ao hồ, sông suối;
	Quy hoạch tỉnh chỉ thể hiện những nội dung mang tính định hướng, tổng thể, không đi vào các nội dung chi tiết.



Phương án chống ngập úng đã đề cập trong báo cáo

	
	5. Nên nghiên cứu tổ chức công viên theo dạng sinh thái tự nhiên, (ở Singapore có những công viên ben ngoài và lối đi dạo được trau chuốt rất đẹp. nhưng bên trong để hoang dã), bảo tồn được đa dạng sinh học, có thể ứng dụng cho Cồn Dã Viên;
6. Đồi Thiên An là thắng cảnh nổi tiếng của Huế, rừng thông với những cung đường rất đẹp; tuy nhiên, hiện nay đang có trồng cây keo lá tràm trong đồi Thiên An, đoạn gần Đan viện, kiến nghị trồng lại cây thông;
	Quy hoạch tỉnh chỉ thể hiện những nội dung mang tính định hướng, tổng thể, không đi vào các nội dung chi tiết

	
	7. Quyết định số 1261/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065: chưa đề cập dự báo và định hướng phương tiện, hạ tầng giao thông công cộng; một thành phố hiện đại không thể dựa trên nền tảng xe máy và xe ô tô cá nhân, tất yếu phải xây dựng phương tiện giao thông công cộng; hiện nay Huế đã xảy ra hiện tượng kẹt xe ở giờ cao điểm;
	Báo cáo quy hoạch tỉnh hợp phần giao thông chỉ tập trung Phương án phát triển kết cấu hạ tầng. Quy hoạch VTHKCC; định hướng phát triển phương tiện giao thông công cộng nên thực hiện ở bước Đề án.

	
	8. Mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, chỉ có Trường Đại học Y dược Huế là còn danh tiếng, các trường khác hầu như không còn giữ được vị thế, đơn cử trưởng Đại học Sư phạm Huế từng thu hút rất nhiều sinh viên của cả nước, nhưng hiện nay điểm trúng tuyển đầu vào thấp hơn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (vốn được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm);
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng kính gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế các nội dung góp ý nhằm xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
	Báo cáo đã đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển trung tâm giáo dục trong thời kỳ quy hoạch



[bookmark: _Toc141709171]Sở Du Lịch (CV số /SDL-QHPTDL ngày tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Về các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục 1
1.1. Về Chuyên đề: Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển ngành du lịch, đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, thị trường du lịch; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, các khu, điểm du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của Chuyên đề nói trên.
- Về Thị trường khách du lịch Huế ở Mục 3.b tại trang 47-48, đề nghị bổ sung: Đối với Huế là điểm đến không có một thị trường khách trọng điểm chiếm tỉ trọng cao nào mà thay vào đó là sự đa dạng và trải rộng ở nhiều khu vực và nhiều vùng lãnh thổ, việc hiểu biết về các khu vực này cả về tình hình du lịch và hành vi khách là cực kì quan trọng để xây dựng chiến lược, định hướng xúc tiến phù hợp tình hình. Dự báo lộ trình trở lại của các thị trường Huế cho biết thứ tự trở lại lần lượt Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Tây Âu, Châu Úc và Bắc Mỹ. Khu vực Đông Nam Á được dự đoán là sẽ quay trở lại sớm nhất khi có vị trí địa lý gần Việt Nam và có tình hình dịch bệnh tương đối khả quan. Đây cũng là thị trường quan trọng của Huế trong những năm qua. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan liên tiếp nằm trong top các quốc gia có lượng khách quốc tế cao nhất đến Huế trong các năm qua, những quốc gia khác có lượng khách đến Huế chưa cao.
- Về Cơ sở vật chất kỹ thuật ở Mục 3.d tại trang 50, đề nghị bổ sung nội dung: Đến nay có 13 điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận (theo Luật Du lịch 2017, chứ không phải “theo Luật Quy hoạch 2017”), danh sách cụ thể xem thêm ở mục 2. 
1.2. Về chuyên đề: Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án quy hoạch phát triển Vườn Quốc gia Bạch Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Về cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của Chuyên đề.
- Sở Du lịch đề nghị đánh giá thêm về hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch phục vụ khách du lịch tại Vườn quốc gia Bạch Mã đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần quan tâm và chú trọng hơn về công tác nâng cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư thêm các dịch vụ du lịch phù hợp với điểm đến Vườn quốc gia Bạch Mã, nhằm phát triển du lịch sinh thái bền vững và đảm bảo hệ động thực vật ở rừng nguyên sinh không bị tác động, ảnh hưởng từ hoạt động du lịch.
	Tiếp thu ý kiến

















Tiếp thu góp ý “theo Luật Du lịch 2017, chứ không phải “theo Luật Quy hoạch 2017”

	
	2. Về các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục 2 (Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050)
- Tại Mục 2, Phần III, 3.3.4. Khu du lịch, trang 144, Sở Du lịch bổ sung một số nội dung:
Trong những năm qua, công tác quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 điểm du lịch đã được công nhận bao gồm điểm du lịch như Lương Quán - Nguyệt Biều (Thành phố Huế), Cầu ngói Thanh Toàn (Thị xã Hương Thủy), Làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên - Tranh dân gian Làng Sình (Phú Vang), điểm du lịch sinh thái Đầm Chuồn (Phú Vang), Hồ Truồi (Phú Lộc), Thác Nhị Hồ (Phú Lộc), Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (Thành phố Huế), Làng A Nôr (A Lưới), làng cổ Phước Tích (Phong Điền), Thượng nguồn Ô Lâu (Hầm Heo) (Phong Điền), điểm du lịch sinh thái YesHue Eco (Nam Đông), Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng; Không gian trưng bày Văn hóa Lục Bộ.
Tuy nhiên, công tác quản lý các khu, điểm du lịch vẫn còn nhiều khó khăn trong việc vận hành và duy trì. Tại một số điểm du lịch đã có Ban quản lý và ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập chưa phát huy vai trò quản lý dẫn đến xảy ra một số vấn đề an ninh, an toàn cho du khách, tài nguyên du lịch bị tác động, môi trường một số khu vực trong điểm bị ô nhiễm. 
Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa tương xứng; hạ tầng thông tin liên lạc còn yếu kém, do địa hình các điểm chủ yếu vùng núi, khe suối, … chỉ trang bị các điều kiện cơ bản phục vụ khách du lịch. Hoạt động du lịch vẫn mang tính tự phát, chưa phân chia rõ ràng các khu vực dịch vụ và khu vực vui chơi, thư giãn của khách. Việc tổ chức các sản phẩm du lịch còn đơn giản, chuyển từ cá thể sang dịch vụ du lịch tập trung nên chưa chú trọng đến vấn đề phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin xúc tiến du lịch chưa được thực hiện thường xuyên, nội dung quảng bá chưa có sức thu hút lớn.
- Tại mục 10, Phần VI.1. Mục tiêu phát triển, trang 568. Trong đó có nội dung: “Về du lịch, tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2020 đưa Thừa Thiên Huế trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực; đến năm 2030 xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một điểm đến ngang hàng với các thành phố di sản văn hóa thế giới.” Đây là quan điểm trong Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Sở Du lịch đề nghị điều chỉnh mục tiêu phát triển du lịch theo quan điểm tại Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: “Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, Thành phố Văn hóa ASEAN, Thành phố Du lịch sạch ASEAN, Thành phố bền vững môi trường ASEAN và đạt danh hiệu Thành phố sáng tạo về văn hóa. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á; là tiền đề xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc, thành phố Festival của Châu Á vào năm 2045.”
- Tại mục 8, Phần III, 3.3.2. Khu du lịch quốc gia Lăng Cô–Cảnh Dương, trang 441. Đề nghị bổ sung nội dung Phương án định hướng đến năm 2030, Thừa Thiên Huế phấn đấu sẽ có thêm khu du lịch quốc gia Thanh Tân (theo chỉ tiêu cụ thể đã đề ra trong Đề án phát triển ngành du lịch Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn).
- Tại Mục 10, Phần VI.2.1. Dự báo nhu cầu phát triển về du lịch, trang 570, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu dự báo lượng du khách đến Thừa Thiên Huế đến năm 2030 thu hút khoảng 8-10 triệu lượt khách, trong đó quốc tế đạt 40% (do tình hình dịch bệnh, tình hình chính trị tại Châu Âu vẫn còn khó đoán và khó lường).
	

Tại Mục 2, Phần III, 3.3.4. Khu du lịch, trang 144: Tiếp thu ý kiến của Sở DL

	
	 3. Về Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên – Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sở Du lịch thống nhất với nội dung Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch nêu trên.
	



[bookmark: _Toc141709172]Sở Giáo Dục Và Đào Tạo (CV số 438 /SGD&ĐT-KHTC ngày 15 tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Trang 31, mục a. Giáo dục mầm non: Đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:
- “15/21 trường, chiếm tỷ lệ 71,23%” điều chỉnh thành “15/21 trường, chiếm tỷ lệ 71,43%”.
- “Hiện nay, tổng số nhóm lớp mầm non của tỉnh năm học 2020-2021 là 2.245 nhóm/lớp với quy mô đạt 64.325 trẻ, trong đó có 90,75% học sinh thuộc hệ công lập, trung bình mỗi nhóm/lớp hệ công lập có 29,48 trẻ/lớp và mầm non ngoài công lập có 22,46 trẻ/lớp” điều chỉnh thành “Tổng số nhóm lớp mầm non năm học 2020-2021 là 2.245 nhóm/lớp với quy mô đạt 64.587 trẻ, trong đó có 90,2% học sinh thuộc hệ công lập, trung bình mỗi nhóm/lớp hệ công lập có 29,45 trẻ/lớp và mầm non ngoài công lập có 23,71 trẻ/lớp”.
- “(i) Nhóm nhà trẻ: Năm học 2020-2021, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 32,7% (12.293 trẻ/534 nhóm); cao hơn so với giai đoạn 2015-2016 (24,8%); (ii) Nhóm 3-5 tuổi: tỷ lệ huy động học sinh mẫu giáo đạt 92,5% (52.032 trẻ/1.711 lớp), tăng 5,1% so với năm học 2015-2016…” điều chỉnh thành “(i) Nhóm nhà trẻ: Năm học 2020-2021, huy động 12.529 trẻ/534 nhóm nhà trẻ, đạt tỷ lệ 32,6%, tăng 7,8% so với năm học 2015-2016; (ii) Nhóm 3-5 tuổi: huy động 52.058 trẻ/1.711 lớp mẫu giáo, đạt tỷ lệ 92,4%, tăng 5,0% so với năm học 2015-2016…”.
	Tiếp thu góp ý

	
	2. Trang 32, Bảng 2.1: Đề nghị điều chỉnh số liệu nhóm/lớp, trẻ mầm non năm học 2020-2021 như sau: Tổng số nhóm/lớp mầm non: 2.245 nhóm/lớp (nhà trẻ: 534 nhóm, mẫu giáo: 1.711 lớp), trong đó: công lập: 1.978 nhóm/lớp, ngoài công lập: 267 nhóm/lớp.
3. Trang 34, Bảng 2.2: Đề nghị điều chỉnh số trẻ mầm non huyện Quảng Điền năm học 2020-2021 như sau: Điều chỉnh “4.788 trẻ” thành “5.050 trẻ” và tính lại số trẻ/lớp.

	Tiếp thu góp ý

	
	4. Trang 45, Bảng 2.8: Đề nghị bổ sung số liệu lớp, học sinh cấp THPT năm học 2010-2011 như sau:
	STT
	Đơn vị
	Năm học 2010-2011

	
	
	Số lớp
	Số học sinh
	Số giáo viên

	 
	Toàn tỉnh
	1.421
	43.901
	2.747

	1
	Thành phố Huế
	325
	14.233
	930

	2
	Huyện Phong Điền
	232
	4.683
	287

	3
	Huyện Quảng Điền
	153
	3.463
	209

	4
	Thị xã Hương Trà
	103
	4.029
	236

	5
	Huyện Phú Vang
	177
	5.785
	338

	6
	Thị xã Hương Thủy
	79
	3.233
	192

	7
	Huyện Phú Lộc
	188
	5.726
	341

	8
	Huyện Nam Đông
	68
	1.224
	78

	9
	Huyện A Lưới
	96
	1.525
	136



	Báo Tiếp thu góp ý

	
	5. Trang 76, Bảng 2.19: Đề nghị bổ sung số liệu phòng học các trường mầm non năm học 2010-2011 và 2011-2012 như sau:
	
	Năm học 2010 - 2011
	Năm học 2011 – 2012

	Số phòng học- Phòng
	1.590
	1.675

	Phân theo loại hình
	
	

	 + Công lập
	752
	884

	 + Ngoài công lập
	838
	791

	Phân theo loại phòng
	
	

	 + Phòng kiên cố
	534
	645

	 + Phòng bán kiên cố
	973
	1030

	 + Phòng tạm
	83
	0



	Tiếp thu góp ý

	
	6. Từ trang 138 đến trang 143: Về các chỉ tiêu phát triển, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu điều chỉnh những góp ý sau:
6.1. Đề nghị định hướng chỉ tiêu phát triển cấp học mầm non phổ thông và GDTX 02 giai đoạn: Đến năm 2030 và Đến năm 2050 thay định hướng Đến năm 2025 và Đến năm 2030.
6.2. Đề nghị điều chỉnh định hướng chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 như sau:
- 93,0% trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (đạt mức độ 2 trên 8,9%).
- 94,8% trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia (đạt mức độ 2 trên 20,9%).
- 92,0% trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc (đạt mức độ 2 trên 25,4%).
- 88,4% trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia (đạt mức độ 2 trên 11,6%).
6.3. Đề nghị bổ sung định hướng chỉ tiêu về phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; xóa mù chữ; tỷ lệ học sinh ngoài công lập.
Trên đây là báo cáo rà soát bổ sung hoàn thiện các nội dung đề xuất tích hợp Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,
	Tiếp thu góp ý 



[bookmark: _Toc141709173]Sở Khoa Học Và Công Nghệ (CV số 274/SKHCN-KHTC ngày 15 tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	Sở KH&CN đã rà soát, bổ sung hoàn thiện trực tiếp vào dự thảo các nội dung được phân công gửi UBND tỉnh và Sở KHĐT tại Công văn số 223/SKHCN-KHTC ngày 06 tháng 02 năm 2023.
Để hoàn thiện dự thảo, Sở KH&CN xin tiếp tục tham gia góp ý, bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo phụ biểu đính kèm.
	Tiếp thu góp ý, danh mục dự án sẽ được rà soát cập nhật tham khảo phụ biểu đính kèm



PHỤ LỤC 
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỜI KỲ 2021-2030
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng năm của Thủ tướng Chính phủ)
	Stt
	Tên dự án
	Địa điểm
	Diện tích dự kiến (ha)
	Ghi chú

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 29.886 
	 

	VI
	KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	 
	 42 
	 

	 
	Dự án đầu tư Khu Trung tâm của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung
	Phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	16,07
	Đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 theo QĐ 2234/QĐ-UBND 



Ghi chú: Về vị trí, quy mô công trình, diện tích đất, tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu huy động các nguồn lực của từng thời kỳ./.




[bookmark: _Toc141709174]Sở Lao Động (CV số /SLĐTBXH-KHTC, ngày tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp:
 1. Tại trang 106 của Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về phần đánh giá PCI:
	Xem xét các chỉ số thành phần PCI, Huế có thay đổi tốt ở tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của đội ngũ lãnh đạo, thiết chế pháp lý. Những khía cạnh này cho thấy lòng tin của doanh nghiệp với hệ thống tư pháp được nâng lên, đánh giá của doanh nghiệp về đội ngũ lãnh đạo tốt lên, và bộ máy hành chính công hiệu quả và bớt nhũng nhiễu. Tuy nhiên, chỉ số về tính minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp, và đào tạo lao động có mức cải thiện rất nhỏ, thể hiện doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được các nguồn lực một cách dễ dàng, bao gồm thông tin chính sách, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (tài chính, công nghệ, quản trị, xúc tiến thương mại…), cũng như hỗ trợ về tìm kiếm và đào tạo lao động. Tiếp cận nguồn lực kinh doanh bị hạn chế sẽ tạo rào cản cho phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, giảm khả năng huy động nguồn lực từ khu vực ngoài nhà nước. 
Quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế có sự thay đổi…..Tuy nhiên, chỉ số PCI có tổng số là 10 chỉ số thành phần, trong đó chỉ số đào tạo lao động đã được cải thiện đáng kể như giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh có chất lượng tốt; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại địa phương đã qua đào tạo cao; doanh nghiệp đánh giá việc tuyển dụng cán bộ quản lý, giám sát tại tỉnh là dễ dàng,…(Lý do: rất ngoạn mục và đáng chú ý nhất, năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương có chỉ số thành phần - chỉ số Đào tạo lao động xếp thứ 07/63 tỉnh, thành; tăng 28 bậc so với năm 2018, chỉ số Đào tạo lao động xếp thứ 31/63, giảm 24 bậc đã không duy trì được mục tiêu đề ra năm 2020; năm 2021-Chỉ số Đào tạo lao động xếp thứ 14/63, tăng 17 bậc. Do đó, có thể đánh giá rằng về chỉ số thành phần về đào tạo lao động).
	

Phân tích các chỉ số thành phần PCI được thể hiện trong kế hoạch hằng năm của địa phương không thể hiện trong Báo cáo Quy hoạch



















· 

	
	2. Đề nghị bổ sung thêm Trang 108, tại mục I.4.2. Nguồn nhân lực:
Vào thời điểm năm 2021: dân số khoảng 1,13 triệu người, Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số là 52,9%. Tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 22,7% (cả nước là 23,03%). Như vậy, chất lượng lao động có việc làm của tỉnh cũng còn thấp, chưa tương xứng với những lợi thế về tự nhiên, xã hội tỉnh đang có. 
	Thời kỳ đánh giá quy hoạch chỉ từ 2011-2020

	
	3. Tại trang 213: Mục I.1.1 Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp
[bookmark: _heading=h.2kicxvv] Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu học tập của người dân Thừa Thiên Huế cũng ngày được nâng cao, biểu hiện là sự phát triển không ngừng của hệ thống các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong thời gian qua. Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 7 trường đại học, 8 trường cao đẳng và 4 trường trung cấp. Tuy nhiên, mạng lưới trường đại học, cao đẳng và trung cấp phân bố không đều giữa các huyện trong tỉnh. Phần lớn các trường đều tập trung ở thành phố Huế, chỉ có ba trường là Cao đẳng nghề số 23; cơ sở 1 của trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế nằm ở thị xã Hương Thủy và Trường TC KT-DL Duy Tân tại huyện Phú Vang. Phần này: Đề nghị Ban biên tập điều chỉnh: 
a) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Quyết định 1261/QĐ-BLĐTBXH, ngày 15/12/2022 về việc giải thể Trường cao đẳng số 23- Bộ Quốc Phòng.
b) Trường Trung cấp KT-DL Duy Tân có trụ sở đặt tại khu C Đô thị mới An Vân Dương, Phú Thượng, thành phố Huế.
Đối với các trường Cao đẳng:
Hệ thống trường cao đẳng phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở thành phố Huế. Toàn tỉnh có 9 trường cao đẳng, gồm: Trường cao đẳng nghề số 23, trường CĐN Thừa Thiên Huế, trường CĐ du lịch Huế, trường CĐ y tế Huế, Trường CĐ công nghiệp Huế, trường CĐ giao thông Huế, Phân Hiệu Trường CĐ xây dựng công trình đô thị và trường CĐ Âu Lạc Huế. Giảm đi 01 Trường Cao đẳng nghề số 23 nên chỉ còn lại 08.
Đối với các trường Trung cấp:
Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế có 4 trường trung cấp, bao gồm trường Trung cấp công nghệ số 10, Trường TC KT-DL Duy Tân, Trường TC Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và Trường TC Thể dục thể thao Huế. Hầu hết các trường đều phân bố ở thành phố Huế, riêng có trường Trung cấp KT-DL Duy Tân nằm tại huyện Phú Vang (Phú Thượng đã thuộc Thành phố Huế).
	· Tiếp thu góp ý và đã bổ sung

	
	4. Đề xuất đưa Danh mục Quy hoạch mạng lưới GDNN tích hợp vào chung Quy hoạch của tỉnh theo Công văn số 3369/SLĐTBXH –KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2022 về việc tham gia báo cáo, đề xuất các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn đính kèm).
	

	
	II. Lĩnh vực Lao động - Việc làm:
1. Tại trang 209 của Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
“Cơ cấu lao động: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22,19% tổngsố lao động (124.338 người); công nghiệp – xây dựng chiếm 33,36% (169.156 người); dịch vụ chiếm 44,45% (249.065 người). Nhìn chung từ 2011 – 2021, sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. 
Việc phân bố việc làm ở tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ và được phát triển, mở rộng và hấp thụ nhiều nhân lực hơn từ lực lượng lao động sẵn có. Trong khi đó, ngành nông nghiệp sẽ giảm bớt nhân lực dư thừa thông qua việc tăng năng suất lao động. 
Tỷ lệ thất nghiệp của Thừa Thiên Huế năm 2021 là 3,6 % cao hơn 0,3% so với cả nước 3,2%”.
Đối chiếu với số liệu từ điều tra Cung lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 của các địa phương trên địa bàn tỉnh, về nội dung trênS ở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh như sau: 
“Cơ cấu lao động trong độ tuổi: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22,19% tổng số lao động (124.338 người); công nghiệp – xây dựng chiếm 33,36% (169.156 người); dịch vụ chiếm 44,45% (249.065 người). Nhìn chung từ 2011 – 2021, sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. 
Việc phân bố việc làm ở tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ và được phát triển, mở rộng và hấp thụ nhiều nhân lực hơn từ lực lượng lao động sẵn có. Trong khi đó, ngành nông nghiệp sẽ giảm bớt nhân lực dư thừa thông qua việc tăng năng suất lao động. 
Tỷ lệ thất nghiệp thành thị của Thừa Thiên Huế năm 2021 là 1,9 % 
2. Tại trang 291
Bảng 1. Lao động trong các ngành của Thừa Thiên Huế năm 2021
	Tổng dân số (người)
	1.153.795

	Dân số trong độ tuổi lao động (người)
	623728

	%
	54,06%

	Lao động đang làm việc trong các ngành (người)
	560.348

	%
	89,84%

	Lao động Nông -lâm-thủy sản (người)
	124.338

	%
	22,19%

	Lao động công nghiệp - Xâydựng (người)
	186.945

	%
	33,36%

	Lao động dịchvụ (người)
	249.065

	%
	44,45%


Đối chiếu với số liệu từ điều tra Cung lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 của các địa phương trên địa bàn tỉnh, về bảng tổng hợp trên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh như sau: 
	Tổng dân số (người)
	1.153.795

	Dân số có khả năng tham gia lao động (người)
	623728

	%
	54,06%

	Lao động trong độ tuổi đang làm việc trong các ngành (người)
	560.348

	%
	89,84%

	Lao động Nông -lâm-thủysản (người)
	124.338

	%
	22,19%

	Lao động công nghiệp - Xâydựng (người)
	186.945

	%
	33,36%

	Lao động dịchvụ (người)
	249.065

	%
	44,45%


3. Tại trang 297 có bảng số liệu liên quan đến lao động làm việc trong nền kinh tế
Bảng 6. Kết quả phát triển của nền kinh tế theo kịch bản 1 như sau:
	Chỉ tiêu
	2021-2025
	2026-2030

	Tốc độ tăng trưởng GRDP
	6,5-7,7
	7% - 8%

	Quy mô GRDP cuối kỳ (tỷ đồng - Giá 2010)
	43.800-46.600
	64.532 – 70.807

	Lao động làm việc trong nền kinh tế
	580.000-590.000
	620.000 - 640.000

	Quy mô dân số cuối kỳ (triệu người)
	1.153-1.184
	1.280 - 1.300

	…..
	3410-3520
	4.400-5.000


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh như sau: 
Bảng 6. Kết quả phát triển của nền kinh tế theo kịch bản 1 như sau:
	Chỉ tiêu
	2021-2025
	2026-2030

	Tốc độ tăng trưởng GRDP
	6,5-7,7
	7% - 8%

	Quy mô GRDP cuối kỳ (tỷ đồng–Giá 2010)
	43.800-46.600
	64.532 – 70.807

	Lao động trong độ tuổi làm việc trong nền kinh tế
	580.000-590.000
	620.000 – 640.000

	Quy mô dân số cuối kỳ (triệu người)
	1.153-1.184
	1.280 – 1.300



	Thời kỳ đánh giá quy hoạch chỉ từ 2011-2020



[bookmark: _Toc141709175]Sở Nội Vụ (CV số 290 /SNV-XDCQ ngày 21 tháng 02 năm 2023)
	Cơ quan
	Tài liệu
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	BCTH
	
	1. Thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050;
	

	
	QĐ
	
	2. Cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và có tham gia ý kiến trực tiếp vào phần mềm dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
a) Tại trang 13 - 14:
“3. Phương hướng sắp xếp, tổ chức không gian
Không gian phát triển theo hướng đặc thù trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá và thiên nhiên, đặc biệt là quẩn thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận năm 1993; Hình thành đô thị trung tâm với hai trục phát triển và các đô thị động lực, gồm: Thị xã Phong Điền; thị xã Hương Trà; quận Hương Thủy; xây dựng đô thị Chân Mây; kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang quốc gia Bắc-Nam và hành lang kinh tế Đông-Tây, hành lang đô thị hướng biển và thúc đẩy liên kết nội vùng.
Khu vực phía Bắc:
Phát triển các khu công nghiệp tại các thị xã Phong Điền, Hương Trà và huyện Quảng Điền với trọng tâm là các ngành công nghiệp thâm dụng lao động như may mặc, da giày; sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa và cao su; sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, với hai cụm ngành trọng điểm là may mặc và chế biến silicat (thạch anh). 
b) Tại trang 14 - 15:
“IV. Về phát triển hệ thống đô thị và các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
1. Phát triển hệ thống đô thị
Đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có 9 đơn vị hành chính với 03 quận, 02 thị xã và 04 huyện; trong đó: 
* Thành lập 3 quận: 
- Thành phố Huế: Chia thành 2 quận (gồm quận phía Bắc gồm 13 phường[footnoteRef:1] và quận phía Nam gồm 19 phường[footnoteRef:2]).  [1:  Hương Thọ + Hương Hồ]  [2:  Phú Mậu + Phú Thanh + Phú Dương] 

- Thành lập Quận Hương Thủy: gồm 07 phường (chuyển xã Dương Hòa về thị xã Hương Trà).
* Thành lập thị xã Phong Điền: gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 06 phường [footnoteRef:3] và 06 xã [footnoteRef:4]. [3:  Phong An, Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Hải + Điền Hải, Điền Lộc + Điền Hòa, TT.Phong Điền + Phong Thu]  [4:  Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Chương, Phong Bình, Điền Hương + Điền Môn] 

* Sáp nhập huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông thành 01 huyện mới gồm: 04 thị trấn[footnoteRef:5] và 23 xã với diện tích 1.368,233 Km2; dân số 160.788 người. [5:  Thành lập thị trấn từ xã Lộc Sơn] 

* Thị xã Hương Trà: gồm 10 ĐVHC cấp xã, tăng 01 ĐCHC cấp xã (do chuyển xã Dương Hòa từ thị xã Hương Thủy); thành lập phường Hương Toàn trên cơ sở địa giới hành chính xã Hương Toàn. 
* Giữ nguyên trạng 03 đơn vị hành chính cấp huyện: 
Huyện Quảng Điền (gồm 10 xã và 01 thị trấn); Huyện A Lưới (gồm 17 xã và 01 thị trấn); huyện Phú Vang (gồm 13 xã và 01 thị trấn). 
Mô hình đô thị trực thuộc trung ương Thừa Thiên Huế gồm 9 ĐVHC cấp huyện với 03 quận, 02 thị xã và 04 huyện; có 131 ĐVHC cấp xã (73 xã, 51 phường, 07 thị trấn).
c) Đề nghị dự thảo bám sát mô hình thành phố Huế trực thuộc Trung ương để xây dựng phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện trong tương lai.
d) Trong các tài liệu dự thảo, đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Thừa Thiên - Huế” thành “Thừa Thiên Huế”.
	Tiếp thu góp ý



[bookmark: _Toc141709176]Sở Tài Chính (CV số /STC-QLNS	ngày tháng năm 2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Về yêu cầu nội dung quy hoạch: 
Dự thảo Báo cáo đã cơ bản bám sát các đề mục về yêu cầu nội dung quy hoạch nêu tại phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ) tuy nhiên, dự thảo chưa bao quát hết nội dung, một số đề mục chưa đầy đủ và chủ yếu mang tính tổng hợp số liệu. Do đó, Sở Tài chính đề nghị rà soát, bổ sung nội dung chi tiết của các yêu cầu về nội dung nêu trên.	
	Tiếp thu rà soát các nội dung dự thảo QĐ phê duyệt. 

	
	2. Về định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội:
Sở Tài chính đề nghị bổ sung thêm nội dung về phân bổ nguồn lực lao động (lao động chất lượng cao, lao động phổ thông…) cho các ngành kinh tế và dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực trọng yếu định hướng đến năm 2030.
3. Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị: 
Khu vực phía Tây thành phố Huế là khu vực có nhiều tiềm năng, nhiều di tích lịch sử văn hóa...Dự thảo cũng đã định hướng tập trung phát triển du lịch ở khu vực này. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị nghiên cứu thêm khả năng hình thành khu du lịch hoặc danh mục các dự án du lịch ở vùng này.
	Tiếp thu góp ý

	
	4. Về phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: 
Nội dung này có nêu tại phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 nhưng chưa được cụ thể hóa tại Dự thảo Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh. Do đó, Sở Tài chính đề nghị rà soát để xây dựng quy hoạch về các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho phù hợp với phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Nếu không cần thiết xây dựng quy hoạch về các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung này, đề nghị làm rõ lí do.	
	Tiếp thu góp ý

	
	5. Về phương án phát triển mạng lưới giao thông:
Quy hoạch về mạng lưới giao thông của tỉnh nêu tại Dự thảo Báo cáo chỉ mới đề cập đến mạng lưới quốc lộ, chưa đề cập đến hệ thống giao thông chính của tỉnh bao gồm cả hệ thống các đường tỉnh lộ và các đường nội thị. Do đó, Sở Tài chính đề nghị có phương án cụ thể hơn về quy hoạch mạng lưới giao thông (bao gồm cả tỉnh lộ và các đường nội thị có tính chất nối liên vùng) vì đây là xương sống của nền kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong nội bộ tỉnh cũng như sự phù hợp quy hoạch tỉnh với các tỉnh, thành phố trong cả nước
	Phạm vi nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng với lĩnh vực đường bộ báo cáo đã đề xuất phương án phát triển từ Đường tỉnh, cao tốc, quốc lộ và các đường vành đai, trục chính giao thông đô thi. Các đường nội thị không thuộc phạm vi nghiên cứu của Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

	
	6. Xây dựng danh mục dự án của tỉnh Thừa Thiên Huế và thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án này:
Danh mục dự án cũng như thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án còn sơ sài, mới chỉ liệt kê danh mục theo địa phương (huyện, thị xã, thành phố), chưa đề cập đến các khu kinh tế, cụm công nghiệp. Danh mục dự án tại Dự thảo Báo cáo được xây dựng trên cơ sở danh mục sẵn có, chưa có sự nghiên cứu đầy đủ, bổ sung, làm mới của đơn vị tư vấn. Do đó, Sở Tài chính đề nghị có sự nghiên cứu công phu hơn về danh mục này vì đây là công cụ định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần mạnh dạn đề xuất loại bỏ những dự án thuộc danh mục sẵn có nhưng đơn vị tư vấn nhận thấy không hiệu quả, không kêu gọi được đầu tư trong thời gian dài và đề xuất bổ sung những dự án tiềm năng, có tính khả thi cao, có khả năng tạo sự đột phá giúp tỉnh phát triển nhanh.
	Tiếp thu góp ý

	
	7. Về phương pháp lập quy hoạch: 
Sở Tài chính đề nghị đơn vị tư vấn mạnh dạn trong áp dụng phương pháp phản biện để có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về các tồn tại đối với các nội dung lập quy hoạch.
	

	
	
	



[bookmark: _Toc141709177]Sở Y Tế (CV số 513 /SYT-KHTC ngày 15 tháng 02 năm 2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	- Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị và tiến hành lấy ý kiến góp ý các đơn vị trong toàn Ngành và có công văn số 3853/SYT-KHTC ngày 24/10/2022 gửi Sở KH&ĐT về việc góp ý hợp phần số 13 thuộc dự án Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phụ lục XVI-a Quy hoạch phát triển Y tế Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030 ngày 19/12/2022 gửi Sở KH&ĐT.
- Đã tiến hành cập nhật các ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung dự thảo theo yêu cầu.
	Tiếp thu đã chỉnh sửa theo góp ý



[bookmark: _Toc141709178]Sở Tư Pháp (CV số 247/STP-XDKTVBQPPL ngày 14 tháng 02 năm 2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	1. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa trích yếu nội dự thảo Quyết định thành như sau: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo mẫu số 1.3. mẫu Quyết định (quy định gián tiếp) mục II phụ lục III kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
3. Tại căn cứ ban hành, đề nghị cơ quan soạn thảo:
- Bổ sung: 
“Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030;.
[bookmark: bookmark=id.qsh70q]- Chỉnh sửa: 
“Căn cứ Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; 
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Pháp lệnh số 01/2018/QH14 sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên – Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;” 
Thành:
“Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;”
- Bỏ: “Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch” vì đã hết hiệu lực.
4. Tại thẩm quyền đề nghị ban hành Quyết định, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa thành như sau: “Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm định số /BC-HĐTĐ ngày tháng năm 2022 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định.”
5. Về bố cục: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa Điều 1 dự thảo Quyết định theo bố cục Điều, khoản, điểm để đảm bảo sự thống nhất về bố cục trong toàn bộ dự thảo Quyết định và bổ sung tiêu đề điều tại Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 dự thảo Quyết định theo quy định tại điểm d, đ khoản 6 mục II phụ lục I kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 
6. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét việc viết tắt tại dự thảo Quyết định đảm bảo theo quy định.
	Đã chỉnh sửa theo góp ý
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	I. Đối với dự thảo Quyết định Phê duyệt quy hoạch
1. Tại mục III. Phát triển ngành, lĩnh vực 
Đề nghị điều chỉnh điểm đ) Thông tin, truyền thông tai mục 2. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực khác như sau: 
“Tập trung đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, trong đó chú trọng đầu tư hoàn thiện Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; triển khai chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực trong đó chú trọng các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, an toàn thông tin,... Hình thành Khu công nghệ thông tin tập trung trên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) là thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện. 
Phát triển mạnh mẽ các loại hình thông tin báo chí, đặc biệt chú trọng phát triển các hình thức truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin....; ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập và xử lý thông tin, sản xuất chương trình; tăng cường quản lý truyền thông trên nền tảng số. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đẩy mạnh phát hành xuất bản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.”
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý

	
	2. Tại mục V. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 - Đề nghị đổi tên tại mục 3.” Phương án phát triển mạng lưới viễn thông” thành “Phương án phát triển thông tin và truyền thông” và điều chỉnh nội dung như sau:
“Bưu chính chuyển dịch từ dịch vụ truyền thống sang dịch vụ số, bưu chính chuyển phát trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số; góp phần triển khai chính quyền số, xã hội số.
Chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số của Tỉnh và quốc gia, đảm bảo hạ tầng kết nối xây dựng đô thị thông minh, thiết lập các trung tâm dữ liệu phân tán và tập trung phục vụ lưu trữ dữ liệu cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) và phục vụ các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số. 
Xây dựng và nâng cấp các tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến truyền dẫn dự phòng) và các tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm nhu cầu phát triển các dịch vụ băng thông rộng và đô thị thông minh. 
Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng cố định tốc độ cao (Gb/s, Tb/s), băng rộng di động chất lượng cao (4G/5G/…) trên phạm vi toàn tỉnh; 
Thực hiện ngầm hóa tầng mạng cáp viễn thông tại các khu đô thị, tuyến đường mới (nội đô), tuyến nâng cấp, mở rộng tại trung tâm thành phố Huế; các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường cũ (nội đô).”
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý

	
	II. Đối với Báo cáo tổng hợp quy hoạch
1. Về hiện trang
 - Đề nghị điều chỉnh tiêu đề mục IV.3 “Thực trạng phát triển mạng lưới viễn thông” trang 165 thành “Thực trạng phát triển thông tin và truyền thông” 
- Gộp chung nội dung IV 3.1“Hạ tầng và nền tảng số” vào hạ tầng Thông tin và Truyền thông tại mục IV.3.2 “Mạng lưới thông tin và truyền thông” và điểu chỉnh nội dung liên quan đến bưu chính như sau: 
“- Mạng bưu chính: gồm mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, mạng bưu chính công cộng và mạng bưu chính của các doanh nghiệp khác.
+Mạng bưu chính công cộng do Bưu điện quản lý, khai thác gồm 65 bưu cục; 111 điểm BĐVHX.nhằm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; cung ứng dịch vụ bưu chính trong nước, quốc tế, dịch vụ tài chính, tiết kiệm, chuyển tiền, phát hành. 
+ Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước: mạng KT1 kết nối với mạng bưu chính công cộng.
+Mạng bưu chính của các doanh nghiệp khác: Tổng số điểm phục vụ là 172 điểm phân bố đến tận các huyện nhằm mở rộng vùng phục vụ, tăng chất lượng phục vụ.
Phương tiện vận chuyển phục vụ bưu chính đa dạng, kết hợp các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Đối với thị trường giao hàng chặng cuối có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp.” 
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý

	
	2. Về phương án phát triển thông tin và truyền thông 
 2.1 Tại phần Mục tiêu cụ thể, đề nghị điều chỉnh các nội dung sau
III.1.2.2 Hạ tầng Viễn thông - Hạ tầng số: 
- Chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số của Tỉnh và quốc gia, đảm bảo hạ tầng kết nối xây dựng đô thị thông minh, thiết lập các trung tâm dữ liệu phân tán và tập trung phục vụ lưu trữ dữ liệu cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) và phục vụ các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số. 
- Đến năm 2025, hạ tầng số đảm bảo dữ liệu sử dụng bình quân thuê bao băng thông rộng di động là 15 GB/tháng/thuê bao và 2030 là 27 GB/tháng/thuê bao. Bảo đảm bán kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động (bao gồm cả small cells 5G) tối thiểu đạt 0,22km. 
- Tỷ lệ lắp đặt thiết bị IoT trong các lĩnh vực trọng điểm, như: giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, và quản lý môi trường và đặc biệt là đô thị thông minh tăng 15%/năm.
- Đến năm 2025, phát triển hạ tầng mạng cáp quang băng thông rộng đến 100%, thôn, khu vực, tỷ lệ mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang đạt trên 80%. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 40%. Đến năm 2030, đạt 100% hộ gia đình có một đường Internet cáp quang.
- Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp viễn thông tại các khu đô thị, tuyến đường mới (nội đô), tuyến nâng cấp, mở rộng tại trung tâm thành phố Huế; 20-30% đối với các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường cũ (nội đô). 
- Phát triển mới khoảng 3.000 trạm thu phát sóng (bao gồm gắn thiết bị trên hạ tầng sẵn có và gắn trên cột ăng ten xây dựng mới); tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng giai đoạn 2022-2025 đạt trên 30% (Cộ ăng ten xây dựng mới), giai đoạn 2026-2030 đạt trên 40% (cột ăng ten xây dựng mới). Đến năm 2023 phủ sóng thông tin di động 4G tại 100% dân số. Đến năm 2025 phủ sóng thông tin di động 5G với trên 50% dân số. Đến 2030, ưu tiên triển khai các công nghệ thông tin di động thế hệ sau 5G. 
- Tắt sóng mạng thông tin di động công nghệ 2G theo lộ trình quy định của Bộ TT&TT. 
- Đến năm 2025, 100% các hộ gia đình có ít nhất một thiết bị thông minh. 
- Năm 2025, hoàn thành thực hiện chuyển đổi IPv6 trên 100%, thiết bị truy nhập có kết nối Internet của toàn bộ hệ thống thông tin kết nối Internet băng thông rộng của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ phát triển chính quyền số.”
III.1.2.6 Mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở” 
“- Giữ nguyên số lượng 04 cơ quan báo chí. Giao quyền tự chủ tài chính 2 cơ quan báo chí, tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị (trừ Tạp chí Sông Hương và Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển). Giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành chuyển đổi số các cơ quan báo chí nòng cốt (Báo TT - Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình TT - Huế) theo mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IoT, AI, Big Data…)
- Tỷ lệ thuê bao truyền hình trả tiền đạt 20% (2025) và 30% (2030).
- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tại 90% hệ thống thông tin cơ sở. Số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đạt tỷ lệ 40% (2025) và 90% (2030).
 Truyền thông quảng bá hình ảnh TT - Huế ra quốc tế trên các nền tảng công nghệ truyền thông đa dạng đảm bảo hướng đối tượng;
- Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng (mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, báo chí).
- Lĩnh vực Xuất bản: Giữ nguyên số lượng 02 NXB. Duy trì nhịp độ tăng trưởng doanh thi hàng năm đạt 3,5-4%; Tăng số lượng sách xuất bản/người/năm đạt 4 bản đến 4.5 bản vào năm 2025; Phấn đấu tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử (tính theo đầu sách) đạt 10% vào năm 2030.
- Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đẩy mạnh phát hành xuất bản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.”
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý

	
	2. Tại phần Phương án phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông
* Đề nghị điều chỉnh các nội dung như sau: 
III.2.2 Phương án phát triển hạ tầng viễn thông – hạ tầng số (trang 479-481)
“- Xây dựng và nâng cấp các tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến truyền dẫn dự phòng) và các tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm nhu cầu phát triển các dịch vụ băng thông rộng và đô thị thông minh. 
- Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng cố định tốc độ cao (Gb/s, Tb/s), tăng cường phát triển thuê bao băng rộng cố định tới hộ gia đình; đảm bảo cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao được phổ cập tới các cơ quan, tổ chức, bệnh viện, trường học,... Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng chất lượng cao trong các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng di động chất lượng cao (4G/5G/…) trên phạm vi toàn tỉnh; thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động cũ (2G/3G).
- Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) đáp ứng được yêu cầu của các lĩnh vực có liên quan như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị; ứng dụng IoT vào quản lý, giải quyết các mục tiêu về phát triển và quản lý hạ tầng (đặc biệt là hạ tầng đô thị).
- Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng lưu trữ, dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc gia hướng đến mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm về lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực miền trung.
- Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển, mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây và mạng phân phối dữ liệu để chiếm lĩnh thị phần điện toán đám mây trong tỉnh.
- Chuyển đổi toàn bộ mạng lưới, hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6).
- Mở rộng vùng cung cấp dịch vụ viễn thông trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa các phương thức cáp quang, di động, vệ tinh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
- Phổ cập điện thoại thông minh: Phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ tới người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, huy động nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích và các nguồn khác. 
- Thúc đẩy việc triển khai chương trình “Mỗi người dân một máy smartphone”. Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng di động chất lượng cao (4G/5G và thế hệ tiếp theo) trên phạm vi toàn tỉnh. Mở rộng vùng phủ sóng WLAN tại các khu vực công cộng, điểm du lịch, khu công nghiệp. 
- Thúc đẩy việc triển khai chương trình “Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truyền dẫn quang tốc độ siêu cao, dung lượng lớn.
- Tăng cường phối hợp, chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để tăng hiệu quả đầu tư, phát triển, xây dựng hạ tầng của doanh nghiệp bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người dân; triển khai các phương pháp chia sẻ hạ tầng tiên tiến (thụ động/tích cực tích hợp với các hạ tầng liên ngành có tính thiết yếu như điện, nước); triển khai roaming trong nước trên các hạ tầng di động (4G/5G). 
- Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng cống bể ngầm để ngầm hóa tầng mạng cáp viễn thông tại các khu đô thị, tuyến đường mới (nội đô), tuyến nâng cấp, mở rộng tại trung tâm thành phố Huế; các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường cũ (nội đô). 
- Triển khai các hoạt động thúc đẩy phổ cập điện thoại di động thông minh, hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh với quá trình chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các dịch vụ số.
- Quy hoạch các trung tâm dữ liệu, dự phòng lẫn nhau qua kênh truyền cáp quang dùng riêng, có đường truyền Internet băng rộng tốc độ cao kết nối trực tiếp với trạm trung chuyển Internet quốc gia.
- Xây dựng chính sách, khuyến khích, thúc đẩy các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân ưu tiên dùng các nền tảng điện toán đám mây, sản phẩm dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp.
- Nghiên cứu, ban hành các chính sách, tiêu chuẩn yêu cầu tích hợp, sử dụng hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng IoT trong việc phát triển các lĩnh vực của kinh tế số như thương mại điện tử; chăm sóc sức khỏe từ xa; công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.
- Xây dựng các quy định về tiêu chuẩn kết nối, dự phòng cho các kết nối vật lý, các nguồn cung cấp cơ sở thiết yếu (năng lượng, nước, cáp truyền thông) cho các các khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo”
III.2.6 Phương án phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cở sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở (trang 484-485)
“Đến năm 2025, giữ nguyên số lượng 04 cơ quan báo chí trong tỉnh. Giai đoạn 2026-2030 hoàn thành chuyển đổi số các cơ quan báo chí nòng cốt (Báo TT - Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình TT - Huế) theo mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IoT, AI, Big Data…). Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tại 90% hệ thống thông tin cơ sở. 
Hệ thống thông tin đối ngoại bám sát hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân, hình thành được nhiều tư liệu, sản phẩm thông tin đối ngoại có giá trị, nâng cao vị thế đối ngoại, để tăng thứ hạng hình ảnh của tỉnh. Truyền thông quảng bá hình ảnh TT - Huế ra quốc tế trên các nền tảng công nghệ truyền thông đa dạng; đảm bảo hướng đối tượng;
 Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành xuất bản phẩm đầu tư, phát triển công nghệ mới vào hoạt động xuất bản, phát hành, chú trọng đưa các xu hướng hiện đại; phát triển các nền tảng xuất bản và phát hành XBP điện tử dùng chung; phát triển thí điểm sàn thương mại sách trực tuyến, kết hợp với hệ thống bưu chính đưa sách về vùng sâu, vùng xa góm phần giảm chênh lệch văn hóa đọc giữa các vùng.
Hiện đại hóa, nâng cao năng lực của các cơ sở in, đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường thế giới.
	Tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý



[bookmark: _Toc141709180]Sở Nông Nghiệp Và PTNT (CV số 169 /SNNPTNT-XD ngày 03 tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	 Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các nội dung đã rà soát, bổ sung để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh./. 
(kèm theo các file điện tử đã rà soát, bổ sung)- 5 phụ lục
	Đã tiếp thu toàn bộ theo công văn số 169 /SNNPTNT-XD, Phụ lục I



[bookmark: _Toc141709181]Huyện Phú Lộc (CV số 503/UBND-QH ngày 21 tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	UBND huyện tham gia một số nội dung như sau:
1. Về thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
a) Về thực trạng phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp (trang 29,30), đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:
Quản lý phát triển các cụm công nghiệp: Huyện đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa một số vị trí để đăng ký thành lập các cụm công nghiệp mới và kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Cầu Hai (32,30 ha - thị trấn Phú Lộc); Cụm công nghiệp Giang Hải (25 ha - xã Giang Hải); Cụm công nghiệp Điền Hòa (30 ha - xã Lộc Điền và xã Lộc Hòa); Cụm công nghiệp La Sơn (75 ha - xã Lộc Sơn). Trong đó, đăng ký ưu tiên đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Vinh Hưng và Cụm công nghiệp La Sơn.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	b) Mục 3.1.a. Thực trạng hệ thống giao thông đường bộ (trang 44): Đề nghị bổ sung, điều chỉnh:
- Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua địa bàn xã Lộc Sơn và Xuân Lộc; tuyến cao tốc La Sơn – Cam Lộ đi qua địa bàn xã Lộc Bổn và xã Lộc Sơn.
- Tuyến QL1A chạy qua với chiều dài 60,5 km, tạo thành trục xương sống của huyện.
- Tuyến QL49B chạy dọc các xã ven biển với chiều dài 25,8 km.
- Tuyến tỉnh lộ 14B (La Sơn - Nam Đông) dài 15,5km, Tỉnh lộ 14E dài 15,3km, Tỉnh lộ 15B dài 13,0km, Tỉnh lộ 21 dài 13,5km.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	c) Về thực trạng tổ chức không gian khu kinh tế (trang 48): Đề nghị điều chỉnh xã Vinh Giang và Vinh Hải thành xã Giang Hải, cụ thể: “Vùng kinh tế ven biển, đầm phá (bao gồm 4 xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền)”.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	d) Mục 4.2 Khu vực phát triển đô thị (trang 49), đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:
Mạng lưới đô thị của huyện phân theo 2 khu vực với hình thái phân bố khác nhau:
- Dọc hành lang Quốc lộ 1: có thị trấn Phú Lộc, La Sơn với mật độ xây dựng đô thị cao.
- Dọc hành lang ven biển: với thị trấn Lăng Cô, là khu vực phát triển đô thị và dịch vụ du lịch gắn với cảnh quan ven biển và các đô thị mới Vinh Hưng, Vinh Hiền.
Nhìn chung, tỷ lệ đô thị hoá của huyện Phú Lộc trong giai đoạn 2011 – 2020 có tăng, năm 2020 đạt 23,02%, tăng 8,5% so với năm 2010 (năm 2020 xã Lộc Sơn được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 13/3/2020).
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	e) Mục 2b. Định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn (trang 88, 89, 90): Đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:
- Phối hợp và tạo điều kiện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Kêu gọi đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp La Sơn và các Cụm công nghiệp: Vinh Hưng, La Sơn, Điền Hòa, Cầu Hai, Giang Hải.
- Mở rộng quy mô diện tích Khu công nghiệp La Sơn đến năm 2025 đạt 300ha theo Công văn số 962/TTg-KTN ngày 19/6/2014 về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đồng thời xem xét, nghiên cứu phương án mở rộng Khu công nghiệp La Sơn với quy mô diện tích phù hợp, đảm bảo nhu cầu cho giai đoạn tiếp theo.
g) Bổ sung Mục 3.1. Tầm nhìn định hướng chung nội dung: Thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, năng lực để khai thác các tiềm năng có lợi thế của huyện như sông đầm, khe suối.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	h) Đề nghị bổ sung phần: 3.2.1 Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ - logistics (trang 91): 
Hình thành và phát triển các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện Phú Lộc.
Triển khai rà soát quỹ đất và quy hoạch các chợ du lịch, chợ đêm, chợ chuyên kinh doanh phục vụ khách du lịch; xem xét để phát triển một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, hàng Việt tại các chợ.
Triển khai Kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy thương mại điện tử; tập huấn, đào tạo chuyên sâu digital về marketing; mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt.
Tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm địa phương để kết nối cung cầu.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	i) Mục 7.2 Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn (trang 111, 112): Đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:
Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng theo quy hoạch các đô thị mới theo tiêu chí đô thị loại V: La Sơn, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh và Lộc Tiến. 
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã Lộc Trì theo quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc (mở rộng về hướng xã Lộc Trì) để tiến đến sáp nhập, thành lập thị trấn Cầu Hai.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	j) Mục 6.1. Phát triển mạng lưới giao thông, đề nghị bổ sung:
- Đầu tư xây dựng mới đường nối La Sơn, Vinh Hà, Vinh Hưng.
- Xây dựng mới tuyến đường La Sơn – Chây Mây: Điểm đầu nút giao cao tốc La Sơn – Túy Loan, điểm cuối QL.1 tại Phú Lộc, với tổng chiều dài khoảng 34,7 km, quy hoạch tuyến đạt quy mô tối thiểu đường cấp III, 2 làn xe.
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Lộc theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	2. Về nội dung 2.6. Phụ lục 2 kèm theo Thông báo số 24/TB-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh: Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Lộc (trang 643, 644)
a) Về tổ chức không gian, đề nghị điều chỉnh:
Huyện Phú Lộc bao gồm 2 khu vực: khu vực đô thị và khu vực nông thôn, trong đó khu vực đô thị có thị trấn Phú Lộc là trung tâm huyện lỵ, thị trấn Lăng Cô và đô thị La Sơn, Vinh Hiền, Vinh Hưng giữ vai trò là trung tâm các cụm xã; dự kiến tương lai hình thành 3 đô thị mới Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến và đô thị Chân Mây-Lăng Cô; khu vực nông thôn có 09 xã. 
Hướng phát triển chính của đô thị: Phát triển dọc theo các trục giao thông Quốc lộ 1: Chân Mây- Lăng Cô, La Sơn, thị trấn Phú Lộc và trục hành lang ven biển: đô thị Vinh Hưng, Vinh Hiền; xây dựng dải hành lang xanh ven biển bảo vệ đô thị, chống xói mòn bờ biển.
Hướng phát triển chính khu vực nông thôn: Đầu tư xây dựng các xã theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến đến huyện Phú Lộc đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.
b) Về hệ thống đô thị: Đề nghị bổ sung các đô thị mới (đô thị loại V): Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến thuộc Đô thị Chân Mây – Lăng Cô.
c) Hệ thống nông thôn, đề nghị điều chỉnh: Hệ thống nông thôn gồm 15 xã; đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 6 xã đạt tiêu chí đô thị loại V: Lộc Sơn, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến), năm 2025 phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
	



[bookmark: _Toc141709182]Huyện Nam Đông (CV số 184 /UBND-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2023)
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	Đô thị
	Cơ bản thống nhất với dự thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND huyện đề nghị bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
1. Định hướng phát triển hệ thống đô thị
[bookmark: _heading=h.3as4poj]a) Đến năm 2030:
- Có 01 đô thị loại V (đô thị Khe Tre): Phát triển hoàn chỉnh khu đô thị trung tâm thị trấn Khe Tre (đô thị loại V) và phần mở rộng. Đô thị thị trấn Khe Tre và khu vực mở rộng sẽ phát triển hài hòa giữa khu vực phía Bắc và phía Nam sông Khe Tre. Khu vực mở rộng sẽ phát triển bổ sung các chức năng trung tâm đô thị cho khu vực thị trấn Khe Tre hiện tại. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị Khe Tre và phần mở rộng hướng đến các tiêu chí đô thị loại IV.
- Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: 8.000 người.
- Quy mô đất đai:
+ Quy mô đất đô thị thị trấn Khe Tre và phần mở rộng là 857,6 ha, trong đó: Thị trấn Khe Tre hiện tại có diện tích 431,6 ha và phần mở rộng khoảng 426 ha.
+ Diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2030: 220 ha.
- Các định hướng đối với khu vực phát triển đô thị:
+ Phát triển tạo sự kết nối với xã Hương Phú (về phía Đông) và xã Hương Xuân (về phía Tây), sông Tả Trạch trở thành trung tâm của cả khu vực.
+ Giữ gìn và phát triển cảnh quan sinh thái kết hợp bảo vệ dãy đồi Khe Tre; phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, thể thao phù hợp với mục tiêu bảo vệ cảnh quan và di tích lịch sử.
+ Giữ gìn các khu dân cư hiện hữu, phát triển các khu dân cư mới, khu hành chính của một số cơ quan, khu thương mại (chợ Khe Tre) và các dịch vụ phục vụ du lịch. 
+ Xây dựng khu đô thị trung tâm Khe Tre. Sắp xếp lại nhà ở dân cư trong khu vực. Xây dựng khu đô thị bao gồm nhà ở, thương mại, các dịch vụ tạo điểm nhấn của trung tâm đô thị.
+ Phát triển đô thị vùng Le No: Xây dựng chợ Khe Tre mới, bến xe, phát triển dân cư, đầu tư hạ tầng giao thông, kè chống sạt lỡ từ Trung tâm Y tế huyện đến cầu Le No. Xây dựng hệ thống thoát nước, chỉnh trang vỉa hè, trồng cây xanh; xây dựng các tuyến đường đi bộ dọc sông Tả Trạch, Le No. Xây dựng các đập tràn tạo mặt nước sinh thái ở khu vực cầu Khe tre, Le No.
+ Sắp xếp, xây dựng khu hành chính tập trung từ đường Tô Vĩnh Diện dọc đường Trường Sơn Đông đến đường Bế Văn Đàn.
b) Đến năm 2050: 
Dự kiến đến năm 2050, huyện sẽ có 2 đô thị với quy mô diện tích 1.394,6 ha, trong đó đô thị Khe Tre 857,6 ha đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và thành lập 01 đô thị mới vùng trung tâm xã Hương Xuân - Thượng Nhật có quy mô khoảng 537 ha, đạt chuẩn đô thị loại V.
Phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại. Đầu tư kết cấu hạ tầng ở trung tâm các xã theo các tiêu chí đô thị, cụ thể như sau:
- Đô thị Khe Tre mở rộng:
+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị Khe Tre và phần mở rộng hướng đạt các tiêu chí đô thị loại IV.
+ Quy mô dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 12.000 người.
+ Quy mô đất đai: Quy mô đất đô thị của thị trấn Khe Tre và phần mở rộng là 857,6 ha (Ổn định bằng giai đoạn quy hoạch đến năm 2030). Quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 300 ha.
+ Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị 250 m²/người.
+ Tính chất: Là trung tâm huyện lỵ về hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nam Đông. Là đô thị cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh, phát triển theo hướng đô thị sinh thái, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.
- Đô thị mới tại trung tâm xã Hương Xuân và xã Thượng Nhật: 
+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đạt các tiêu chí đô thị loại V.
+ Quy mô dân số: khoảng 5.000 người.
+ Quy mô đất đai: khoảng 537 ha, trong đó: đất xây dựng đô thị khoảng 100 ha. 
+ Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị 200 m²/người.
+ Tính chất: Là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai, được đầu tư xây dựng từng bước để đạt tiêu chí đô thị loại V và sẽ trở thành trung tâm tiểu vùng, có chức năng là trung tâm thương mại, du lịch hỗ trợ cho đô thị Khe Tre; Là đô thị phát triển theo mô hình nông thị sinh thái bền vững,...
2. Định hướng phát triển nông thôn
[bookmark: _heading=h.1pxezwc]- Thu hẹp độ chênh lệch về mọi mặt giữa các vùng đô thị và nông thôn. Phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2022.
- Quy hoạch và định hướng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Tạo không gian xuất tiểu thủ công nghiệp gắn với không gian nông thôn truyền thống.
- Xây dựng các vùng sản xuất tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, chăn nuôi, trồng cây ăn quả với các giống cây chủ lực như: cam, dứa, chuối...với quy mô thích hợp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
- Phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
- Duy trì các điểm dân cư hiện tại, bố trí xen ghép ở các khu dân cư hiện hữu. 
- Tổ chức mới các điểm dân cư nông thôn khoảng 125 ha. Xây dựng nhà ở cho công nhân lao động cụm CN Hương Phú, Hương Hòa. Di dời các hộ gia đình ở Cụm dân cư Phú Mậu 1 do ảnh hưởng ô nhiễm của bãi rác và Cụm CN Hương Phú.
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	HTXH
	3. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội
a) Hệ thống giáo dục đào tạo.
[bookmark: _heading=h.49x2ik5]- Duy trì mạng lưới trường học hiện có, giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích xung quanh đủ tiêu chuẩn. Đầu tư cơ sở vật chất trường học đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu dạy học.
- Xây dựng mới Trường THPT Nam Đông tại Hương Xuân. Chuyển trường THPT Nam Đông (tại Khe Tre) làm cơ sở 2 của trường THCS thị trấn Khe Tre.
- Mở rộng diện tích trường THCS Dân tộc nội trú. 
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo khác: Ổn định quy mô đất đai; bổ sung, nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất tiến tới 100% trường đạt chuẩn quốc gia 1 và tăng số trường đạt mức độ 2. Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục đảm bảo diện tích đất theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; 100% trường thực hiện chương trình Xanh-Sạch-Sáng-An toàn trong giáo dục của tỉnh. Định hướng xây dựng phát triển các trường học kiểu mẫu. 
b) Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe.
[bookmark: _heading=h.2p2csry]Duy trì, đầu tư nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện, các Trạm y tế xã, thị trấn trở thành các điểm y tế có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. 
c) Hệ thống văn hóa - thể thao.
[bookmark: _heading=h.147n2zr]- Đến năm 2030: Nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao huyện, cấp và các nhà văn hóa xã, thôn theo đúng định hướng đã được phê duyệt tại các đồ án quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030 và các định hướng quy định tại các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. 
- Tầm nhìn đến năm 2050: Xây dựng mới Trung tâm văn hóa thể thao đa năng huyện tại các khu vực mở rộng đô thị Khe Tre đáp ứng các tiêu chí đô thị. Hình thành tổ hợp trung tâm văn hóa thể thao đa năng cấp vùng tại khu vực mở rộng đô thị Khe Tre, bao gồm các chức năng như: sân vận động, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa trung tâm, nhà văn hóa thiếu nhi theo tiêu chí đô thị loại IV. 
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	4. Định hướng phát triển các ngành kinh tế
a) Nông nghiệp
- Xây dựng ngành nông nghiệp huyện Nam Đông phát triển theo hướng toàn diện, bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. 
- Xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến: Trồng mới và duy trì cây cao su khoảng 2000 ha. Trồng rừng gỗ lớn khoảng 3000 ha, trồng cây dược liệu dưới tán rừng.
- Phát triển diện tích trồng cây ăn quả.
- Xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung khoảng 50 ha (tại Hương Phú, Hương Xuân và các xã còn lại).
- Quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng đầu nguồn gắn với phát triển rừng, làm giàu rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng gắn với dịch vụ môi trường góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.
- Đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, đường đến các trung tâm sản xuất, các tổ hợp dịch vụ phục vụ bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
b) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 
- Quy hoạch diện tích đất công nghiệp diện tích khoảng 160 ha. Mở rộng Cụm công nghiệp Hương Phú về phía Tây Bắc. Ổn định cụm công nghiệp Hương Hòa. Đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp mới. Kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp, chú trọng chế biến gỗ công nghiệp, mộc mỹ nghệ; chế biến gỗ ván ép, viên nén; sản xuất vật liệu xây dựng; nội thất; phẩm nhựa; chế biến nông sản và các ngành nghề lợi thế khác.
- Phát triển ngành chế biến đá ốp lát, sản xuất vật liệu xây dựng quy mô diện tích khoảng 200 ha. Xây dựng nhà máy xi măng Nam Đông và vùng nguyên liệu với diện tích khoảng 100 ha. 
- Tiếp tục tạo điều kiện doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xi măng.
- Duy trì 2 nhà máy thủy điện công suất 17MW.
+ Làng nghề:
- Khuyến khích phát triển các nghề và làng nghề truyền thống theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hóa, thu hút thêm lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới. 
- Ưu tiên khôi phục, tạo điều kiện, làng nghề truyền thống đã bị mai một: Dệt zèng, mây tre đan ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số.
d) Thương mại:
- Đến 2030: Xây dựng chợ Khe Tre mới đạt chuẩn chợ loại I. Xây dựng khu vực chợ Khe Tre hiện và đồi Khe Tre thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ vùng lõi trung tâm huyện. Xây dựng chợ Nam Đông thành chợ loại II. 
- Đến năm 2050: Phát triển thêm các mô hình chợ như chợ Phiên hoặc chợ đêm tại Khe Tre. Xây dựng trạm dừng nghỉ bên phải tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện khoảng 2 ha; Điểm thương mại, dịch vụ Logistics gắn với phát triển Cụm công nghiệp Hương Phú, điểm dừng nghỉ nút giao Quốc lộ 49E với đường Tỉnh 16 khoảng 2 ha.
- Phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, gắn với phát triển du lịch và dịch vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ, phương thức lưu chuyển, giao dịch hàng hóa đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.
e) Dịch vụ du lịch:
- Khai thác lợi thế, tiềm năng về du lịch cảnh quan thiên nhiên, khe suối, thác nước, hồ chứa, rừng tự nhiên, đa dạng sinh học, bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu, bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu, khai thác các điểm du lịch thác Phướng, thác Ka Zan, hồ thủy điện Thượng Lộ, hồ thủy điện Thượng Nhật, đập tràn Hai Nhất và hồ Tà Rinh, thác T7 Hương Sơn và hồ Tả Trạch, suối Khe Môn, thôn A Xăng xã Thượng Long, hồ Ka Tư xã Hương Phú, suối Khe Bó xã Thượng Quảng, khu dịch vụ du lịch - cắm trại thôn 11 xã Hương Xuân. 
- Đầu tư Khu dịch vụ nghỉ dưỡng La Vân quy mô khoảng 120 ha tại xã Thượng Nhật. 
- Đầu tư và kêu đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, đầu tư đường giao thông, điện đến các điểm du lịch. Phát triển mạng lưới khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng; cửa hàng bán các thổ sản, quà lưu niệm, quà tặng,...
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	5. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông:
- Đường bộ cao tốc Bắc - Nam: Theo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc. 
- Quốc lộ: Hình thành Quốc lộ 49E trên cơ sở quy hoạch các tuyến tỉnh lộ 14B và tỉnh lộ 74 theo Quyết định 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất bổ sung đường nối Nam Đông với Tây Giang tỉnh Quảng Nam vào Quốc lộ 49E. 
- Tỉnh lộ: Đầu tư nâng cấp chất lượng mặt đường và quy mô đường tỉnh lộ 16 (nối với Phong Điền, Hương Trà). Mở rộng đoạn qua khu vực các đô thị, điểm trung tâm tiểu vùng, điểm dân cư nông thôn tập trung đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Nâng cấp tỉnh lộ 14B.
- Đường huyện: Duy trì, nâng cấp các tuyến đường huyện hiện có. Đầu tư tuyến đường vành đai hỗ trợ quốc lộ 49E. Đầu tư các tuyến đường đô thị theo Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, đường đến các điểm du lịch; các tuyến đường kết nối thị trấn Khe Tre với các xã và khu dự kiến mở rộng đô thị. Nâng cấp, mở rộng hệ thống đường xã, thôn xóm đạt chuẩn giao thông nông thôn.
- Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ bên phải tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện; Điểm thương mại, dịch vụ Logistics gắn với phát triển Cụm Công nghiệp Hương Phú, xây dựng điểm dừng nghỉ nút giao Quốc lộ 49E với đường Tỉnh lộ 16. 
- Chỉnh trang bến xe Khe Tre, Hương Giang. Chỉnh trang, bố trí đậu đỗ; bố trí các điểm xe buýt từ Thượng Quảng đến Hương Phú nối liền các tuyến Huế, Vinh Hiền, Đà Nẵng.
- Xây dựng bến xe Khe Tre tại vị trí quy hoạch gắn liền với chợ Khe Tre.
- Giao thông đường thủy chủ yếu phục vụ du lịch vận chuyển trong phạm vi nhỏ.
b) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:
- Quy hoạch chiều cao nền: Lấy mực nước dâng lòng hồ Tả Trạch làm chuẩn. Cao độ thấp nhất cao hơn hoặc bằng mực nước lòng hồ thiết kế Hmax + 0,5m. Khu vực dân cư nông thôn san nền chỉ san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và công trình công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ nguyên địa hình tự nhiên.
- Định hướng thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa và nước thải ở khu dân cư mới xây dựng sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Khu vực hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung phải quy hoạch hệ thống thoát nước nữa riêng hoặc cải tạo thành hệ thống thoát nước riêng.
c) Quy hoạch cấp nước
- Tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2030 là 4874 m³/ngđ.
- Quy hoạch nguồn cấp nước: Đến năm 2030: Nâng công suất Nhà máy nước Nam Đông và Thượng Long từ 2.000m3/ngđ lên 4.000m3/ngđ tại thời điểm phù hợp (để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển nhà máy xi măng Nam Đông). Mạng lưới đường ống đảm bảo cấp nước liên tục cho nhu cầu dùng nước; đường ống trục chính cấp 1, cấp 2 dùng mạch vòng, mạng lưới phân phối dùng mạch kết hợp.
d) Quy hoạch cấp điện
- Tổng công suất phụ tải điện đến năm 2030 là: 17.600 KVA, đến năm 2050 là 45.000 KVA.
- Nguồn điện được cấp lưới điện 22kV từ trạm trung gian 35/22kV xuất tuyến 373 E6 và thủy điện Thượng Lộ, thủy điện Thượng Nhật.
- Xây dựng đường dây 110 kV đến trạm 110kv XM Nam Đông 25MVA và hoàn thiện lưới điện 22kv nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng.
- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: lưới điện trung áp của huyện sẽ được vận hành ở cấp điện áp 22 kV, điện áp 35 kV phục vụ đấu nối các nguồn điện trên địa bàn vào hệ thống.
- Chỉ đi cáp ngầm khu vực đô thị, đi nổi ở các khu nông thôn..
e) Thông tin liên lạc:
-	Mục tiêu: Ngầm hóa hệ thống mạng cáp viễn thông đảm bảo cảnh quan đô thị và khu du lịch.
- Đến năm 2030: Hoàn thiện hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng phục vụ góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo 100% vùng phủ sóng Internet không dây tại khu vực thị trấn và khu vực trung tâm xã.
f) Quy hoạch hệ thống thủy lợi:
- Giải pháp phi công trình chống lũ: Đề xuất giải pháp về tổ chức xã hội: Tổ chức bộ máy theo dõi chỉ đạo và huy động lực lượng phòng chống bão lụt; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; 
- Giải pháp phòng chống, giảm nhẹ, phòng ngừa: Tăng cường năng lực cảnh báo, dự báo; xây dựng hệ thống cảnh báo lũ; trồng rừng và bảo vệ rừng.
- An toàn hồ đập: Cải thiện hệ thống quan trắc phục vụ công tác quản lý vận hành các hồ đập; lắp đặt hệ thống cảnh báo khu vực hạ du các công trình.
- Giải pháp công trình chống lũ: Thường xuyên kiểm tra hệ thống các tuyến kè sông, khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Nam Đông theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát 

	
	h) Quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang:
* Thoát nước thải: 
- Lưu vực đô thị: Nước thải sẽ được thu gom xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 
+ Khu dân cư mới xây dựng: Hệ thống thoát nước sử dụng hệ thống thoát nước riêng.
+ Khu dân cư hiện hữu: Hệ thống thoát nước sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng.
+ Nước thải sinh hoạt ở lưu vực đô thị được thu gom và đưa về trạm xử lý trước khi xả vào sông.
+ Khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch: Hệ thống thoát nước sử dụng hệ thống thoát nước riêng. Xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 
- Lưu vực nông thôn: Khu vực nông thôn có dân cư thưa thì xử lý nước thải theo cục bộ bằng các bể tự hoại.
- Tổng lưu lượng thoát nước: tính bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước, ngoại trừ lượng nước thất thoát rò rỉ và lượng nước tưới cây rửa đường.
- Trạm xử lý nước thải dự kiến đặt 2 trạm ở ven sông Tả Trạch, diện tích trạm xử lý dự kiến 1ha. 
* Rác thải và vệ sinh môi trường, nghĩa trang:
- Rác sinh hoạt: Tiêu chuẩn thải rác sinh hoạt giai đoạn 2030 là 0,8kg/ng/ng, tỷ lệ thu gom đạt ≥85%. Tiêu chuẩn thải rác sinh hoạt giai đoạn 2050 là 0,9kg/ng/ng, tỷ lệ thu gom đạt ≥90%. Lượng chất thải rắn công nghiệp: 0,3T/ha.ngày; trong đó, chất thải rắn công nghiệp nguy hại tính bằng 20% lượng chất thải rắn công nghiệp.
- Bãi chôn lấp: Duy trì bãi chôn lấp chất thải rắn Hương Phú quy mô 4 ha. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải công nghệ cao (lò đốt rác).
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Nam Đông theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	- Nghĩa trang: Hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện được bố trí đảm bảo phù hợp theo quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên toàn tỉnh. Mở rộng nghĩa trang Hương Hòa quy mô 3 ha, nghĩa trang Hương Phú 2 ha, xây dựng nghĩa trang nhân dân các xã theo quy hoạch chung xây dựng xã.
	



[bookmark: _Toc141709183]Huyện Phú Vang (CV số 168/UBND - TCKH, ngày 15 tháng 02 năm 2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	Vùng huyện
	UBND huyện Phú Vang thực hiện góp ý một số nội dung như sau:
1. Quy mô:
- Quy mô đất đai: 235,31 km2 (toàn bộ diện tích huyện Phú Vang).
+ Đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2030: 1.300- 1.600ha;
+ Đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2045: 2.200- 2.500ha;
- Quy mô dân số:
 + Hiện trạng (năm 2021): 137.962 người.
 + Đến năm 2030: 213.000 người.
 + Đến năm 2045: 310.000người.
2. Tính chất:
- Là vùng đô thị, nông thôn được kết nối đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thích nghi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
- Là vùng phát triển kinh tế dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng biển, kinh tế đầm phá, vùng phát triển dịch vụ - du lịch của tỉnh gắn với phát triển công nghiệp, TTCN chế biến, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn không gian cảnh quan sinh thái đầm phá, cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh tế - xã hội.
3. Thời hạn quy hoạch:
- Giai đoạn ngắn hạn: đến năm 2030.
- Giai đoạn dài hạn: đến năm 2045 (tầm nhìn đến năm 2065).
4. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:
4.1. Quan điểm:
- Xây dựng huyện Phú Vang có nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp; phát triển dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo; công nghiệp giữ vai trò động lực; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, làng nghề.
- Bảo vệ và khai thác có hiệu quả, bền vững, từng bước tái tạo môi trường, hệ sinh thái đầm phá Tam Giang gắn với việc sắp xếp sản xuất, khơi thông luồng lạch các đầm Sam, Chuồn. 
- Xây dựng một xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng- an ninh vững mạnh, chính trị- xã hội ổn định; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
4.2. Mục tiêu:
- Hoàn thành mục tiêu huyện Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2025, cụ thể hóa cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 03/02/2012. Đồng thời rà soát để phù hợp với Quy hoạch chung Đô thị Thừa Thiên huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đang tổ chức lập.
- Phấn đấu tới năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới và đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV, hướng tới sau năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III.
- Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, đầu tư các công công trình phúc lợi, dịch vụ công cộng thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
- Phát triển vùng huyện Phú Vang đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 thành địa bàn phát triển mạnh về kinh tế biển, kinh tế đầm phá và du lịch- dịch vụ theo hướng đô thị, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
5. Các chỉ tiêu cho từng giai đoạn phát triển:
	[bookmark: _heading=h.3o7alnk]TT
	Hạng mục
	Đơn vị
tính
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2030
	Năm 2045

	1
	Dân số toàn huyện
	người
	137.962
	213.000
	310.000

	 
	- Dân số đô thị 
	người
	38.629
	85.000
	160.000

	 
	- Dân số nông thôn
	người
	99.333
	128.000
	150.000

	2
	Dự báo tỷ lệ đô thị hoá 
	%
	28,0
	40,0
	51,6

	 
	(d.số thành thị /tổng dân số)
	
	
	
	

	3
	Đất xây dựng đô thị
	ha
	
	1.300-1.600
	2.200-2.500

	4
	Số lượng đô thị
	đô thị
	2
	2-3
	3-4

	5
	Chỉ tiêu cấp điện
	w/người
	
	200
	330

	6
	Chỉ tiêu cấp nước
	lít/người/ngày
	
	
	

	-
	Đô thị loại 4
	
	
	120
	150

	-
	Đô thị loại 5
	
	
	100
	120

	7
	Tỷ lệ thoát nước
	%
	
	
	

	-
	Đô thị loại 4
	
	
	95
	100

	-
	Đô thị loại 5
	
	
	90
	100

	8
	Chỉ tiêu điện thoại
	máy/1000 dân
	
	320
	420

	9
	Chỉ tiêu cây xanh đô thị
	m2/người
	
	8-10
	10-12

	10
	Chỉ tiêu đất giao thông
	%
	
	
	

	-
	Đô thị loại 4
	
	
	16-18
	18-20

	-
	Đô thị loại 5
	
	
	14-16
	16-18


[bookmark: _heading=h.23ckvvd]6. Định hướng phát triển không gian vùng huyện
[bookmark: _heading=h.ihv636]6.1. Mô hình phát triển không gian vùng
- Cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, xây dựng các phương án phát triển kinh tế phân bố theo từng khu vực (Công nghiệp, Thương mại - dịch vụ, Nông nghiệp). Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất phương án khả thi về cơ cấu, ngành nghề, khả năng tăng trưởng kinh tế của huyện.
- Đề xuất các mô hình phát triển không gian vùng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. 
- Phân tích và đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình theo các yếu tố:
+Khả năng phát huy tiềm năng và vị thế của huyện.
+ Khả năng liên kết không gian kinh tế của huyện trong tỉnh và vùng phụ cận
+ Khả năng huy động và khai thác hiệu quả, bền vững các tiềm năng về tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn,… của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội.
-Tham khảo các Mô hình phát triển không gian vùng như sau:
+ Mô hình 1: Đơn cực tập trung với thị trấn Phú Đa (Trung tâm huyện lỵ) và vùng phụ cận đóng vai trò là cực động lực chủ đạo; 
+ Mô hình 2: Phát triển đồng đều trên cơ sở thúc đẩy các trục hành lang kinh tế - đô thị phát triển gắn với các trung tâm đô thị trên địa bàn toàn huyện.
+ Mô hình 3: Phát triển đa cực tạo sự lan tỏa trong các tiểu vùng với các cực phát triển như Thị trấn Phú Đa, Vinh Thanh, Phú Mỹ, Phú Hồ …
[bookmark: _heading=h.32hioqz]6.2. Đề xuất phân vùng kiểm soát quản lý phát triển
Đề xuất phương án phân vùng để làm cơ sở để định hướng và chia nhỏ các khu vực kiểm soát phù hợp với quy mô quản lý và điều kiện phát triển từng khu vực, những vẫn đảm bảo tính thống nhất trong cấu trúc toàn vùng.
Tham khảo Phương án phân vùng theo 03 tiểu vùng:
- Tiểu vùng 1: Gồm các xã dọc ven biển từ Phú Thuận đến Vinh An với trung tâm tiểu vùng là khu vực Vinh Xuân – Vinh Thanh.
- Tiểu vùng 2: Gồm thị trấn Phú Đa và các xã Phú Gia, Vinh Hà với trung tâm tiểu vùng là thị trấn Phú Đa
- Tiểu vùng 3: Gồm các xã Phú An, Phú Mỹ, Phú Hồ, Phú Lương, Phú Xuân trong đó Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ là trung tâm tiểu vùng.
Tạo thành chuổi đô thị động lực phát triển cho Phú Vang gồm: Vinh Xuân – Vinh Thanh – Phú Đa – Phú Lương, Phú Hồ, Phú Mỹ.
	
Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Phú Vang theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	
	



[bookmark: _Toc141709184]Huyện Quảng Điền (CV số 155/UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023)
	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	UBND huyện tham gia góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo phân công tại mục II, nội dung 42 “về thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền”), cụ thể như sau: 
Cơ bản thống nhất với dự thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND huyện đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
1. Phần căn cứ pháp lý (II.2.1-Phần mở đầu, trang 12), đề nghị bổ sung Quyết định 258/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền đạt tiêu chí đô thị loại V. 
2. Mục 1.1.6 về đánh giá về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên (trang 34-35), tại ý thứ nhất, đề nghị sửa lại dòng đánh giá “Quảng Điền có hai tuyến tỉnh lộ quan trọng là tỉnh lộ 11A và tỉnh lộ 4” thành “Quảng Điền có Quốc lộ 49B và các tuyến tỉnh lộ Tỉnh lộ 19, Tỉnh lộ 11A, Tỉnh lộ 4B, Tỉnh lộ 8A, Tỉnh lộ 8C, Tỉnh lộ 11C, Tỉnh lộ 22 đi ngang qua”.
3. Tại mục 1.1.6b về khó khăn (trang 35), đề nghị bổ sung các ý: 
- Quảng Điền là huyện vùng trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt.
- Vị trí của huyện Quảng Điền rất khó khăn trong việc kêu gọi các dự án đầu tư phát triển công nghiệp. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	4. Tại mục 2.1.3.2 không gian phát triển công nghiệp (trang 64), đề nghị bỏ đoạn “đang trình UBND tỉnh xin chủ trương dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm bàn ghế nội, ngoại thất làm từ gỗ, sợi nhựa và mây tre đan của Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phúc Hưng tại khu công nghiệp”. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	5. Tại bảng 21, về diện tích khu công nghiệp Quảng Vinh (trang 64): Hiện nay, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đang điều chỉnh mở rộng quy hoạch với diện tích 150 ha. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	6. Tại trang 65, ý thứ nhất, đề nghị sửa lại đoạn “Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có hai cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 50,52 ha. Trong đó: cụm công nghiệp Bắc An Gia là 16,50 ha, cụm công nghiệp Quảng Lợi là 34,02 ha” thành “Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ có 01 cụm công nghiệp Bắc An Gia đã được thành lập. Tuy nhiên, diện tích hiện nay của cụm nhỏ, chỉ 2,2 ha, nằm cạnh khu dân cư và chợ. Do vậy, đề xuất xóa cụm này để hình thành mới tại cụm công nghiệp Quảng Lợi thuộc xã Quảng Lợi với quy mô 34,06 ha”. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	7. Tại bảng 23 (trang 69), đề nghị bổ sung làng nghề chế biến mắm, nước mắm Tân Thành (xã Quảng Công) thuộc loại hình (nhóm ngành nghề) thực phẩm. 

	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	8. Tại mục 2.1.4.2 về không gian phát triển dịch vụ (trang 79), đề nghị sửa ý thứ nhất “Về phân bố hệ thống chợ, trên toàn huyện hiện có 20 chợ, trong đó có 3 chợ hạng 3, bao gồm: chợ Chiều (xã Quảng Ngạn), chợ Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi), chợ Kim Đôi (xã Quảng Thành)” thành “Về phân bố hệ thống chợ, trên địa bàn toàn huyện hiện có 20 chợ, trong đó có 01 chợ hạng 2 (chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền) và 19 chợ hạng 3 được phân bố ở các xã”. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	9. Tại mục 2.3.1.1 về thực trạng đường bộ (trang 106), đề nghị sửa lại đoạn “Về đường bộ có đường tỉnh lộ nối với quốc lộ 1A-Sịa-An Lỗ; Sịa Tây Ba-Bao Vinh-Huế, Sịa-Phong Lai liền với nhiều xã Phòng Điền, tuyến đường ven biển Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền đến Hải Lăng (Quảng Trị)-đường 68, hầu hết các xã đều có đường ôtô đi lại thuận tiện” thành “về đường bộ, có Quốc lộ 49B và các tuyến Tỉnh lộ 4B, Tỉnh lộ 8A, tỉnh lộ 8C, tỉnh lộ 11A, Tỉnh lộ 11C, Tỉnh lộ 19, Tỉnh lộ 22 qua địa bàn huyện đã tạo mối liên hệ về giao thông với các huyện lân cận và giữa các xã trong huyện”. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	10. Tại mục đánh giá về hiện trạng nghĩa trang nhân dân (trang 120), đề nghị chuyển cụm từ “Hiện tại, các địa phương đều có nghĩa trang” thành “Hiện tại trên địa bàn huyện đã có quy hoạch 01 khu nghĩa trang tập trung của huyện. Các xã có các nghĩa địa khác phân bố ở các xã”. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	[bookmark: _heading=h.3gnlt4p]11. Tại mục 2.4.2 về khu vực đô thị (trang 123), đề nghị sửa lại ý thứ nhất “Hệ thống đô thị của Quảng Điền hiện nay có 1 thị trấn (tt.Sịa) - đô thị loại V, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá – xã hội của huyện, một đô thị mới đang trong quá trình hình thành và phát triển – đô thị mới Thanh Hà, và 10 khu trung tâm hành chính xã. Dân số đô thị năm 2018 là 9.860 người (chiếm 12,27% dân số toàn huyện)” thành “ Hiện nay, hệ thống đô thị của Quảng Điền gồm có 02 đô thị loại V, trong đó có 01 đô thị là thị trấn Sịa, 01 đô thị mới đã được phân loại đạt tiêu chí đô thị loại V”. 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát

	
	12. Tại mục 2.3 về phương án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện (từ trang 147-189): đề nghị bám sát các nội dung của Quy hoạch vùng huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh). 
	Sẽ tiếp thu cụ thể trong báo cáo Hợp phần của huyện Quảng Điền theo nội dung thống nhất sau cuộc họp rà soát







[bookmark: _Toc141709185]Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế (CV số 239/HWS-TK ngày 28/3/2023)

	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	
	Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2197/UBND năm 2011 và điều chỉnh năm 2013,2015 tại các Quyết định 1332 và 1509/QĐ-UBND. Quá trình thực hiện từ 2011-2023, Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế luôn tuân thủ quy hoạch, tiếp thu ý kiến của các cơ quan ban ngành có liên quan, từng bước huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống cấp nước an toàn, bền vững. Đến nay, Công ty đã cấp nước an toàn cho hơn 96,35% dân số toàn tỉnh (gần 1,12 triệu người ~303.300 hộ khách hàng) từ đô thị đến nông thôn.
Trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2026, để đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, đảm bảo cấp nước an toàn và an ninh nước trong tình hình biến đổi khí hậu có chiều hướng phức tạp, Công ty có kế hoạch đầu tư một số công trình: (i) Nâng cấp cải tạo NMN Lộc An từ 8.000m3/ngđ lên 16.000m3/ngđ (Quy hoạch 2030: 30.000m3/ngđ); (ii) Nhà máy nước A Lin và A Sáp, huyện A Lưới (ii) Một số tuyến ống truyền tải nhằm tăng cường áp lực cho các khu vực phía Đông Nam TP Huế, TT Sịa, các xã ven biển và đầm phá thuộc huyện Phú Vang, khu 3 huyện Phú Lộc (có danh mục đinh kèm) phù hợp với định hướng và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
Tuy nhiên, do Quy hoạch cấp nước được điều chỉnh từ năm 2015, một số công trình cần thiết phải đầu tư nhưng chưa phù hợp Quy hoạch, một số công trình chưa được bổ sung vào Quy hoạch. Vì vậy, Công ty kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho phép thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước Tỉnh, kịp thời đầu tư đáp ứng nhu cầu dùng nước trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống cấp nước an toàn bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 sẽ cấp nước cho 100% dân số toàn tỉnh theo Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính trị./
	Tiếp thu góp ý
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	Từ khoá
	Ý kiến
	Tiếp thu/giải trình

	1
	1. Đối với dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
1.1. Tại Điểm a, Khoản 2, Mục II, Điều 1 quy định: 
“a) Mục tiêu tổng quát 
"Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là đô thị về di sản đặc trưng của Việt Nam; là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển, cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng-an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế."
Đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với Mục tiêu, tầm nhìn của Nghị quyết 54- NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 54 NQ/TW), cụ thể chỉnh sửa Điểm a, Khoản 2, Mục II, Điều 1 của dự thảo thành: 
“Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. 
	Mục tiêu tổng quát đã được chỉnh sửa tại mục 2.1, chương 3. 

	2
	1.2. Tại Điểm a, Khoản 2, Mục III, Điều 1, đề nghị bổ sung nội dung cuối cùng như tại Điểm 3.2.1, Khoản 3.2, Mục III của dự thảo Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào sau đoạn Phát triển công nghiệp dược, sản xuất, chế tạo thiết bị, vật tư y tế cụ thể như sau: 
“Phát triển công nghiệp dược, sản xuất, chế tạo thiết bị, vật tư y tế 
Hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với đại dịch trong tương lai.” 
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa tại phương hướng phát triển công nghiệp

	3
	1.3. Đề nghị bổ sung Điểm 1.3, khoản 1, Mục IV, Điều 1 nội dung về tầm nhìn năm 2050 như tại điểm 1.3.1.3, 1.3.1, 1.3, khoản I, Mục 8 của dự thảo Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: 
“1.3. Tầm nhìn năm 2050 
- Phát triển Thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương đạt được Tầm nhìn theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, “là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á”. 
- Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị theo mô hình thành phố hướng biển; phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị, trong đó khu vực nội thành (Đô thị lõi), gồm 04 quận (Quận phía Bắc, Quận phía Nam và Quận Hương Thuỷ, quận Hương Trà); khu vực ngoại thành, gồm 08 đô thị, trong đó có 02 thành phố Chân Mây - Lăng Cô và Phong Điền, tối thiểu đạt tiêu chuẩn độ thị loại III; 02 thị xã Quảng Điền và Phú Vang, tối thiểu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; 02 thị trấn huyện lỵ Khe Tre (H. Phú Lộc - Nam Đông), thị trấn A Lưới (H. A Lưới), tối thiểu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và 02 thị trấn thuộc huyện, thị trấn Hồng Vân, thị trấn Lâm Đớt (H. A Lưới)”. 
	Tầm nhìn của báo cáo đã được chỉnh sửa tại mục 2.2, chương 3. 

	
4
	1.4. Tại Khoản 1, Mục V, Điều 1, đề nghị bỏ 1 trong 2 nội dung về Quy hoạch hệ thống giao thông thủy nội địa vì bị trùng lắp 2 lần trong cùng Khoản 1. Đồng thời, nghiên cứu gộp 2 nội dung về Quy hoạch phát triển cảng biển vào cùng một đoạn để đảm bảo tính liền mạch, dễ hiểu. 
	Tiếp thu điều chỉnh nội dung Quy hoạch hệ thống giao thông thủy nội địa trong dự thảo quyết định, tại khoản 1, mục VI. 

	5
	1.5. Tại Điểm c, Khoản 6, Mục V, Điều 1, đề nghị bổ sung nội dung Trung tâm điều hành y tế thông minh vào sau nội dung Thành lập mới các trung tâm y học hiện đại như tại Khoản 6.1, Mục VI của dự thảo Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Nội dung Điểm c được chỉnh sửa thành: 
“Tập trung xây dựng và nâng cao năng lực các thiết chế y tế trên địa bàn để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Phát triển Bệnh viện Trung ương Huế, cùng với Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Phát triển Trường đại học Y Dược Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm miền Trung và tổ hợp y tế công nghệ cao phục vụ khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm y tế và kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đầu tư phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trở thành Trung tâm cấp vùng. Hình thành Trung tâm Đào tạo về y học cổ truyền và điểm tham quan du lịch, quảng bá y học cổ truyền, Viện Thái Y. Thành lập Trung tâm giao dịch dược phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế cấp vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Cứu hộ cứu nạn miền Trung; Trung tâm Pháp y tâm thần miền Trung. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để ứng dụng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, tiên tiến. Thành lập mới các trung tâm y học hiện đại, Trung tâm điều hành y tế thông minh. 
	Tiếp thu điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng y tế tại khoản 3, mục VII. 

	6
	1.6. Tại Khoản 2, Mục X, Điều 1, đề nghị bổ sung nội dung việc tổ chức lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và cáo hiệu quả; bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất vào sau nội dung Tăng cường kiểm tra, giám sát. 
Nội dung Khoản 2 được chỉnh sửa thành: 
“Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất sẵn sàng thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp chế biến chế tạo; đấu giá quyền sử dụng đất theo thị trường đảm bảo công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và cáo hiệu quả; bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; kịp thời phát hiện, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, có sai phạm, gây lãng phí đất đai,...” 
	Tiếp thu điều chỉnh Giải pháp phát triển nguồn lực đất đai tại khoản 2, mục XI.

	7
	1.7. Tại Khoản 8, Mục X, Điều 1 
Nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi nội dung Trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ đánh giá, giám sát việc thực hiện quy hoạch nhằm nêu cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp giám sát thực hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền các hành vi sai trái, ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch để xử lý theo quy định. Phát huy tính dân chủ và sức mạnh toàn dân, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư; tăng cường giám sát của cộng đồng và sự tham gia của dân cư đối với thực hiện quy hoạch. 
	Tiếp thu điều chỉnh khoản 8, mục X.

	8
	2. Đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Tại Điểm 5.2.1, Khoản 5.2, Mục V của Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh có nội dung về phát triển các trung tâm đô thị, Vùng động lực, đề nghị phân chia rõ thành Ba trung tâm đô thị và Ba trung tâm động lực tăng trưởng như tại Khoản 4, Mục II, Điều 1 của dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
	Đã tiếp thu điều chỉnh tại mục III. phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định các khu vực khuyến khích phát triển, các khu vực hạn chế phát triển (mục III, chương 5)

	9
	3. Một số ý kiến khác 
Trong dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần nghiên cứu bổ sung các nội dung về việc chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. 
Bên cạnh đó, đối với các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng trong quá trình thực hiện thì việc giải phóng mặt bằng qua khu dân cư, phát triển đô thị vùng ven, quỹ đất xa trung tâm, giãn dân cư... phát sinh chi phí lớn. Do vậy, cần có phương án xem xét để điều chỉnh cho phù hợp nhằm góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng, các dự án có thể thi công nhanh chóng hơn, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và rút ngắn quá trình quy hoạch của tỉnh.
	Tiếp thu hoàn thiện theo góp ý
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DM PL

		DANH MỤC PHỤ LỤC QUY HOẠCH THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030



		Stt		Tên Phụ lục		Cập nhập		Số trang		Bắc Giang		Hà Tĩnh

		PHỤ LỤC I		ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ THỪA THIÊN HUẾ
 THỜI KỲ 2021-2030		x		1

		PHỤ LỤC II		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030		x		1

		PHỤ LỤC III		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030		x		2

		PHỤ LỤC IV		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030		x		2

		PHỤ LỤC V		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030		x		4

		PHỤ LỤC V		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030		x		1

		PHỤ LỤC VII		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HÀNG KHÔNG THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030		x		1

		PHỤ LỤC VIII		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030		x		1

		PHỤ LỤC IX		QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030		x		1

		PHỤ LỤC X		QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN XE KHÁCHTHỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030				1

		PHỤ LỤC XI-a		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030		còn lưới điện chưa có		2

		PHỤ LỤC XI-b		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030		còn lưới điện chưa có		5

		PHỤ LỤC XII		QUY HOẠCH QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ THỜI KỲ 2021-2030				1

		PHỤ LỤC XIII		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030				3

		PHỤ LỤC XIV		QUY HOẠCH SÂN GOLF THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021-2030				1

		PHỤ LỤC XV-a		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 – 2030				1

		PHỤ LỤC XV-b		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 – 2030				2

		PHỤ LỤC XVI-a		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ		x		2

		PHỤ LỤC XVI-b		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN SINH XÃ HỘI THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 – 2030				1

		PHỤ LỤC XVII		PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		PHỤ LỤC XVIII-a		PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030		x		3

		PHỤ LỤC XVIII-b		PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030		x		1

		PHỤ LỤC XIX		PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030				16

		PHỤ LỤC XX		QUY HOẠCH BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030.				3

		PHỤ LỤC XXI		CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THỪA THIÊN HUẾ  ĐẾN NĂM 2030		x		4

		PHỤ LỤC XXII		DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỜI KỲ 2021-2030		x		15

		PHỤ LỤC XXIII		DANH MỤC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030

		1		Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh						1_Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh 1:50000		Bản đồ vị trí tỉnh Hà Tĩnh và mối liên hệ vùng 1:1000.000

		2		Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên						2_Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên 1:50000

										3_Bản đồ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 1:50000

										4_Bản đồ hiện trạng phát triển công nghiệp 1:50000		Bản đồ hiện trạng phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp 1:100.000

										5_Bản đồ hiện trạng phát triển khu công nghiệp 1:50000

										6_Bản đồ hiện trạng phát triển cụm công nghiệp 1:50000		Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội 1:100.000

										7_Bản đồ hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản 1:50000		 

										8_Bản đồ hiện trạng phát triển dịch vụ 1:50000		Bản đồ phương án phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1:100.000

										9_Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch 1:50000		 

										10_Bản đồ hiện trạng phát triển văn hóa, thể thao 1:50000		 

										11_Bản đồ hiện trạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích 1:50000		 

										12_Bản đồ hiện trạng phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, Khoa học và công nghệ 1:50000		 

										13_Bản đồ hiện trạng phát triển y tế 1:50000		 

		10		Bản đồ hiện trạng phát triển y tế						14_Bản đồ hiện trạng phát triển an sinh xã hội 1:50000		 

		13		Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn 1:50000						15_Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn 1:50000		Bản đồ hiện trạng phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh 1:100.000

		14		Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải						16_Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 1:50000		Bản đồ hiện trạng giao thông tỉnh Hà Tĩnh 1:100.000

		15		Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi						17_Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi 1:50000		 

		16		Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải 						18_Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải 1:50000		 

		19								19_Bản đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh 1:50000		Bản đồ hiện trạng phát triển hạ tầng điện 1:100.000

		20								20_Bản đồ hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông tỉnh 1:50000		 

		21								21_Bản đồ hiện trạng phát triển viễn thông thụ động 1:50000		 

		22								22_Bản đồ hiện trạng môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học 1:50000		 

		23								23_Bản đồ hiện trạng thoát nước xử lý chất thải rắn và nghĩa trang 1:50000		 

		24								24_Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 1:50000		 

		25								25_Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước 1:50000		 

		26								26_Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1:50000		 

		27								27_Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng 1:50000		 

		28								28_Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 1:50000		 

		29								29_Bản đồ phương án phát triển công nghiệp 1:50000		 

		30								30_Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp 1:50000		 

		31								31_Bản đồ phương án phát triển cụm công nghiệp 1:50000		 

		32								32_Bản đồ phương án phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản 1:50000		 

		33								33_Bản đồ hiện trạng phát triển rừng 1:50000		 

		34								34_Bản đồ phương án phát triển rừng 1:50000		 

		35								35_Bản đồ phương án phát triển dịch vụ 1:50000		 

		36								36_Bản đồ phương án phát triển du lịch 1:50000		Bản đồ phương án phát triển du lịch 1:100.000

		37								37_Bản đồ phương án phát triển văn hóa, thể thao 1:50000		 

		38								38_Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, Khoa học và công nghệ 1:50000		 

		39								39_Bản đồ phương án phát triển y tế 1:50000		 

		40								40_Bản đồ phương án phát triển an sinh xã hội 1:50000		 

		41								41_Bản đồ phương án phát triển vùng kinh tế trọng điểm 1:50000		 

		42								42_Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn 1:50000		Bản đồ phương án phát triển đô thị, nông thôn 1:100.000

		43								43_Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 1:50000		Bản đồ phương án phát triển hệ thống giao thông 1:100.000

		44								44_Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu 1:50000		 

		45								45_Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải 1:50000		 

		46								46_Chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa 1:50000		 

		47								47_Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện 1:50000		Bản đồ phương án phát triển hạ tầng điện 1:100.000

		48								48_Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông 1:50000		 

		49								49_Bản đồ phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động 1:50000		 

		50								50_Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học 1:50000		Bản đồ phương án bảo vệ môi trường 1:100.000

										_ 		Bản đồ phương án bảo vệ đa dạng sinh học 1:100.000

		51								51_Bản đồ phương án thoát nước xử lý chất thải rắn và nghĩa trang 1:50000		 

		52								52_Bản đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 1:50000		Bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 1:100.000

		53								53_Bản đồ phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước 1:50000		Bản đồ quy hoạch thăm dò và bảo vệ tài nguyên nước 1:100.000

		54								54_Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng 1:50000		Bản đồ phân khu chức năng sử dụng đất 1:100.000

		55								55_Bản đồ phương án phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu 1:50000		Bản đồ phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 1:100.000

		56								56_Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất 1:50000		Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất 1:100.000

		57								57_Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện 1:50000		Bản đồ phương án xây dựng vùng liên huyện 1:100.000

		58								58_Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện 1:50000



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1 DoThi

		PHỤ LỤC I

		ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ THỪA THIÊN HUẾ
 THỜI KỲ 2021-2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		TT		Đô thị		Loại đô thị						Ghi chú

						Năm 2020		Năm 2025		Năm 2030

		I		Hệ thống đô thị		13		13		13

		1		 Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương				I		I

		2		Thành phố Huế (tách làm 2 quận)		thành phố, đô thị loại I		tách thành 2 Quận				Thành phố Huế tách thành 02 Quận

		3		Hương Thuỷ		Thị xã, IV		Quận		I		Chuyển thị xã thành Quận

		4		Thị xã Hương Trà		IV		IV		IV

		5		Phong Điền		Huyện		thị xã, IV		thị xã, IV

		6		Phú Lộc		Huyện				thị xã, IV		Sáp nhập huyện Nam Đông vào Phú Lộc

		7		Chân Mây		thuộc huyện Phú Lộc				đô thị loại III

		8		TT Sịa (H. Quảng Điền)		V		V		V

		9		TT Phú Đa (H. Phú Vang)		V		V		V

		10		TT Phú Lộc		V (thuộc huyện Phú Lộc)		V,  (H. Phú Lộc –Nam Đông)		V

		11		TT Lăng Cô		V (thuộc huyện Phú Lộc)		V,  (H. Phú Lộc –Nam Đông)		 thuộc đô thị Chân Mây

		12		TT Khe Tre		V (thuộc huyện Phú Lộc)		V,  (H. Phú Lộc –Nam Đông)		V

		13		TT A Lưới (H. A Lưới)		V		V		V

		14		Vinh Thanh (H. Phú Vang)		V		V, thị trấn		V, thị trấn

		15		Phú Mỹ (H. Phú Vang)				V, thị trấn		V, thị trấn

		16		Thanh Hà (H. Quảng Điền)				V, thị trấn		V, thị trấn

		17		La Sơn		V (thuộc huyện Phú Lộc)		V, thị trấn  (H. Phú Lộc –Nam Đông)		V, thị trấn  (H. Phú Lộc –Nam Đông)

		18		Vinh Hiền		xã (thuộc huyện Phú Lộc)		V, thị trấn  (H. Phú Lộc –Nam Đông)		V, thị trấn  (H. Phú Lộc –Nam Đông)

		19		Vinh Hưng		xã (thuộc huyện Phú Lộc)		V, thị trấn  (H. Phú Lộc –Nam Đông)		V, thị trấn  (H. Phú Lộc –Nam Đông)

		20		Hồng Vân (H. A Lưới)						V, thị trấn

		21		Lâm Đớt (H. A Lưới)						V, thị trấn

		22		Lộc Thuỷ		xã (Phú Lộc)		V		 thuộc đô thị Chân Mây

		23		Lộc Tiến		xã (Phú Lộc)		V		 thuộc đô thị Chân Mây

		24		Lộc Vĩnh		xã (Phú Lộc)		V		 thuộc đô thị Chân Mây



		II		Tỷ lệ đô thị hóa (%)		56		60-65		65-70















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P	PL1




PL2 KKT

						PHỤ LỤC II

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
THỜI KỲ 2021 - 2030

						(Kèm theo Quyết định số..../QĐ-TTg ngày...tháng...năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)



		Stt		Tên khu kinh tế 		Địa điểm		Diện tích dự kiến (ha)		Ghi chú





				Tổng cộng				37,292

		1		Khu kinh tế ven biển Chân Mây-Lăng Cô		Huyện Phú Lộc		27,108		Được thành lập tại Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

		2		Khu kinh tế cửa khẩu 		Huyện A Lưới		10,184		Được thành lập tại Quyết định số 64/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL3 KCN

						PHỤ LỤC III

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 
THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số..../QĐ-TTg ngày...tháng...năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)



		STT		Tên khu công nghiệp		Địa điểm		Diện tích quy hoạch (ha)		Diện tích sử dụng đất dự kiến (ha)		Ghi chú 

		TỔNG CỘNG						8,290		2,640

		I		Các KCN đã thành lập				2,716

		1		Khu Công nghiệp Phú Bài		Phường Phú Bài và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy		743

		2		Khu công nghiệp Phong Điền		Thị trấn Phong Điền và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền		700

		3		Khu công nghiệp La Sơn		Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc		300

		4		Khu công nghiệp Tứ Hạ		Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		250

		5		Khu công nghiệp Phú Đa		Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang		250

		6		Khu công nghiệp Quảng Vinh		Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền		150

		7		Khu công nghiệp Sài Gòn – Chân Mây		Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		323

		II		Các KCN có trong quy hoạch 				5,433

		1		Khu Công nghiệp Phú Bài		Phường Phú Bài và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy		743				Theo Công văn số 962/TTg-KTN ngày 19/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, đất khu công nghiệp ngoài khu kinh tế

		2		Khu công nghiệp Phong Điền		Thị trấn Phong Điền và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền		700

		3		Khu công nghiệp La Sơn		Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc		300

		4		Khu công nghiệp Tứ Hạ		Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		250

		5		Khu công nghiệp Phú Đa		Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang		250

		6		Khu công nghiệp Quảng Vinh		Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền		150

		7		Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		3,040				Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008

		8		Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt		Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt		140				Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu A Đướt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 24/8/2012

		III		KCN quy hoạch mới						2,640

		1		Khu công nghiệp La Sơn (mở rộng)		Xã Lộc Sơn và xã Lộc An, huyện Phú Lộc, liền kề với Khu công nghiệp La Sơn hiện trạng				1,000

		2		Khu công nghiệp Phong Điền		Xã Phong Chương và xã Phong Hiền, huyện Phong Điền và xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền nằm về phía Đông Bắc Khu công nghiệp Phong Điền hiện trạng				1,000

		3		Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô				640



		Ghi chú: Phạm vi, quy mô, diện tích khu công nghiệp trong khu kinh tế được xác định theo Quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế.

		(1) Theo Quy hoạch chung KKT Chân Mây- Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số …../QĐ-TTg ngày 

		(2) Theo Quy hoạch chung KKT ven biển Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số  266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020

		(3) Theo các Văn bản số….../TTg-KTN ngày 09/9/2009 và Văn bản số    .../TTg-KTN ngày ……... của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định chủ trương đầu tư KCN (đối với KCN đã thành lập)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P	PL3




PL4 CCN

		PHỤ LỤC IV

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số..../QĐ-TTg ngày...tháng...năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

		Stt		Tên cụm		Địa điểm		Diện tích (ha)

								Hiện trạng		Đến năm 2030		Đến năm 2050

		A		Cụm công nghiệp hiện có				330		475		475								STT		Tên cụm công nghiệp		Diện tích quy hoạch đến năm 2020		Diện tích thành lập		Diện tích quy hoạch chi tiết		Ghi chú

		I		Cụm công nghiệp giữ nguyên diện tích				173		173		173

		1		CCN Thủy Phương		Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		75		75		75								2		CCN Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		75.00		74.80		74.63

		2		CCN An Hòa		Phường An Hòa, thành phố Huế		48		48		48								1		CCN An Hoà, Tp Huế		48.00		48.00		48.00		Thành lập theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009

		3		CCN Vinh Hưng		Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc		20		20		20								7		CCN Vinh Hưng, huyện Phú Lộc		20.00		20.00		20.00

		4		CCN Kon Tôm – Hồng Thượng (đổi tên CCN A Co)		Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới		30		30		30								8		CCN A Co, huyện A Lưới		30.00		30.00		30.24

		II		Cụm công nghiệp điều chỉnh diện tích				157		301		301								4		CCN Bắc An Gia, huyện Quảng Điền		25.00		25.00		16.50		bỏ Bắc An Gia

		1		CCN Tứ Hạ		Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		55		75		75								3		CCN Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		55.00		55.00		57.31

		2		CCN Bình Thành		Thôn Tân Thọ, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà		32		75		75

		3		CCN Điền Lộc		Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền		30		66		66								5		CCN Điền Lộc, huyện Phong Điền		30.00		30.00		20.00

		4		CCN Hương Hòa		Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông		20		10		10								9		CCN Hương Hòa, huyện Nam Đông		20.00		20.00		6.97

		5		CCN Hương Phú		Xã Hương Phú, huyện Nam Đông		20		75		75								10		CCN Hương Phú, huyện Nam Đông		20.00		20.00		0.00

		B		Cụm công nghiệp bổ sung mới				0		823		898								6		CCN Thuận An, huyện Phú Vang		20.00		14.50		14.50		Thành lập theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017

		1		CCN Thủy Phương 2		Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy				70		70								Tổng cộng				343.00		337.30		288.15

		2		CCN Thủy Châu		Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy				75		75

		3		CCN Hương Văn 1		Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà				35		35

		4		CCN Hương Văn 2		Phường Hương Văn, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				24		24

		5		CCN Hương Xuân		Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà				58		58

		6		CCN Hương Vân		Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				75		75

		7		CCN Tứ Hạ 2		Phường Tứ Hạ, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				- 0		75

		8		CC Thủy Bằng		Xã Thủy Bằng, thành phố Huế				50		50

		9		CCN Sơn Xuân Mỹ		Thôn Xuân Điền Lộc, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền				72		72

		10		CCN Điền Lộc 2		Thôn Nhất Tây – xã Điền Lộc, huyện Phong Điền				27		27

		11		CCN Quảng Lợi		Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền				34		34

		12		CCN La Sơn		Thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc				75		75

		13		CCN Điền Hòa		Xã Lộc Điền và Lộc Hòa, huyện Phú Lộc				30		30

		14		CCN Cầu Hai		Thị trấn Phú Lộc				32		32

		15		CCN Giang Hải		Thôn 4 và Thôn Giang Chế, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc				25		25

		16		CCN Phú Diên		Thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, huyện Phú Vang				39		39

		17		CCN Phú Gia		Xã Phú Gia, huyện Phú Vang				27		27

		18		CCN Hương Phú 2		Xã Hương Phú, huyện Nam Đông				75		75









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P	PL4




PL5 DBo

		PHỤ LỤC V

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		TT		Tên đường		Cấp		Điểm đầu		Điểm cuối		Chiều dài dự kiến khoảng (km)		Ghi chú 

		A		CAO TỐC, QUỐC LỘ								994.4

		I		Cao tốc								102.4

		1		Cao tốc Bắc Nam		02làn xe, vận tốc thiết kế 60-80km/h		Cam Lộ		Túy Loan		102.4				Quốc lộ 49C		Cảng Cửa Việt, Quảng Trị		QL.49B, Phong Điền, Thừa Thiên Huế		42		III, 2-4 làn xe

		II		Quốc lộ								892.0

		1		Quốc lộ 1		III, 2-4 làn xe		Tiếp giáp Quảng Trị		Hải Vân		154.6						67.53

		2		Quốc lộ 49		III-IV, 2-4 làn xe		Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế		Đường Hồ Chí Minh, A Lưới, Thừa Thiên Huế		103.6		Trùng đường Hồ Chí Minh đoạn km78-Km89+754 (theo vb 5787/TCĐBVN-QLBTĐB về việc xếp loại đường của Tổng cục ĐB)				34.4

		3		Đường Hồ Chí Minh (Nhánh Tây)								105.0

		4		Quốc lộ 49B		III, 2-4 làn xe		QL.1, Hải Lăng, Quảng Trị		Phú Lộc, Thừa Thiên Huế		104.8

		5		Quốc lộ 49C		III, 2-4 làn xe		Cảng Cửa Việt, Quảng Trị		QL.49B, Phong Điền, Thừa Thiên Huế		42.0						Quốc lộ 49B		QL.1, Hải Lăng, Quảng Trị		Cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế		105		III, 2-4 làn xe

		6		Quốc lộ 49D		Cấp IV 2-4 làn xe		Cảng Điền Lộc		QL.49, Hương Trà		72.0		Theo văn bản 3214/UBND-GT ngày 12/5/2018 chiều dài QL49D là 54,87km

		7		Quốc lộ 49E		Cấp IV 2-4 làn xe		QL.1, Phú Lộc		Cửa khẩu A Đớt		93.0		trang 37		751.4

		8		Quốc lộ 49F		Cấp IV 2-4 làn xe		QL.49B, Phong Điền		 đến Cửa khẩu Hồng Vân		90.0		trang 37

		9		Quốc lộ 49B- ven biển				Tỉnh lộ 22 thuộc xã Điền Hương, huyện Phong Điền		chân đèo Hải Vân, TT Lăng Cô, huyện Phú Lộc		127.0		trang 37

		B		ĐƯỜNG TỈNH								804.5

		I		Đường tỉnh giữ nguyên chiều dài tuyến								378.6

		1		ĐT.1		III		Km827+598-QL1A, 		Km 2+800-ĐT3.		7.6

		2		ĐT.2		IV		Km8+200-QL49A, 		Km3+800-QL49A		9.8

		3		ĐT.2 đoạn nối dài		III,IV		Khách sạn Tân Mỹ, 		Km53+400-QL49B 		1.4		điều chỉnh chiều dài?

		4		ĐT.3		Km 0 +000 – Km 6+920 cấp IV. Đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị		Km834+050-QL1A		 Bến đò  Quảng Xuyên		10.1

		5		ĐT.4		V,VI		Km821+300-QL1A		Xã Phong Bình, Phong Điền		41.5		Giảm 4,27 km, nhập vào tuyến 49D?( đề nghị tv làm rõ)

		6		ĐT.5		III,IV,V		Đập đá - TP. Huế		Km9+800-QL49A-Phú Vang.		3.2

		7		ĐT.6		III, đoạn qua thị trấn Phong Điền theo tiêu chuẩn đường đô thị		Km795+200-QL1A, 		Km34+920-ĐT 4		12.0

		8		ĐT.7		IV,V,Km 0+00 – Km 3+600 đạt tiêu chuẩn đường đô thị 		Km832+050-QL1A, 		xã Dương Hoà – Thị xã Hương Thuỷ		15.0

		9		ĐT.8A		III		Km814+200-QL1A 		Km13+200-ĐT 4		8.0

		10		ĐT.8B		VI		Km816+500-QL1A, 		Km7+300-Đường tỉnh 4		6.5

		11		ĐT.10B		III, đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị		Km7+200-ĐT 10A		Bến đò Vân Trình-Huyện Phú Vang		7.0

		12		ĐT.10C		III, đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị		Km6+000-ĐT 10A		Thôn Hà Trung – xã Vinh Hà, Phú Vang		17.0

		13		ĐT.10D		III, đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị		Vân Trình - Phú Vang		Thôn Hà Trung –Xã Vinh Hà, Phú Vang		12.0

		14		ĐT.11A		II,IV		Km807+150-QL1A		Thị trấn Sịa – huyện Quảng Điền		8.5		Giảm 1,45 km, nhập vào tuyến QL.49D?(đề nghị tv làm rõ)

		15		ĐT.11B		III		Km807+150-QL1A		Xã Phong Sơn, Phong Điền		19.5

		16		ĐT.11C		VI		Km0+100-ĐT11A		Km28+500 ĐT 4 		10.6		Giảm 2,66 km, nhập vào tuyến QL.49D? (đề nghị tư vấn làm rõ)

		17		ĐT.12B		II,IV		Km823+600-QL1A;		Phường Hương Long – Thị xã Hương Trà		9.7

		18		ĐT.14B		IIIMN, VMN		Km848+850-QL1A		Xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông		38.5

		19		Đường tránh đèo LaHy		IIIMN, VMN		Xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc		Xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc		3.4

		20		ĐT.15								19.5

		*.*		Tuyến chính:		III, IV, V, IVMN, VMN		Phường Phú Bài – Thị xã Hương Thuỷ		Xã Dương Hòa - Hương Thuỷ		18.0

		*.*		Nhánh N1(Đường vào NMXL rác thải Phú Sơn):		Cấp IV		Xã Phú Sơn, Huyện Phú Lộc		Xã Phú Sơn, Huyện Phú Lộc		1.5

		21		ĐT.17		III, đoạn qua thị trấn đạt tiêu chuẩn đường đô thị		Km794+600-QL1A		Xã Phong Mỹ - Phong Điền		10.5

		22		ĐT.21		III		Km80+900-QL49B, xã Vinh Hưng		Km91+100 -QL49B, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.		13.6

		23		ĐT.22		VI		Xã Điền Hương, huyện Phong Điền		Giao với QL 49B tại Km31+750, thuộc xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền		21.2

		24		ĐT.74		IV,V,VI		Huyện Nam Đông		Huyện A Lưới		53.0

		II		Đường tỉnh điều chỉnh chiều dài tuyến								181.3

		1		ĐT.9		II,III,IV,V,VI		Km4+500-ĐT 6		xã Phong Sơn - Phong Điền		25.0		có điều chỉnh chiều dài?		Km4+500-ĐT 6		Kéo dài ĐT9 từ ĐT06 tại Km 4+500 đến QL49 Km 4+450, dài khoảng 8,5 km

								Kéo dài ĐT9 từ ĐT06 tại Km 4+500 đến QL49 Km 4+450, dài khoảng 8,5 km				8.5

		2		ĐT.10A		III		Km835+400-QL1A		Km2+500-ĐT 5-Phú Vang		23.2		có điều chỉnh điểm đầu và hướng tuyến?		Km835+400-QL1A

						III		Điều chỉnh lại điểm đầu và hướng tuyến: điểm đầu là Km 838+700 QL1A				3.3

						III		thay thế đường Thuận Hóa là đoạn đầu của ĐT 10A

		3		ĐT.16		III trở lên, đoạn qua trị trấn đạt tiêu chuẩn đường đô thị		Phường Tứ Hạ - Thị xã Hương Trà		xã Bình Điền – Hương Trà		25.4		Tuyến chính 25,4Km nhập vào 49D?,Thiếu Tuyến nhánh N1 dài 5km

						III				Kéo dài từ xã Bình Điền đến xã Hương Sơn (thị xã Hương Thủy)
đấu nối với ĐT74 khoảng 29,35 km		29.4

		4		ĐT.18		III,IV,VI		Xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		Vinh Thanh - Phú Vang		10.6		có điều chỉnh chiều dài

										Kéo dài tuyến về bãi biển Vinh Thanh từ QL49 đến bãi biển Vinh Thanh

		5		ĐT.19		I,II,III,VI		Km819+250 QL1A		Km18+900 ĐT 4		17.6		có điều chỉnh chiều dài

								Kéo dài tuyến hiện có từ ngã ba ĐT8A, vượt sông bồ đến đấu nối với QL1A

		6		ĐT.20		IIIMN, VMN		Km339+050 đường Hồ Chí Minh		Km365+300 đường Hồ Chí Minh 		28.4		có điều chỉnh chiều dài

						IVMN		Nối 2 đoạn đường tỉnh ĐT20N1 và ĐT20N2, điểm đầu Km339+050 ĐHCM		Nối 2 đoạn đường tỉnh ĐT20N1 và ĐT20N2, điểm cuối Km 365+300 ĐHCM; trên cơ sở xây dựng mới đoạn Km 342+500Hồ Chí Minh đến Km 353+600 Hồ Chí Minh		10.0

		III		Quy hoạch đường huyện lên đường tỉnh

		IV		Quy hoạch mở mới ( tuyến)								244.6

		1		Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài				nút giao đường Tố Hữu với đường Võ Văn Kiệt (Thủy Dương - Thuận An)		nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1A		10.3		bám theo các trục đường quy hoạch và giao với đường tỉnh 3.

		2		Tuyến đường kết nối Quảng Điền - Hương Trà - Thành phố Huế										Sở GTVT đã có báo cáo tại văn bản số 1807/SGTVT-KHTCTĐ sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo 337/TB-UBND). Đề nghị tư vấn nghiên cứu đưa vào trong QH tỉnh.

		3		Tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương đến thị trấn Phú Đa		MCN 36-60m		nút giao đường Tỉnh lộ 28 với đường quy hoạch mặt cắt 60m khu B - An Vân Dương, 		Tại đường Nguyễn Đức Xuyên với Tỉnh lộ 10		9.6		Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 26/10/2022

		4		Tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố Huế đến thị trấn Phú Đa		36m		Tố hữu nối dài đi sân bay		Giao với đường kết nối khu B An Vân dương đến thị trấn Phú Đa		3.9		Nghị Quyết 113/NQ-HĐND ngày 26/10/2022

		5		Tuyến đường bộ La Sơn – Vinh Hà – Vinh Hưng										-       (Theo tinh thần văn bản 1080/UBND-GT ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh.

		6		Tuyến đường kết nối đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền với thị xã Hương Trà và thành phố Huế 										(Sở GTVT đã có báo cáo tại văn bản số 1807/SGTVT-KHTCTĐ sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông báo 337/TB-UBND). Đề nghị tư vấn nghiên cứu đưa vào trong QH tỉnh.

		7		Đường kết nối liên huyện Hương Trà – Quảng Điền – Phá Tam Giang				nút giao TL11A và TL8 C		giao Tỉnh lộ 4 tại (xã Quảng Lợi)

		8		các tuyến đường Đông, Tây Đầm Cầu Hai 										đề nghị tư vấn nghiên cứu		Tuyến La Sơn - Chân Mây

		9		Đường La Sơn - Chân Mây										đề nghị tư vấn liên hệ với UBND huyện Phú Lộc để cập nhật



		1		ĐT.71		III		huyện A Lưới		Ngã ba Hòa Mỹ, huyện Phong Điền		51.0		trang 38

		2		ĐT.6B		IV		Km6+879 ĐT6		Km34+920 - ĐT4		8.9		trang 39

		3		ĐT.8D		IV		Km 814+200-QL1A		Km 50+280 QL49A		23.8		trang 39

		4		ĐT.9B		II		QL1A tại Km 798+249		cảng Điền Lộc (cảng xi măng Đồng Lâm)		17.0		trang 40, xem lại TM

		5		ĐT.9C		IV trở lên		cầu Ca Cút		Km 8+160 (ĐT04)		8.2		trang 40		giữ nguyên + xây dựng mới

						Đường đô thị		Km8 +160 (Đ04)		Km 12+000 		3.8		trang 40		giữ nguyên + xây dựng mới

						IV trở lên		Km 12+000 		Km 15+124 (ĐT11C)		3.1		trang 40		giữ nguyên + xây dựng mới

						IV trở lên		Km15+125(ĐT11C)		Km18+114		3.0		trang 40		giữ nguyên + xây dựng mới

						IV trở lên		Km 18+114		Km 23+600 (ĐT09)		5.5		trang 40		giữ nguyên + xây dựng mới

		6		ĐT.11D		III		Km 0 +000 đường tránh Tây Huế		Km 5+273 ĐT11A		4.8

		7		ĐT.14A		III		Km 848+850-QL1A		Đường quốc phòng an ninh thuộc xã Vinh An		14.4

		8		ĐT.19B		III		Km 819+250 QL1A		Km 16+956 ĐT16		12.2

		9		ĐT.19C		III		ngã ba Nguyễn Văn Linh và ĐT19		cầu Thuận An		11.4

		10		ĐT.28		IV		QL49A		ĐT10A		4.1

		11		ĐT.29		IV		Km 44+957 QL49B		Km 6+996 ĐT4		4.4

		12		ĐT.3B		IVMN		Km 834+050-QL1A		xã Dương Hòa (Thủy điện Hương Thủy)		17.0

		13		ĐT.3C		IV		Km 59+860		Km7+920 ĐT03		6.1

		14		ĐT.8D		III		QL1A		ngã ba ĐT19 và ĐT8A		3.2

		15		ĐT.16B		III		đường 71 tại Km 6+920		ĐT16 tại Km 9+908		16.6

		16		ĐT.24		IV		Km 807+674 QL1A		Km 9+830 ĐT16		10.7

		17		ĐT.26		III		nối với đường bao sân bay		nối với đường an ninh quốc phòng dự kiến xây dựng mới		9.5

		18		ĐT.27B		IV		ĐT18		ĐT10A		5.9

				ĐT.27B (tuyến đường nhánh)		IVMN		xã Xuân Lộc 		xã Lộc Hòa 		8.9

		II		Các tuyến đường hiện trạng (theo dự thảo ko còn đến 2030)										xem lại các tuyến đường này sao ko có

		1		Đường tỉnh 8C:								33.6

		*.*		Tuyến chính:		Cấp V-VI/ĐB 1-2 làn xe		Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền		Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền		32.2

				Giảm 20,48 km, nhập vào tuyến QL.49D

		*.*		Nhánh N1:		Cấp IV-VI/MN 1 làn xe		Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền		Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền		1.4

		2		ĐT.12D/Thuỷ điện Hương Điền		V,VI		Phường Hương Văn – Thị xã Hương Trà		Thuỷ điện Hương Điền		11.3

		3		Đường tỉnh 15B:		Cấp IV-V/ĐB 1 làn xe		Km845+240-QL1A		Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc		13.5

		4		Đường tỉnh 17B:		Cấp V-VI/ĐB 1-3 làn xe		Km845+240-QL1A		Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền		12.9

		5		Đường tỉnh 10E		Cấp V/ĐB 1-2 làn xe		Km842+970-QL1A		Huyện Phú Vang		8.9

		6		Đường tỉnh 10G		Cấp V/ĐB 1-5 làn xe		QL1A		Huyện Phú Vang		7.4

		7		Đường tỉnh 12C		Cấp V/ĐB 1-2 làn xe		Km817+390-QL1A		Thị Xã Hương Trà		7.8

		8		Đường tỉnh 25		Cấp iV-V/ĐB 1-3 làn xe		Ngã ba cư Chánh		Thị Xã Hương Thủy		19.1

		9		Đường tỉnh 25B		Cấp iV-V/ĐB 1-3 làn xe		Km14+600ĐT25		Km9+00 ĐT15		10.5

		10		Đường tỉnh 28		Cấp V/ĐB 1-2 làn xe		Quốc lộ 49 TP Huế		DT10A,Huyện Phú Vang		11.7



		Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.







				Nguồn: BC hợp phần giao thông trang 37
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PL6 DSat

		PHỤ LỤC VI

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		Stt		Tuyến		Chiều dài (km)		Khổ đường (mm)		Ghi chú

		1		Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế		101		1,000		Cơ bản duy trì các tuyến đường sắt hiện có; từng bước đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách địa phương; hoàn thiện kết nối đường sắt tại các khu đầu mối; duy trì các nhánh đường sắt nối cảng biển; tiếp tục cải tạo, mở rộng các ga đường sắt kết nối với đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị. (Quyết định 1769/QĐ-Ttg của Thủ Tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050)

		2		Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua Thừa Thiên Huế		105		1,435



		Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.







				Nguồn: BC hợp phần giao thông trang 63

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL7 CangHK

		PHỤ LỤC VII

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HÀNG KHÔNG THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		TT		Quy hoạch		Ghi chú

		1		Cảng hàng không quốc tế Phú Bài: Đến năm 2030, xây dựng thêm đường lăn nối, mở rộng nhà ga hành khách, khu hàng không dân dụng và sân đỗ máy bay để nâng công suất 9 triệu hành khách/năm
Nâng cấp sân bay đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, hình thành cảng cạn ICD kết nối với cảng hàng không, cảng biển		theo dự thảo QH cảng hàng không quốc gia là 7 triệu hành khách/năm

		2		Quy hoạch sân bay Phú Bài đến năm 2050 đạt 16 triệu hành khách/năm		theo dự thảo QH cảng hàng không quốc gia là 12 triệu hành khách/năm

		3		Phát triển sân bay dành cho thủy phi cơ, trực thăng tại Đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Vườn Quốc gia Bạch Mã và tại những khu vực có tiềm năng về du lịch		tham khảo thông tin https://nhandan.vn/khai-truong-duong-bay-da-nang-hue-bang-thuy-phi-co-post356874.html





		Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.







				Nguồn: BC hợp phần giao thông trang 36





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL8 CangBien

						PHỤ LỤC VIII

						QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

						(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		Stt		Tên cảng		Địa điểm		Năng lực tiếp nhận tàu

		1		Khu bến Chân Mây: 		Huyện Phú Lộc		tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 70.000 DWT, tàu Container sức chở đến 4.000 TEU hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; tàu khách quốc tế đến 225.000 GT; tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 DWT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực.

		2		Khu bến Thuận An: 		Thành phố Huế		3.000 ÷ 5.000 DWT.

		3		Khu bến Phong Điền		Huyện Phong Điền		Tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 50.000 tấn; tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện













				Nguồn: BC hợp phần giao thông trang …





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL9 DThuy

				PHỤ LỤC IX

		QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

				(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		TT		Tên sông		Địa điểm		Chiều dài dự kiến (km)		Cấp kỹ thuật

		I		Trung ương quản lý				108.0

		1		Tuyến sông Hương		Từ thượng lưu cảng xăng dầu Thuận An 200 m đến ngã ba Tuần		34.0		IV		46/2016/TT-BGTVT

		2		Tuyến chính Phá Tam Giang		Từ Vân Trình đến cửa Tư Hiền		74.0		III		108.0

		II		Địa Phương quản lý				230.5

		1		Tuyến sông Bồ		Từ ngã ba Sình đến Km 26 (hạ lưu cầu An Lỗ)		26.0		IV		QĐ689-2013		x

						Từ Km 26 (hạ lưu cầu An Lỗ) đến Hiền Sỹ (cầu đường sắt)		4.0		V

		2		Tuyến sông Hữu Trạch		Từ ngã Ba Tuần đến Km 6 (khe Đầy)		6.0		V				x

						Từ Km 6 (khe Đầy) đến trung tâm xã Bình Điền		6.0		VI				x

		3		Tuyến sông Tả Trạch		Từ ngã ba Tuần đến Km 4 (trước Lăng Gia Long)		4.0		IV				x

						Từ Km 4 (trước Lăng Gia Long) đến Km 10 (Đội 2, xã Dương Hoà)		6.0		VI				x

		4		Tuyến sông Truồi		Từ khe Dài, xã Lộc Hoà đến Đầm cầu Hai, cửa sông Truồi		10.0		V				x

		5		Tuyến Hải Dương - Tân Mỹ		Từ bến đò chợ xã Hải Dương đến Km 22+500 tuyến Đầm Phá do Trung ương quản lý		1.0		III				x

		6		Tuyến sông Ô Lâu		Từ Đập Cửa Lác, xã Quãng Thái, huyện Quãng Điền đến xã Phong Thu, huyện Phong Điền		36.0		IV		QĐ522-2016		x

		7		Tuyến sông Đông Ba		Từ cầu Bãi Dâu, thành phố Huế đến cầu Gia Hội, thành phố Huế		3.0		IV				x

		8		Tuyến sông Lợi Nông		Từ xã Vinh Thái, huyện Phú Vang đến cuối Cồn Dã Viên sông Hương		26.0		IV				x

		9		Tuyến sông Bạch Yến, Kẻ Vạn, sông Đào cửa Hậu		Từ Cầu Bao Vinh, thành phố Huế đến Cầu Kim Long và phường Hương Hồ, thành phố Huế		10.5		IV		QĐ1755-2018		x

		10		Tuyến sông Như Ý		Từ cầu Thống Nhất, xã Thủy Thanh đến Cầu Đập Đá, thành phố Huế		5.5		IV				x

		11		Tuyến sông Bồ (nối dài)				13.0						x

		a		Đoạn cầu Hiền Sỹ - chân thủy điện Hương Điền		Từ cầu Hiền Sỹ đến chân thủy điện Hương Điền		6.0		IV

		b		Đoạn ngã 3 Bác Vọng - cầu tổ 1 Phú Lương B		Từ ngã 3 Bác Vọng đến cầu tổ 1 Phú Lương B		7.0		IV

		12		Tuyến sông Bù Lu		Từ cửa biển Cảnh Dương, xã Lộc Tiến đến Cầu Đen, xã Lộc Thủy		9.0		IV				x

		13		Tuyến khu du lịch hồ Truồi				7.4		IV				x

		a		Đoạn bến thuyền Du lịch - Thiền Viện Trúc Lâm		Bến thuyền du lịch, xã Lộc Hòa đến Thiền Viện Trúc Lâm		0.65		IV				xx

		b		Nhánh bờ trái Thiền Viện Trúc Lâm		Từ Ngã 3 Thiền Viện Trúc Lâm, xã Lộc Hòa đến Vũng Thùng, xã Lộc Hòa		2.95		IV

		c		Nhánh bờ phải Thiền Viện Trúc Lâm		Từ Ngã 3 Thiền Viện Trúc Lâm, xã Lộc Hòa đến Ba Trại, xã Lộc Hòa		3.75		IV				x

		14		Tuyến khu du lịch Đầm Lập An				11.5		IV				x

		a		Cầu Lăng Cô - cuối đầm Lập An (tuyến chính)		Từ cầu Lăng Cô đến cuối đầm (sát đèo Phú Gia, QL1A)		7.5		IV				x

		b		Nhánh rẽ bờ trái (tuyến I)		Từ Km3 (tuyến chính) đến Câu lạc bộ bến thuyền đường Nguyễn Văn		1.5		IV				x

		c		Nhánh rẽ bờ phải (tuyến II)		Từ Km3+500 (tuyến chính) đến Câu lạc bộ bến thuyền đường Trịnh Tố Tâm		1.5		IV				x

		d		Nhánh rẽ bờ phải (tuyến III)		Từ Km4+200 (tuyến chính) đến Câu lạc bộ bến thuyền đường Trịnh Tố Tâm		1.0		IV		184.85		x

		15		Tuyến ngang Phá Tam Giang 		Từ Chợ Mới đến Hà Công, từ Vĩnh Tu đến Cồn Tộc, từ Cự Lại đến Quảng Xuyên		9.0		III		QĐ1525-2022

		16		Tuyến ngang Đầm An Truyền		Từ bến thủy nội địa thôn Triều Thủy, xã Phú An đến bến thủy nội địa thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ		9.6		IV

		17		Tuyến ngang Đầm Cầu Hai		từ Đá Bạc đến Vinh Hưng, từ Đá Bạc đến Vinh Giang, từ Đá Bạc đến Vinh Hiền; từ Vinh Hiền đến Cầu Hai		20.0		III

		18		Tuyến sông Truồi 		Từ Cửa sông Truồi đến km 55+800 tuyến Phá Tam Giang		7.0		IV		45.6		230.45		224.55



		Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.







				Nguồn: BC hợp phần giao thông trang …; em Ngọc







				Tỉnh Thừa Thiên Huế có mạng lưới đường thủy nội địa tự nhiên với tổng chiều dài khoảng 563 km. Các sông có khả năng khai thác vận tải thuỷ chủ yếu là: sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, phá Tam Giang. Trong đó, tỉnh quản lý 101km, huyện xã quản lý 462 km. Mật độ sông ngòi của Thừa Thiên Huế là 0,11 km/km2 và 0,57km/1.000 dân (cả nước 0,035km/km2 và 0,17km/1.000 dân). Trừ các tuyến sông Hương, hệ thống sông rẽ đầm Cầu Hai, đầm Phá Tam Giang đạt tiêu chuẩn cấp III, còn lại các tuyến sông chưa được quản lý đạt tiêu chuẩn cấp V, VI.		Trang 16



		Ghi lại		Tỉnh Thừa Thiên Huế có mạng lưới đường thủy nội địa tự nhiên với tổng chiều dài khoảng 563 km. Các sông có khả năng khai thác vận tải thuỷ chủ yếu là: sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, phá Tam Giang. Trong đó, trung ương quản lý 108km,  tỉnh quản lý 230,45km, huyện xã quản lý 224,55 km. Mật độ sông ngòi của Thừa Thiên Huế là 0,11 km/km2 và 0,57km/1.000 dân (cả nước 0,035km/km2 và 0,17km/1.000 dân). Đa số các tuyến sông và đầm Phá Tam Giang đạt tiêu chuẩn cấp III, IV; còn lại 1 đoạn tuyến sông Bồ, tuyến Sông Hữu Trạch, tuyến sông Truồi đạt cấp V, VI





				Các tuyến đường thủy nội địa trung ương: tiếp tục hoàn thiến các dự án : cải tạo, nạo vét thanh thải chướng ngại vật trên các tuyến sông để duy trì và giữ cấp các sông: Sông Hương, phá Tam Giang, kè bờ một số đoạn tuyến sông Hương.
- Tuyến sông Hương từ của Thuận An đến ngã 3 Tuần 34 km cấp III-IV
- Phá Tam Giang từ cửa Tư Hiền đến Vân Trình 119,6 km cấp III-IV
Các tuyến đường thủy nội địa địa phương: cải tạo, nạo vét thanh thải chướng ngại vật trên các tuyến sông để duy trì và giữ cấp các sông: sông Như Ý, sông An Cựu, sông Bồ.... Kè bờ một số đoạn trên các tuyến sông Bồ, sông An Cựu…chống sạt lở bờ sông, bảo đảm mỹ quan đô thị. Đưa vào quản lý khai thác vận tải các sông: Sông Ô Lâu, Niêm Phò, Đông Ba, Bạch Yến, An Cựu, Nong, Đại Giang, Nước ngọt, Truồi và sông Thừa Lưu.
		Trang 62		Ghi chú: Sông bôi đỏ là sông đã đưa vào quản lý:



		Ghi lại		Các tuyến đường thủy nội địa trung ương: tiếp tục hoàn thiến các dự án : cải tạo, nạo vét thanh thải chướng ngại vật trên các tuyến sông để duy trì và giữ cấp các sông: Sông Hương, phá Tam Giang, kè bờ một số đoạn tuyến sông Hương.
- Tuyến sông Hương từ của Thuận An đến ngã 3 Tuần 34 km cấp IV
- Phá Tam Giang từ cửa Tư Hiền đến Vân Trình 119,6 km cấp III-IV
Các tuyến đường thủy nội địa địa phương: cải tạo, nạo vét thanh thải chướng ngại vật trên các tuyến sông để duy trì và giữ cấp các sông: sông Như Ý, sông Lợi Nông, sông Bồ.... Kè bờ một số đoạn trên các tuyến sông Bồ, sông Lợi Nông…chống sạt lở bờ sông, bảo đảm mỹ quan đô thị. Đưa vào quản lý khai thác vận tải các sông: Niêm Phò, Nong, Đại Giang, Nước ngọt, và sông Thừa Lưu.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P	PL9




PL10 Ben xe

				PHỤ LỤC X

				QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN XE KHÁCH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

				(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		TT		Bến xe		Vị trí		Quy mô tối thiểu (m2)		Cấp hạng

		I		Bến xe hiện có

		1		BX phía Bắc TP Huế		Số 97 An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế		19,403		1

		2		BX phía Nam TP Huế		132 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế		16,101		1

		3		BX huyện Quảng Điền		Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền		5,000		3

		4		BX Vinh Hưng		Thôn Diêm Trường, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc		30,169		4

		5		BX A Lưới		Bên phải đường Hồ Chí Minh, KM 342+300, Huyện  Lưới		11,400		4

		6		BX Đông Ba		06 Trần Hương Đạo, Phường Phú Hòa, thành phố Huế		6,121		3

		II		Quy hoạch bến xe mới

		1		Bến xe khách  Huyện Phú Vang		Huyện Phú Vang		5,000		4

		2		Bến xe huyện khách Phú Lộc		Huyện Phú Lộc		5,000		4

		3		Bến xe huyện khách Nam Đông		Huyện Nam Đông		5,000		4

		4		Bến xe TX Hương Trà		TX Hương Trà		5,000		4

		5		Bến xe TX Hương Thủy		TX Hương Thủy		5,000		4





		Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL11a NguonDien

		PHỤ LỤC XI - a

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		TT		Hạng mục				Đơn vị tính		Quy mô, công suất						Ghi chú

										Hiện trạng		Đến năm 2030		Đến năm 2050

		I		ĐIỆN KHÍ				MW						7,000

		1		Điện khí LNG tại Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô		KCN Chân Mây số 2, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Khu công nghiệp bên phải đường kết nối QL1A và khu cảng Chân Mây); nhiên liệu sử dụng: khí LNG (dự án trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư)		MW						4,000		UBND tỉnh đã có Công văn số 2590/UBND-CT ngày 31/3/2020 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án điện khí LNG tại Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia. 

: ======
ID#AAAAqNnTPeA
Admin    (2023-02-13 07:41:25)
Theo QH Điện VIII (dự thảo): nhà máy nhiệt điện chạy LNG Chân Mây công suất 1.500MW được đưa vào giai đoạn 2031-2045 trong danh mục dự phòng cho các dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai trên thực tế và/hoặc sử dụng khí trong nước khi mỏ Kèn Bầu có kế hoạch phát triển.

		2		Dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và kho cảng LNG Phong Điền		xã Điền Môn, Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế		MW						3,000		UBND tỉnh đã có Công văn số 8234/UBND-CT ngày 10/9/2020 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và kho cảng LNG Phong Điền vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

: ======
ID#AAAAqNnTPeE
Admin    (2023-02-13 07:41:25)
Dự án được đề xuất chuyển đổi từ nhiệt điện than Phong Điền thành nhiệt điện khí LNG. 
Dự án Nhà máy nhiệt điện than Phong Điền trước đây công suất dự kiến ban đầu khoảng 1.320 (660x2) MW. UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hoạt động của ngành công thương tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó có đề cập đến việc đề xuất bổ sung dự án Nhiệt điện Phong Điền vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

		II		ĐIỆN MẶT TRỜI				MWp		153		3,118		300

		1		Mặt trời mái nhà/tự sản tự tiêu				MWp		61		100		150

		2		Mặt trời mặt đất				MWp		92		517.8		150

		2.1		Điện mặt trời Phong Điền		xã Điền Lộc, huyện Phong Điền		MWp		42		42

		2.2		Điện mặt trời Phong Điền II		xã Phong Chương, huyện Phong Điền		MWp		50		50

		2.3		Điện mặt trời Phong Hòa		xã Phong Hoà, huyện Phong Điền		MWp				50				Dự án đã được bổ sung Quy hoạch nhưng chưa cấp chủ trương đầu tư

		2.4		Dự án Nhà máy điện mặt trời Điền Môn		xã Điền Môn, huyện Phong Điền, diện tích đất của dự án khoảng 32ha		MWp				29.3				UBND tỉnh đã có Công văn số 6678/UBND-CT ngày 16/9/2017 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời Phong Hòa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2035 và  Cục ĐL&NLTT tổ chức thẩm định và họp ngày 31/01/2018				Liên danh Công ty Europe Clean Energies Japan K.k và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông thanh niên

		2.5		Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2		xã Điền Lộc, Điền Hòa, huyện Phong Điền, diện tích đất của dự án khoảng 35,3ha		MWp				29.5				UBND tỉnh đã có Công văn số 5586/UBND-CT ngày 8/8/2019 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2035 				Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

		2.6		Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền III		xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, diện tích đất của dự án khoảng 180ha		MWp				150				UBND tỉnh đã có Công văn số 8352/UBND-CT ngày 29/10/2018 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời  Phong Điền III vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2035 				Công ty Cổ phần Đầu tư Đoàn Sơn Thuỷ

		2.7		Điện mặt trời Điền Hương		xã Điền Hương và Điền Môn, huyện Phong Điền, diện tích đất của dự án khoảng 95ha		MWp				95				UBND tỉnh đã có Công văn số 9031/UBND-CT ngày 7/10/2020 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời  Điền Hương vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 				Công ty Cổ phần 216

		2.8		Điện mặt trời Mỹ Xuyên		xã Phong Hoà, diện tích đất của dự án khoảng 40ha		MWp				36				UBND tỉnh đã có Công văn số 2537/UBND-CT ngày 29/3/2021 đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2035				Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương

		2.9		Điện mặt trời Phong Chương		xã Phong Chương, diện tích đất của dự án khoảng 40ha		MWp				36								Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương

		3		Mặt trời mặt nước				MWp				2,500

		3.1		Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai		mặt nước đầm Cầu Hai, huyện Phú Vang & Phú Lộc		MWp				900				UBND tỉnh đã có Công văn số 5495/UBND-CT 25 tháng 6 năm 2021 đề nghị Bộ Công Thương bổ sung thêm danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai và Nhà máy điện mặt trời Tam Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực				Công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Việt Nam

		3.2		Dự án Nhà máy điện mặt trời Tam Giang		mặt nước phá Tam Giang, huyện Phong Điền & Quảng Điền		MWp				600				UBND tỉnh đã có Công văn số 5495/UBND-CT ngày 25 tháng 6 năm 2021 đề nghị Bộ Công Thương bổ sung thêm danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai và Nhà máy điện mặt trời Tam Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực				Công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Việt Nam

		3.3		Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai mở rộng		mặt nước đầm Cầu Hai, huyện Phú Vang & Phú Lộc		MWp				1000

		3.4		Dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thuỷ điện				MWp						150		UBND tỉnh đã có Công văn số 11612 /UBND-CT ngày 02/12/2021 đề nghị Bộ Công Thương bổ sung danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai MR vào Quy hoạch phát triển điện lực.				Công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Việt Nam

		III		ĐIỆN GIÓ				MW				252

		1		Nhà máy điện gió AMI		huyện Phong điền, Quảng Điền						252

		IV		ĐIỆN SINH KHỐI VÀ NGUỒN KHÁC				MW				16

		1		Dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhá máy xi măng Đồng Lâm, công suất 8MW		xã Phong Xuân, huyện Phong Điền		MW				8

		2		Dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhá máy xi măng Luks, công suất 8MW				MW				8				dự án dự kiến đi vào hoạt động 2024

		V		ĐIỆN RÁC				MW				12

		1		Dự án đốt rác sinh hoạt phát điện công suất 12MW		 xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy						12				dự án dự kiến đi vào hoạt động 2023

		VI		THỦY ĐIỆN				MW		459.3		34

		1		Thủy điện A Lưới		xã Hồng Hạ, huyện A Lưới		MW		170

		2		Thủy điện Tả Trạch		xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy  		MW		21

		3		Thủy điện Bình Điền		xã Bình Điền, thị xã Hương Trà		MW		44

		4		Thủy điện Hương Điền		xã Hương Vân, thị xã Hương Trà		MW		81

		5		Thủy điện Thượng Lộ		Xã Thượng Lộ, Nam Đông		MW		6

		6		Thủy điện A Roàng		Xã A Roằng, A Lưới		MW		7.2

		7		Nhà máy thủy điện alin thượng		Xã Hồng Trung, A Lưới		MW		2.5

		8		Thủy điện Alin B2		Xã Phong Xuân, Phong Điền		MW		20

		9		Thủy điện Rào Trăng 4		Xã Phong Xuân, Phong Điền		MW		14

		10		Thủy điện Thượng Nhật		xã Thượng Nhật, Nam Đông		MW		11

		11		Nhà máy thủy điện Alin B1		xã Trung Sơn, A Lưới		MW		46

		12		Nhà máy thủy điện Sông Bồ		xã Hồng Hạ, A Lưới		MW		23.6

		13		Thủy điện Rào Trăng 3		Xã Phong Xuân, Phong Điền		MW		13

		14		Nhà máy thuỷ điện Sông Bồ 1		huyện A Lưới		MW				3

		15		Nhà máy thuỷ điện Hồ Truồi		huyện Phú Lộc		MW				6

		16		Nhà máy thuỷ điện nhỏ tận dụng nguồn nước sau các hồ chứa thuỷ lợi		các huyện		MW				25
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PL11b LuoiDien

		PHỤ LỤC XI - b

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021-2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		TT		Tên dự án		Đvt		Hiện trạng		Đến năm 2030		Đến năm 2050

		I		HỆ THỐNG ĐIỆN 500kV

		a		Trạm biến áp		Tram/Máy/MVA		0		0		3/5/4050

		1		Xây dựng trạm biến áp 50kkV Hương Thuỷ		''						1/2/1800

		2		Xây dựng trạm nâng áp 2x900MVA nhà máy điện khí Chân Mây (giai đoạn 1)		''						1/2/1800

		3		Xây dựng trạm nâng áp 1x450MVA nhà máy điện mặt trời Cầu Hai		''						1/1/450

		b		Đường dây		km		319.9		327.9		332.9

		1		Hương Thủy 500 kV - Rẽ Quảng Trị - Đà Nẵng (mạch 1,2)		''						5

		2		Xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp 500kV ĐMT  Cầu Hai đấu nối vào đường dây 500kV Hà Tĩnh – Đà Nẵng, chiều dài khoảng 3 km.		''				3

		3		Xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp 500kV nhà máy điện khí Chân Mây đấu nối vào đường dây 500kV Hà Tĩnh – Đà Nẵng, chiều dài khoảng 5 km.		''				5

		II		HỆ THỐNG ĐIỆN 220kV

		a		Trạm biến áp		Trạm/máy/MVA		2/3/500

		1		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp AT2 của trạm biến áp 220kV Huế từ 125MVA thành 250MVA		''		1/2/375		1/2/500

		2		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp AT1 của trạm biến áp 220kV Phong Điền từ 125MVA thành 250MVA		''		1/1/125		1/2/375		1/2/500

		3		Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Chân Mây, công suất 1x250MVA		''				1/1/250		1/2/500

		4		Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Hương Thuỷ, công suất 1x250MVA		''				1/1/250		1/2/500

		5		Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Phú Vang, công suất 1x250MVA		''						1/2/500

		6		Xây dựng trạm nâng áp 22/220kV nhà máy điện gió AMI, công suất  …. (giải toả công suất nhà máy điện gió AMI)		''

		7		Xây dựng trạm nâng áp 22/220kV nhà máy điện mặt trời Cầu Hai, công suất  2x250MVA (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Cầu Hai)		''				1/2/500

		8		Xây dựng trạm nâng áp 22/220kV nhà máy điện mặt trời Tam Giang, công suất 2x250MVA (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Tam Giang)		''				1/2/500

		b		Đường dây		km		280.49		435.63		549.63

		1		Xây mới, đấu nối TBA 220 kV Chân Mây, 4 mạch (Chân Mây - Rẽ Hòa Khánh - Huế)		Số mạch/km				5.14

		2		Xây mới, đấu nối TBA 220 kV Hương Thủy, 4 mạch 		''				2

		3		Xây mới, đấu nối TBA 220 kV Phú Vang, 2 mạch 		''						24

		4		Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV ĐMT Cầu Hai đấu nối vào 01 mạch đường dây 220kV Huế - Hòa Khánh		''				5

		5		Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV ĐMT Tam Giang đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Phong Điền, tiết diện dây dẫn ACSR-400		''				25

		6		Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV ĐMT Tam Giang đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 500kV Cầu Hai		''				40

		7		Nâng khả năng truyền tải Huế - Hoà Khánh		''				82

		8		Treo dây mạch 3 đường dây 220kV Đông Hà – Huế		''				78

		9		Xây dựng mới đường dây Hương Thủy - Huế - chuyển đấu nối Phong Điền		''						19

		10		Xây dựng mới đường dây TBKHH Chân Mây - Hương Thủy 		''						44

		11		Xây dựng mới đường dây TBKHH Chân Mây - Liên Chiểu 		''						27

		III		HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV

		a		Trạm biến áp		Trạm/máy/MVA

		1		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV KCN Phong Điền 		''				2/(40+40)		2/(63+63)

		2		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV KCN Quảng Vinh		''				2/(25+25)		2/(40+40)

		3		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV KCN Từ Hạ 		''				2/(25+25)		2/(40+40)

		4		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV KCN Phú Đa 		''				2/(25+25)		2/(40+40)

		5		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV KCN Chân Mây		''						1/(25)

		6		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Huế 1 		''		2/(40+40)		2/(63+63)

		7		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Huế 2 		''		2/(40+63)		2/(63+63)

		8		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Huế 3		''		1/(25)		2/(40+40)		2/(63+63)

		9		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Huế 4 		''				2/(40+40)		2/(63+63)

		10		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Huế 5 		''				1/63		2/(63+63)

		11		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Huế 6 		''				1/63		2/(63+63)

		12		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Huế 7 		''						2/(40+40)

		13		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Huế 8 		''						2/(40+40)

		14		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Vinh Thanh		''				2/(40+40)		2/(63+63)

		15		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Chân Mây Tây 		''				1/25		2/(25+25)

		16		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Chân Mây 2 		''						1/25

		17		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV KĐT Chân Mây  		''						1/25

		18		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Nam Đông		''				1/25		2/(25+25)

		19		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV A Lưới 		''				1/25		2/(25+25)

		20		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Bình Điền 		''				1/25		2/(25+25)

		21		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Hương Trà		''						2/(40+40)

		22		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Phú Lộc		''						1/40

		23		Xây dựng mới trạm biến áp 110kV A Đớt		''						1/25

		24		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Điền Lộc		''		1/25		2/(25+25)		2/(40+40)

		25		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Phong Điền		''		2/(25+25)		2/(40+40)		2/(63+63)

		26		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Phú Bài 		''		2/(40+40)		2/(63+63)

		27		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Phú Bài 2		''		1/40		2/(40+40)		2/(63+63)

		28		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Chân Mây		''		1/25		2/(25+25)		2/(40+40)

		29		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Lăng Cô		''		1/25		2/(25+25)		2/(40+40)

		30		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Cầu Hai		''		1/25		2/(25+25)		2/(40+40)

		31		Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 110kV Văn Xá		''		2/(25+40)		2/(40+40)

		32		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Phong Hòa)		''				1(63)

		33		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Điền Môn (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Điền Môn)		''				1(40)

		34		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2 (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2)		''				1(40)

		35		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Phong Điền III (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Phong Điền III)		''				1(180)

		36		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Điền Hương (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Điền Hương)		''				1(125)

		37		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Mỹ Xuyên (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Mỹ Xuyên)		''				1(40)

		38		Xây dựng mới trạm nâng áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Phong Chương (giải toả công suất nhà máy điện mặt trời Phong Chương)		''				1(40)

		b		Đường dây		km		366.66

		1		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV KCN Phong Điền 		Số mạch/km				2/1.5

		2		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV KCN Quảng Vinh		''				2/2

		3		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV KCN Từ Hạ 		''				2/2

		4		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV KCN Phú Đa 		''				2/2

		5		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV KCN Chân Mây		''				2/2

		6		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Huế 4 		''				2/5

		7		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Huế 5 		''				2/5

		8		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Huế 6 		''				2/3

		9		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Huế 7 		''						2/2

		10		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Huế 8 		''						2/2

		11		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Vinh Thanh		''				2/12

		12		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Chân Mây Tây 		''				2/2

		13		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Chân Mây 2 		''						2/2

		14		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV KĐT Chân Mây  		''						2/2

		15		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Nam Đông		''				2/20

		16		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV A Lưới 		''				2/25.5

		17		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Bình Điền 		''				2/3.5

		18		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Phú Lộc		''						2/2

		19		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV Hương Trà		''						2/2

		20		Xây dựng mới đường dây đấu nối TBA 110kV A Đớt		''						2/24

		21		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa		''				2/5

		22		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Điền Môn		''				2/5

		23		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2		''				2/1

		24		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Phong Điền III 		''				2/6

		25		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Điền Hương 		''				2/15

		26		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Mỹ Xuyên		''				2/1

		27		Xây dựng mới đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Phong Chương		''				2/1

		28		Xây dựng mới đường dây từ TBA 110kV Điền Lộc - TBA 110kV Huế 3, dây ACSR240		''				1/25

		29		Xây dựng mới đường dây từ TBA 110kV Huế 4 - TBA 110kV Vinh Thanh, dây ACSR240		''				1/25

		30		Nâng tiết diện ĐZ Huế - Đà Nẵng (VT 51 - D 362) từ 185 => 2x240		''				2/60

		31		Nâng tiết diện ĐZ 110kV Huế 1 - Phong Điền 220kV		''				2/35

		IV		LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỪ 35KV TRỞ XUỐNG

		1		Đường dây		km		2,224		2,684

		2		Trạm biến áp		Trạm/ MVA		2687/949		3617/1504
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PL12 QTDTCD Hue

		PHỤ LỤC XII

		DANH MỤC ĐIỂM DI TÍCH QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



										Đvt: ha

		Mã số		Tên và Địa điểm		Tọa độ		Diện tích vùng lõi		Diện tích vùng đệm

		678-001		Kinh thành Huế, bao gồm: Hoàng thành, Tử Cấm Thành, Ngự Hà, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trường Quốc Tử Giám, hồ Tịnh Tâm		N16 28 10.00 E107 34 40.00		159.71		71.93

		678-002		Chùa Thiên Mụ		N16 27 16.67 E107 32 40.38		4.24		-

		678-003		Văn Miếu và Võ Miếu		N16 27 10.00 E107 32 20.60		9.73		-

		678-004		Hổ Quyền và Voi Ré		N16 26 55.00 E107 33 16.70		2.45		-

		678-005		Lăng Dục Ðức		N16 27 5.26 E107 35 34.61		8.55		-

		678-006		Đàn Nam Giao		N16 26 15.70 E107 34 57.20		12.41		-

		678-007		Lăng Tự Đức		N16 25 56.20 E107 33 57.20		12.99		-

		678-008		Lăng Ðồng Khánh		N16 25 48.464 E107 34 11.672		2.29		-

		678-009		Điện Hòn Chén		N16 25 19.042 E107 33 46.199		0.87		-

		678-010		Lăng Thiệu Trị		N16 25 0.00 E107 34 19.60		27.9		-

		678-011		Lăng Khải Định		N16 23 56.288 E107 35 25.156		18.19		-

		678-012		Lăng Minh Mạng		N16 23 15.839 E107 34 7.954		34.15		-

		678-013		Lăng Gia Long		N16 21 43.103 E107 35 44.556		20.72		-

		678-014		Trấn Hải Thành				1.27		-







				Nguồn:

				Trang 18 Hợp phần 17



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL13 VHTT_kiem tra

				PHỤ LỤC XIII

				QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

				(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		STT		Danh mục		Số lượng		Địa điểm		Cơ quan, đơn vị 		Cơ quan, đơn vị 

		I		DI TÍCH						trực tiếp quản lý		phối hợp quản lý

		1		Di sản thế giới

		1.1		Di sản thế giới đã được công nhận:



		1.2		Quy hoạch mới



		2		Di tích quốc gia đặc biệt

		2.1		Di tích quốc gia đặc biệt đã được công nhận













		2.2		Quy hoạch mới





		3		Di tích cấp quốc gia

		I		Quần thể di tích cố đô Huế

		1.       		Chùa Thiên Mụ		Phường Hương Long		Kiến trúc nghệ thuật và Thắng cảnh		TTBTDTCĐ Huế

		2.       		Cung An Định		Phường Phú Nhuận		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		3.       		Đàn Nam Giao		Phường Trường An		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		4.       		Đàn Xã Tắc		Phường Thuận Hòa		Khảo cổ		TTBTDTCĐ Huế

		5.       		Cụm Lăng chúa Nguyễn Hoàng (gồm các lăng: Trường Cơ, Trường Thái, Trường Thiệu, Hải Đông Quận Vương)		Xã Hương Thọ		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		6.       		Đại Nội (Thành nội Huế)		Phường  Đông Ba, phường Thuận Hòa		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		7.       		Điện Long An		Phường Đông Ba		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		8.       		Quốc Tử Giám		Phường Đông Ba		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		9.       		TamTòa (Cơ Mật Viện)		Phường Đông Ba		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		10.  		Kinh Thành Huế		Phường Đông Ba, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây Lộc		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		11.  		Hồ Tịnh Tâm		Phường Đông Ba, phườngThuận Lộc		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		12.  		Điện Voi Ré		Phường Thủy Biều		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		13.  		Hổ Quyền		Phường Thủy Biều		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		14.  		Thanh Bình Từ Đường		Phường  Gia Hội		Lịch sử		TTBTDTCĐ Huế

		15.  		Điện Hòn Chén		Xã Hương Thọ		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		16.  		Lăng Đồng Khánh		Phường Thủy Xuân		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		17.  		Lăng Dục Đức		Phường An Cựu		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		18.  		Lăng Cơ Thánh		Xã Thủy Bằng		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		19.  		Lăng Gia Long		Xã Hương Thọ		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		20.  		Lăng Hiếu Đông		Xã Thủy Bằng		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		21.  		Lăng Khải Định		Xã Thủy Bằng		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		22.  		Lăng Minh Mạng		Xã Hương Thọ		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		23.  		Lăng Thiệu Trị		Xã Thủy Bằng		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		24.  		Lăng Tự Đức		Phường Thủy Xuân		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		25.  		Lăng Vạn Vạn		Phường An Đông		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		26.  		Trấn Hải Thành		Phường Thuận An		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		27.  		Văn Miếu		Phường  Hương  Hồ		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		28.  		Lầu Tàng Thơ – Hồ Học Hải		Phường Thuận Lộc		Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		29.  		Hải Vân Quan		Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc		Lịch sử, Kiến trúc nghệ thuật		TTBTDTCĐ Huế

		II		Thành phố Huế

		30.  		Cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ 1938-1939		Phường Phú Hòa		Lịch sử		Bảo tàng Lịch sử		UBND thành phố Huế

										 Thừa Thiên Huế

		31.  		Địa điểm Trường Quốc Học		Phường Vĩnh Ninh		Lịch sử 		Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế		UBND thành phố Huế

		32.  		Đình miếu Thế Lại thượng		Phường Phú Hiệp		Kiến trúc nghệ thuật		UBND thành phố Huế		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		33.  		Đình Phú Xuân		Phường Tây Lộc		Kiến trúc nghệ thuật		UBND thành phố Huế		TTBTDTCĐ Huế

		34.  		Khu mộ và Nhà thờ ông tổ nghề Kim Hoàn		Phường Trường An, Phú Cát		Lịch sử ngành nghề truyền thống		UBND thành phố Huế		Bảo tàng Lịch sử

												 Thừa Thiên Huế

		35.  		Khu mộ và Từ đường nhà thờ		Phường Phường Đúc, Phường Vỹ Dạ		Lịch sử lưu niệm		UBND thành phố Huế		TTBTDTCĐ Huế

				Tuy Lý Vương

		36.  		Lăng mộ Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Khoa Chiêm		Phường An Tây		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Lịch sử 		UBND thành phố Huế

										Thừa Thiên Huế

		37.  		Lăng mộ Trần Thúc Nhẫn		Phường Thủy Xuân		Lịch sử lưu niệm		UBND thành phố Huế		Bảo tàng Lịch sử

												 Thừa Thiên Huế

		38.  		Lăng mộ và Nhà thờ, Nghĩa trang cụ Phan Bội Châu		Phường Trường An		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Lịch sử		UBND thành phố Huế

										 Thừa Thiên Huế

		39.  		Mộ và Nhà thờ ông tổ nghề đúc đồng		Phường Phường Đúc		Lịch sử ngành nghề truyền thống		UBND thành phố Huế		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		40.  		Ngôi mộ chung Thái Phiên –		Phường Thủy Xuân		Lịch sử lưu niệm		UBND thành phố Huế		Bảo tàng Lịch sử 

				Trần Cao Vân								Thừa Thiên Huế

		41.  		Nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan		Phường Thuận Lộc		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế		UBND thành phố Huế

		42.  		Khu vực Chín hầm		Phường An Tây		Lịch sử  		Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế		UBND thành phố Huế

		43.  		Núi Bân		Phường An Tây		Lịch sử văn hóa		Bảo tàng Lịch sử 		UBND thành phố Huế

										Thừa Thiên Huế

		44.  		Phủ thờ và Lăng mộ Diên Khánh Vương		Phường Vỹ Dạ, phường An Tây		Lịch sử văn hóa		UBND thành phố Huế		TTBTDTCĐ Huế

		45.  		Thành Lồi		Phường Thủy Xuân, phường Thủy Biều		Khảo cổ học		Bảo tàng Lịch sử 		UBND thành phố Huế

										Thừa Thiên Huế

		46.  		Trường Kỹ Nghệ Thực hành		Phường Vĩnh Ninh		Lịch sử cách mạng		Trường Cao  đẳng Công nghiệp Huế		UBND thành phố Huế

		III		Thị xã Hương Thủy

		47.  		Cầu Ngói Thanh Toàn		Xã Thủy Thanh		Kiến trúc nghệ thuật		UBND thị xã Hương Thủy		TTBTDTCĐ Huế

		48.  		Đình Dạ Lê		Xã Thủy Vân		Kiến trúc nghệ thuật		UBND thị xã Hương Thủy		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		49.  		Đình Hòa Phong		Xã Thủy Tân		Lịch sử cách mạng		UBND thị xã Hương Thủy		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		50.  		Đình và chùa Thủy Dương		Phường Thủy Dương		Kiến trúc nghệ thuật		UBND thị xã Hương Thủy		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		51.  		Đình Vân Thê		Xã Thủy Thanh		Lịch sử cách mạng		UBND thị xã Hương Thủy		Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

		52.  		Phủ thờ Tôn Thất Thuyết		Xã Thủy Thanh		Lịch sử lưu niệm		UBND thị xã Hương Thủy		TTBTDTCĐ Huế

		IV		Thị xã Hương Trà

		53.  		Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế		Phường Hương Vân		Lịch sử		Bảo tàng Lịch sử 		UBND thị xã Hương Trà

										Thừa Thiên Huế

		54.  		Đình Văn Xá		Phường Hương Văn		Kiến trúc nghệ thuật		UBND thị xã Hương Trà		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		55.  		Nhà thờ Đặng Huy Trứ		Phường Hương Xuân		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Lịch sử 		UBND thị xã Hương Trà

										Thừa Thiên Huế

		56.  		Tháp Đôi Liễu Cốc		Phường Hương Xuân		Lịch sử		UBND thị xã Hương Trà		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		V		Huyện Phong Điền

		57.  		Chùa Giác Lương		Xã Phong Hiền		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyện Phong Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		58.  		Đoạn cuối đường 71		Xã Phong Mỹ		Lịch sử		UBND huyện Phong Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		59.  		Làng Cổ Phước Tích		Xã Phong Hoà		Kiến trúc Nghệ thuật		UBND huyện Phong Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		60.  		Lăng mộ Đặng Huy Trứ		Xã Phong Sơn		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Lịch sử 		UBND huyện Phong Điền

										Thừa Thiên Huế

		61.  		Lăng mộ Trần Văn Kỷ		Xã Phong Bình		Lịch sử lưu niệm		UBND huyện Phong Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		62.  		Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Lộ Trạch		Xã Điền Môn		Lịch sử lưu niệm		UBND huyện Phong Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		63.  		Lăng mộ và Nhà thờ Nguyễn Tri Phương		Xã Phong Chương		Lịch sử lưu niệm		UBND huyện Phong Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		VI		Huyện Quảng Điền

		64.  		Đình Thủ Lễ		Thị Trấn Sịa		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyện Quảng Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		65.  		Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh		Xã Quảng Thọ		Lịch sử cách mạng		UBND huyện Quảng Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		66.  		Lăng, mộ và miếu thờ Đặng Hữu Phổ		Xã Quảng Phú		Lịch sử lưu niệm		UBND huyện Quảng Điền		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		VII		Huyện Phú Vang

		67.  		Đình Dương Nỗ		Xã Phú Dương		Lịch sử lưu niệm		UBND huyện Phú Vang		Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

		68.  		Đình Lại Thế		Xã Phú Thượng		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyện Phú Vang		Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

		69.  		Đình làng An Truyền		Xã Phú An		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyện Phú Vang		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		70.  		Đình Quy Lai		Xã Phú Thanh		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyện Phú Vang		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		71.  		Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu		Xã Phú Mậu		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Lịch sử 		UBND huyện Phú Vang

										Thừa Thiên Huế

		72.  		Nhà lưu niệm Dương Nỗ		Xã Phú Dương		Lịch sử 		Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế		UBND huyện Phú Vang

		73.  		Nhà thờ Nguyễn Khoa Đăng, 		Xã Phú Thượng		Lịch sử lưu niệm		Bảo tàng Lịch sử 		UBND huyện Phú Vang

				Nguyễn Khoa Chiêm						Thừa Thiên Huế

		74.  		Tháp Mỹ Khánh (Tháp Phú Diên)		Xã Phú Diên		Kiến trúc nghệ thuật		Bảo tàng Lịch sử 		UBND huyện Phú Vang

										Thừa Thiên Huế

		75.  		Di tích lưu niệm Chủ tịch 		Xã Phú Dương		Lưu niệm		Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế		UBND huyện Phú Vang

				Hồ Chí Minh tại bến Đá

		VIII		Huyện Phú Lộc

		76.  		Chùa Thánh Duyên		Xã Vinh Hiền		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyệnPhú Lộc		TTBTDTCĐ Huế

		77.  		Địa đạo Bạch Mã		Thị trấn Phú Lộc		Lịch sử cách mạng		UBND huyệnPhú Lộc		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		78.  		Đình Bàn Môn		Xã Lộc An		Lịch sử		UBND huyệnPhú Lộc		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		79.  		Đình Mỹ Lợi		Xã Vinh Mỹ		Kiến trúc nghệ thuật		UBND huyệnPhú Lộc		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		80.  		Lăng mộ Nguyễn Cư Trinh		Xã Lộc Sơn		Lịch sử lưu niệm		UBND huyệnPhú Lộc		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		81.  		Ngã Ba Ràng Bò và Bến Cây đa Đá Bạc, Địa điểm mũi Né		Xã Lộc Điền		Lịch sử		UBND huyệnPhú Lộc		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		IX		Huyện A Lưới

		82.  		Chỉ huy Sở Binh tạm 42 tại Địa đạo thôn A Lê Ninh (Địa đạo Động So - A Túc)		Xã Hồng Bắc		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		83.  		Dốc Con Mèo		Xã Hồng Vân		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		84.  		Ngã Ba đầu đường 71 đường 14B		Xã Hồng Vân		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử

												Thừa Thiên Huế

		85.  		Ngã Ba đầu đường 72 và địa điểm Bốt Đỏ		Xã Phú Vinh		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		86.  		Ngã Ba đầu đường 73 đường 14B		Xã Hương Phong		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		87.  		Địa điểm chứng tích chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ tại Sân bay A So		Xã Đông Sơn		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		88.  		Động Tiên Công		Xã Hồng Kim		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế

		89.  		Ngã Ba đầu đường 74 đường 14B		Xã Lâm Đớt		Lịch sử		UBND huyện A Lưới		Bảo tàng Lịch sử 

												Thừa Thiên Huế















		4		Di tích cấp tỉnh

		4.1		Di tích cấp tỉnh đã được công nhận



		4.2		Di tích dự kiến Quy hoạch mới

		5		Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

		5.1		Di sản văn hoá phi vật thể đã được công nhận

		5.2		Di sản văn hoá phi vật thể dự kiến Quy hoạch mới

		II		THIẾT CHẾ VĂN HÓA THỂ THAO CẤP TỈNH

		1		Thiết chế văn hóa đã có

				Bảo tàng tỉnh				Thành phố Huế

				Thư viện tỉnh				Thành phố Huế

				Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh				Thành phố Huế













		2		Thiết chế thể thao đề nghị điều chỉnh, mở rộng		1



		3		Quy hoạch mới		2











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL13 VHTT

		PHỤ LỤC XIII

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		STT		Danh mục		Số lượng		Địa điểm

		I		DI TÍCH

		1		Di sản thế giới

		1.1		Di sản thế giới đã được công nhận		7

				Quần thể Di tích Cố đô Huế		1

				Nhã nhạc – Âm nhạc cung đình Việt Nam		1

				Mộc bản triều Nguyễn		1

				Châu bản triều Nguyễn (1802-1945) 		1

				Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (1802-1945) 		1

				Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt		1

				Nghệ thuật Bài Chòi miền trung Việt Nam		1

		1.2		Quy hoạch mới		2

				Dự thảo Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050		1

		2		Di tích quốc gia đặc biệt

		2.1		Di tích quốc gia đặc biệt đã được công nhận		3

				 1. Di tích Quần Thể di tích Cố đô Huế

				2. Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (tại các tỉnh Quảng Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Phước).

				3. Di tích Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế 

		a		Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quần thể kiến trúc Cố đô Huế		13

				Đàn Nam Giao		1		Phường Trường An

				Đại Nội (Thành nội Huế)		1		Phường Đông Ba, phường Thuận Hòa

				Kinh Thành Huế		1		Phường Đông Ba, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây Lộc

				Hổ Quyền		1		Phường Thủy Biều

				Điện Hòn Chén		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Đồng Khánh 		1		Phường Thủy Xuân

				Lăng Dục Đức 		1		Phường An Cựu

				Lăng Gia Long		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Khải Định		1		Xã Thủy Bằng

				Lăng Minh Mạng		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Thiệu Trị		1		Xã Thủy Bằng

				Lăng Tự Đức 		1		Phường Thủy Xuân

				Văn Miếu		1		Phường Hương Hồ

		b		Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế		6		A Lưới

				Ngã Ba đầu đường 72 và địa điểm Bốt Đỏ		1		Xã Phú Vinh

				Ngã Ba đầu đường 73 đường 14B		1		Xã Hương Phong

				Dốc Con Mèo		1		Xã Hồng Vân

				Ngã Ba đầu đường 71 đường 14B		1		Xã Hồng Vân

				Km0 đường B45A		1		Xã Hồng Vân

				Chỉ huy Sở Binh tạm 42 tại Địa đạo thôn A Lê Ninh (Địa đạo Động So - A Túc)		1		Xã Hồng Bắc

		c		Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế		4		Thành phố Huế và Phú Vang

				Nhà lưu niệm Dương Nỗ		1		Xã Phú Dương

				Đình Dương Nỗ		1		Xã Phú Dương

				Địa điểm  Trường Quốc Học		1		Phường Vĩnh Ninh

				Nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan		1		Phường Thuận Lộc

		2.2		Quy hoạch mới		3

		3		Di tích cấp quốc gia		100

				Di tích cấp quốc gia đã được công nhận		89

				Di tích dự kiến Quy hoạch mới		11

		3.1		Quần thể di tích cố đô Huế		16

				Chùa Thiên Mụ				Phường Hương Long

				Cung An Định				Phường Phú Nhuận

				Đàn Xã Tắc				Phường Thuận Hòa

				Cụm Lăng chúa Nguyễn Hoàng (gồm các lăng: Trường Cơ, Trường Thái, Trường Thiệu, Hải Đông Quận Vương)				Xã Hương Thọ

				Điện Long An				Phường Đông Ba

				Quốc Tử Giám				Phường Đông Ba

				Tam Tòa (Cơ Mật Viện)				Phường Đông Ba

				Hồ Tịnh Tâm				Phư­ờng Đông Ba, phường Thuận Lộc

				Điện Voi Ré				Phường Thủy Biều

				Thanh Bình Từ Đường				Phường Gia Hội

				Lăng Cơ Thánh				Xã Thủy Bằng

				Lăng Hiếu Đông				Xã Thủy Bằng

				Lăng Vạn Vạn				Phường An Đông

				Trấn Hải Thành				Phường Thuận An

				Lầu Tàng Thơ – Hồ Học Hải				Phường Thuận Lộc

				Hải Vân Quan				Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

		3.2		Di tích ngoài quần thể di tích Cố đô Huế









		4		Di tích cấp tỉnh		125

		4.1		Di tích cấp tỉnh đã được công nhận		90

		4.2		Di tích dự kiến Quy hoạch mới		35

		a		Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quần thể kiến trúc Cố đô Huế		11

				Miếu Tiên Y 		1		Phường Thuận Lộc

				Lăng vua Hiệp Hòa		1		Phường An Tây

				Địa điểm Đàn Âm hồn		1		Phường Thuận Hòa

				Lăng Trường Diễn		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Trường Hưng		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Vĩnh Cơ		1		Xã Hương Thọ

				Xiển Võ Từ (Đền Võ Ban)		1		Phường  Đông Ba

				Lăng Trường Diên		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Trường Mậu		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Trường Thanh		1		Xã Hương Thọ

				Lăng Vĩnh Thanh		1		Xã Hương Thọ

		b		Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế

				Am Bà				Xã Phú Dương

				Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Đá				Xã Phú Dương

				Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại núi Bân, 				phường An Tây

				Địa điểm Tòa Khâm sứ Trung kỳ, 				Phường Phú Hội

				Địa điểm Trường Tiểu học Pháp Việt Đông Ba

		4.2		Di tích dự kiến Quy hoạch mới

		5		Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia

		5.1		Di sản văn hoá phi vật thể đã được công nhận		3

				Ca Huế		1

				Nghề dệt Dèng của dân tộc Tà Ôi 		1		A Lưới

				Lễ hội truyền thống A Da Koonh (Mừng lúa mới) của người Pa Cô		1		A Lưới

		5.2		Di sản văn hoá phi vật thể dự kiến Quy hoạch mới		5

				Nghề may đo và tập quán sử dụng áo dài truyền thống Huế		1

				Ẩm thực Bún bò Huế		1

		II		THIẾT CHẾ VĂN HÓA THỂ THAO CẤP TỈNH

		II.1		Thiết chế văn hóa

		1		Các thiết chế văn hoá hiện có

		a		Cơ sở công lập

		-		Thiết chế văn hoá, điện ảnh		7		Thành phố Huế

				1. Trung tâm văn hóa, điện ảnh tại 41A Hùng Vương

				2.  Rạp Gia Hội

				3.  Rạp Đông Ba 

				4. Rạp Hoàn Mỹ

				5. Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

				6. Thư viện Tổng hợp tỉnh

				7. Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

		-		Thiết chế Bảo tàng, trưng bày		5		Thành phố Huế

				1. Bảo tàng Hồ Chí Minh

				2. Bảo tàng Lịch sử tỉnh

				3. Bảo tàng Mỹ thuật

				4. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

				5.  Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung tại Huế

		-		Về hệ thống tượng, đài, vườn tượng:

				Tượng đài Phan Bội Châu, tượng đài Quang Trung tại Núi Bân, tượng đài Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền); Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, hệ thống công viên hai bờ Sông Hương; vườn tượng tại Khu Du lịch Abalone Resort và Spa		5

		-		Các thiết chế, công trình văn hoá khác

				Nhà hát Sông Hương - Học viện Âm Nhạc Huế 		1		Thành phố Huế

				Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế 		1		Thành phố Huế

				Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh		1		Thành phố Huế

				Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi (thuộc Tỉnh Đoàn); 		1		Thành phố Huế

				Trường Trung cấp VHNT		1		Thành phố Huế

				Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh); 		1		Thành phố Huế

				Trung tâm văn hoá 9 huyện thị xã, thành phố Huế; Trung tâm văn hoá cấp xã (141 xã, phường, thị trấn), thôn trên toàn tỉnh				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

		b		Cơ sở ngoài công lập

		-		Thiết chế văn hoá, điện ảnh

				1. Cụm rạp chiếu phim Cinestar				Thành phố Huế

				2. Cụm rạp Lotte Cinema (Siêu thị GO)				Thành phố Huế

				3. Cụm rạp Starlight (Coopmart), 				Thành phố Huế

				4. Cụm rạp BHD (Vincom)				Thành phố Huế

		-		Thiết chế Bảo tàng, trưng bày, triển lãm

				1. Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn.				Thành phố Huế

				2. Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ				Thành phố Huế

				3. Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương				Thành phố Huế

				4. Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh				Thành phố Huế

				5. Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham. 
				Thành phố Huế

				6. Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng (Thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)				Thành phố Huế

		-		Các thiết chế, công trình văn hoá khác

				Khu văn hóa đa năng Công viên Kim Đồng		1		Thành phố Huế

		2		Các thiết chế văn hoá dự kiến QH mới, bổ sung

		a		Cơ sở công lập

		-		Thiết chế văn hoá thể thao đề nghị điều chỉnh, mở rộng		7

				Trung tâm Văn hóa và hội nghị tỉnh (8 ha)		1		Thành phố Huế

				Thư viện Tổng hợp tỉnh (1,5 ha)		1		Thành phố Huế

				Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2		1		Thành phố Huế

				Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật Ca Huế 		1		Thành phố Huế

				Quảng trường Văn hoá thể thao Bà Triệu và chỉnh trang Trung tâm Thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế		1		Thành phố Huế

				Khu công viên văn hóa đa năng hồ Thủy Tiên, Thành phố Huế		1		Thành phố Huế

				Khu công viên, văn hoá tại các khu quy hoạch đô thị, khu dân cư mới tập trung		1		Thành phố Huế

				Đầu tư, sắp xếp lại cơ sở vật chất hình thành các thiết chế văn hoá theo chuẩn cho các đơn vị hành chính mới				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

		b		Cơ sở ngoài công lập

		-		Thiết chế văn hoá, điện ảnh

				Cơ sở chiếu phim, Phường Gia Hội, thành phố Huế: Phục vụ nhu cầu văn hoá giải trí				Thành phố Huế

				Trung tâm chiếu phim Quốc gia cơ sở 2 tại TP Huế				Thành phố Huế

				Cụm rạp chiếu phim tại Trung tâm thương mại EAON mall và các trung tâm thương mại khác				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

				Các thiết chế, công trình văn hoá khác

				Khu đất số 49-51 Hàm Nghi, thành phố Huế: Xây dựng bảo tàng trưng bày, trung tâm dịch vụ văn hoá				Thành phố Huế

				 Khu công viên văn hóa đa năng hồ Thủy Tiên, Thành phố Huế				Thành phố Huế

				Khu công viên Độn Sầm (Hương Thủy)				Thành phố Huế

				Khu công viên văn hóa đa năng tại Khu đất CV1-CV3 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương				Thành phố Huế

				Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Thủy Xuân, thành phố Huế				Thành phố Huế

				Không gian văn hóa Bãi bồi Lương Quán, Thủy Biều – thành phố Huế				Thành phố Huế

		-		Thiết chế Bảo tàng, trưng bày, triển lãm

				Kêu gọi đầu tư, khuyến khích hình thành các bảo tàng, trung tâm triển lãm trưng bày tại các khu quy hoạch, khu đô thị				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

				Các cơ sở văn hoá theo chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam tại Thừa Thiên Huế				Thành phố Huế, các huyện, thị xã



		II.2		Thiết chế thể dục, thể thao

		1		Các thiết chế thể dục, thể thao hiện có

		a)		Các cơ sở thể dục, thể thao công lập

		-		Sân vận động Tự do		1		Thành phố Huế

		-		Trung tâm thể thao tỉnh (Nhà thi đấu Bà Triệu, bể bơi ở số 02 Lê Quý Đôn, bể bơi, sân tennis tại khu An Cựu City)		1		Thành phố Huế

		-		Trung tâm thể dục, thể thao 9 huyện thị xã, thành phố; các Trung tâm thể dục, thể thao cấp xã (141 xã, phường, thị trấn) trên địa bàn toàn tỉnh				Thành phố Huế

		-		Các nhà thi đấu, trung tâm thể thao của các Trường Đại học, Trường Cao đẳng và các Trường học trên địa bàn tỉnh				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

		-		Các khu thể thao, sân tập luyện thể thao trong các cơ sở chính trị, xã hội, qâun đội, công an; các khu công nghiệp, khu kinh tế				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

		b)		Các cơ sở thể dục, thể thao ngoài công lập

				Khu bể bơi, sân thể thao An Nhiên - Hương Trà				Thị xã Hương Trà

				Các khu thể thao, sân tập luyện thể thao trong doanh nghiệp, tổ chức kinh tế các khu công nghiệp, khu kinh tế				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

				Hệ thống sân bóng đá cỏ nhân tạo trong các cụm, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

		2		Các thiết chế thể dục, thể thao Quy hoạch mới

		a)		Các cơ sở thể dục, thể thao công lập

				Đầu tư, sắp xếp lại cơ sở vật chất hình thành các cơ sở thể thục, thể thao theo chuẩn cho các đơn vị hành chính mới				Thành phố Huế, các huyện, thị xã

		b)		Các cơ sở thể dục, thể thao ngoài công lập

				Kêu gọi đầu tư hình thành trung tâm đào tạo, huấn luyện thể dục, thể thao cấp tỉnh

				Khu thiết chế văn hóa thể thao trung tâm xã Quảng Thọ (Quảng Điền)		1		Huyện Quảng Điền

				Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Thái (Quảng Điền)		1		Huyện Quảng Điền

				Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Ngạn (Quảng Điền)		1		Huyện Quảng Điền

				Xây dựng sân bóng đá Mi ni, Bể bơi, khu thương mại dịch vụ (Hương Trà)		1		Thị xã Hương Trà

				Dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ thể thao vui chơi giải trí kết hợp ở tại khu hồ nước trung tâm thị xã Hương Trà: Khu văn hóa - thể thao - ở - thương mại - du lịch trung tâm thị xã		1		Thị xã Hương Trà

				Trung tâm thể dục thể thao phường Trường An, thành phố Huế. Đầu tư làm khu vui chơi, trung tâm thể dục thể thao		1		Thành phố Huế

				Kêu gọi đầu tư các khu thể thao, sân bóng đá, khu tập luyện thể dục thể thao trong các khu quy hoạch, khu đô thị cụm dân cư tập trung		1		Thành phố Huế, các huyện, thị xã
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PL14 GOLF

		PHỤ LỤC XIV

		QUY HOẠCH SÂN GOLF TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)







		TT		Tên dự án		Giấy phép đầu tư/GCNĐT/		Nhà đầu tư		Diện tích rừng sản xuất bị chuyển đổi (ha) 		Diện tích sân golf (ha)		Số lỗ golf		Vốn đầu tư (tỷ đồng)						Vốn thực hiện (đã giải ngân)		Năm khởi công		Năm hoàn thành		Tổng số lao động trong nước		Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính (tỷ đồng)				Lợi nhuận kinh doanh (tỷ đồng)				Ghi chú				Địa điểm



																Tổng vốn đầu tư		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài										Tiền thuê đất hàng năm		Thuế thu nhập DN và các khoản thuế khác năm 2020		Năm 2018		Năm 2019

		I		CÁC KHU ĐANG THỰC HIỆN

		1		Khu quẩn thể sân golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam		Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000016, chứng nhận lần đầu ngày 10/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất 8/10/2013 do UBND tỉnh cấp; GCNĐT: (thay đổi lần thứ 2)
Số 2671602148 ngày 30/3/2017 		Công ty Cổ phần Thiên An		56.5		78,32		18		267		267		0		249		2014		 Đầu  năm 2019 (cơ bản hoàn thiện 18 đường golf); các hạng mục phụ trợ đang hoàn thiện sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt		60		0.75		9.2		Chưa có 		Chưa có 		Theo quy hoạch là sân golf 36 lỗ, hiện tỉnh mới cấp phép sân golf 18 lỗ; Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm cơ sở để điều chỉnh dự án 				Phường Thuỷ Dương, Hương Thuỷ						Khu quần thể sân golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam				phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

		2		Sân Golf 18 lỗ của dự án Khu du lịch Laguna Huế		Giấy chứng nhận đầu tư số 312043000008 cấp ngày 7/3/2007 do BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cấp		Công ty TNHH Laguna (Việt Nam)		70		81		18		45,103				45,103		22,550		2009		2013		1,000		325.4		27.6		(-23)		(-24,8)		Đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 năm 2013				xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

		3		Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô		Giấy chứng nhận đầu tư số 7475206665 ngày 04/01/2008
 do  BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cấp		Công ty CP Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô		86		292		18		5,230		5,230				50						3										Trong đó tổng vốn dầu tư sân golf 849 tỷ đồng.				xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc						Khu du lịch nghĩ dưỡng, sân golf Lăng Cô						Công ty CP ĐT Phát triển Phong Phú Lăng Cô 

		4		Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang		Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư		Công ty Cổ phần sân gôn BRG		37,32		127,68 		36		3,164		3,164				150		2022		2024		300										Sau khi dự án được bổ sung vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 2469 ngày 27/3/2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 31/12/2020. Hiện nhà đầu tư đang tập trung GPMB để tiến hành thuê đất thực hiện dự án				xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang,						Sân Golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang của Công ty CP Sân gôn BRG		Công ty CP Sân gôn BRG		xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang

		II		CÁC KHU QUY HOẠCH MỚI

		5		Dự án Sân golf Lộc Bình		 Sau khi dự án được bổ sung vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 tại Công văn số 2444/BKHĐT-KTDV ngày 17/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư . UBND tỉnh đang thực hiện các thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định		Công ty Cổ phần Văn Phú		34,04		80,7		18		595		595						2023		2024																xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc						Sân golf Lộc Bình

		6		Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf cao cấp tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền				Công ty KX Hàn Quốc đang nghiên cứu (KMH)				287																														 xã Điền Hòa, huyện Phong Điền						Khu sân golf tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền

		7		Tổ hợp Khu ở kết hợp vui chơi giải trí đa năng và sân Golf cao cấp tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền				Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine đang nghiên cứu 				300																														xã Phong Hiền, huyện Phong Điền

		8		Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf cao cấp Vinh Xuân  tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang				Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đang nghiên cứu				80																														xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang						Laguna Lăng Cô

		9		Khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo tàng thiên nhiên và sân golf Ngũ Hồ				Công ty cổ phần Cotana đang nghiên cứu				445																														 Ngũ Hồ, huyện Phong Điền

		10		Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf tại khu vực xã Hương Thọ, thành phố Huế																																						xã Hương Thọ, thành phố Huế

		11		Khu đô thị sinh thái, sân golf tại Hồ Truồi, xã Lộc Điền																																						Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

		12		Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng đô thị, sân golf Phong Điền																																						Xã Phong Hòa, xã Phong Thu và xã Phong Chương

		13		Khu du lịch sinh thái và Sân golf Thanh Tân				Công ty Sovico đang nghiên cứu				700																														xã Phong Sơn, Phong Xuân, huyện Phong Điền



		Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL15a GDMN-GDPT

		PHỤ LỤC XV-a

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030
KHỐI  MẦM NON,  PHỔ THÔNG

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		STT		Trường/ Địa phương		Trong đó

						Hiện có		Bổ sung		Tổng cộng

		I		Mạng lưới trường mầm non

				Tổng số trường mầm non		204		10		214

				Trong đó: Ngoài công lập 		24		10		34

		II		Mạng lưới trường phổ thông				0

				 Trường tiểu học 		195		-4		191

				Trong đó: Ngoài công lập 		2		7		9

				 Trường THCS		131		7		138

				Trong đó: Ngoài công lập 		1		7		8

				 Trường THPT		38		5		43

				Trong đó: Ngoài công lập 		2		3		5

				Tổng số trường mầm non, phổ thông 		568		18		586

				Trong đó: Ngoài công lập 		29		27		56















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL15b GDĐH-GDNN

		PHỤ LỤC XV-b

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030
KHỐI ĐẠI HỌC,  CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)

		Stt		Danh mục		Số cơ sở		Cơ sở/ Địa điểm

		I		Khối Đại học

		 1 		Đại học Huế		1

		2		Đại học Phú Xuân		1

		3		Đại học dân lập khác		1		Thu hút đầu tư, Dự kiến 01 Trường thành lập mới

		II		Giáo dục nghề nghiệp

				Mạng lưới giáo dục nghề nghiệp		48

		II. 1		Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập		20

		1		Đại học		1		Nâng cấp Trường Cao đẳng công nghiệp Huế thành trường Đại học

		2		- Trường cao đẳng		4		- Nâng cấp Trường Trung cấp (giai đoạn  2021-2025) thành Trường Cao đẳng đặc thù thuộc UBND tỉnh quản lý.

								- Trường hơp Cao đẳng Y tế  Huế tuyển sinh quy mô không đảm bảo, nghiên cứu tiếp tục sắp xếp theo hướng sáp nhập vào Trường Cao đẳng thuộc tỉnh quản lý.

								- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; 

								- Trường Cao đẳng Du lịch Huế; 

				Trong đó:				Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế; Trường Cao đẳng chất lượng cao thuộc tỉnh quản lý

				+Trường cao đẳng chất lượng cao

				+ Trung tâm thực hành vùng				Đầu tư mở rộng

		3		- Trường trung cấp		1		Trường Trung cấp Công nghệ số 10

		4		- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp		6		06 Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện

		5		- Cơ sở có hoạt động GDNN		8		Doanh nghiệp, các trung tâm, các đơn vị

		II.2		Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập		26

		1		Đại học		2		Đầu tư hình thành 1-2 trường đại học nghề

		2		-Trường Cao đẳng		3		-     Trường Cao đẳng Âu Lạc,

								-     Trường CĐ FPT và dự kiến 01 Trường thành lập mới

		3		- Trường trung cấp		1		Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân

		4		- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp		10		10 Trung tâm GDNN

		III.		Hoạt động Dịch vụ việc làm 		38

		1		Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế		9		Xây dựng mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh tại các Quận, Thị Xã và các Huyện

		2		Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm		9		Duy trì, mở rộng, thành lập mới các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tại các Quận, Thị Xã và các Huyện

		3		 Cơ sở đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động		19		Duy trì, mở rộng, thành lập mới các cơ sở đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại các Quận, Thị Xã và các Huyện

		4		Kiểm định An toàn vệ sinh lao động		1		Thành lập mới 01 đơn vị kiểm định An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL16 YTE

		PHỤ LỤC XVI-a

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		TT		Tên đơn vị		Hạng		Số giường bệnh 								Diện tích đất (m2)

								Thực kê 2020		KH 2020		2025		2030		2020		2025		2030

				TỔNG CỘNG				6,715		6,603		11,920		17,130		598,093		1,703,435		1,747,189

		I		Bộ, ngành				4,412				7,800		10,000		238,815		238,815		248,815

		1		BVTW Huế		ĐB		4,412		3,683		5,000		6,000		98,935		98,935		98,935

				BVTW Huế Cơ sở 2						500		1,500		2,000		70,806		70,806		70,806

				BVTW Huế Cơ sở 3				- 0		- 0		500		1,000

		2		BV Trường ĐHYD		I				700		800		1,000		69,074		69,074		69,074

		3		Trung tâm pháp y tâm thần miền Trung														10.000 (vị trí BV Quân y 268)		10,000

		II		Tuyến tỉnh				830				1,230		2,920		83,316		135,150		168,904

		1		BV Đa khoa tỉnh		I		- 0		- 0		- 0		1,000

		2		BV Phong-Da liễu		II		52		40		70		120		12,730		Xây dựng ở địa điểm mới

		3		BV Phổi		II		65		50		100		150				12.730 (toàn bộ diện tích của BV Phong Da Liễu và BV phổi hiện nay)		12,730

		4		Viện Thái Y Huế		I		140		100		250		400		9,852		59,852		59,852

		5		BV PHCN		I		120		100		150		250		5,849		5,849		15,278

				Cơ sở 1												3,683		3,683		3,683

				Cơ sở 2												2,166				11,595

																				(vị trí TTYT TP Huế cũ)

		6		BV Mắt Huế		II		98		80		150		200		11,227		11,227		11,227

		7		BV Răng Hàm Mặt		II		50		50		50		50		1,502		1,502		1,502

		8		BV Tâm thần		II		110		70		90		100		14,744		14,744		14,744

		9		BVĐK Bình Điền		II		65		50		70		100		18,293		18,293		18,293

		10		BV Sản-Nhi		II		- 0		- 0		100		150

		11		BV GTVT		II		130		130		200		250		3,270		20,000		20,000

		12		BV Nhiệt đới										150

		III		Tuyến huyện				1,473		990		1,670		1,950		227,599		275,975		275,975

		1		TTYT TP Huế		I		180		145		250		300		11,595		40,000		40,000

		2		TTYT Phong Điền		II		156		80		100		100		30,573		30,573		30,573

		3		TTYT Quảng Điền		II		138		80		100		100		14,229		28,200		28,200

		4		TTYT Tx Hương Trà		II		130		100		150		150		17,890		17,890		17,890

		5		TTYT h. Phú Vang		I		220		170		400		500		19,079		25,079		25,079

		6		TTYT h. Phú Lộc		I		161		135		300		300		30,932		30,932		30,932

				TTYT h. Phú Lộc, cơ sở Chân Mây				120		70						32,564		32,564		32,564

		7		TTYT Tx Hương Thủy		II		140		80		120		150		34,935		34,935		34,935

		8		BV Nam Đông (TTYT Nam Đông)		II		85		50		100		150		15,242		15,242		15,242

		9		TTYT huyện A Lưới		I		143		80		150		200		20,560		20,560		20,560

		IV		Phòng khám đa khoa				- 0		60		60		60		32,295		32,295		32,295

		1		PK Điền Hải						10		10		10		2,875		2,875		2,875

		2		PK ĐK KV III						10		10		10		2,094		2,094		2,094

		3		PKĐKKVII						10		10		10		2,937		2,937		2,937

		4		PKĐK Thuận An						10		10		10		11,476		11,476		11,476

		5		PKĐKLộc An						10		10		10		4,980		4,980		4,980

		6		PKĐK Vinh Giang						10		10		10		7,933		7,933		7,933

		V		Trạm y tế  (tuyến cơ sở bố trí theo đơn vị hành chính cấp cơ sở xã, phường, thị trấn)								141TYT		bố trí tối thiểu 1 TYT cho mỗi đơn vị cấp hành chính xã

		VI		Cơ sở y tế ngoài công lập								1,160		2,200		- 0		- 0		- 0

		1		Cơ sở YT hiện có								160		200

				Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng								70		100

				Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Huế								90		100

				Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

		2		Cơ sở YT thời kỳ QH mới								1,000		2,000

				Bệnh viện đa khoa tối thiểu 300 giường tại các khu đô thị mới theo quy hoạch								500		1,000

				Các bệnh viện chuyên khoa tại các khu đô thị mới theo quy hoạch								500		1,000

		VII		Cơ sở y tế dự phòng								- 0		- 0		13,750		17,700		17,700

		1		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC)												13,750		17,700		17,700

		2		Cơ sở y tế dự phòng cấp huyện

		VIII		Các cơ sở y tế khác				- 0		- 0		- 0		- 0		2,318		1,003,500		1,003,500

		1		Cơ sở hiện có

		1.1		Phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh												1,000

		1.2		Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y

		1.3		Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115												750

		1.4		Trrung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm												568		3,500		3,500

		1.5		Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm

		1.6		Chi cục dân số KHHGĐ

		1.7		Các TTYT DS&KHHGĐ cấp huyện

		2		Quy hoạch mới

		2.1		Trung tâm khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người già và nghiên cứu khoa học

		2.2		Hạ tầng Khu y tế công nghệ cao phục vụ khám, chữa bệnh kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.														1,000,000		1,000,000

		2.3		Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn miền Trung
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PL16-b ASXH

		PHỤ LỤC XVI-b

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN SINH XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		STT		Danh mục		Số cơ sở		Cơ sở/ Địa điểm

		I		Các cơ sở đã có

		I.1		Cơ sở trợ giúp xã hội

		1		Trung tâm Bảo trợ xã hội		1		TP Huế

		2		Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em		2		TP Huế

		3		Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập		21		TP Huế và các huyện, thị xã

		I.2		Cơ sở điều dưỡng, chăm sóc người có công

		1		Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công		2

		II		Quy hoạch mới

		II.1		Cơ sở bảo trợ xã hội công lập đầu tư mở rộng		4

		1		Xây dựng cơ sở trợ giúp xã hội trọng điểm vùng		1		TP Huế và các huyện, thị xã

		2		Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp vùng		1		TP Huế và các huyện, thị xã

		3		Trung tâm Bảo trợ xã hội cấp vùng		1		TP Huế và các huyện, thị xã

		4		Cơ sở Cai nghiện ma túy cấp vùng		1		TP Huế và các huyện, thị xã

		II.2		Cơ sở bảo trợ xã hội  ngoài công lập		6

		1		Cơ sở trợ giúp người cao tuổi		2		TP Huế, các thị xã

		2		Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật 		2		TP Huế, các thị xã

		3		Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 		2		TP Huế, các thị xã









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL17 e- TTTM va sieu thi

		PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		STT		Danh mục đầu tư		Địa điểm		Quy mô đầu tư 		Giai đoạn đầu tư 2021-2030				Ghi chú

										2021-2025		2025-2030

		I		Thành phố Huế

		1		Trung tâm thương mại-Dịch vụ-Giải trí-Văn hóa		Khu quy hoạch Bà Triệu- Tôn Đức Thắng, TP.Huế 		Hạng 2; diện tích đất 6.126m2.		X				Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đầu tư chuẩn bị đưa vào SD quý I/năm 2023; 

		2		Siêu thị và cao ốc văn phòng		Số 02 đường Hà Nội  		 Hạng 2; diện tích đất 2.577m2		X				Công ty CP Đầu tư Xây dựng Viwaseen-Huế đầu tư

		3		Trung tâm thương mại Phạm Văn Đồng		Khu đất trước đây dự kiến xây dựng khách sạn Âu Cơ-đường Phạm Văn Đồng		Hạng 1		X				Công ty SOVICO đầu tư 

		4		Trung tâm Thương mại Aeon Huế		Phường An Đông		Hạng 3		X

		5		Trung tâm thương mại An Hòa		Phường An Hòa		Hạng 3				X

		6		Trung tâm thương mại Kim Long- Hương Long		Phường Kim Long-Hương Long		Hạng 3				X

		7		Trung tâm thương mại Thủy Xuân		Phường Thủy Xuân		Hạng 2				X

		8		Trung tâm thương mại Thuận An		Phường Thuận An		Hạng 2

		9		Siêu thị An Vân Dương		Khu đô thị An Vân Dương		Hạng 1: diện tích đất 86.216,1m2		X

		10		Siêu thị thực phẩm đông lạnh		Phường An Đông		Hạng 1				X

		11		Siêu thị điện tử, điện máy		Phường An Đông		Hạng 2				X

		II		Thị xã Hương Thủy

		1		Trung tâm thương mại Phú Bài		Phường Phú Bài		Hạng 2		X

		2		Siêu thị Thủy Phương		Phường Thủy Phương		Hạng 2				X

		3		Siêu thị Phú Bài		Phường Phú Bài		Hạng 2		X

		4		Đầu tư 2 trung tâm thương mại 				Hạng 2				X

		III		Thị xã Hương Trà

		1		Trung tâm thương mại Tứ Hạ		Phường Tứ Hạ		Hạng 2				X

		2		Trung tâm thương mại Hương Chữ		Xã Hương Chữ		Hạng 3				X

		3		Siêu thị Bao Vinh		Chuyển đổi từ chợ Bao Vinh		Hạng 2		X

		4		Siêu thị Bình Điền		Xã Bình Điền		Hạng 2				X

		5		Siêu thị tại thị xã Hương Trà		thị xã Hương Trà 		0.57 ha		X				Hạng 3

		IV		Huyện Phong Điền

		1		Trung tâm thương mại Phong Điền		Thị trấn Phong Điền		Hạng 3				X

		2		Siêu thị Phong Hiền		Xã Phong Hiền		Hạng 2		X

		3		Siêu thị Điền Lộc		Xã Điền Lộc		Hạng 2		X

		4		Trung tâm thương mại An Lỗ		Thị trấn An Lỗ		Hạng 3				X

		5		Trung tâm thương mại Điền Lộc		Xã Điền Lộc		Hạng 3				X

		V		Huyện Quảng Điền

		1		Trung tâm thương mại Sịa		Thị trấn Sịa		Hạng 3		X

		2		Siêu thị Quảng Phú		Xã Quảng Phú		Hạng 2				X

		VI		Huyện Phú Vang

		2		Siêu thị Vinh Thanh		xã Vinh Thanh		Hạng 2		X

		3		Trung tâm thương mại Vinh Thanh				Hạng 3				X

		VII		Huyện Phú Lộc

		1		Trung tâm thương mại Phú Lộc		Thị trấn Phú Lộc		Hạng 3				X

		2		Trung tâm thương mại KKT Chân mây-Lăng Cô		KKT Chân mây-Lăng Cô		Hạng 3		X

		3		Siêu thị Vinh Hiền		Xã Vinh Hiền		Hạng 2		X

		4		Siêu thị Lăng Cô		Thị trấn Lăng Cô		Hạng 1				X

				Siêu thị Lộc Sơn		Xã Lộc Sơn		Hạng 2				X

		VIII		Huyện A Lưới

		1		Siêu thị A Lưới		Thị trấn A Lưới		Hạng 2				X		Kết hợp với chợ truyền thống hình thành trung tâm thương mại ở thị trấn A Lưới

		2		Siêu thị A Đớt		KKT Cửa khẩu A Đớt		Hạng 2				X		Kết hợp với chợ truyền thống hình thành trung tâm thương mại ở Cửa khẩu A Đớt

		IX		Huyện Nam Đông

		1		Siêu thị Khe Tre		Thị trấn Khe Tre		Hạng 2				X		Kết hợp với chợ truyền thống hình thành trung tâm thương mại ở thị trấn Khe Tre



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL17 e- Chợ -Thuong mai

		PHỤ LỤC XVII

		PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



								Cấp, hạng chợ

		TT		Tên công trình		Địa điểm		Hiện trạng		Đến năm 2030

		I		Chuyển đổi môi hình quản lý chợ

		1		Chợ Cống 		P. Xuân Phú, thành phố Huế						2021

		2		Chợ Bến Ngự 		P.Vĩnh Ninh, thành phố Huế						2021

		3		Chợ Trường An 		P. Trường An, thành phố Huế						2022

		4		Chợ Đông Ba 		P. Phú Hòa, thành phố Huế						2022

		5		Chợ Tây Lộc 		P. Tây Lộc, thành phố Huế						2023

		6		Chợ An Hòa 		P. An Hòa, thành phố Huế						2024

		7		Chợ Thuận An 		P. Thuận An, thành phố Huế						2023

		8		Chợ Nọ 		P. Phú Dương, thành phố Huế						2025

		9		Chợ Tứ Hạ 		P. Tứ Hạ, thị xã Hương Trà						2023

		10		Chợ An Lỗ 		X. Phong Hiền, huyện Phong Điền						2021

		11		Chợ Phò Trạch 		TT. Phong Điền, huyện Phong Điền						2023

		12		Chợ Trung tâm Quảng Điền 		TT Sịa, huyện Quảng Điền						2022

		13		Chợ Tây Thành 		X. Quảng Thành, huyện Quảng Điền						2024

		14		Chợ Trung tâm xã Quảng Thái 		X. Quảng Thái, huyện Quảng Điền						2025

		15		Chợ Trung tâm Phú Đa 		TT. Phú Đa, huyện Phú Vang						2021

		16		Chợ Mỹ Lợi 		X. Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc						2022

		17		Chợ Trung tâm A Lưới 		TT. A Lưới, huyện A Lưới						2023

		18		Chợ Khe Tre 		TT. Khe Tre, huyện Nam Đông						2021

		19		Chợ Nam Đông 		X. Hương Xuân, Huyện Nam Đông						2024

		II		Quy hoạch mới

		1		Chợ Tây Lộc		209 Nguyễn Trãi				Chợ đầu mối phía Nam		NC

		2		Chợ Cống 						 Hạng 2 (Xây mới )



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL 18a PVMT

								PHỤ LỤC XVIII-a																		PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

								PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ THỜI KỲ 2021 - 2030																		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)

								(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		TT		Tên vùng		Ký hiệu		Tiểu vùng		Ký hiệu		Ranh giới						TT		Điều 22 “Quy định chung về phân vùng môi trường” Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (sẽ dấu cột này)		Tên vùng		Ký hiệu		Tiểu vùng đx		Ký hiệu		Ranh giới		Tiểu vùng

		I		VÙNG BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT						N								I		Vùng bảo vệ nghiêm ngặt		Vùng bảo vệ nghiêm ngặt		A

				Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.				Nội thành TP. Huế (đô thị loại I); Thị xã Hương Thủy và Chân Mây (các đô thị dự kiến được quy hoạch thành đô thị loại III hoặc cao hơn).				Toàn bộ diện tích các phường của TP. Huế; Thị xã Hương Thủy và Chân Mây.						1		a) Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị;		Nội thành TP. Huế (đô thị loại I)								Toàn bộ diện tích các phường, xã của TP. Huế

		1.1						29 phường của TP. Huế		N1								1.1								29 phường của TP. Huế		A1				29 phường của TP. Huế

		1.2						Thị xã Hương Thủy		N2								1.2								07 xã của TP. Huế		A2				07 xã của TP. Huế

		1.3						Đô thị Chân Mây		N3

		2		Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.				Các con sông, hồ cung cấp nước sinh hoạt: 24 nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
(Sông Hương; Sông Thừa Lưu; Hồ Thủy Yên; Suối Cha po; Suối Py lo; Suối Pa Rốc; Sông Tả Trạch; Khe A Kỳ; Suối Thượng Ngàn; Suối Tóc; Suối Tà Rê và Suối A Nô; Suối Pa Rốc; Suối Pập; Sông Hữu Trạch; Suối Tranh và Suối Máu; Suối A Pá; Suối Khe Me; Khe Su; Suối C Ruồi; Suối Khe Lớn; Suối Ba Khe; Khe Mệ; Khe Bô Ghe; Khe Aki).		N4		Toàn bộ diện tích mặt sông và vùng cách bờ sông 500 – 1.000 m.						2		b) Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;		Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước				Các con sông, hồ cung cấp nước sinh hoạt từ 10.000 m3/ngày đêm: Sông Hương, Sông Thừa Lưu, Hồ Thủy Yên.		A3		Toàn bộ diện tích mặt sông và vùng cách bờ sông 500 -1000 m		Các con sông, hồ cung cấp nước sinh hoạt từ 10.000 m3/ngày đêm: Sông Hương, Sông Thừa Lưu, Hồ Thủy Yên.

		3		Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản.				Các khu bảo tồn thiên nhiên: Khu bảo tồn đất ngập nước của 22 Khu bảo vệ thủy sản nghiêm ngặt theo Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 20/022020; VQG Bạch Mã; Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền; Khu bảo tồn Sao La; Hành lang ĐDSH kết nối Khu bảo tồn Sao La với Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (đang thí điểm); Khu vực ĐDSH cao vùng Sơn Chà - Hải Vân (đang được đề xuất thành lập thành lập Khu bảo tồn biển Sơn Chà – Hải Vân).		N6		Toàn bộ diện tích các Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản.						3		c) Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản;		Các khu bảo tồn thiên nhiên				VQG Bạch Mã; Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền; Khu bảo tồn Sao La; Rừng đặc dụng tiểu khu 91 (phường An Tây, TP. Huế); và Rừng đặc dụng tiểu khu 154 (xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy). 		A4		Toàn bộ diện tích các Khu bảo tồn thiên nhiên và RĐD		VQG Bạch Mã; Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền; Khu bảo tồn Sao La; Rừng đặc dụng tiểu khu 91 (phường An Tây, TP. Huế); và Rừng đặc dụng tiểu khu 154 (xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy). 

		4		Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.				Các di tích lịch sử - văn hóa được công nhận và sẽ được công nhận (ở cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh).
 03 Di tích cấp quốc gia đặc biệt: (i) Quần thể di tích Cố đô Huế; (ii) Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; (iii) Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế.
 89 Di tích cấp quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế (29 di tích Quần thể di tích cố đô Huế; 17 di tích Thành phố Huế; 6 di tích Thị xã Hương Thủy; 4 di tích Thị xã Hương Trà; 7 di tích Huyện Phong Điền; 3 di tích Huyện Quảng Điền; 9 di tích Huyện Phú Vang; 6 di tích Huyện Phú Lộc; và 8 di tích Huyện A Lưới).
 80 Di tích cấp tỉnh và 205 công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu thuộc Danh mục Kiểm kê di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế. 		N7		Toàn bộ diện tích Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa được công nhận và sẽ được công nhận (ở cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh).						4		d) Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

: ======
ID#AAAAqNnTPeI
SAO VIET HUE    (2023-02-13 07:41:25)
Điều 32 Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì khu vực bảo vệ di tích bao gồm 2 khu vực bảo vệ		Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử văn hóa				đề xuất xem lại các khu vực di tích lịch sử - văn hoá: Căn cứ Điều 4 bao gồm di tích được công nhận và sẽ được công nhận. Căn cứ Điều 32 Luật Di sản văn hoá (sửa đổi, bổ sung 2009),  các khu vực di tích lịch sử - văn hoá là di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh: DM này đã có trong hợp phần di tích		A6		Toàn bộ diện tích Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử văn hóa 		Quần thể Di tích Cố Đô (Kinh Thành Huế, Phu Văn Lâu, Chùa Thiên Mụ, Điện Hòn chén, Hệ thống Lăng tẩm ở Huế: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, Lăng Dục Đức, Lăng Khải Định); Các địa điểm trong TP. Huế: Cầu Trường Tiền, Chợ Đông Ba, Nhà thờ Phủ Cam, Chùa Từ Đàm, Chùa Từ Hiếu, Chùa Báo Quốc, Chùa Thiền Lâm, Chùa Diệu Đế; Đồi Vọng Cảnh; Làng cổ Phước Tích (Phong Điền); Cầu Ngói Thanh Toàn (Hương Thủy); Huyền Không Sơn Thượng; Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã; Lăng Cô (Phú Lộc); Hải Vân Quan (Phú Lộc); Mốc biên giới Việt-Lào (A Lưới).

																		5		đ) Vùng lõi của di sản thiên nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Vùng lõi của di sản thiên nhiên				Công viên địa chất Tam Giang - Bạch Mã						Công viên địa chất Tam Giang - Bạch Mã

																		5				Các khu du lịch sinh thái 				Làng văn hóa Về nguồn (thị xã Hương Trà); Thành phố Huế: Sông Hương, Núi Ngự Bình, Phố đi bộ Huế, Nhà vườn Huế, Bến thuyền Du lịch Toà Khâm; Suối khoáng Thanh Tân (Phong Điền); Phá Tam Giang; Phú Vang: Đầm Thủy Tú, Đầm Chuồn, Bãi biển Thuận An; Hương Thủy: Đồi Thiên An, Thác Đá Dăm; Phú Lộc: Hồ Truồi, Bãi biển Cảnh Dương, Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Mơ; Nam Đông: Thác Mơ, Thác Kazan; A Lưới: Thác A Nôr, Suối Pâr Le.		A5		Toàn bộ diện tích các Khu du lịch sinh thái		Làng văn hóa Về nguồn (thị xã Hương Trà); Thành phố Huế: Sông Hương, Núi Ngự Bình, Phố đi bộ Huế, Nhà vườn Huế, Bến thuyền Du lịch Toà Khâm; Suối khoáng Thanh Tân (Phong Điền); Phá Tam Giang; Phú Vang: Đầm Thủy Tú, Đầm Chuồn, Bãi biển Thuận An; Hương Thủy: Đồi Thiên An, Thác Đá Dăm; Phú Lộc: Hồ Truồi, Bãi biển Cảnh Dương, Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Mơ; Nam Đông: Thác Mơ, Thác Kazan; A Lưới: Thác A Nôr, Suối Pâr Le.

																		6				Khu vực các cơ sở giáo dục-đào tạo				Trường Đại học Luật - Đại học Huế; Trường Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế; Trường Khoa Du lịch - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế; Trường Đại học Y dược - Đại học Huế; Trường Đại học Dân lập Phú Xuân; Trường Học viện Âm nhạc Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; Trường CĐ Nghề TT Huế; Trường TC Nghề Quảng Điền; Trường CĐ Nghề Nguyễn Tri Phương; Trường TC Nghề Huế; Trường CĐ Nghề số 23 Bộ Quốc phòng; Trường TC Nghề số 10; Trường CĐ Nghề Du lịch Huế và các trường cấp I, II, III.		A7		Toàn bộ diện tích các cơ sở giáo dục-đào tạo		Trường Đại học Luật - Đại học Huế; Trường Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế; Trường Khoa Du lịch - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế; Trường Đại học Y dược - Đại học Huế; Trường Đại học Dân lập Phú Xuân; Trường Học viện Âm nhạc Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; Trường CĐ Nghề TT Huế; Trường TC Nghề Quảng Điền; Trường CĐ Nghề Nguyễn Tri Phương; Trường TC Nghề Huế; Trường CĐ Nghề số 23 Bộ Quốc phòng; Trường TC Nghề số 10; Trường CĐ Nghề Du lịch Huế và các trường cấp I, II, III.

		II		VÙNG HẠN CHẾ PHÁT THẢI				VÙNG HẠN CHẾ PHÁT THẢI		H								7				Các công viên trên địa bàn TP. Huế				TP. Huế: Công viên 3-2, Công viên Bàu Vá, Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Vườn Hoa, Công viên Lý Tự Trọng, Công viên Bùi Thị Xuân, Công viên Phú Xuân, Công viên Thương Bạc, Công viên Nguyễn Văn Trỗi.		A8		Toàn bộ diện tích các công viên		TP. Huế: Công viên 3-2, Công viên Bàu Vá, Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Vườn Hoa, Công viên Lý Tự Trọng, Công viên Bùi Thị Xuân, Công viên Phú Xuân, Công viên Thương Bạc, Công viên Nguyễn Văn Trỗi.

		5		Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt nêu trên (nếu có).				Vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên (nếu có).		H1		Toàn bộ diện tích vùng đệm nêu trên (nếu có).						II				Vùng hạn chế phát thải		B										BCTT trang 104

		6		Khu vực bảo vệ 2 của di tích lịch sử - văn hóa nêu trên.				Các di tích lịch sử - văn hóa ở vùng bảo vệ nghiêm ngặt nêu trên.		H2		Toàn bộ diện tích khu vực bảo vệ 2.						6		a) Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt quy định tại khoản 2 Điều này (nếu có);		Vùng đệm các khu du lịch sinh thái nêu trên						B1		Toàn bộ diện tích vùng đệm 

		7		Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật.				Vùng ngập nước Tam Giang – Cầu Hai.		H3		Diện tích vùng ngập nước Tam Giang – Cầu Hai theo quy định của pháp luật.						7				Khu vực bảo vệ 2 của di tích lịch sử văn hóa nêu trên				b) Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật;		B3		Toàn bộ diện tích khu vực bảo vệ 2		b) Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật;

		8		Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.				23 nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (nêu trên).		H4 		Diện tích hành lang bảo vệ nguồn nước mặt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.						8		c) Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;		Các con sông, hồ cung cấp nước sinh hoạt dưới 10.000 m3/ngày đêm				Suối Cha po; Suối Py lo; Suối Pa Rốc; Sông Tả Trạch; Khe A Kỳ; Suối Thượng Ngàn; Suối Tóc; Suối Tà Rê và Suối A Nô; Suối Pa Rốc; Suối Pập; Sông Hữu Trạch; Suối Tranh và Suối Máu; Suối A Pá; Suối Khe Me; Khe Su; Suối C Ruồi; Suối Khe Lớn; Suối Ba Khe; Khe Mệ, Khe Bô Ghe						Suối Cha po; Suối Py lo; Suối Pa Rốc; Sông Tả Trạch; Khe A Kỳ; Suối Thượng Ngàn; Suối Tóc; Suối Tà Rê và Suối A Nô; Suối Pa Rốc; Suối Pập; Sông Hữu Trạch; Suối Tranh và Suối Máu; Suối A Pá; Suối Khe Me; Khe Su; Suối C Ruồi; Suối Khe Lớn; Suối Ba Khe; Khe Mệ, Khe Bô Ghe

		9		Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.				Thị xã Hương Trà, Phong Điền dự kiến được quy hoạch đô thị loại IV; Các đô thị loại V: thị trấn A Lưới, Khe Tre, Phong Điền, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, Sịa, Vinh Thanh, La Sơn.		H5		Toàn bộ diện tích:						9		d) Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị;		Khu dân cư tập trung ở đô thị (bao gồm cả nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị) và các trung tâm thị xã, huyện, xã				Thị xã Hương Trà, Phong Điền dự kiến được quy hoạch đô thị loại IV; Các đô thị loại V: thị trấn (A Lưới, Khe Tre, Phong Điền, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, Sịa), Vinh Thanh, La Sơn và trung tâm hành chính thị xã, huyện, trung tâm xã được quy hoạch		B2		Các khu vực nội thành, nội thị 05 phường thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các thị trấn: A Lưới, Khe Tre, Phong Điền, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, Sịa; các trung tâm hành chính 02 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà); 06 huyện (A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền); và trung tâm xã		05 phường thị xã Hương Thủy: Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Dương, Thủy Lương, Thủy Phương; 05 phường thị xã Hương Trà: Hương Chữ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Xuân, Tứ Hạ; Các thị trấn (A Lưới, Khe Tre, Phong Điền, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, Sịa) và trung tâm hành chính thị xã, huyện, trung tâm xã được quy hoạch

												§ 05 phường thị xã Hương Thủy: Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Dương, Thủy Lương, Thủy Phương; 						10		đ) Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;		Vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước 				trên sông Hương				theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về việc công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Hương cho các phương tiện không gắn động cơ

												§ 05 phường thị xã Hương Trà: Hương Chữ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Xuân, Tứ Hạ; 						11		e) Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường		Các khu vực phát triển du lịch				Sân bay Phú Bài; Làng sinh thái Lập An; Khu đô thị cao cấp giữa cánh đồng lúa tại đầm Cầu Hai; Làng mưa và Nghệ nhân Lương Quán; Làng văn hóa A Lưới - Đường mòn Hồ Chí Minh; Cồn Hến; Thành phố Du lịch xanh Chân Mây - Lăng Cô.		B4		Toàn bộ diện tích khu vực		Sân bay Phú Bài; Làng sinh thái Lập An; Khu đô thị cao cấp giữa cánh đồng lúa tại đầm Cầu Hai; Làng mưa và Nghệ nhân Lương Quán; Làng văn hóa A Lưới - Đường mòn Hồ Chí Minh; Cồn Hến; Thành phố Du lịch xanh Chân Mây - Lăng Cô.

												§ Các thị trấn: A Lưới, Khe Tre, Phong Điền, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, Sịa, Vinh Thanh, La Sơn.						12				Các khu vực tập trung sản xuất nông nghiệp trọng điểm: các nơi thí điểm cánh đồng mẫu lớn (Khu vực trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với diện tích liền khoảnh trên 500 ha), trồng rau màu với diện tích lớn, các khu dự kiến quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao				Cánh đồng lúa lớn liền khoảnh kéo dài tại huyện Phú Lộc (Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Thủy, Lộc Trì, Vinh Mỹ và thị trấn Phú Lộc); và huyện Phú Vang.		B5		Toàn bộ diện tích cánh đồng lúa lớn  		Cánh đồng lúa lớn liền khoảnh kéo dài tại huyện Phú Lộc (Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Thủy, Lộc Trì, Vinh Mỹ và thị trấn Phú Lộc); và huyện Phú Vang.

		10		Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.				Vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Hương.		 H6		Toàn bộ diện tích vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Hương cho các phương tiện không gắn động cơ.						III				Vùng khác		C

		11		Khu vực có yếu tố nhạy cảm khác cần được bảo vệ. 				Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân - đang được đề xuất chuyển hạng từ rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng với loại hình là Khu bảo vệ cảnh quan.		H7		Toàn bộ diện tích Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 						11				Vùng công nghiệp: Các KCN, CCN, cụm cảng 				Các KCN, CCN và cụm cảng ở TP. Huế, các thị xã, huyện.		C1		Toàn bộ diện tích các KCN, CCN, cụm cảng trên địa bàn Thừa Thiên Huế		Các KCN, CCN và cụm cảng ở TP. Huế, các thị xã, huyện.

		III		VÙNG KHÁC						K								12				Vùng thương mại-dịch vụ				Các khu vực thương mại - dịch vụ ở TP. Huế, các thị xã và huyện.		C2		Toàn bộ diện tích thương mại - dịch vụ ở Thừa Thiên Huế		Các khu vực thương mại - dịch vụ ở TP. Huế, các thị xã và huyện.

		12		Vùng công nghiệp: Các KCN, CCN, cụm cảng. 				Các KCN, CCN và cụm cảng ở TP. Huế, các thị xã, huyện.		K1		Toàn bộ diện tích các KCN, CCN, cụm cảng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.						13				Các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh không thuộc danh mục liệt kê tại các mục nêu trên.				Các vùng còn lại.		C3		Diện tích còn lại		Các vùng còn lại.

		13		Vùng thương mại - dịch vụ.				Các khu vực thương mại - dịch vụ ở TP. Huế, các thị xã và huyện.		K2		Toàn bộ diện tích thương mại - dịch vụ ở Thừa Thiên Huế.										Nguồn: 

		14		Các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh không thuộc danh mục liệt kê tại các mục nêu trên.				Các vùng còn lại.		K3		Diện tích còn lại										BC hợp phần 29 trang 73; có điều chỉnh trật tự theo Điều 22 NĐ 8 về Luật bảo vệ môi trường

																						BCTT trang 104

																						BCTH trang 647
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PL18b DDSH

		PHỤ LỤC XVIII-b

		PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THỪA THIÊN HUẾ 
 THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)

		Stt		Tên vùng				Ký hiệu

		I		Khu vực đa dạng sinh học cao				SHC

		1

		2

		3

		4

		5

		I		Vùng đất ngập nước quan trọng				ĐQT

		1		Vùng đất ngập nước đảo Sơn Chà, tỉnh Thừa Thiên Huế				Định hướng thành lập Khu bảo tồn biển

		2		Đầm Lập An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) 

		III		Khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng				CQT

		IV		Hành lang đa dạng sinh học				HL

		1

		2

		3

		II		Khu bảo tồn thiên nhiên				BT

		1		Sao La

		2		Bắc Hải Vân

		3		Tam Giang – Bạch Mã				Công viên địa chất toàn cầu

		4

		III		Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học				CS

		1		ARA BIRD GARDEN (Công ty TNHH MTV Khu DL Sinh thái Vedana)		Nuôi trưng bày; phục vụ du lịch

		2		Trung tâm bảo tồn TNTN Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam		- Bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên; cứu hộ các loài thực vật và động vật hoang dã quý, hiếm ở khu vực miền Trung và cả nước, đặc biệt là các loài có nguy cơ tuyệt chủng, cứu hộ các cá thể nhận được từ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm.
- Giáo dục môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho học sinh, sinh viên và công chúng trên địa bàn và khu vực.
- Phát triển khoa học và công nghệ, trong đó đầu tư xây dựng và phát triển một số công nghệ mới, công nghệ cao có tích hợp nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ ươm tạo công nghệ đạt trình độ tiên tiến; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công
nghệ xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng, trong đó bước đầu tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ môi trường…
- Làm cơ sở pháp lý để quản lý, triển khai lập các quy hoạch chi tiết D27và dự án đầu tư theo quy định

		3		“Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II”, tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế		Xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam Cơ sở II, với diện tích 12 héc ta, bao gồm 06 nhà gấu đôi và 12 khu bán
hoang dã, khu hành chính và nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly,
khu bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn cho gấu, khu giáo dục
truyền thông, khu xử lý chất thải, các khu tiện ích và cơ sở hạ tầng khác. Trung tâm sẽ cứu hộ, chăm sóc hơn 300 cá thể gấu tiếp nhận từ
các cơ sở nuôi gấu tư nhân, các vụ vi phạm (nếu có) và phấn đấu chấm
dứt việc nuôi gấu trong cơ sở nuôi nhốt của hộ gia đình, cá nhân vào cuối năm 2026. Loài gấu tại Việt Nam sẽ được bảo tồn bền vững qua việc nhận thức của cộng đồng về bảo vệ loài gấu được nâng cao và lồng ghép vào chương trình nghiên cứu tái thả và bảo tồn loài gấu trong tự nhiên.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL19 Quan Trac

		PHỤ LỤC XIX

		PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  THỪA THIÊN HUẾ  
THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		STT		Thành phần môi trường
/địa điểm quan trắng		Số điểm quan trắc

						Hiện trạng 2021		Bổ sung mới đến

								2025		2030

				TỔNG SỐ		286		67		150

		I		MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT		118		28		48

		1		Nhánh sông Tả Trạch, phía thượng nguồn ngã Ba Tuần, sông Hương.		x

		2		Nhánh sông Hữu Trạch, phía thượng nguồn ngã Ba Tuần, sông Hương.		x

		3		Sông Hương, ngã 3 Tuần		x

		4		Sông Hương, khu vực Xước Dũ (Long Hồ)		x

		5		Sông Hương, khu vực trước Điện Hòn Chén				x

		6		Sông Hương, khu vực chợ Đông Ba		x

		7		Sông Hương, khu vực cầu chợ Dinh				x

		8		Sông Hương, khu vực gần ngã 3 giáp với Sông Đào và Sông Đông Ba		x

		9		Sông Hương, khu vực ngã ba Sình		x

		10		Sông Hương, khu vực phía thượng nguồn đập Thảo Long		x

		11		Sông Hương, khu vực phía hạ nguồn đập Thảo Long		x

		12		Sông Đông Ba 1		x

		13		Sông Đông Ba 2				x

		14		Sông Đào				x

		15		Sông Kẻ Vạn		x

		16		Sông Bạch Yến		x

		17		Cửa Thượng Tứ, khu vực giữa cầu bắt ngang hào		x

		18		Cửa An Hòa, khu vực giữa cầu bắt ngang hào				x

		19		Giữa sông Ngự Hà tại cống Vĩnh Lợi		x

		20		Giữa sông Ngự Hà tại cống Cầu Kho		x

		21		Hồ Tịnh Tâm				x

		22		Sông An Cựu, phía thượng nguồn gần Sông Hương		x

		23		Sông An Cựu, tại cầu Tam Tây- An Cựu				x

		24		Sông An Cựu, tại cầu Lợi Nông		x

		25		Sông An Cựu, tại cầu Ngang		x

		26		Sông Như Ý, khu vực Đập Đá		x

		27		Sông Như Ý tại cầu Vỹ Dạ		x

		28		Sông Như Ý tại cầu Vân Dương		x

		29		Điểm Sông Như Ý giao với Hói Phát Lát		x

		30		Ngã ba nhánh rẽ sông Như Ý ( rẽ về cầu Như Ý 1 và cầu Như Ý 2)		x

		31		Sông Như Ý, tại cầu Như Ý 1		x

		32		Sông Như Ý, tại cầu Như Ý 2		x

		33		Điểm rẽ chi lưu của sông Như Ý		x

		34		Ngã ba nhánh rẽ Thanh Toàn và Vân Thê, cầu Thống Nhất		x

		35		Ngã ba sông Như Ý vào đầm Sam		x

		36		Cầu Ngói Thanh Toàn		x

		37		Đoạn giao sông Như Ý và sông Lợi Nông		x

		38		Đoạn giao sông Lợi Nông và Khe Vực		x

		39		Khu vực Đập La Ỷ, Đoạn giao Sông Hương và Sông Phổ Lợi				x

		40		Sông Phổ Lợi, lấy tại cầu Chợ Nọ				x

		41		Hạ nguồn sông Phổ Lợi, cách điểm đổ vào đầm Thanh Lam 200 về phía Thượng Nguồn		x

		42		Sông Đại Giang, khu vực cầu Lương Lộc				x

		43		Sông Đại Giang, khu vực cầu Phú Thứ		x

		44		Sông Đại Giang, khu vực cầu Đại Giang				x

		45		Sông Đại Giang, khu vực hạ lưu sông gần điểm đổ vào đầm Cầu Hai		x

		46		Sông Thiệu Hóa, tại cầu Thiệu Hóa				x

		47		Sông Phú Bài, khu vực Cầu cây Thông				x

		48		Sông Phú Bài, cách điểm tiếp nhận nguồn thải khu công nghiệp Phú Bài 500 m về phía thượng nguồn		x

		49		Sông Phú Bài, cách KCN Phú Bài 500m về phía Hạ nguồn 				x

		50		Sông Phú Bài, phía trên đập Cam Thu		x

		51		Sông Phú Bài, khu vực cầu chữ V xã Thủy Phù				x

		52		Sông Phú Bài – điểm giao Quốc lộ 1A		x

		53		Sông Phú Bài, khu vực hạ lưu sông, gần điểm đổ vào sông Đại Giang		x

		54		Sông Nong, khu vực tái định cư thôn Bến Ván		x

		55		Sông Nong, khu vực cầu Nong		x

		56		Sông Nong, khu vực hạ nguồn 		x

		57		Sông Truồi, khu vực hồ Truồi		x

		58		Sông Truồi, khu vực cầu Truồi		x

		59		Sông Truồi, khu vực hạ nguồn		x

		60		Nước khe đập Xoài, khu vực gần Trang trại Hoàng Vân 				x

		61		Sông Bù Lu, khu vực cầu Bù Lu		x

		62		Sông Bồ, khu vực lòng hồ thủy điện Hương Điền		x

		63		Sông Bồ, khu vực phía dưới thủy điện Hương Điền				x

		64		Sông Bồ, khu vực cầu An Lỗ		x

		65		Hói Thủ Lễ giao với Sông Bồ				x

		66		Sông Bồ, khu vực hạ lưu sông (gần Phá tại cống An Xuân, xã Quảng An)		x

		67		Sông Ô Lâu, khu vực cầu Nà Nầy 		x

		68		Sông Ô Lâu, khu vực khe Mạ đổ vào sông Ô Lâu				x

		69		Sông Ô Lâu, khu vực cầu Phò Trạch				x

		70		Sông Ô Lâu, khu vực cầu Phước Tích		x

		71		Sông Ô Lâu, khu vực gần kênh Mai Lĩnh				x

		72		Sông Ô Lâu, khu vực cầu Hòa Xuân		x

		73		Sông Ô Lâu, khu vực ngã ba phía hạ nguồn sông				x

		74		Mặt cắt Quảng Thái và Điền Hòa, hạ lưu đập Cửa Lác (điểm gần Quảng Thái)		x

		75		Mặt cắt Quảng Thái và Điền Hòa, hạ lưu đập Cửa Lác (điểm gần Điền Hòa)		x

		76		Thượng nguồn đập Cửa Lác (giữa đập)		x

		77		Mặt cắt Hương Phong và Hải Dương, cầu Ca Cút (Điểm gần Hương Phong)		x

		78		Mặt cắt Hương Phong và Hải Dương, cầu Ca Cút (Điểm gần Hải Dương)		x

		79		Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu (gần bến đò Cồn Tộc)		x

		80		Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu (gần bến đò Vĩnh Tu)		x

		81		Khu vực cửa biển Thuận An		x

		82		Khu vực cảng cá Thuận An		x

		83		Khu nuôi tôm công nghiệp xã Quảng Công		x

		84		Thôn Tân lập, thị trấn Sịa		x

		85		Cồn Đâu, xã Hải Dương		x

		86		Cồn Tè, xã Hương Phong		x

		87		Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú An (Điểm gần Phú Thuận)		x

		88		Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú An (Điểm gần Phú An)		x

		89		Khu vực đầm Thanh Lam giữa Thuận An và Phú Thuận		x

		90		Khu vực giữa đầm Sam Chuồn		x

		91		Cồn Hợp Châu, thị trấn Thuận An		x

		92		Đầm Thủy Tú lấy tại cầu Trường Hà		x

		93		Doi mũi Hàn, xã Phú Xuân		x

		94		Đình Đôi, xã Vinh Hưng		x

		95		Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (Điểm gần Lộc An)		x

		96		Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (Điểm gần Vinh Giang)		x

		97		Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình (điểm gần Phú Lộc)		x

		98		Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình (điểm gần Lộc Bình)		x

		99		Khu vực cửa biển Tư Hiền		x

		100		Trung Chánh, xã Lộc Điền		x

		101		Hà Nã, xã Vinh Hiền		x

		102		Mặt cắt khu vực chân đèo Phú Gia và cầu Lăng Cô (gần đèo Phú Gia)		x

		103		Mặt cắt khu vực chân đèo Phú Gia và cầu Lăng Cô (lấy mẫu tại cầu Lăng Cô)		x

		104		Khu vực cồn giữa đầm		x

		105		Khu vực phía Nam đầm Lập An, cách bờ khoảng 200m		x

		106		Kênh tiếp nhận nước thải trong khu công nghiệp Phong Điền dẫn về sông Ô Lâu		x

		107		Khe Mây, huyện Phong Điền		x

		108		Nước sông tại làng nghề bún Ô Sa, Quảng Vinh		x

		109		Nước sông tại làng nghề bún Vân Cù, Hương Toàn		x

		110		Khe nước nằm cạnh đường An Thường Công Chúa		x

		111		Sông Mỹ Gia tại thôn Tam Vị		x

		112		Khe Điêng tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà				x

		113		Nước Bàu Sen, huyện Quảng Điền				x

		114		Khe Nam Lăng 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		x

		115		Khe Nam Lăng 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		x

		116		Khe Bội tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy				x

		117		Sông chợ Hôm, huyện Phú Lộc				x

		118		Khe Vùng Tòn, xã Hương Phú, huyện Nam Đông		x

		119		Hồ Hòa Mỹ		x

		120		Hồ Nam Giảng 		x

		121		Hồ Thọ Sơn		x

		122		Thượng nguồn Sông Tả Trạch, thị trấn Khe Tre 		x

		123		Hồ Châu Sơn		x

		124		Khe Vực				x

		125		Hồ Khe Lời		x

		126		Khu vực Khe đổ vào lòng hồ từ khe Nam Lăng				x

		127		Khu vực hồ Bàu Họ, xã Thủy Phù		x

		128		Khu vực Hồ Ba Cửa		x

		129		Phía thượng nguồn sông Hương, tại cầu Thăng Long khu vực Lương Miêu, thị xã Hương Thủy						x

		130		Phía thượng nguồn sông Hương, tại cầu Bình Thành, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà						x

		131		Vị trí dự kiến lắp đặt Trạm quan trắc nước sông Hương						x

		132		Sông Bạch Yến, lấy tại cầu Xước Dũ, Long Hồ						x

		133		Cửa Hữu, khu vực giữa cầu bắc ngang hào						x

		134		Sông Nước Ngot, Cầu nước Ngọt, xã Lộc Thủy						x

		135		Điểm giao giữa Sông Bù Lu và sông Thừa Lưu						x

		136		Sông Bù Lu đoạn gần cửa biển 						x

		137		Vị trí dự kiến lắp đặt Trạm quan trắc nước sông Bồ						x

		138		Mặt cắt xã Phú Hải và Phú Xuân (Điểm gần Phú Hải)						x

		139		Mặt cắt xã Phú Hải và Phú Xuân (Điểm gần Phú Xuân)						x

		140		Mặt cắt xã Phú Diên và Phú Xuân (Điểm gần Phú Diên)						x

		141		Mặt cắt xã Phú Diên và Phú Xuân (Điểm gần Phú Xuân)						x

		142		Mặt cắt xã Vinh Xuân và TT Phú Đa (Điểm gần Vinh Xuân)						x

		143		Mặt cắt xã Vinh Xuân và TT Phú Đa (Điểm gần TT Phú Đa)						x

		144		Mặt cắt xã Vinh Thanh và Vinh Phú(Điểm gần Vinh Thanh)						x

		145		Mặt cắt xã Vinh Thanh và Vinh Phú(Điểm gần Vinh Phú)						x

		146		Mặt cắt xã Vinh An và Vinh Phú(Điểm gần Vinh An)						x

		147		Mặt cắt xã Vinh An và Vinh Phú(Điểm gần Vinh Phú)						x

		148		Mặt cắt xã Vinh Hưng và Vinh Hà(Điểm gần Vinh Hưng)						x

		149		Mặt cắt xã Vinh Hưng và Vinh Hà(Điểm gần Vinh Hà)						x

		150		Vị trí dự kiến lắp đặt Trạm quan trắc nước đầm Cầu Hai						x

		151		Khe nước gần khu vựcNhà máy Rượu Sake						x

		152		Hồ Ông Lơi, khu vực lòng hồ						x

		153		Hồ Đập Dung, khu vực lòng hồ						x

		154		Hồ Phụ Nữ, khu vực lòng hồ						x

		155		Cầu Trạch Tả						x

		156		Trằm Niệm, giao tỉnh lộ 6						x

		157		Trằm Mỹ Xuyên, giao tỉnh lộ 6						x

		158		Trằm Thiềm						x

		159		Trằm Bàu Bang						x

		160		Hồ Đồng Bào khu vực xã Quảng Lợi						x

		161		Sông Sịa, Cầu Đan Điền						x

		162		Hồ Cừa, Phường Hương Văn						x

		163		Hồ Khe Ngang, khu vực Phường Hương Hồ						x

		164		Hồ Khe Nước, phường Hương Hồ						x

		165		Thượng Nguồn Sông Bồ, xã A Roàng						x

		166		Hồ Châu Sơn, khu vực gần đầu ra của Hồ						x

		167		Hồ Châu Sơn, khu vực gần đầu vào của Hồ						x

		168		Sông Cầu Hai, tại Cầu Hai						x

		169		Sông Lạch Giang, khu vực thôn Bình An						x

		170		Điểm cửa Sông Lạch Giang						x

		171		Thủy Điện Tả Trạch						x

		172		Thủy Điện Bình Điền						x

		173		Thủy Điện A Lưới						x

		174		Thủy Điện Thượng Lộ						x

		175		Thủy Điện A Roàng						x

		176		Hồ Thủy Yên - Thủy Cam						x

		177		Hồ chứa sinh học trước khi thải ra môi trường của khu công nghiệp Phú Bài		x

		178		Khe tiếp nhận nước thải trạm xử lý khu công nghiệp Phú Bài		x

		179		Điểm ngay cầu nằm trên trục chính của KCN Phú Bài giai đoạn 4		x

		180		Kênh dẫn nước phía sau khu VN Hàn Quốc		x

		181		Đập Ba Làng		x

		182		Hạ lưu điểm xả thải của khu công nghiệp Phong Điền (đoạn giao giữa đầu sông Khúc Lý và cuối sông Trạch Tả) 		x

		183		Kênh dẫn nước thải phía sau nhà máy của Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, chi nhánh Huế		x

		184		Điểm cuối cống thoát nước tại Khu B, KCN Phong Điền trước khi thải vào đập Hào		x

		185		Khe nước phía Tây Nam nhà máy dăm gỗ Hào Hưng		x

		186		Khe nước phía sau Nhà máy sản xuất dầu FO của Công ty TNHH Bình Nhân để dẫn nước mặt ra sông La Sơn		x

		187		Khe nước phía sau điểm tiếp nhận nước thải của Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn		x

		188		Khe nước phía sau điểm tiếp nhận nước thải Nhà máy may 4 của Công ty CP Dệt may Huế		x

		189		Khe tiếp nhận nước thải của của Trạm xử lý nước thải tập trung Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam		x

		190		Sông Bù Lu, cách cầu Bù Lu khoảng 500 m về phía hạ lưu		x

		191		Đầm Lập An, khu vực gần cửa Lăng Cô		x

		192		Đầm Lập An, khu vực gần nhà hàng Làng Chài		x

		193		Đầm Lập An, khu vực gần nhà hàng Trạm xử lý nước thải thị trấn Lăng Cô		x

		194		Đầm Lập An, khu vực gần nhà hàng ga Lăng Cô		x

		II		MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT		27		0		31

		1		Giếng khoan QT5-H tại phường Thủy Biều, thành phố Huế		x

		2		Giếng khoan QT2a-H tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền		x

		3		Giếng khoan QT2b-H tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền		x

		4		Giếng khoan QT1a-H tại xã Quảng Lợi		x

		5		Giếng khoan QT1b-H tại xã Quảng Lợi		x

		6		Hộ dân xung quanh nhà máy xi măng Luks		x

		7		Giếng khoan QT4a-H tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy		x

		8		Giếng khoan QT4B-H tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy		x

		9		Giếng khoan QT7A-H tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy		x

		10		Giếng khoan QT7b-H tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy		x

		11		Giếng khoan QT6a-H tại xã Vinh Xuân		x

		12		Giếng khoan QT6b-H tại xã Vinh Xuân		x

		13		Giếng khoan QT3a-H tại xã Phú Xuân		x

		14		Giếng khoan QT9-H tại xã Lộc Điền		x

		15		Giếng khoan QT8a-H tại xã Vinh Mỹ		x

		16		Giếng khoan QT8b-H tại xã Vinh Mỹ		x

		17		Khu vực dân cư xã Phú Vinh		x

		18		Khu vực dân cư xã Đông Sơn		x

		19		Khu vực dân cư gần bãi rác Hương Phú		x

		20		Khu vực dân cư xã Xuân Lộc						x

		21		Khu vực dân cư xã Hồng Hạ						x

		22		Khu vực dân cư xã Hương Nguyên						x

		23		Khu vực dân cư xã Thượng Nhật						x

		24		Khu vực nhà máy xử lý nước thải thành phố Huế						x

		25		Khu vực dân cư sống gần mỏ đá vôi Phong Xuân						x

		26		Khu vực nuôi tôm trên cát xã Quảng Ngạn						x

		27		Khu vực dân cư sống gần bãi chôn lấp rác Hương Bình						x

		28		Khu vực dân cư xã Dương Hòa						x

		29		Khu vực dân cư xã Điền Hương						x

		30		Khu vực dân cư xã Phong Chương						x

		31		Khu vực dân cư xã Điền Môn						x

		32		Khu vực dân cư xã Quảng Công						x

		33		Khu vực dân cư gần bãi rác Quảng Điền						x

		34		Khu vực dân cư sống gần KCN Phú Đa						x

		35		Khu vực dân cư phường Thủy Phương						x

		36		Khu vực dân cư gần bãi chôn lấp rác Thủy Phương						x

		37		Khu vực gần Nghĩa trang phía Nam						x

		38		Khu vực dân cư xã Hương Lộc						x

		39		Khu vực dân cư xã Thượng Quảng						x

		40		Khu vực dân cư xã Thượng Long						x

		41		Khu dân cư gần bãi chôn lấp chất thải rắn Phong Thu						x

		42		Khu dân cư gần bãi chôn lấp chất thải rắn Quảng Lợi						x

		43		Khu dân cư xung quanh Khu công nghiệp Phong Điền 						x

		44		Khu dân cư xung quanh Khu công nghiệp Tứ Hạ						x

		45		Khu dân cư xung quanh CCN An Hòa						x

		46		Khu dân cư xung quanh Khu công nghiệp Phú Bài						x

		47		Khu dân cư xung quanh Khu công nghiệp La Sơn						x

		48		Khu dân cư xung quanh Khu Kinh tế CMLC						x

		49		Khu dân cư gần bãi chôn lấp chất thải rắn huyện A Lưới						x

		50		Khu dân cư xung quanh nhà máy xử lý rác Lộc Thủy						x

		51		Nước giếng tại Hộ Huỳnh Châu, tổ 7, phường Phú Bài		x

		52		Nước giếng tại Đường tránh Huế, giao giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 (hộ Lê Đình Ơn, thôn B1, xã Thủy Phù)		x

		53		Nước giếng khoan Hộ Nguyễn Hải Hà, thôn Khúc Lý Ba Lạp, xã Phong Thu, Phong Điền		x

		54		Nước giếng hộ Trần Trung, thôn Hưng Long, xã Phong Hiền, Phong Điền		x

		55		Nước giếng khoan hộ Nguyễn Văn Thảo, thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc		x

		56		Nước giếng nhà dân hộ ông Nguyễn Văn Tấn, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang 		x

		57		Giếng đào trên đường vào nhà máy rác Lộc Thủy, hộ Đỗ Văn Đồng, thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy		x

		58		Giếng khoan khu dân cư thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh (hộ Trần Văn Quý)		x

		III		MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH		72		13		29

		1		Khu vực khuôn viên Đàn Nam Giao		x

		2		Khu vực Hồ Tịnh Tâm		x

		3		Khu vực Trung tâm hành chính công		x

		4		Khu vực quảng trường Ngọ Môn		x

		5		Khu vực UBND phường Hương Sơ, thành phố Huế		x

		6		Bến xe phía Bắc thành phố Huế		x

		7		Bến xe phía Nam thành phố Huế		x

		8		Khu vực ga Huế		x

		9		Khu vực ngã ba đường Tam Thai và đường Tự Đức		x

		10		Khu vực Nam Vỹ Dạ 		x

		11		Khu vực dân cư gần chợ đầu mối Phú Hậu		x

		12		Khu dân cư phường Phường Đúc		x

		13		Khu đô thị An Vân Dương – ngã tư đường Võ Văn Kiệt và Hoàng Quốc Việt 		x

		14		Khu vực dân cư gần trạm bơm trung chuyển nước thải (nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc)

		15		Khu dân cư xung quanh cụm công nghiệp Hương Sơ nằm cuối hướng gió		x

		16		Khu vực dân cư gần nhà máy XLNT (nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc)		x

		17		Khu vực dân cư xã Điền Hương 		x

		18		Khu vực dân cư xã Điền Môn		x

		19		Khu vực dân cư xã Điền Lộc 		x

		20		Khu vực dân cư xã Điền Hòa		x

		21		Khu vực dân cư xã Điền Hải		x

		22		Khu vực dân cư xã Phong Bình 		x

		23		Khu vực dân cư xã Phong Hòa		x

		24		Khu vực dân cư xã Phong Thu		x

		25		Khu vực dân cư xã Phong Chương		x

		26		Khu vực trầm bậc nảy, xã Phong Bình		x

		27		Khu vực dân cư xã Phong Hiền		x

		28		Khu vực dân cư xã Phong An		x

		29		Khu vực dân cư thị trấn Phong Điền		x

		30		Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền 		x

		31		Khu vực dân cư thị trấn Phong Điền (trên đường tỉnh lộ 6)		x

		32		Khu vực dân cư xung quanh nhà máy xi măng Đồng Lâm (nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc)		x

		33		Khu vực dân cư xung quanh KCN Phong Điền (cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc)		x

		34		Khu vực dân cư thị trấn Sịa		x

		35		Khu bảo tồn đất ngập nước sông Ô Lâu				x

		36		Khu vực phường Tứ Hạ		x

		37		Khu vực xã Hương Văn				x

		38		Khu vực dân cư thị trấn Tứ Hạ, (ngã ba Quốc lộ 1A và đường Độc Lập)		x

		39		Khu vực cụm công nghiệp Tứ Hạ (khu vực dân cư nằm cạnh nhà máy xi măng Luks, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc		x

		40		Khu vực tỉnh lộ 16, gần khu vực băng tải đá Vôi xi măng Luks		x

		41		Khu vực dân cư xung quanh KCN Tứ Hạ, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc				x

		42		Khu vực giao của QL.1A đường tránh Huế và QL.49B, phía đầu cầu Tuần				x

		43		Khu du lịch sinh thái về nguồn, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà				x

		44		Khu vực dân cư nằm cạnh TL16 đối diện trạm nghiền số 1 Trường Sơn				x

		45		Khu vực gần cầu Tam Giang, nằm trên Quốc lộ 49B		x

		46		Khu vực dân cư phường Phú Bài		x

		47		Ngã tư đường Dạ Lê và đường tránh Huế		x

		48		Khu vực gần khu công nghiệp Phú Bài và cảng hàng không Phú Bài		x

		49		Khu vực dân cư xung quanh CCN Thủy Phương, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc.		x

		50		Khu vực dân cư trên đường vào bãi chôn lấp Thủy Phương				x

		51		Khu vực xung quanh KCN Phú Bài, nằm đầu hướng gió tại thời điểm quan trắc				x

		52		Khu vực xung quanh KCN Phú Bài, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc		x

		53		Khu vực dân cư xung quanh Nhà máy dệt máy Huế, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc		x

		54		Khu vực dân cư gần khu xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Phú Sơn				x

		55		Khu vực dân cư xã Phú Mậu				x

		56		Khu vực thị trấn Phú Đa				x

		57		Khu vực dân cư thị trấn Thuận An 		x

		58		Khu vực xung quanh KCN Phú Đa, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc		x

		59		Khu vực ngã ba đường Võ Văn Kiệt và tỉnh lộ 10		x

		60		Khu vực dân cư thị trấn Phú Lộc				x

		61		Khu vực dân cư thị trấn Lăng Cô 		x

		62		Khu vực gần cổng vườn quốc gia Bạch Mã		x

		63		Khu vực dân cư xã Vinh Hưng		x

		64		Khu vực Chân Mây – Lăng Cô (ngã tư trên đường Chân Mây – Lăng Cô ra vào cảng Chân Mây)		x

		65		Khu vực xung quanh KCN La Sơn, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc		x

		66		Khu dân cư thị trấn A Lưới 		x

		67		Khu vực dân cư thị trấn Khe Tre		x

		68		Khu vực hành lang đường cao tốc, cách đường khoảng 100m				x

		69		Khu vực dân cư thị trấn Phong Điền (ngã 3 đường quốc lộ 1A và tỉnh lộ 6)						x

		70		Khu vực dân cư xung quanh mỏ đá vôi Phong Xuân (nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc)						x

		71		Khu vực giao giữa ngã tư QL1A và TL9						x

		72		Khu vực dân cư gần KCN Quảng Vinh						x

		73		Khu vực cụm tiểu thủ công nghiệp thị trấn Sịa						x

		74		Khu vực dân cư gần Bãi rác Quảng Lợi						x

		75		Khu vực dân cư gần mỏ titan Quảng Công						x

		76		Khu vực dân cư trung tâm xã Bình Điền, nằm trên QL.49B						x

		77		Khu vực mỏ đá vôi Văn Xá, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc						x

		78		Khu vực dân cư gần các điểm khai thác đá nằm cạnh QL.1A đường tránh Huế (khu vưc xã Hương Thọ)						x

		79		Khu vực quy hoạch Khu đô thị An Vân Dương, xã Thủy Vân						x

		80		Khu vực dân cư xung quanh Nhà máy thuốc sát trùng Vipesco gần đường tránh Huế						x

		81		Khu vực dân cư xã Phú Diên						x

		82		Khu vực dân cư gần cầu chợ Dinh (gần chợ Mai)						x

		83		Khu vực dân cư gần cụm TTCN Vinh Thanh – Vinh Xuân						x

		84		Khu vực Chân Mây, huyện Phú Lộc						x

		85		Khu vực dân cư giao giữa QL.1A và TL.14B						x

		86		Khu vực dân cư Bốt Đỏ						x

		87		Khu vực khuôn viên cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng						x

		88		Khu vực khuôn viên cửa khẩu Hồng Vân - Cu Tai						x

		89		Khu vực giáp Quảng Trị nằm cạnh đường Hồ Chí Minh						x

		90		Khu vực dân cư gần cụm TTCN Hương Phú						x

		91		Khu vực xung quanh nhà máy xi măng Nam Đông, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc						x

		92		Khu vực dân cư xung quanh tuyến đường bộ ven biển 						x

		93		Khu vực dân cư xung quanh đường Vành Đai 3						x

		94		Khu vực dân cư xung quanh tuyến đường Tố Hữu nối dài 						x

		95		Khu vực dân cư xung quanh tuyến đường cao tốc						x

		96		Khu vực dân cư xung quanh CCN Thủy Phương, nằm đầu hướng gió tại thời điểm quan trắc.						x

		97		Khu vực dân cư xung quanh bãi chôn lấp Thủy Phương						x

		98		Cổng chính KCN Phú Bài, vị trí gần đường tàu và phía trước bưu điện		x

		99		Trước cổng chính Nhà máy bia Carlsberg, gần vị trí của nhà máy của Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam		x

		100		Điểm trên tuyến đường giữa Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Bài và Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế		x

		101		Điểm phía trước Nhà máy sản xuất Frit của Công ty Cổ phần Prime Phong Điền		x

		102		Điểm tại vị trí cổng chính Khu C - KCN Phong Điền		x

		103		Điểm tại vị trí cổng chính KCN Phong Điền – Viglacera 		x

		104		Cổng chính Công ty TNHH Vitto Phú Lộc nhà máy sản xuất gạch		x

		105		Ngã ba giữa đường đi Nam Đông và đường đi vào khu công nghiệp của Công ty Vitto		x

		106		Điểm ngay tuyến đường giữa Công ty Hào Hưng Huế và Công ty TNHH Đinh Hương		x

		107		Điểm phía trước Công ty CP CN Frit Phú Sơn 		x

		108		Điểm phía trước Công ty CP Dệt may Thiên An Phú		x

		109		Điểm phía trước Nhà máy may 4 của Công ty CP Dệt may Huế		x

		110		Điểm phía trước Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera		x

		111		Điểm phía Công ty TNHH Lavaya (Hong Kong)		x

		112		Điểm ngay tuyến đường trước Nhà máy của Công ty Xi măng Luks		x

		113		Khu vực cảng Chân Mây, gần kho xăng dầu		x

		114		Khu vực gần nhà máy rác Lộc Thủy, cách tường rào nhà máy khoảng 50 m		x

		115		Khu vực xã Lộc Tiến (trong khu công nghiệp số 1)		x

		IV		MÔI TRƯỜNG ĐẤT		28		6		17

		1		Khu vực trồng cây ăn trái thuộc phường Thủy Biều		x

		2		Khu vực ảnh hưởng chiến tranh xã Phong Mỹ		x

		3		Khu vực xung quanh bãi chôn lấp rác Phong Thu		x

		4		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày khu vực xã Phong Hiền				x

		5		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày khu vực xã Điền Lộc		x

		6		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày khu vực xã Phong Sơn				x

		7		Khu vực canh tác thuộc hợp tác xã Quảng Thọ		x

		8		Khu vực canh tác Hợp tác xã Kim Thành, xã Quảng Thành		x

		9		Khu vực Bãi chôn lấp hợp vệ sinh xã Quảng Lợi		x

		10		Khu vực NTTS xã Quảng Công		x

		11		Khu vực canh tác thuộc hợp tác xã Hương An		x

		12		Khu vực canh tác thuộc hợp tác xã Hương Chữ				x

		13		Khu vực tiêu hủy và chôn lấp chất Cs (gần Khe lời, Hương Thủy)				x

		14		Khu vực Cụm tiểu thủ CN và làng nghề Thủy Phương		x

		15		Khu vực hạ du xung quanh bãi chôn lấp rác thải Thủy Phương		x

		16		Khu vực dân cư xung quanh nhà máy thuốc sát trùng Huế - CN công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam		x

		17		KCN Phú Bài				x

		18		Khu vực khu xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Phú Sơn		x

		19		Khu vực canh tác nông nghiệp xã Phú Lương		x

		20		Khu vực canh tác nông nghiệp xã Phú Mậu		x

		21		Khu công nghiệp Phú Đa		x

		22		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày xã Vinh Hiền				x

		23		Khu vực chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học khu vực sân bay A So		x

		24		Khu vực Bãi chôn lấp hợp vệ sinh xã Hương Phú		x

		25		Khu vực nghĩa trang phía Nam thị xã Hương Thủy						x

		26		Khu vực canh tác nông nghiệp xã Phú Xuân						x

		27		Khu vực nghĩa trang xã Phú Xuân						x

		28		Khu vực nghĩa trang Làng An Bằng,  xã Vinh An						x

		29		KCN La Sơn						x

		30		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày xã Vinh Hiền						x

		31		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày xã Lộc Trì						x

		32		Khu vực canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày xã Nhâm						x

		33		Khu vực canh tác ruộng lúa, cây nông nghiệp ngắn ngày xã Hương Giang						x

		34		Khu vực canh tác ruộng lúa, cây nông nghiệp ngắn ngày xã Hương Lộc						x

		35		Khu vực xung quanh nghĩa trang xã Hương Hòa						x

		36		Khu vực hạ du của nghĩa trang thành phố Huế						x

		37		Khu vực làng nghề đúc đồng Phường Đúc						x

		38		Khu vực xung quanh mỏ khai thác titan xã Quảng Ngạn (hạ nguồn của khu vực thoát nước mỏ)						x

		39		Khu vực xung quanh mỏ khai thác titan xã Quảng Công (hạ nguồn của khu vực thoát nước mỏ)						x

		40		Khu vực hạ du của nghĩa trang phía Bắc thành phố Huế, xã Hương Hồ						x

		41		Khu vực sân golf Thiên An						x

		42		Khu vực gần miệng thải của trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Bài		x

		43		Khu vực cách khu công nghiệp Phú Bài 200 m về phía Tây		x

		44		Mẫu đất tại khu vực trước cổng Khu C, KCN Phong Điền		x

		45		Đất lấy tại khu vực trước Nhà máy Prime Phong Điền		x

		46		Đất khu vực trước nhà máy dăm gỗ Đinh Hương		x

		47		Đất cạnh đường vào nhà máy Vitto		x

		48		Đất trong KCN Phú Đa, đối diện cổng chính của Công ty CP CN Frit Phú Sơn		x

		49		Đất trong KCN Phú Đa, đối diện cổng chính của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế		x

		50		Khu vực gần cảng Chân Mây, đường chính ra cảng.		x

		51		Khu vực gần nhà máy rác Lộc Thủy, cách tường rào nhà máy khoảng 50 m		x

		V		MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ		17		2		7

		1		Bãi tắm Thuận An 		x

		2		Bãi tắm Vinh Thanh		x

		3		Bãi tắm Vinh Hiền		x

		4		Bãi tắm Cảnh Dương		x

		5		Bãi tắm Lăng Cô		x

		6		Nước biển ven bờ Vinh Mỹ				x

		7		Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Lộc		x

		8		Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Hương		x

		9		Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Môn		x

		10		Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Hòa		x

		11		Nước biển ven bờ khu vực xã Phong Hải		x

		12		Bãi tắm xã Quảng Ngạn		x

		13		Nước biển xã Hải Dương				x

		14		Bãi tắm xã Phú Diên						x

		15		Nước biển ven bờ xã Phú Hải						x

		16		Nước biển ven bờ xã Vinh Xuân						x

		17		Bãi tắm xã Vinh An						x

		18		Nước biển ven bờ Vinh Hải						x

		19		Bãi tắm Lộc Bình						x

		20		Nước biển ven bờ khu vực xã Quảng Công						x

		21		Khu vực cảng Chân Mây, bên trái bồn chứa xăng dầu, cách khu vực cầu cảng 300m		x

		22		Nước biển gần khu du lịch Laguna		x

		23		Nước biển thôn Cảnh Dương, trước đồn biên phòng Chân Mây		x

		24		Nước biển cách Đê chắn sống 100m phía ngoài Cảng		x

		25		Nước biển cách Bến số 3 khoảng 100m		x

		26		Nước biển cách Bến số 4 khoảng 100m		x

		V		TRẦM TÍCH		24		18		18

		1		Phía thượng nguồn sông Hương,  tại cầu Thăng Long khu vực Lương Miêu, thị xã Hương Thủy				x

		2		Phía thượng nguồn sông Hương, tại cầu Bình Thành, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà				x

		3		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt Ngã 3 Tuần, thượng nguồn sông Hương		x

		4		Cầu Xước Dũ (Long Hồ)				x

		5		Sông Hương, khu vực Điện Hòn Chén				x

		6		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt cầu Chợ Dinh				x

		7		Mẫu tổ hợp Sông Hương, khu vực gần ngã 3 giáp với Sông Đào và Sông Đông Ba				x

		8		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt ngã ba Sình		x

		9		Thượng nguồn đập Thảo Long		x

		10		Hạ nguồn đập Thảo Long		x

		11		Mặt cắt khu vực cửa biển Thuận An (phía xã Hải Dương)		x

		12		Mặt cắt khu vực cửa biển Thuận An (phía thị trấn Thuận An)		x

		13		Khu vực đầm Thanh Lam giữa Thuận An và Phú Thuận		x

		14		Đầm Thủy Tú lấy tại cầu Trường Hà				x

		15		Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (khu vực giữa đầm)		x

		16		Khu vực cửa biển Tư Hiền		x

		17		Khu vực giữa đầm Lập An		x

		18		Gần khu vực tiếp nhận nước thải của HTXL Lăng Cô				x

		19		Khu vực biển Lăng Cô - Bắc Hải Vân (khu vực Hòn Chà)		x

		20		Khu vực biển Cảnh Dương		x

		21		Khu vực biển Thuận An		x

		22		Khu vực biển Quảng Ngạn		x

		23		Phía trên đập Cam Thu		x

		24		Hạ nguồn sông Phú Bài		x

		25		Hạ nguồn sông Nong		x

		26		Hạ nguồn sông Truồi		x

		27		Sông Bù Lu khu vực gần cửa sông		x

		28		Hạ nguồn sông Bồ		x

		29		Sông Ô Lâu, cầu Phước Tích				x

		30		Ngã ba phía hạ nguồn sông Ô Lâu		x

		31		Sông Ô Lâu, gần kênh Mai Lĩnh				x

		32		Điểm Sông Nịu giao với Phá Tam Giang				x

		33		Sông Đào, lấy tại cầu Bao Vinh				x

		34		Sông Đông Ba, lấy tại cầu Bãi Dâu				x

		35		Sông An Cựu, ngã ba giao với hói Phát Lát				x

		36		Sông Như Ý, tại cầu Như Ý 2				x

		37		Sông Đại Giang, khu vực giao với đầm Cầu Hai				x

		38		Hạ nguồn sông Phổ Lợi, cách điểm đổ vào đầm Thanh Lam 200 về phía Thượng Nguồn				x

		39		Hồ Truồi				x

		40		Hồ Châu Sơn		x

		41		Hồ Hòa Mỹ		x

		42		Hồ Khe Lời		x

		43		Mặt cắt Quảng Lợi và Điền Hải, (điểm gần Điền Hải)						x

		44		Mặt cắt Quảng Lợi và Điền Hải, (điểm giữa phá)						x

		45		Mặt cắt Quảng Lợi và Điền Hải, (điểm gần Quảng Lợi)						x

		46		Mặt cắt Quảng Công và Quảng Quảng Phước, (điểm giữa phá)						x

		47		Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu (điểm giữa phá)						x

		48		Khu vực cảng cá Thuận An						x

		49		Cồn Đâu, xã Hải Dương						x

		50		Cồn Tè, xã Hương Phong						x

		51		Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú Mỹ(Điểm giữa đầm)						x

		52		Khu vực giữa đầm Sam Chuồn						x

		53		Khu vực đầm Sam - Thanh Lam						x

		54		Cồn Hợp Châu, thị trấn Thuận An						x

		55		Mặt cắt xã Vinh An và Vinh Phú (Điểm giữa đầm)						x

		56		Mặt cắt xã Vinh Hưng và Vinh Hà (Điểm giữa đầm)						x

		57		Mặt cắt xã Phú Hải và Phú Xuân (Điểm giữa đầm)						x

		58		Mặt cắt xã Phú Diên và Phú Xuân (Điểm giữa đầm)						x

		59		Mặt cắt xã Vinh Xuân và TT Phú Đa (Điểm giữa đầm)						x

		60		Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình ( khu vực giữa đầm)						x
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								PHỤ LỤC XX

								PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  THỜI KỲ 2021 - 2030

								(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



								TT		Loại khoáng sản		Địa điểm quy hoạch		Diện tích (ha)		Số hiệu điểm góc		KTT 107o, múi chiếu 3o

																		X (m)		Y (m)

								1		Than bùn		Đức Tích-Triều Dương, xã Phong Hoà và xã Phong Hiền, huyện Phong Hiền		141.43		M1		1,837,758.30		537,867.79

																M2		1,837,705.58		537,994.80

																M3		1,837,632.67		538,240.10

																M4		1,837,522.50		538,476.18

																M5		1,837,449.32		538,716.01

																M6		1,837,168.04		539,151.99

																M7		1,837,039.31		539,503.23

																M8		1,836,931.33		539,460.37

																M9		1,836,977.21		539,339.33

																M10		1,837,072.78		539,161.90

																M11		1,837,344.22		538,674.88

																M12		1,837,544.21		538,205.48

																M13		1,837,644.00		538,006.54

																M14		1,837,725.71		537,855.03

																M15		1,837,018.41		539,559.48

																M16		1,836,928.03		539,881.18

																M17		1,836,719.70		540,371.47

																M18		1,836,578.43		540,839.67

																M19		1,836,457.33		541,173.32

																M20		1,836,260.97		541,159.73

																M21		1,836,397.77		540,768.97

																M22		1,836,611.68		540,329.19

																M23		1,836,788.41		539,826.53

																M24		1,836,910.00		539,516.63

																M25		1,836,420.84		541,257.96

																M26		1,836,285.31		541,551.83

																M27		1,836,204.57		541,783.33

																M28		1,836,087.61		542,000.65

																M29		1,835,914.05		542,480.38

																M30		1,835,797.06		542,974.22

																M31		1,835,735.05		543,215.72

																M32		1,835,604.98		543,433.27

																M33		1,835,457.00		543,433.27

																M34		1,835,534.84		543,137.36

																M35		1,835,645.90		542,778.14

																M36		1,835,750.15		542,416.24

																M37		1,835,851.92		542,182.24

																M38		1,836,018.96		541,710.68

																M39		1,836,133.52		541,492.42

																M40		1,836,245.51		541,218.02

																M41		1,835,469.35		543,973.50

																M42		1,835,386.34		544,714.20

																M43		1,835,260.78		544,944.26

																M44		1,835,217.82		545,301.03

																M45		1,835,135.29		545,303.57

																M46		1,835,149.03		544,900.53

																M47		1,835,297.37		544,432.39

																M48		1,835,308.71		543,910.63

																M49		1,835,211.73		545,361.37

																M50		1,835,172.36		545,750.49

																M51		1,835,176.08		546,005.42

																M52		1,835,059.79		546,063.88

																M53		1,835,125.80		545,732.27

																M54		1,835,129.09		545,365.13

																M55		1,835,169.46		546,078.15

																M56		1,835,141.92		546,286.26

																M57		1,835,171.74		546,569.07

																M58		1,835,053.89		547,062.56

																M59		1,834,941.81		547,297.91

																M60		1,834,929.22		547,668.83

																M61		1,834,774.25		547,665.60

																M62		1,834,802.13		547,243.24

																M63		1,834,934.52		546,752.75

																M64		1,835,048.80		546,249.81

																M65		1,835,055.86		546,130.39

								2		Than bùn		Xã Phong Chương, huyện Phong Điền và xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền		3.3		M1		1,839,137.00		542,837.80

																M2		1,839,159.48		542,844.55

																M3		1,838,931.20		543,301.81

																M4		1,838,817.43		543,398.43

																M5		1,838,698.41		543,626.51

																M6		1,838,655.68		543,602.93

																M7		1,838,851.35		543,277.10

																M8		1,838,900.84		543,295.06

																M9		1,838,922.48		543,272.05

																M10		1,838,945.54		543,165.31

																M11		1,839,017.43		543,073.70

								3		Than bùn		Xã Phong Chương, huyện Phong Điền		4.283		M1		1,840,473.25		542,201.11

																M2		1,840,494.65		542,213.89

																M3		1,840,412.12		542,348.68

																M4		1,840,238.89		542,649.97

																M5		1,840,178.82		542,743.57

																M6		1,840,165.58		542,735.39

																M7		1,840,122.79		542,801.89

																M8		1,840,134.00		542,809.05

																M9		1,840,022.94		542,994.19

																M10		1,840,004.05		542,985.02

																M11		1,839,941.91		543,071.47

																M12		1,839,916.44		543,053.06

																M13		1,840,118.73		542,734.71

																M14		1,840,113.61		542,730.51

																M15		1,840,200.20		542,609.79

																M16		1,840,372.89		542,365.32

								4		Đất sét		Xã Phong An, huyện Phong Điền		35		M1		1,830,816.00		539,180.00

																M2		1,831,218.35		539,317.79

																M3		1,830,859.90		540,162.51

																M4		1,830,537.14		540,034.60

								5		Đá sét		Khe Mạ, xã Phong Mỹ,  huyện Phong Điền		9.3		M1		1,828,783.57		528,823.37

																M2		1,828,832.54		528,924.00

																M3		1,828,958.71		529,305.00

																M4		1,828,678.55		529,332.00

																M5		1,828,702.01		528,983.00

																M6		1,828,673.32		528,852.00

								6		Đá sét		Thôn Huỳnh Trúc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền		8.7		M1		1,828,836.05		532,910.15

																M2		1,828,901.77		533,118.33

																M3		1,828,812.37		533,161.43

																M4		1,828,871.93		533,295.07

																M5		1,828,839.68		533,434.57

																M6		1,828,770.03		533,428.44

																M7		1,828,605.71		533,044.94

																M8		1,828,720.45		532,955.59

								7		Đất sét		Đông Trạc, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		3		M1		1,823,070.95		550,110.14

																M2		1,823,066.24		550,331.15

																M3		1,822,912.07		550,294.47

																M4		1,822,953.06		550,085.83

								8		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Núi Thông Cùng, phường Hương Vân, thị xã Hưpơng Trà		5.98		M1		1,821,435.24		546,235.70

																M2		1,821,297.61		546,360.37

																M3		1,821,094.70		546,150.24

																M4		1,821,252.46		546,023.38

																M5		1,821,275.96		546,057.75

																M6		1,821,324.48		546,095.63

																M7		1,821,356.62		546,124.49

																M8		1,821,400.52		546,175.91

								9		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Hương Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		7.24		M1		1,821,383.48		546,348.84

																M2		1,821,467.92		546,641.40

																M3		1,821,109.04		546,613.07

																M4		1,821,186.62		546,384.14

								10		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Khe Đáy, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		13.46		M1		1,821,456.92		546,735.40

																M2		1,821,462.92		546,801.40

																M3		1,821,360.96		546,937.16

																M4		1,821,363.17		547,043.36

																M5		1,820,970.10		547,047.00

																M6		1,821,090.00		546,836.00

																M7		1,821,085.55		546,641.31

																M8		1,821,293.92		546,658.40

																M9		1,821,389.91		546,696.40

								11		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Khe Băng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		8.745		M1		1,820,968.34		547,620.05

																M2		1,820,676.29		547,656.11

																M3		1,820,635.25		547,363.78

																M4		1,820,932.27		547,327.97

								12		Đá sét		Đồi Khe Trâm, phường Hương An, thị xã Hương Trà		7.6		M1		1,821,313.00		553,839.00

																M2		1,821,272.00		553,869.00

																M3		1,821,202.00		553,854.00

																M4		1,821,181.00		553,988.00

																M5		1,821,098.00		554,031.00

																M6		1,821,087.00		553,996.00

																M7		1,821,073.00		554,003.00

																M8		1,821,024.00		553,839.00

																M9		1,821,036.00		553,676.00

																M10		1,821,041.00		553,664.00

																M11		1,821,095.00		553,622.00

																M12		1,821,205.00		553,636.00

																M13		1,821,232.00		553,651.00

																M14		1,821,274.00		553,715.00

																M15		1,821,303.00		553,830.00

								13		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá thượng nguồn Khe Băng, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà		10		M1		1,820,406.00		547,870.00

																M2		1,820,567.00		548,070.00

																M3		1,820,161.00		548,344.00

																M4		1,820,063.00		548,224.00

								14		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà		9.57		M1		1,819,915.10		547,838.69

																M2		1,820,225.64		547,827.14

																M3		1,820,221.35		547,523.15

																M4		1,819,915.10		547,535.01

								15		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Ba Trại, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà		5		M1		1,816,749.38		547,539.56

																M2		1,816,876.42		547,754.88

																M3		1,816,729.24		547,899.12

																M4		1,816,602.21		547,683.81

								16		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Bắc Khe Ly, xã Hương Thọ,  Hương Trà		8.5		M1		1,814,975.00		557,503.00

																M2		1,815,258.00		557,759.00

																M3		1,815,182.00		557,960.00

																M4		1,814,841.00		557,651.00

								17		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Ga Lôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		7		M1		1,814,915.22		560,012.64

																M2		1,814,871.15		560,225.14

																M3		1,814,740.12		560,217.22

																M4		1,814,611.33		560,187.60

																M5		1,814,551.41		560,048.83

																M6		1,814,732.13		559,954.94

								18		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Nam Khe Ly, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		9.99		M1		1,814,772.00		557,860.00

																M2		1,814,775.00		558,079.00

																M3		1,814,339.00		557,777.00

																M4		1,814,422.00		557,541.00

																M5		1,814,494.00		557,636.00

																M6		1,814,574.00		557,638.00

																M7		1,814,642.00		557,726.00

																M8		1,814,667.00		557,808.00

								19		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		8.15		M1		1,814,646.00		558,523.00

																M2		1,814,741.78		558,207.21

																M3		1,814,505.78		558,134.21

																M4		1,814,410.00		558,450.00

								20		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		8.71		M1		1,814,410.00		558,250.00

																M2		1,814,410.00		558,450.00

																M3		1,814,235.00		558,401.72

																M4		1,814,235.00		558,201.72

																M5		1,814,537.53		558,516.76

																M6		1,814,523.25		558,617.79

																M7		1,814,194.02		558,662.79

																M8		1,814,195.26		558,453.91

								21		Đất sét		Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		4		M1		1,813,681.95		560,588.21

																M2		1,813,714.42		560,820.76

																M3		1,813,577.31		560,903.97

																M4		1,813,536.31		560,594.61

								22		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		6.9		M1		1,811,915.39		558,964.92

																M2		1,811,870.08		559,013.02

																M3		1,811,836.34		559,106.31

																M4		1,811,856.55		559,135.68

																M5		1,811,819.54		559,152.79

																M6		1,811,788.00		559,240.00

																M7		1,811,699.02		559,191.89

																M8		1,811,525.00		559,045.00

																M9		1,811,735.00		558,892.00

																M10		1,811,857.09		558,954.26

																M11		1,811,864.94		558,941.59

								23		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		3.9		M1		1,811,589.45		558,877.39

																M2		1,811,561.26		558,948.35

																M3		1,811,496.04		558,994.57

																M4		1,811,282.62		558,774.11

																M5		1,811,305.21		558,767.66

																M6		1,811,349.49		558,760.93

																M7		1,811,365.89		558,766.99

																M8		1,811,416.16		558,713.14

								24		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Hương Thọ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		10		M1		1,811,164.73		558,110.13

																M2		1,811,234.73		558,550.13

																M3		1,810,984.73		558,560.13

																M4		1,810,924.73		558,210.13

								25		Đất sét		Hang Rắn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		5		M1		1,810,712.60		561,430.69

																M2		1,810,776.66		561,715.72

																M3		1,810,581.90		561,724.25

																M4		1,810,539.18		561,479.33

								26		Đất sét		Bàu Đình, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		2.5		M1		1,810,881.69		562,338.11

																M2		1,810,926.11		562,446.92

																M3		1,810,920.98		562,604.81

																M4		1,810,835.55		562,609.93

																M5		1,810,811.21		562,330.85

								27		Đất sét		Mỏ đất sét 2 khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú lộc		7.86		M1		1,807,899.00		574,989.00

																M2		1,807,899.00		575,270.00

																M3		1,807,771.00		575,294.00

																M4		1,807,655.00		575,280.00

																M5		1,807,655.00		574,936.00

								28		Đất sét		Mỏ đất sét 1 khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy		15		M1		1,806,672.79		566,694.24

																M2		1,806,906.67		567,037.77

																M3		1,806,681.34		567,291.70

																M4		1,806,402.61		566,925.75

								29		Đất sét		Mỏ đất sét 2 khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy		30		M1		1,805,619.83		564,692.11

																M2		1,805,619.82		565,232.59

																M3		1,805,066.08		565,232.60

																M4		1,805,066.08		564,692.11

								30		Đất sét		Mỏ đất sét 3 khu vực xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy		30		M1		1,804,492.03		565,676.67

																M2		1,804,492.04		566,217.16

																M3		1,803,938.29		566,217.16

																M4		1,803,938.29		565,676.67

								31		Đất sét		Mỏ đất sét 1 khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc		25		M1		1,802,565.83		572,794.94

																M2		1,803,213.72		573,366.85

																M3		1,803,052.42		573,604.62

																M4		1,802,393.15		573,035.90

								32		Đất sét		Cồn Lèn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc		10.15		M1		1,802,579.62		578,970.62

																M2		1,802,600.60		578,958.83

																M3		1,802,732.33		579,006.23

																M4		1,802,822.33		578,966.23

																M5		1,802,865.33		578,985.23

																M6		1,802,903.33		579,042.23

																M7		1,802,815.33		579,131.23

																M8		1,802,841.33		579,178.23

																M9		1,802,889.33		579,180.23

																M10		1,802,928.33		579,078.23

																M11		1,802,981.33		579,097.23

																M12		1,802,970.33		579,126.23

																M13		1,802,982.33		579,142.23

																M14		1,803,014.33		579,093.23

																M15		1,803,078.33		579,157.23

																M16		1,803,033.33		579,255.23

																M17		1,803,101.33		579,281.23

																M18		1,803,104.33		579,340.23

																M19		1,803,069.33		579,341.23

																M20		1,802,997.33		579,326.23

																M21		1,802,973.33		579,363.23

																M22		1,803,013.33		579,415.23

																M23		1,802,992.33		579,472.23

																M24		1,802,864.89		579,408.62

																M25		1,802,872.22		579,363.17

																M26		1,802,838.08		579,251.67

																M27		1,802,699.05		579,115.51

																M28		1,802,586.91		578,996.61

								33		Đá làm ốp lát		Mỏ đá Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		8		M1		1,803,197.00		583,398.00

																M2		1,803,145.00		583,484.00

																M3		1,802,945.00		583,587.00

																M4		1,802,795.00		583,493.00

																M5		1,803,031.00		583,202.00

								34		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Lộc Điền, xã Lộc Điền,  huyện Phú Lộc		4.32		M1		1,800,808.84		586,220.57

																M2		1,800,692.73		586,272.48

																M3		1,800,599.83		586,268.57

																M4		1,800,602.80		586,168.66

																M5		1,800,628.55		586,038.47

																M6		1,800,839.00		586,072.00

								35		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Dầm,  xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		3.5		M1		1,800,390.46		586,318.20

																M2		1,800,290.33		586,547.65

																M3		1,800,161.93		586,491.93

																M4		1,800,261.60		586,262.56

								36		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc		20		M1		1,800,068.00		585,766.00

																M2		1,799,825.00		586,048.00

																M3		1,799,424.00		585,686.00

																M4		1,799,677.00		585,407.00

								37		Đá làm VLXDTT		Thôn Tam Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc		6.4		M1		1,800,530.75		610,137.01

																M2		1,800,522.54		610,230.45

																M3		1,800,467.32		610,272.72

																M4		1,800,480.68		610,373.78

																M5		1,800,455.52		610,415.63

																M6		1,800,354.61		610,363.65

																M7		1,800,309.16		610,259.67

																M8		1,800,334.75		610,138.33

																M9		1,800,272.14		610,049.48

																M10		1,800,340.73		610,003.28

																M11		1,800,435.75		610,046.34

																M12		1,800,502.90		610,093.36

								38		Đá làm VLXDTT		mỏ đá Thừa Lưu, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc		4.04		M1		1,799,569.61		605,342.96

																M2		1,799,471.36		605,569.13

																M3		1,799,431.21		605,566.17

																M4		1,799,346.39		605,511.65

																M5		1,799,240.22		605,541.61

																M6		1,799,216.80		605,455.21

								39		Đất sét		Khe Su, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		5.7		M1		1,798,441.35		594,461.90

																M2		1,798,360.00		594,534.00

																M3		1,798,163.00		594,560.00

																M4		1,798,066.20		594,394.54

																M5		1,798,231.77		594,298.49

								40		Đá làm VLXDTT		Núi mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc		5.9		M1		1,797,785.59		601,342.42

																M2		1,797,831.11		601,501.11

																M3		1,797,494.87		601,585.11

																M4		1,797,442.66		601,536.11

																M5		1,797,484.98		601,387.95

																M6		1,797,537.19		601,410.29

								41		Đất sét		Thôn Hợp Thành, xã A Ngo, huyện A Lưới		3.99		M1		1,797,651.53		524,902.38

																M2		1,797,754.33		524,984.25

																M3		1,797,553.67		525,162.40

																M4		1,797,458.10		525,053.44

																M5		1,797,758.57		524,894.77

								42		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Sơn Thuỷ, xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới		3		M1		1,796,564.28		528,161.21

																M2		1,796,669.49		528,054.37

																M3		1,796,811.94		528,194.64

																M4		1,796,706.73		528,301.47

								43		Đá làm VLXDTT		Suối A Râng, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới		6.9		M1		1,796,476.90		528,878.12

																M2		1,796,530.00		529,126.02

																M3		1,796,318.00		529,192.00

																M4		1,796,219.00		529,115.99

																M5		1,796,196.00		529,060.00

																M6		1,796,294.57		528,925.80

								44		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông		4.8		M1		1,793,294.00		575,756.00

																M2		1,793,374.00		575,938.00

																M3		1,793,144.00		576,068.00

																M4		1,793,078.00		575,945.00

																M5		1,793,108.00		575,932.00

																M6		1,793,135.00		575,903.00

																M7		1,793,145.00		575,851.00

								45		Đá làm VLXDTT		Khu vực thác Trượt, xã Hương Phú, huyện Nam Đông		3		M1		1,792,059.00		577,869.00

																M2		1,792,075.00		577,999.00

																M3		1,792,043.00		578,069.00

																M4		1,791,918.00		578,072.00

																M5		1,791,909.00		577,872.00

								46		Đá làm VLXDTT		vùng núi xã Hương Sơn, huyện Nam Đông		8.9		M1		1,788,667.36		571,224.74

																M2		1,788,540.11		571,170.39

																M3		1,788,523.82		570,934.45

																M4		1,788,308.81		570,905.19

																M5		1,788,318.93		570,661.88

																M6		1,788,475.23		570,725.83

																M7		1,788,589.81		570,772.71

																M8		1,788,603.68		571,015.01

																M9		1,788,625.05		570,996.44

																M10		1,788,696.83		571,145.14

								47		Đá làm VLXDTT		Mỏ đá Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới.		3		M1		1,786,831.00		534,605.00

																M2		1,786,712.00		534,697.00

																M3		1,786,589.00		534,540.00

																M4		1,786,708.00		534,448.00

								48		Đá làm VLXDTT		Khu vực thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông		2.15		M1		1,783,990.00		568,632.00

																M2		1,783,975.00		568,708.00

																M3		1,783,926.00		568,709.00

																M4		1,783,858.00		568,730.00

																M5		1,783,749.00		568,722.00

																M6		1,783,751.00		568,633.00

																M7		1,783,825.00		568,623.00

								49		Đất làm VLSL		Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền		53.6		M1		1,835,825.84		534,549.54

																M2		1,835,605.57		534,809.71

																M3		1,834,859.68		535,069.95

																M4		1,834,855.03		535,201.19

																M5		1,834,557.54		535,111.80

																M6		1,834,571.69		534,935.13

																M7		1,834,456.12		534,809.52

																M8		1,834,293.55		534,872.96

																M9		1,834,090.35		534,780.34

																M10		1,834,110.37		534,661.80

																M11		1,834,670.13		534,666.80

																M12		1,834,772.38		534,794.30

																M13		1,835,561.74		534,414.74

																M14		1,835,745.23		534,430.18

								50		Đất làm VLSL		Đồi Vũng Nhựa, thị trấn Phong Điền		8		M1		1,832,569.15		538,779.56

																M2		1,832,436.00		538,845.00

																M3		1,832,203.12		538,993.40

																M4		1,832,333.50		539,199.54

																M5		1,832,487.14		539,147.01

								51		Đất làm VLSL		Cồn Lê, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền		8.8		M1		1,832,063.46		537,955.73

																M2		1,832,071.00		537,987.00

																M3		1,831,897.67		538,249.22

																M4		1,831,834.99		538,201.16

																M5		1,831,792.93		538,201.44

																M6		1,831,788.94		537,970.43

																M7		1,831,867.59		537,943.61

																M8		1,831,934.43		537,975.36

																M9		1,831,988.06		537,969.03

																M10		1,832,029.90		537,948.59

																M11		1,832,312.58		538,411.95

																M12		1,832,307.81		538,590.43

																M13		1,832,172.00		538,445.00

																M14		1,832,021.99		538,369.44

																M15		1,832,101.56		538,271.57

																M16		1,832,212.21		538,369.68

								52		Đất làm VLSL		Vị trí 1 thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền		8.93		M1		1,828,282.00		543,810.00

																M2		1,828,125.00		543,707.00

																M3		1,828,041.00		543,772.00

																M4		1,828,031.00		543,769.00

																M5		1,828,084.00		543,677.00

																M6		1,828,128.00		543,660.00

																M7		1,828,185.00		543,543.00

																M8		1,828,042.00		543,563.00

																M9		1,827,944.00		543,729.00

																M10		1,827,826.02		543,780.50

																M11		1,827,940.22		543,902.61

																M12		1,827,989.00		543,900.00

																M13		1,828,183.00		543,957.00

								53		Đất làm VLSL		Vị trí 2 thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền		10		M1		1,830,017.81		542,809.64

																M2		1,830,084.43		542,976.29

																M3		1,829,962.89		543,027.64

																M4		1,829,844.61		543,171.70

																M5		1,829,716.37		543,121.52

																M6		1,829,664.92		543,209.51

																M7		1,829,586.88		543,173.03

																M8		1,829,664.79		542,952.70

																M9		1,829,768.64		542,944.66

																M10		1,829,842.98		542,881.92

																M11		1,829,857.72		542,819.01

								54		Đất làm VLSL		Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền		6		M1		1,826,701.12		537,067.93

																M2		1,826,543.46		537,477.60

																M3		1,826,416.11		537,417.47

																M4		1,826,579.35		537,012.65

								55		Đất làm VLSL		thôn Hiền Sỹ, Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền		10		M1		1,826,591.35		545,375.34

																M2		1,826,637.34		545,781.36

																M3		1,826,457.61		545,870.05

																M4		1,826,351.85		545,596.71

																M5		1,826,403.05		545,399.17

								56		Đất làm VLSL		Khe Mang, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		10		M1		1,827,890.07		548,284.68

																M2		1,827,898.96		548,559.98

																M3		1,827,539.57		548,575.20

																M4		1,827,540.84		548,284.68

								57		Đất làm VLSL		Đồi khe Băng 3, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		9.88		M1		1,821,220.85		548,853.55

																M2		1,821,075.90		548,738.50

																M3		1,821,045.08		548,748.08

																M4		1,821,014.59		548,737.18

																M5		1,820,976.58		548,757.28

																M6		1,820,896.66		548,634.21

																M7		1,820,857.44		548,608.72

																M8		1,820,763.43		548,628.72

																M9		1,820,713.66		548,653.43

																M10		1,820,678.37		548,711.02

																M11		1,820,777.73		548,798.28

																M12		1,820,785.05		548,831.46

																M13		1,820,770.24		548,844.46

																M14		1,820,816.11		548,888.22

																M15		1,820,871.28		548,927.88

																M16		1,820,918.14		549,001.96

																M17		1,821,025.37		548,944.48

								58		Đất làm VLSL		Đồi khe Băng 1, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		5.34		M1		1,821,246.63		548,841.84

																M2		1,821,299.58		549,141.76

																M3		1,820,918.14		549,001.96

								59		Đất làm VLSL		Đồi khe Băng 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		5.25		M1		1,821,299.58		549,141.76

																M2		1,821,266.17		549,230.37

																M3		1,821,254.51		549,297.33

																M4		1,821,199.49		549,283.92

																M5		1,821,153.85		549,271.64

																M6		1,821,115.97		549,251.14

																M7		1,821,056.98		549,207.46

																M8		1,820,978.54		549,147.43

																M9		1,820,939.88		549,058.19

																M10		1,820,918.14		549,001.96

								60		Đất làm VLSL		Đồi Vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà		10		M1		1,821,140.30		551,806.53

																M2		1,820,956.15		552,146.55

																M3		1,820,747.88		552,023.49

																M4		1,820,906.63		551,660.65

								61		Đất làm VLSL		Khu vực Khe Băng 4, phường Hương  Vân, thị xã Hương Trà		18.2		M1		1,820,395.14		548,236.25

																M2		1,820,777.00		548,529.00

																M3		1,820,668.00		548,718.00

																M4		1,820,580.00		548,717.00

																M5		1,820,496.00		548,816.00

																M6		1,820,203.59		548,721.50

								62		Đất làm VLSL		Đồi Khe Bội 1, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		26		M1		1,820,617.73		548,749.65

																M2		1,820,869.10		548,990.07

																M3		1,820,453.37		549,552.82

																M4		1,820,148.89		549,163.43

																M5		1,820,562.63		548,861.44

								63		Đất làm VLSL		Đồi Khe Bội 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		10.3		M1		1,820,757.71		549,636.04

																M2		1,820,781.81		549,932.90

																M3		1,820,430.07		549,973.49

																M4		1,820,400.86		549,694.40

								64		Đất làm VLSL		Phường Hương Hổ, thị xã Hương Trà		7.6		M1		1,815,856.78		553,846.51

																M2		1,815,957.84		554,007.52

																M3		1,815,592.34		554,240.05

																M4		1,815,531.50		554,102.93

																M5		1,815,677.89		553,957.90

								65		Đất làm VLSL		Khu vực Dòng, thôn Hòa An, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		10		M1		1,810,341.00		559,597.55

																M2		1,810,353.67		559,679.48

																M3		1,810,468.05		559,768.80

																M4		1,810,414.97		559,973.53

																M5		1,810,372.56		559,976.86

																M6		1,810,300.66		559,898.50

																M7		1,810,214.27		559,929.72

																M8		1,810,287.24		560,050.56

																M9		1,810,121.13		560,174.84

																M10		1,810,012.01		560,031.68

																M11		1,810,278.05		559,774.72

																M12		1,810,254.53		559,602.80

								66		Đất làm vật liệu san lấp		Đồi Trốc Voi 1, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ		59.5		M1		1,812,411.11		569,096.57

																M2		1,812,397.04		569,229.08

																M3		1,812,464.15		569,426.13

																M4		1,812,581.12		569,612.04

																M5		1,812,640.53		569,651.84

																M6		1,812,682.27		569,632.12

																M7		1,812,743.19		569,628.36

																M8		1,812,770.24		569,640.24

																M9		1,812,819.71		569,641.05

																M10		1,812,890.36		569,647.33

																M11		1,812,938.91		569,656.12

																M12		1,812,984.80		569,701.80

																M13		1,813,035.52		569,702.03

																M14		1,813,070.64		569,705.98

																M15		1,813,143.08		569,803.96

																M16		1,812,064.00		569,841.00

																M17		1,812,063.22		569,755.57

																M18		1,811,471.65		569,830.19

																M19		1,811,844.80		569,337.57

																M20		1,811,993.48		569,154.44

								67		Đất làm VLSL		 Đồi Trốc Voi 2, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ		55		M1		1,811,671.00		568,012.00

																M2		1,812,084.00		568,107.00

																M3		1,812,114.65		568,475.88

																M4		1,811,536.24		569,248.39

																M5		1,811,242.98		569,070.78

																M6		1,811,586.00		568,339.00

								68		Đất làm VLSL		Đồi Gích Dương 1, xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		2.19		M1		1,809,609.00		573,170.00

																M2		1,809,621.00		573,219.00

																M3		1,809,499.00		573,249.00

																M4		1,809,477.00		573,186.00

																M5		1,809,555.00		573,275.00

																M6		1,809,469.00		573,350.00

																M7		1,809,467.00		573,314.00

																M8		1,809,514.00		573,280.00

																M9		1,809,383.00		573,429.00

																M10		1,809,291.00		573,509.00

																M11		1,809,249.00		573,457.00

																M12		1,809,256.00		573,360.00

																M13		1,809,299.00		573,356.00

								69		Đất làm VLSL		Đồi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy		23		M1		1,809,609.76		572,577.69

																M2		1,809,694.73		572,943.64

																M3		1,809,589.01		573,111.00

																M4		1,809,584.00		573,151.00

																M5		1,809,449.00		573,185.00

																M6		1,809,250.00		573,144.00

																M7		1,809,290.03		572,497.26

								70		Đất làm VLSL		Khu vực vùng đồi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		57.8		M1		1,811,040.45		567,383.41

																M2		1,811,050.64		568,544.08

																M3		1,810,765.98		568,541.75

																M4		1,810,326.74		567,593.62

																M5		1,810,771.04		567,383.56

								71		Đất làm VLSL		Khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		15		M1		1,813,452.67		567,182.59

																M2		1,813,452.67		567,699.08

																M3		1,813,161.74		567,698.74

																M4		1,813,160.25		567,182.75

								72		Đất làm VLSL		Vùng đồi xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		35.5		M1		1,808,446.97		598,409.02

																M2		1,808,264.00		598,719.00

																M3		1,808,155.00		598,688.00

																M4		1,808,146.85		598,552.77

																M5		1,807,195.71		598,537.41

																M6		1,807,218.82		598,388.82

																M7		1,807,266.30		598,237.78

																M8		1,807,367.25		598,152.19

								73		Đất làm VLSL		Khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc		55.8		M1		1,802,607.71		601,958.09

																M2		1,802,720.00		602,179.00

																M3		1,802,775.00		602,255.00

																M4		1,802,895.00		602,368.00

																M5		1,803,092.00		602,206.00

																M6		1,803,044.04		602,146.81

																M7		1,803,668.81		601,738.17

																M8		1,803,264.85		601,203.44

								74		Đất làm VLSL		Đồi Động Tranh, thôn Lương Điền, xã Lộc Điền huyện Phú Lộc		2.17		M1		1,803,026.00		584,638.00

																M2		1,802,929.00		584,833.00

																M3		1,802,862.00		584,754.00

																M4		1,802,864.00		584,709.00

																M5		1,802,899.00		584,682.00

																M6		1,802,913.00		584,570.00

								75		Đất làm VLSL		Khu vực núi Ông Bang-Bà Đợi, thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc		36.4		M1		1,795,992.88		598,620.65

																M2		1,796,199.16		598,301.51

																M3		1,796,497.63		598,259.03

																M4		1,797,095.65		598,377.24

																M5		1,797,213.14		598,247.05

																M6		1,797,377.71		598,432.53

																M7		1,797,117.03		598,667.27

																M8		1,796,869.71		598,556.46

																M9		1,796,604.79		598,531.43

																M10		1,796,237.61		598,658.24

																M11		1,796,161.13		598,737.45

								76		Đất làm VLSL		Khu vực 1 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc		22		M1		1,797,396.97		601,339.55

																M2		1,797,394.21		601,739.52

																M3		1,796,962.03		601,758.93

																M4		1,796,736.25		601,751.09

																M5		1,796,804.01		601,454.63

																M6		1,797,015.84		601,414.24

								77		Đất làm VLSL		Khu vực 2 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc		60.5		M1		1,797,785.59		601,342.42

																M2		1,797,958.90		601,318.11

																M3		1,798,045.92		601,417.82

																M4		1,798,113.08		601,677.52

																M5		1,797,847.15		601,949.84

																M6		1,797,982.98		602,247.65

																M7		1,797,977.63		602,376.56

																M8		1,798,051.75		602,506.25

																M9		1,798,184.16		602,538.86

																M10		1,798,202.80		602,705.88

																M11		1,798,156.11		602,899.19

																M12		1,797,799.80		603,151.98

																M13		1,797,804.80		602,762.15

																M14		1,797,695.22		602,425.41

																M15		1,797,577.74		601,795.69

																M16		1,797,494.87		601,585.46

																M17		1,797,831.11		601,501.11

								78		Đất làm VLSL		Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông		16		M1		1,792,399.75		576,359.15

																M2		1,792,536.08		576,726.28

																M3		1,792,247.00		576,909.00

																M4		1,792,029.00		576,460.00

								79		Đất làm VLSL		Thôn 7, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông		14.8		M1		1,783,556.25		566,683.32

																M2		1,783,525.16		567,007.40

																M3		1,783,403.18		567,034.91

																M4		1,783,176.99		566,976.01

																M5		1,783,064.75		566,793.34

																M6		1,783,167.59		566,633.09

								80		Đất làm VLSL		Thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới		10.6		M1		1,798,366.95		526,039.75

																M2		1,798,516.41		526,191.16

																M3		1,798,157.11		526,542.52

																M4		1,798,008.63		526,391.12

								81		Đất làm VLSL		Thôn 5, xã Hồng Vân, huyện A Lưới		11.4		M1		1,809,260.25		514,946.24

																M2		1,809,475.03		515,166.29

																M3		1,809,200.58		515,431.00

																M4		1,809,000.60		515,206.02

								82		Đất làm VLSL		Cụm 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới		10.6		M1		1,801,191.90		524,410.98

																M2		1,801,322.35		524,565.21

																M3		1,800,950.90		524,930.44

																M4		1,800,810.37		524,785.12

								83		Đá làm VLXDTT		thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc		6.07		M1		1,800,160.00		610,122.00

																M2		1,800,091.38		610,118.09

																M3		1,800,093.15		610,351.30

																M4		1,800,152.00		610,370.00

																M5		1,850,354.61		610,363.65

																M6		1,800,309.16		610,259.67

																M7		1,800,334.75		610,138.33

																M8		1,800,293.30		610,079.60

								84		Đá làm vật liệu xây dựng		núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông		13.4		M1		1,785,249.75		570,068.54

																M2		1,785,239.72		569,870.54

																M3		1,784,707.26		569,934.42

																M4		1,784,553.00		570,046.00

																M5		1,784,444.48		570,090.01

																M6		1,784,369.70		570,057.00

																M7		1,784,311.00		570,116.00

																M8		1,784,340.03		570,202.73

																M9		1,784,368.00		570,191.00

																M10		1,784,480.00		570,146.00

																M11		1,784,568.00		570,096.00

																M12		1,784,712.00		570,078.00

																M13		1,785,088.00		570,097.00

								85		Đá làm vật liệu xây dựng thông thường		mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà		10.7		M1		1,815,380.33		557,486.16

																M2		1,815,258.00		557,759.00

																M3		1,814,975.00		557,503.00

																M4		1,814,841.00		557,651.00

																M5		1,814,839.00		557,405.00

																M6		1,814,905.00		557,356.00

																M7		1,815,025.07		557,393.91

								86		Đá làm vật liệu xây dựng thông thường		mỏ đá khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà		7.98		M1		1,814,410.00		558,188.55

																M2		1,814,410.00		558,250.00

																M3		1,814,235.00		558,201.72

																M4		1,814,235.00		558,401.72

																M5		1,814,187.87		558,388.72

																M6		1,814,069.70		558,256.10

																M7		1,814,074.01		558,095.74

																M8		1,814,537.53		558,516.76

																M9		1,814,590.76		558,642.76

																M10		1,814,565.41		558,711.15

																M11		1,814,194.02		558,662.79

																M12		1,814,148.36		558,656.85

																M13		1,814,149.84		558,445.57

																M14		1,814,195.26		558,453.91

																M15		1,814,523.25		558,617.79

								87		Đất làm vật liệu san lấp		xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc		10		M1		1,801,933.02		576,049.36

																M2		1,801,933.65		576,390.29

																M3		1,801,648.74		576,384.66

																M4		1,801,656.88		576,011.83

								88		Đất làm vật liệu san lấp		xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc		20		M1		1,801,405.70		572,673.58

																M2		1,801,016.01		573,250.96

																M3		1,800,824.83		573,066.36

																M4		1,801,090.43		572,511.55

								89		Đất làm vật liệu san lấp		Đồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		30		M1		1,811,885.48		567,807.12

																M2		1,811,829.63		568,048.49

																M3		1,811,671.00		568,012.00

																M4		1,811,586.00		568,339.00

																M5		1,811,502.71		568,516.69

																M6		1,811,197.83		568,386.74

																M7		1,811,453.51		567,748.04

																M8		1,811,678.28		567,629.01

								90		Đất làm vật liệu san lấp		Khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền		6.5		M1		1,829,830.91		536,093.06

																M2		1,829,940.34		536,185.39

																M3		1,830,042.67		536,334.03

																M4		1,829,924.67		536,394.15

																M5		1,829,886.25		536,357.79

																M6		1,829,868.80		536,295.98

																M7		1,829,863.42		536,287.12

																M8		1,829,842.05		536,278.34

																M9		1,829,604.04		535,981.80

																M10		1,829,658.31		536,248.95

																M11		1,829,635.48		536,244.64

																M12		1,829,515.63		536,247.58

																M13		1,829,575.00		536,135.00

																M14		1,829,580.00		536,117.00

																M15		1,829,475.00		536,021.00

																M16		1,829,418.42		536,019.29

																M17		1,829,414.27		535,995.20

																M18		1,829,392.18		535,927.31

								91		Đất làm vật liệu san lấp		Khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy		15		M1		1,809,582.00		568,249.00

																M2		1,809,715.79		568,411.99

																M3		1,809,563.73		568,600.61

																M4		1,809,304.08		568,725.16

																M5		1,809,162.00		568,389.00

								92		Đất làm vật liệu san lấp		Khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền		19.18		M1		1,826,403.05		545,399.17

																M2		1,826,419.28		545,347.77

																M3		1,826,494.23		545,239.99

																M4		1,826,557.62		545,152.76

																M5		1,826,695.78		545,117.87

																M6		1,826,801.25		545,011.46

																M7		1,826,923.22		545,134.34

																M8		1,826,941.97		545,400.69

																M9		1,826,859.30		545,446.40

																M10		1,826,801.53		545,542.21

																M11		1,826,637.34		545,781.36

																M12		1,826,591.35		545,375.34

								93		Cát, sỏi làm VLXDTT		Bãi bồi Cặp Đồng Mụ Nọ - xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền		3.9		M1		1827727.56		531476.61

																M2		1827776.48		531569.88

																A1		1827794.18		531626.83

																M3		1827837.71		531733.44

																M4		1827838.07		531882.66

																A2		1827883.52		532061.58

																A3		1827954.03		532197.7

																M6		1827905.32		532213.26

																M7		1827769.61		531859.67

																M8		1827743.79		531594.75

																M9		1827693.64		531496.49

												Bãi bồi Đội 4 Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền		7.5		M1		1827144.16		529253.62

																B1		1827216.71		529434.98

																B2		1827223.52		529503.61

																B3		1827241		529520.41

																M3		1827255.35		529654.35

																M4		1827165.03		529916.28

																B4		1827160.25		529930.13

																B5		1827234.47		530163.61

																B6		1827193.51		530163.67

																B7		1827144.14		530048.71

																B8		1827087.91		529760.44

																B9		1827108.37		529689.37

																B10		1827092.78		529672.98

																M9		1827174.45		529497.64

																M10		1827081.11		529281.26

								94		Cát nội đồng làm VLXDTT		xã Phong Hiền, huyện Phong Điền		20.38		M1		1,832,306.06		545,208.45

																M2		1,832,286.00		545,465.00

																M3		1,832,297.54		545,566.45

																M4		1,832,183.00		545,589.00

																M5		1,831,799.00		545,254.00

																M6		1,831,570.44		545,108.93

																M7		1,831,607.02		544,935.56

																A1		1,831,765.05		545,012.13

																A2		1,831,829.35		545,061.22

																A3		1,831,888.59		545,071.98

																M8		1,832,040.13		545,145.39

								95		Đất làm vật liệu san lấp		Khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền		24.6		M1		1,829,962.21		535,436.99

																M2		1,829,975.30		535,534.39

																M3		1,829,906.88		535,604.54

																M4		1,829,855.65		535,584.53

																M5		1,829,769.58		535,629.45

																M6		1,829,755.91		535,674.01

																M7		1,829,799.44		535,685.28

																M8		1,829,862.63		535,767.45

																M9		1,829,852.08		535,875.66

																M10		1,829,788.16		535,938.17

																M11		1,829,721.50		535,909.61

																M12		1,829,723.10		535,824.28

																M13		1,829,676.51		535,804.62

																M14		1,829,636.75		535,823.31

																M15		1,829,604.04		535,981.80

																M16		1,829,392.18		535,927.31

																M17		1,829,250.21		535,799.40

																M18		1,829,156.27		535,762.66

																M19		1,829,231.29		535,610.98

																M20		1,829,349.26		535,683.46

																M21		1,829,495.15		535,634.94

																M22		1,829,452.09		535,561.19

																M23		1,829,520.35		535,464.83

																M24		1,829,618.63		535,457.43

																M25		1,829,681.18		535,472.12

																M26		1,829,832.55		535,394.06

																M27		1,829,886.80		535,421.28

								96		Đất làm vật liệu san lấp		Khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy		36		M1		1,803,433.75		572,513.45

																M2		1,803,430.30		573,104.25

																M3		1,802,990.64		572,740.17

																M4		1,802,745.23		572,739.01

																M5		1,802,749.89		572,239.83

																M6		1,803,176.73		572,247.95

																M7		1,803,230.23		572,499.53

								97		Đất làm vật liệu san lấp		Khu vực xã Phú Sơn và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		88.1		M1		1,809,304.08		568,725.16

																M2		1,809,563.73		568,600.61

																M3		1,809,715.79		568,411.99

																M4		1,810,251.56		569,135.97

																M5		1,810,254.63		569,438.44

																M6		1,810,160.72		569,594.33

																M7		1,809,789.31		569,357.93

																M8		1,809,148.26		569,260.34

																M9		1,808,732.97		569,246.40

																M10		1,808,738.23		569,025.32

								98		Đất làm vật liệu san lấp		khu vực xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy		48.6		M1		1,809,070.26		571,901.54

																M2		1,809,149.99		572,206.79

																M3		1,808,884.47		572,526.71

																M4		1,808,685.49		572,661.93

																M5		1,808,476.89		572,707.66

																M6		1,808,309.27		572,288.46

																M7		1,808,142.54		572,120.54

																M8		1,808,217.43		572,038.44

																M9		1,808,611.31		571,987.46

								99		Vật liệu XDTT		huyện A Lưới		50		05 khu vực

								100		Vật liệu XDTT		huyện Nam Đông		50		05 khu vực

								101		Vật liệu XDTT		huyện Phú Lộc		150		15 khu vực

								102		Vật liệu XDTT và than bùn		huyện Phong Điền		150		15 khu vực

								103		Vật liệu XDTT		TP Huế		50		05 khu vực

								104		Vật liệu XDTT		TX Hương Thủy		200		17 khu vực

								105		Vật liệu XDTT		TX Hương Trà		150		15 khu vực

								106		Vật liệu XDTT và than bùn		huyện Quảng Điền		50		05 khu vực

								107		Vật liệu XDTT		huyện Phú Vang		50		05 khu vực





















































































































































































































































































































PL20 Khoangsan

		PHỤ LỤC XX

		PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ
  THỜI KỲ 2021 - 2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		Stt		Loại khoáng sản		Địa điểm quy hoạch		Số lượng khu		Diện tích dự kiến (ha)

				TỔNG CỘNG				185		2,532.94

		1		Cát nội đồng làm vật liệu xây dựng thông thường				1		20.38

						xã Phong Hiền, huyện Phong Điền

		2		Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường				1		11.40

						Bãi bồi Cặp Đồng Mụ Nọ và Bãi bồi Đội 4 Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền

		3		Đá làm ốp lát		Mỏ đá Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		1		8.00

		4		Đá làm vật liệu xây dựng

						núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông		1		13.40

		5		Đá làm vật liệu xây dựng thông thường				31		223.81

						mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thành phố Huế				10.70

						Mỏ đá Khe Phèn, xã Hương Thọ, thành phố Huế				7.98

						Khu vực thác Trượt, xã Hương Phú, huyện Nam Đông				3.00

						Khu vực thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông				2.15

						Mỏ đá Ba Trại, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà				5.00

						Mỏ đá Bắc Khe Ly, xã Hương Thọ, thành phố Huế				8.50

						Mỏ đá Dầm,  xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc				3.50

						Mỏ đá Ga Lôi, xã Hương Thọ, thành phố Huế				7.00

						Mỏ đá Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà				3.90

						Mỏ đá Hương Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				7.24

						Mỏ đá Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà				9.57

						Mỏ đá Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới.				3.00

						Mỏ đá Hương Thọ, xã Hương Thọ, thành phố Huế				10.00

						Mỏ đá Khe Băng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				8.75

						Mỏ đá Khe Đáy, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				13.46

						Mỏ đá Khe Phèn, xã Hương Thọ, thành phố Huế				8.71

						Mỏ đá Liên Bằng, xã Hương Thọ, thành phố Huế				6.90

						Mỏ đá Lộc Điền, xã Lộc Điền,  huyện Phú Lộc				4.32

						Mỏ đá Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc				20.00

						Mỏ đá Nam Khe Ly, xã Hương Thọ, thành phố Huế				9.99

						Mỏ đá Núi Thông Cùng, phường Hương Vân, thị xã Hưpơng Trà				5.98

						Mỏ đá Sơn Thuỷ, xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới				3.00

						Mỏ đá thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thành phố Huế				8.15

						Mỏ đá thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông				4.80

						mỏ đá Thừa Lưu, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc				4.04

						Mỏ đá thượng nguồn Khe Băng, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà				10.00

						Núi mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc				5.90

						Suối A Râng, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới				6.90

						thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc				6.07

						Thôn Tam Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc				6.40

						vùng núi xã Hương Sơn, huyện Nam Đông				8.90

		6		Đá sét				3		25.60

						Đồi Khe Trâm, phường Hương An, thị xã Hương Trà				7.60

						Khe Mạ, xã Phong Mỹ,  huyện Phong Điền				9.30

						Thôn Huỳnh Trúc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền				8.70

		7		Đất sét				13		177.20

						Bàu Đình, xã Hương Thọ, thành phố Huế				2.50

						Cồn Lèn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc				10.15

						Đông Trạc, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà				3.00

						Hang Rắn, xã Hương Thọ, thành phố Huế				5.00

						Khe Su, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc				5.70

						Mỏ đất sét 1 khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy				15.00

						Mỏ đất sét 1 khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc				25.00

						Mỏ đất sét 2 khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy				30.00

						Mỏ đất sét 2 khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú lộc				7.86

						Mỏ đất sét 3 khu vực xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy				30.00

						Thôn Hợp Thành, xã A Ngo, huyện A Lưới				3.99

						Xã Hương Thọ, thành phố Huế				4.00

						Xã Phong An, huyện Phong Điền				35.00

		8		Đất làm vật liệu san lấp				44		1,004.14

						Đồi Trốc Voi 1, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ				59.50

						Đồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy				30.00

						Khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền				6.50

						Khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền				24.60

						Khu vực thôn 4, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy				15.00

						Khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền				19.18

						Khu vực xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy				36.00

						Khu vực xã Phú Sơn và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy				88.10

						khu vực xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy				48.60

						xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc				20.00

						xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc				10.00

						 Đồi Trốc Voi 2, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ				55.00

						Cồn Lê, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền				8.80

						Cụm 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới				10.60

						Đồi Động Tranh, thôn Lương Điền, xã Lộc Điền huyện Phú Lộc				2.17

						Đồi Gích Dương 1, xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ				2.19

						Đồi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy				23.00

						Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền				53.60

						Đồi khe Băng 1, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà				5.34

						Đồi khe Băng 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà				5.25

						Đồi khe Băng 3, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà				9.88

						Đồi Khe Bội 1, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà				26.00

						Đồi Khe Bội 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà				10.30

						Đồi Vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà				10.00

						Đồi Vũng Nhựa, thị trấn Phong Điền				8.00

						Khe Mang, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà				10.00

						Khu vực 1 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc				22.00

						Khu vực 2 núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc				60.50

						Khu vực Dòng, thôn Hòa An, xã Hương Thọ, thành phố Huế				10.00

						Khu vực Khe Băng 4, phường Hương  Vân, thị xã Hương Trà				18.20

						Khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc				55.80

						Khu vực núi Ông Bang-Bà Đợi, thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc				36.40

						Khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy				15.00

						Khu vực vùng đồi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy				57.80

						Phường Hương Hổ, thị xã Hương Trà				7.60

						Thôn 5, xã Hồng Vân, huyện A Lưới				11.40

						Thôn 7, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông				14.80

						Thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới				10.60

						thôn Hiền Sỹ, Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền				10.00

						Thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông				16.00

						Vị trí 1 thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền				8.93

						Vị trí 2 thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền				10.00

						Vùng đồi xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc				35.50

						Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền				6.00

		9		Than bùn				3		149.01

						Đức Tích-Triều Dương, xã Phong Hoà và xã Phong Hiền, huyện Phong Hiền				141.43

						Xã Phong Chương, huyện Phong Điền				4.28

						Xã Phong Chương, huyện Phong Điền và xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền				3.30

		10		Vật liệu xây dựng thông thường và than bùn				87		900.00

						05 khu vực huyện A Lưới		05 khu vực		50.00

						05 khu vực huyện Nam Đông		05 khu vực		50.00

						15 khu vực huyện Phú Lộc		15 khu vực		150.00

						15 khu vực huyện Phong Điền		15 khu vực		150.00

						05 khu vực TP Huế		05 khu vực		50.00

						17 khu vực TX Hương Thủy		17 khu vực		200.00

						15 khu vực TX Hương Trà		15 khu vực		150.00

						05 khu vực huyện Quảng Điền		05 khu vực		50.00

						05 khu vực huyện Phú Vang		05 khu vực		50.00
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PL 21 SSD0

						PHỤ LỤC XXI

						CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THỪA THIÊN HUẾ  ĐẾN NĂM 2030

						(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)



		STT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		 Năm hiện trạng (2020) 				 Thời kỳ 2021-2030 				 Tăng (+) giảm (-) 

								 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 		 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 										Kế hoạch sử dụng đất đến						TT				Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		 Hiện trạng 		Diện tích cấp quốc gia phân bổ		Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung		Tổng diện tích

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)								năm 2025		năm 2025

				TỔNG CỘNG				494,711				494,711				0								494,711		0				I				Loại đất

		1		Đất nông nghiệp		NNP		401,565				391,727				-9,838		-9,838						395,927		-5,638				1				Đất nông nghiệp		NNP		401,565		391,727		-11,469		380,258

				Trong đó:														13,981																Trong đó:

		1.1		Đất trồng lúa		LUA		31,925				28,497				-3,428		4,143						29,961		-1,964				1.1				Đất trồng lúa		LUA		31,925		28,497		-458		28,039

				Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		28,923				27,497				-1,426								28,160		-763								Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		28,923		27,497		-1,903		25,594

																														1.2				Đất trồng cây lâu năm		CLN		26,626				26,461		26,461

		1.2		Đất rừng phòng hộ		RPH		85,879				84,786				-1,093								85,176		-703				1.3				Đất rừng phòng hộ		RPH		85,879		84,786				84,786

		1.3		Đất rừng đặc dụng		RDD		97,326				102,151				4,825								99,611		2,285				1.4				Đất rừng đặc dụng		RDD		97,326		102,151				102,151

		1.4		Đất rừng sản xuất		RSX		142,889				130,681				-12,208								135,203		-7,686				1.5				Đất rừng sản xuất		RSX		142,889		130,681		-7,604		123,077

				Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN 		49,098				48,915				-183								49,001		-97								Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN 		49,098		48,915				48,915

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		87,083		25,305		101,064		33,884		13,981								94,792		7,709				2				Đất phi nông nghiệp		PNN		87,083		101,064		11,469		112,533

				Trong đó:												0										0								Trong đó:														55054

		2.1		Đất khu công nghiệp		SKK		1,362		1,362		2,678		2,678		1,316								2,298		936				2.3				Đất khu công nghiệp		SKK		1,362		2,678		5,515		8,193				1,362		2,678		5,515		8,193

																														2.4				Đất cụm công nghiệp		SKN		174				1,133		1,133				174				1,133		1,133

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		1,405		1,405		2,132		2,132		727								1,963		558				2.1				Đất quốc phòng		CQP		1,405		2,132		260		2,392				1,405		2,132		260		2,392

		2.3		Đất an ninh		CAN		1,746		1,746		2,265		2,265		519								2,246		500				2.2				Đất an ninh		CAN		1,746		2,265		-422		1,843				1,746		2,265		-422		1,843

		2.4		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia		DHT		38,088		20,251		34,527		26,025		-3,561								31,900		-6,188				2.8				Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh		DHT		38,088		34,527		10,754		45,281				37964		34,527		10,754		45,281

				Trong đó:												0										0								Trong đó:

				Đất giao thông		DGT		10,782		10,782		13,980		13,980		3,198								13,020		2,238				-				Đất giao thông		DGT		10,782		13,980				13,980				10,782		13,980				13,980

				Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		121		121		384		384		263								253		132				-				Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		121		384				384				121		384				384

				Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		91		91		205		205		114								146		55				-				Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		91		205				205				91		205				205

				Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		810		810		1,339		1339		529								1,018		208				-				Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		810		1,339				1,339				810		1,339				1,339

				Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		217		217		439		439		222								351		134				-				Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		217		439		655		1,094				217		439		655		1,094

				Đất công trình năng lượng		DNL		8,217		8,217		9,648		9,648		1,431								8,888		671				-				Đất công trình năng lượng		DNL		8,217		9,648				9,648				8,217		9,648				9,648

				Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		13		13		30		30		17								30		17				-				Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		13		30				30				13		30				30

		2.5		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG 		0		0		8		8		8								8		8				-				Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG 				8				8						8				8

		2.6		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		447		447		505		505		58								505		58				-				Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		447		505				505				447		505				505

		2.7		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		94		94		271		271		177								195		101				-				Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		94		271				271				94		271				271

		3		Đất chưa sử dụng		CSD		6,063																						-				Đất thủy lợi		DTL		7,376				8,005		8,005				7,376				8,005		8,005

		3.1		Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng								4,143												2,071						-				Đất cơ sở tôn giáo		TON		266				289		289				266				289		289

		3.2		Đất chưa sử dụng còn lại (*)								1,920												3,992						-				Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng		NTD		9,530				9,375		9,375				9,530				9,375		9,375

		4		Đất khu kinh tế (**)								37,292												37,292						2.5				Đất thương mại, dịch vụ		TMD		1,109				6,861		6,861				1,109				6,861		6,861

		5		Đất khu công nghệ cao (**)																										2.6				Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		470				774		774				470				774		774

		6		Đất đô thị (**)								78,533												68,457						2.7				Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản		SKS		718				1,915		1,915				718				1,915		1,915



																														2.9				Đất danh lam thắng cảnh		DDL

		Nguồn: Hiện trạng theo Báo cáo QH tỉnh giữa kỳ Bảng 236 - Trang 788; KH theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022																												2.10				Đất ở tại nông thôn		ONT		6,399				6,260		6,260				6,399				6,260		6,260

																														2.11				Đất ở tại đô thị		ODT		3,489				7,085		7,085				3,489				7,085		7,085

		Ghi chú: - Diện tích đất nông nghiệp còn bao gồm các loại đất nông nghiệp khác như đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản…. Diện tích đất phi nông nghiệp còn bao gồm các loại đất phi nông nghiệp khác như đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sông, ngòi…																												2.12				Đất xây dựng trụ sở cơ quan		TSC		166				221		221				166				221		221

		(*) Đất chưa sử dụng còn lại để tính bảng; đất chưa sử dụng đã đưa vào sử dụng đã lồng nghép vào các loại đất ở các mục khác chưa																												2.13				Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp		DTS		52				61		61				52				61		61

		(**) Diện tích đất khu kinh tế, đất khu công nghệ cao, đất đô thị không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.																												2.14				Đất xây dựng cơ sở ngoại giao		DNG

																														3				Đất chưa sử dụng		CSD		6,063		1,920				1,920				6,063		1,920				1,920



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL 21 SSD

				PHỤ LỤC XXI

				CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THỪA THIÊN HUẾ  ĐẾN NĂM 2030

				(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)

																																																				STT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		 Năm hiện trạng (2020) 				 Thời kỳ 2021-2030 				 Tăng (+) giảm (-) 

				TT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		 Năm hiện trạng (2020) 				 Thời kỳ 2021-2030 																Diện tích phân theo đơn vị hành chính																												 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 		 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 								STT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		Chỉ tiêu SDĐ
đến năm 2030
theo Quyết
định số
326/QĐ-TTg				Tổng hợp từ QH 9 ĐV cấp huyện		So sánh giữa Dự thảo QH tỉnh và Tổng hợp 9 ĐV Cấp huyện		So sánh giữa Dự thảo QH tỉnh và Phân bổ 326-TTg

														Diện tích cấp quốc gia phân bổ				 Tăng (+) giảm (-) so với hiện trạng (ha)		Diện tích tỉnh đề xuất cân đối, điều chỉnh				 Tăng (+) giảm (-) ha so với																																																								Dự thảo QH Tỉnh

										 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 		 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 				 Diện tích (ha)		 Cơ cấu (%) 		hiện trạng		quốc gia phân bổ		Diện tích theo nhu cầu của tỉnh		Huyện A Lưới		Huyện Nam Đông		Huyện Phong Điền		Huyện Phú Lộc		Huyện Phú Vang		Huyện Quảng Điền		Thành phố Huế		Thị xã Hương Thủy		Thị xã Hương Trà						(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)						(1)		(2)		(3)		(4)		(5)				(7)=(5)-(6)

		(0)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(6)-(4)		(9)		(10)		(11)= (9)-(4)		(12)= (9)-(6)		(10)=(6)+(9)

		x				TỔNG CỘNG (I+II+III)				494,711				494,711						494,711								494,711																										TỔNG CỘNG				494,711				494,711				0								TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN								494,710.91

		x		I		ĐẤT NÔNG NGHIỆP		NNP		401,565		100.0%		391,727		100.0%		-9,838		382,777		100.0%		-18,788		-8,950		380,257		107,990		60,809		76,875		43,402		10,386		7,259		12,630		31,448		29,458						1		Đất nông nghiệp		NNP		401,565				391,727				-9,838						1		Đất nông nghiệp		NNP		391727.00		380257.00		382,776.83		-2519.83		-11470.00

		x				Trong đó:																																																Trong đó:																				Trong đó: 

		x		1		Đất trồng lúa		LUA		31,925		8.0%		28,497		7.3%		-3,428		28,782		7.5%		-3,143		285		28,039		1,087		349		5,362		4,015		5,575		4,293		3,124		2,533		1,701						1.1		Đất trồng lúa		LUA		31,925				28,497				-3,428						1.1		Đất trồng lúa		LUA		28497.00		28039.00		28,782.13		-743.13		-458.00

						Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		28,923		7.2%		27,497		7.0%				27,497		7.2%		-1,426		0		25,593		1,019		342		5,302		3,385		4,487		4,240		2,885		2,340		1,593								Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		28,923				27,497				-1,426								Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		27497.00		25593.00		27,497.00		-1904.00		-1904.00

						Đất trồng cây hàng năm khác		HNK												7,332		1.9%		7,332		7,332																																														1.2		Đất trồng cây hàng năm khác		HNK						7,331.73

		x		2		Đất trồng cây lâu năm		CLN		26,626		6.6%						-		25,143		6.6%		-1,483		-		26,462		3,086		4,449		5,207		5,257		1,678		42		2,035		1,611		3,097																										1.3		Đất trồng cây lâu năm		CLN				26462.00		25,143.05		1318.95		26462.00

		x		3		Đất rừng phòng hộ		RPH		85,879		21.4%		84,786		21.6%		-1,093		85,674		22.4%		-205		888		84,787		41,610		8,036		6,584		3,467		423		213		1,306		12,329		10,819						1.2		Đất rừng phòng hộ		RPH		85,879				84,786				-1,093						1.4		Đất rừng phòng hộ		RPH		84786.00		84787.00		85,674.11		-887.11		1.00

		x		4		Đất rừng đặc dụng		RDD		97,326		24.2%		102,151		26.1%		4,825		102,153		26.7%		4,827		2		102,151		15,416		31,319		37,448		17,324						644										1.3		Đất rừng đặc dụng		RDD		97,326				102,151				4,825						1.5		Đất rừng đặc dụng		RDD		102151.00		102151.00		102,152.94		-1.94		0.00

		x		5		Đất rừng sản xuất		RSX		142,889		35.6%		130,681		33.4%		-12,208		125,821		32.9%		-17,068		-4,860		123,078		45,143		16,032		18,721		11,196		492		623		4,276		14,194		12,401						1.4		Đất rừng sản xuất		RSX		142,889				130,681				-12,208						1.6		Đất rừng sản xuất		RSX		130681.00		123078.00		125,821.33		-2743.33		-7603.00

						Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN		49,098		12.2%		48,915		12.5%				49,103		12.8%		5		188		48,914		26,889		10,165		3,614		1,780								4,338		2,128								Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN 		49,098				48,915				-183								Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN		48915.00		48914.00		49,102.70		-188.70		-1.00

						Đất nuôi trồng thủy sản		NTS												5512.004128		1.4%		5,512		5,512																																														1.7		Đất nuôi trồng thủy sản		NTS						5,512.00

						Đất làm muối		LMU												0		0.0%		0		0																																														1.8		Đất làm muối		LMU						0.00

						Đất nông nghiệp khác		NKH												2359.589		0.6%		2,360		2,360																																														1.9		Đất nông nghiệp khác		NKH						2,359.59

		x		II		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP		PNN		87,083		21.7%		101,064		25.8%		13,981		109,298		28.6%		22,215		8,234		112,532		6,566		3,848		17,038		28,540		12,953		8,912		13,799		11,217		9,659						2		Đất phi nông nghiệp		PNN		87,083		25,305		101,064		33,884		13,981						2		Đất phi nông nghiệp		PNN		101064.00		112532.00		109,297.55		3234.45		11468.00

		x				Trong đó:																						0																										Trong đó:												0								Trong đó: 

		x		1		Đất quốc phòng		CQP		1,405		0.3%		2,132		0.5%		727		2,395		0.6%		990		263		2,393		385		27		94		229		121		149		223		1,048		117						2.1		Đất khu công nghiệp		SKK		1,362		1,362		2,678		2,678		1,273						2.1		Đất quốc phòng		CQP		2132.00		2393.00		2,394.60		-1.60		261.00

		x		2		Đất an ninh		CAN		1,746		0.4%		2,265		0.6%		519		1,849		0.5%		103		-416		1,843		7		6		16		30		11		9		46		15		1,703																										2.2		Đất an ninh		CAN		2265.00		1843.00		1,849.15		-6.15		-422.00

		x		3		Đất khu công nghiệp		SKK		1,362		0.3%		2,678		0.7%		1,316		8,213		2.1%		6,851		5,535		8,193		140				1,700		4,960		250		150				743		250						2.2		Đất quốc phòng		CQP		1,405		1,405		2,132		2,132		770						2.3		Đất khu công nghiệp		SKK		2678.00		8193.00		8,213.47		-20.47		5515.00

		x		4		Đất cụm công nghiệp		SKN		174		0.04%						-		1,428		0.4%		1,254		-		1,134		40		103		115		113		54		23		149		205		332						2.3		Đất an ninh		CAN		1,746		1,746		2,265		2,265		2,091						2.4		Đất cụm công nghiệp		SKN				1134.00		1,427.62		-293.62		1134.00

		x		5		Đất thương mại, dịch vụ		TMD		1,109		0.3%						-		5,253		1.4%		4,144		-		6,863		241		454		1,820		2,102		946		148		549		408		195						2.4		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia		DHT		38,088		20,251		34,527		26,025		33,418						2.5		Đất thương mại, dịch vụ		TMD				6863.00		5,252.61		1610.39		6863.00

		x		6		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		470		0.1%						-		683		0.2%		213		-		774		33		28		227		75		40		14		167		61		129								Trong đó:												-470						2.6		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC				774.00		683.47		90.53		774.00

		x		7		Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản		SKS		718		0.2%						-		2,370		0.6%		1,652		-		1,915		117		165		153		271		0		130		177		692		210								Đất giao thông		DGT		10,782		10,782		13,980		13,980		13,262						2.7		Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản		SKS				1915.00		2,369.63		-454.63		1915.00

						Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm		SKX												1457.602		0.4%		1,458		1,458																																														2.8		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm		SKX						1,457.60

		x		8		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã		DHT		38,088		9.5%		34,527		8.8%		-3,561		42,357		11.1%		4,269		7,830		45,281		3,865		2,215		8,319		6,847		4,818		3,069		5,465		5,667		5,016								Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		121		121		384		384		-37,704						2.9		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã		DHT		34527.00		45281.00		42,357.21		2923.79		10754.00

		x				Trong đó: 																																																Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		91		91		205		205		205								Trong đó: 

		x		-		Đất giao thông		DGT		10,782		2.7%		13,980		3.6%		3,198		13,293		3.5%		2,511		-687		13,979		922		818		2,269		2,466		1,824		1,081		2,159		1,549		891								Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		810		810		1,339		1339		-9,443						2.9.1		Đất giao thông		DGT		13980.00		13979.00		13,293.42		685.58		-1.00

		x		-		Đất thủy lợi		DTL		7,376		1.8%						-		7,697		2.0%		321		-		8,007		120		1,044		1,285		924		633		492		513		2,783		213								Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		217		217		439		439		-6,937						2.9.2		Đất thủy lợi		DTL				8007.00		7,696.88		310.12		8007.00

		x		-		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		121		0.03%		384		0.1%		263		299		0.1%		178		-85		384		18		9		38		23		15		24		180		61		16								Đất công trình năng lượng		DNL		8,217		8,217		9,648		9,648		9,527						2.9.3		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		384.00		384.00		299.12		84.88		0.00

		x		-		Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		91		0.02%		205		0.1%		114		133		0.0%		42		-72		205		6		5		32		14		8		6		110		17		7								Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		13		13		30		30		-61						2.9.4		Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		205.00		205.00		132.87		72.13		0.00

		x		-		Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		810		0.2%		1,339		0.3%		529		1,021		0.3%		211		-318		1,340		58		40		152		163		94		71		610		103		49						2.5		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG 		0		0		8		8		-802						2.9.5		Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		1339.00		1340.00		1,021.03		318.97		1.00

		x		-		Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		217		0.1%		439		0.1%		222		482		0.1%		265		43		1,093		23		15		425		197		198		19		81		114		21						2.6		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		447		447		505		505		288						2.9.6		Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		439.00		1093.00		481.69		611.31		654.00

		x		-		Đất công trình năng lượng		DNL		8,217		2.0%		9,648		2.5%		1,431		9,019		2.4%		802		-629		9,647		2,503		222		1,925		1,554		1		3		113		184		3,142						2.7		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		94		94		271		271		-7,946						2.9.7		Đất công trình năng lượng		DNL		9648.00		9647.00		9,018.82		628.18		-1.00

		x		-		Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		13		0.003%		30		0.0%		17		15		0.0%		2		-15		29		2		1		5		3		2		2		8		5		1						3		Đất chưa sử dụng		CSD		6,063														2.9.8		Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		30.00		29.00		15.00		14.00		-1.00

				-		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG						8		0.0%		8		8		0.0%		8		0		8														5		2		1						3.1		Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng								4,143										2.9.9		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG		8.00		8.00		8.02		-0.02		0.00

		x		-		Đất cơ sở tôn giáo		TON		266		0.1%						-		294		0.1%		28		-		289		1		1		16		32		21		16		166		24		12						3.2		Đất chưa sử dụng còn lại (*)								1,920										2.9.12		Đất cơ sở tôn giáo		TON				289.00		293.56		-4.56		289.00

		x		-		Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 		NTD		9,530		2.4%						-		8,842		2.3%		-688		-		9,376		129		48		2,127		1,411		2,007		1,333		1,031		684		606						4		Đất khu kinh tế (**)								37,292										2.9.13		Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 		NTD				9376.00		8,842.46		533.54		9376.00

		x		-		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		447		0.1%		505		0.1%		58		587		0.2%		140		82		504		64		0		4		7		3		4		393		26		3						5		Đất khu công nghệ cao (**)																		2.9.10		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		505.00		504.00		587.47		-83.47		-1.00

				-		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		94		0.0%		271		0.1%		177		283		0.1%		189		12		272		13		9		13		38		5		11		39		94		50						6		Đất đô thị (**)								78,533										2.9.11		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		271.00		272.00		283.33		-11.33		1.00

						Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ		DKH												201		0.1%		201		201																																														2.9.14		Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ		DKH						201.42

						Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội		DXH												40		0.0%		40		40																																														2.9.15		Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội		DXH						40.48

						Đất chợ		DCH												114		0.0%		114		114																																														2.9.16		Đất chợ		DCH						113.73

		x		9		Đất danh lam thắng cảnh		DDL																																																																2.10		Đất danh lam thắng cảnh		DDL				0.00		0.00		0.00		0.00

						Đất sinh hoạt cộng đồng		DSH												97		0.0%		97		97																																														2.11		Đất sinh hoạt cộng đồng		DSH						96.50

						Đất khu vui chơi, giải trí công cộng		DKV												461		0.1%		461		461																																														2.12		Đất khu vui chơi, giải trí công cộng		DKV						460.90

		x		10		Đất ở tại nông thôn		ONT		6,399		1.6%						-		6,364		1.7%		-35		-		6,261		491		293		464		1,478		1,159		1,499		373		180		324																										2.13		Đất ở tại nông thôn		ONT				6261.00		6,363.99		-102.99		6261.00

		x		11		Đất ở tại đô thị 		ODT		3,489		0.9%						-		6,962		1.8%		3,473		-		7,085		149		46		886		556		338		337		2,957		1,240		576																										2.14		Đất ở tại đô thị 		ODT				7085.00		6,961.63		123.37		7085.00

		x		12		Đất xây dựng trụ sở cơ quan		TSC		166		0.04%						-		230		0.1%		64		-		221		23		12		20		35		12		17		59		31		12																										2.15		Đất xây dựng trụ sở cơ quan		TSC				221.00		230.36		-9.36		221.00

		x		13		Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp		DTS		52		0.01%						-		64		0.0%		12		-		60		4		1		3		19		4		1		23		3		2																										2.16		Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp		DTS				60.00		64.12		-4.12		60.00

		x		14		Đất xây dựng cơ sở ngoại giao		DNG																				0																																												2.17		Đất xây dựng cơ sở ngoại giao		DNG				0.00		0.00		0.00		0.00

						Đất tín ngưỡng		TIN												912.453036		0.2%		912		912																																														2.18		Đất tín ngưỡng		TIN						912.45

						Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối		SON												6633.170976		1.7%		6,633		6,633																																														2.19		Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối		SON						6,633.17

						Đất có mặt nước chuyên dùng		MNC												21404.655796		5.6%		21,405		21,405																																														2.20		Đất có mặt nước chuyên dùng		MNC						21,404.66

						Đất phi nông nghiệp khác		PNK												136.01		0.0%		136		136																																														2.21		Đất phi nông nghiệp khác		PNK						136.01

				III		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG		CSD		6,063		1.5%		1,920		0.5%		-4,143		2,637		0.7%		-3,426		717		1,918		294		124		653		99		191		118		216		83		140																										3		Đất chưa sử dụng		CSD		1920.00		1918.00		2,636.54		-718.54		-2.00

		x		IV		KHU CHỨC NĂNG (*)																																																																		II		Khu chức năng						0.00

		x		1		Đất khu công nghệ cao		KCN												1,100																																																				1		Đất khu công nghệ cao		KCN				0.00		1,100.00

		x		2		Đất khu kinh tế		KKT		37,292										37,292																																																				2		Đất khu kinh tế		KKT		37,292		0.00		37,292.00

		x		3		Đất đô thị		KDT		78,533										89,349																																																				3		Đất đô thị		KDT		78,533		0.00		89,348.56

		x		4		Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)		KNN												48,188																																																				4		Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)		KNN				0.00		48,188.06

		x		5		Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)		KLN												313,648																																																				5		Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)		KLN				0.00		313,648.39

		x		6		Khu du lịch		KDL												6,814																																																				6		Khu du lịch		KDL				0.00		6,814.18

		x		7		Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học		KBT												115,117																																																				7		Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học		KBT				0.00		115,117.13

		x		8		Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)		KPC												9,640																																																				8		Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)		KPC				0.00		9,640.17

		x		9		Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)		DTC												33,800																																																				9		Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)		DTC				0.00		33,800.42

		x		10		Khu thương mại - dịch vụ		KTM												5,324																																																				10		Khu thương mại - dịch vụ		KTM				0.00		5,324.34

		x		11		Khu đô thị - thương mại - dịch vụ		KDV												38,568																																																				11		Khu đô thị - thương mại - dịch vụ		KDV				0.00		38,567.63

		x		12		Khu dân cư nông thôn		DNT												149,589																																																				12		Khu dân cư nông thôn		DNT				0.00		149,588.82

		x		13		Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn		KON												9,493																																																				13		Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn		KON				0.00		9,493.35





						Ghi chú: (*) Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
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PL 22- DA L1

								PHỤ LỤC XXII

								DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỜI KỲ 2021-2030

								(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)

		STT		Mã số		Tên dự án		Địa điểm		Diện tích (ha)		Tính chất sử dụng đất		Diện tích (ha)

		TP. Huế

		1		A24.		Khu đô thị Bàu Vá		Bàu Vá, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế		18.3		Chức năng sử dụng đất là khu đô thị		18.3

		2		A26.		Dự án khu đô thị Hương Vinh, thành phố Huế		Hương Vinh, thành phố Huế		32		Chức năng là khu đô thị		32

		3		P6.		Khu khách sạn cao cấp tại khu đất 06 Lê Lợi		06 Lê Lợi, thành phố Huế		0.2159		Chức năng là TMDV		0.2159

		An Vân Dương

		1		A59		Trung tâm thương mại dịch vụ tại Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương		Phường An Đông, Khu đất có  ký hiệu TM-DV7 và TH4 thuộc Khu A - Đô thị An Vân Dương		8.6		Thương mại dịch vụ		8.6

		2		A62		Dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh)		Phường Thuỷ Vân, thành phố Huế, Khu B - đô thị mới An Vân Dương		39.6		Thương mại dịch vụ, đất ở, đất sự nghiệp, đất cây xanh, đất hỗn hợp		39.6

		3		M44		Siêu thị vật liệu thông minh tại khu đất DV22-1		Khu đất ký hiệu DV22-1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		0.1735		Thương mại dịch vụ		0

		4		M47		Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuộc Khu A-Đô thị mới An Vân  Dương.		phường Xuân Phú, phường An Đông, Khu A - Đô thị An Vân Dương		8.39		Đất ở, Thương mại dịch vụ		8.39

		5		M48		Khu đô thị phía Đông đường Thuỷ Dương  - Thuận An		phường An Đông và xã Thuỷ Thanh, Khu E - Đô thị An Vân Dương		23.53		Đất ở, thương mại dịch vụ		23.53

		6		M49		Chỉnh trang Khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép		phường An Đông và xã Thuỷ Thanh, Khu A - Đô thị An Vân Dương		13.47		Đất ở, thương mại dịch vụ		13.47

		7		M51		Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc Khu C– Khu đô thị mới An Vân Dương		xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Khu C - Đô thị An Vân Dương		3.19		Đất ở, thương mại dịch vụ		3.19

		8		M52		Nhà ở xã hội tại Khu đất ký hiệu XH6, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương.		Lô đất ký hiệu XH6, khu E – Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy và phường Thủy Vân, thành phố Huế.		7.9		Đất ở, thương mại dịch vụ		7.9

		9				Cửa hàng xăng dầu đường Hoàng Quốc Việt nối dài		Khu đất có ký hiệu TM-DV8 và CL4 tại Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.		0.5075		Đất thương mại dịch vụ		0.5075

		10		A1		Tổ hợp thương mại dịch vụ tại khu đất  ký hiệu TM-DV4 nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu		phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế		3.54		Đất ở, thương mại dịch vụ		3.54

		11		A2		Vòng xoay trên không tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu		phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế		14,555		Thương mại dịch vụ		14,555

		12		A36		Khu văn hoá đa năng tại Khu đất CV1 -CV3		Khu đất ký hiệu CV1-CV3, Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương		49.3		Công viên chuyên đề		49.3

		13		M53		Dự án Khu thương mại dịch vụ An Đông		Thương mại dịch vụ TM-DV5 Khu – Đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế		0.5		Thương mại dịch vụ		0.5

		14		B6		Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Cống		Khu A - khu đô thị An Vân Dương, phường Xuân Phú		12		Đất chợ, thương mại dịch vụ		12,187

		15		A27		Khu phức hợp Đô thị, khu nghĩ dưỡng  Khu D An Vân Dương (Phú Điền)		Khu D An Vân Dương		165		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh công viên, du lịch		165

		16		A29		Khu đô thị du lịch chữa bệnh Khu vực Mỹ An (Ecopark)		Khu D An Vân Dương		185		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh công viên, du lịch		185

		17		A30		Dự án Khu đô thị du lịch xã Phú An huyện Phú Vang (IFT)		Khu E An Vân Dương		80		Đất ở, thương mại dịch vụ		80

		18		A31		Dự án tổ hợp nhà ở xã hội Khu đô thị thanh toàn		Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn		30		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh công viên, giáo dục		30

		19		A32		Dự án Khu đô thị Thanh Toàn		Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn		350		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh công viên, giáo dục		350

		20		M17		Khu dân cư mới Phú Mỹ		xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		34		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh công viên, giáo dục		34

		21		M1		Siêu thị vật liệu thông minh DV22-2		Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		2,836		Thương mại dịch vụ		2,836

		22		M2		Siêu thị vật liệu thông minh DV23		Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		01.09		Thương mại dịch vụ		01.09

		23		B15		Khu trường học tại khu đất ký hiệu TH,thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương		lô đất có ký hiệu TH, Khu B - Đô thị An Vân Dương (quỹ đất bàn giao lại cho nhà nước của dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2).		2.38		Giáo dục		2.38

		24		B16		Khu trường học tại khu đất ký hiệu TH12, thuộc Khu E - Khu đô thị An Vân Dương		Một phần lô đất ký hiệu TH12, Khu E -Khu đô thị An Vân Dương		5		Giáo dục		5

		25		B23		Khu liên hiệp y tế công nghệ cao		Khu đất ST1, ST2, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		100		Y tế		100

		26		B24		Các dự án CNTT tại vị trí thuộc khu đất SN2 - Khu E đô thị mới An Vân Dương		khu đất SN2, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, Khu E đô thị mới An 		1.15		Thương mại dịch vụ		1.15

		27				Trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế 		khu đất CX4 thuộc khu A, Đô thị mới An Vân Dương		4.2		Văn háo thể thao		4.2

		Hương Thủy

		1				Cơ sở hoả táng tại nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới), xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới), xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		2.3				2.3

		2		A36		Khu văn hoá đa năng ngoài công lập - Công Viên Độn Sầm		phường Thủy Phương, phường Thủy Dương,thị xã Hương Thủy		24.34				24.34

		3		A78		Dự án Khu đô thị sinh thái Thủy Phương tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (tại cánh đồng Thanh Lam, do Cty Đạt Phương nghiên cứu)		Thị xã hương thuỷ		 (ko 359 ha)				 (ko 359 ha)

		4		A4		Khu quần thể sân Golf - làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam		Phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ		485				485

		5		A6		Khu đô thị cảng hàng không quốc tế Phú Bài		Phường Phú Bài, xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		265				265

		6		A76		Khu đô thị Hồ Châu Sơn (170ha)		thị xã Hương Thuỷ		170				170

		7		A77		Khu đô thị Hồ Châu Sơn (190ha)		thị xã Hương Thuỷ		190				190

		8		M6		Khu đất 1403 Nguyễn Tất Thành		Khu đất số 1403 đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thuỷ		2.48				2.48

		9		M9		Trung tâm Dịch vụ Logistic, xã Thuỷ Phù		xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		11		Thương mại dịch vụ		11

		10		M55		Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao kết hợp bãi tập kết gỗ nguyên liệu		Khoảnh 6 tiểu khu 149 thuộc tổ 12 Phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ		4.6				4.6

		11		Q22		Khu nhà ở và dịch vụ thương mại hỗ trợ cho cụm công nghiệp		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		17.2				17.2

		12		Q23		Cụm Công nghiệp Thuỷ Phương 2		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		70				70

		13		B9		Khu du lịch sinh thái Đá Dăm		xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ		4.3				4.3

		14		B19		Trường mầm non Kim Đồng		số 2 đường Sóng Hồng, Phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ		1.4				1.4

		15				Nghĩa trang nhân dân phía Nam		xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ		100				100

		16				Dự án thuộc khu vực xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (Cty Danh Khôi nghiên cứu)		xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy		 (khoảng 200ha)		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh, giáo dục		 (khoảng 200ha)

		17				Dự án Khu đô thị sinh thái Thủy Phương tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (tại cánh đồng Thanh Lam, do Cty Đạt Phương nghiên cứu)		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy 		Đang nghiên cứu (khoảng 163ha)		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh, giáo dục		Đang nghiên cứu (khoảng 163ha)

		18				Khu đô thị mới Monaco - Thuỷ Thanh (do Cty Cổ phần nhà X4 nghiên cứu)		xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy		Đang nghiên cứu (khoảng 39ha)		Đất ở, thương mại dịch vụ, cây xanh		Đang nghiên cứu (khoảng 39ha)

		Hương Trà

		1		B2		Xây dựng sân bóng đá Mi ni, Bể bơi, khu thương mại dịch vụ		Thôn Đông hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà		1.4				1.4

		2		B7		khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy, Bình Thành		xã Bình Thành, thị xã Hương Trà		15.1				15.1

		3		B14		Khu phức hợp sản xuất nguyên liệu dược		phường Hương Xuân, Thị xã Hương Trà		2.76				2.76

		4				Dự án Khu đô thị Hương Xuân		phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		Đang nghiên cứu (khoàng 50ha)		Khu đô thị		Đang nghiên cứu (khoàng 50ha)

		5				Dự án Khu đô thị Royal Hương Trà		xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà		Đang nghiên cứu		Khu dân cư		Đang nghiên cứu

		6				Dự án Khu đô thị tại Hương Toàn - Hương Chữ		xã Hương Toàn và phường Hương Chữ,  thị xã Hương Trà		Đang nghiên cứu		Khu dân cư		Đang nghiên cứu

		7				Dự án Khu đô thị tại phường Hương Văn – Hương Xuân, thị xã Hương Trà		phường Hương Văn và Hương Xuân, thị xã Hương Trà		31,9ha		Khu đô thị		31,9ha

		8				Dự án tại khu vực Hồ cảnh quan Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		(khoàng 40ha)		Khu dân cư kết hợp vui chơi giải trí		(khoàng 40ha)

		9				Nhà máy gạch Tuynen		Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà		4.9		sản xuất công nghiệp		4.9

		Phong Điền

		1		M33		Bến cảng Phong Điền		xã Điền Lộc		692.25		khu hậu phương cảng, đất mặt nước		692.25

		2		M37		Nhà ở xã hội		Khu đất tại khu vực Tỉnh lộ 9, thuộc thôn Hưng Long - Thượng Hòa, xã Phong Hiền		34		Thương mại dịch vụ - ở		34

		3		A8		Khu dân cư kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, bảo tàng thiên nhiên và sân golf Ngũ Hồ		Phong Bình, Phong Chương		495		Thương mại dịch vụ - ở - sân golf		495

		4				Khu đô thị thái hồ cây Mang, huyện Phong Điền (Dự án Khu đô thị Câm Lakeside Eco Town)		Thị trấn Phong Điền		23		Thương mại dịch vụ - ở		23

		5				Dự án khu dân cư dịch vụ Khu công nghiệp Phong Điền		Xã Phong Hiền		104		Thương mại dịch vụ - ở		104

		6		Q21		Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Điền Lộc		Xã Điền Lộc		30				30

		7				CCN Sơn - Xuân - Mỹ		Xã Phong Xuân		20		Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp		20

		8		A20		Khu đô thị du lịch ven biển Điền Lộc		xã Điền Lộc		150		Thương mại dịch vụ - ở 		150

		9		B3		Dự án đầu tư xây dựng khu chợ An Lỗ		Xã Phong Hiền		0.37		Thương mại dịch vụ  		0.37

		10		B4		Dự án đầu tư xây dựng khu TMDV khu vực ngã tư An Lỗ, xã Phong An huyện Phong Điền		Xã Phong An		0.9		Thương mại dịch vụ - ở		0.9

		11		Q5		Dự án đầu tư Cây xăng Phong Mỹ		Xã Phong Mỹ		0.5		Thương mại dịch vụ		0.5

		12		Q19		Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng		Xã Phong Xuân		44593				44593

		13		M31		Dự án khu nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao		Xã Điền Hương, Điền Lộc, Phong Hải, Điền Môn		30				30

		14		B5		Dự án đầu tư xây dựng trung tâm TMDV khu ngã tư Tỉnh lộ 9 và Quốc lộ 1A		Thị trấn Phong Điền		2.88		Thương mại dịch vụ 		2.88

		15				Dự án nhà máy xử lý rác thải Điền Hải		Xã Điền Hả		0.3		CN-NL		0.3

		16				Dự án nhà máy xử lý rác thải Phong Thu		Xã Phong Thu		0.4		CN-NL		0.4

		17		A79		Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.		xã Phong Xuân 		khoảng 70ha.		Công nghiệp		khoảng 70ha.

		18				Vùng nguyên liệu xi măng Phong Xuân		xã Phong Xuân 		khoảng 200ha		Công nghiệp		khoảng 200ha

		19				Mở rộng Cửa hàng xăng dầu Thủy Tân 6		xã Điền Hòa		khoảng 1500m2				khoảng 1500m2

		20				Khu nghỉ dưỡng 05 sao và sân golf		xã Điền Hòa, huyện Phong Điền		300		Thương mại dịch vụ - ở - sân golf		300

		21				Trung tâm hóa dầu công nghiệp Phong Điền		xã Điền Hương, Điền Môn		300		Công nghiệp		300

		Quảng Điền

		1		A72		Khu phức hợp đô thị, nghỉ dưỡng Quảng Ngạn		xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền		110		Ở - TMDV		110

		2				Khu dân cư và khu du lịch nghỉ dưỡng Quảng Công		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		108		Ở - TMDV		108

		3		B30		Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hà Thành kết hợp khu dân cư		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		40		Ở - TMDV		40

		4		B29		Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và khu dân cư An Lộc		thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		157		Ở - TMDV-Nông nghiệp		157

		5		A9		Khu phức hợp đô thị - nghỉ dưỡng Hải Dương, Quảng Công		xã Hải Dương, thành phố Huế và xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		80		Ở - TMDV		80

		6				Khu ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		25		Ở - TMDV		25

		7		M14		Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Vịnh		thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền		20		Ở - TMDV		20

		Phú Vang

		1		A10		Dự án sân golf quốc tế và khu phụ trợ Vinh Xuân		Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang		85		Sân golf- TMDV		85

		2		A68		Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân		Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang		90		Ở - TMDV		90

		3		B32		Dự án Khu dân cư và khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Diên 1		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		22		Ở - TMDV		22

		4		B33		Dự án Khu dân cư và khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Diên 2		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		38.49		Ở - TMDV		38.49

		5		B31		Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Phú Diên 3		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		38.5		TMDV		38.5

		6		A15		Khu đô thị và khu du lịch nghỉ dưỡng xã Vinh An, huyện Phú Vang		xã Vinh An, huyện Phú Vang		200		Ở - TMDV		200

		7				Cụm công nghiệp Phú Diên		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		15		CN		15

		8				Khu đô thị Phú Xuân		xã Phú Đa, huyện Phú Vang		500		Ở - TMDV-Sân golf		500

		9				Khu đô thị Phú Hồ		xã Phú Hồ, huyện Phú Vang		245		Ở - TMDV		245

		Phú Lộc

		1		A61		Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình, tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		xã Vinh Hiền, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		248		Du lịch, thể thao, thương mại dịch vụ		248

		2		M46		Khu du lịch Vinh Mỹ		xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc		40		Du lịch, thương mại dịch vụ		40

		3		A11		Sân golf Lộc Bình		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		80		Sân golf, thương mại dịch vụ		80

		4		P61		Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc		xã Giang Hải, huyện Phú Lộc		75.39		TMDV		75.39

		5		M27		Trang trại trồng trọt công nghệ cao		Thôn Lương Điền Thượng, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		3		Nông nghiệp		3

		6		P4		Khu dân cư nông thôn Lã Lã		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		2.54		Khu dân cư		2.54

		7				CCN La Sơn		Thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn		75		Cụm công nghiệp		75

		8				CCN Vinh Hưng  		Thôn Diêm Trường, xã Vinh Hưng		20.36		Cụm công nghiệp		20.36

		9				CCN Điền Hòa		Xã Lộc Điền và Lộc Hòa		30		Cụm công nghiệp		30

		10				CCN Phú Lộc		Thị trấn Phú Lộc		17		Cụm công nghiệp		17

		11		A34		Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai		Mặt nước đầm phá Cầu Hai, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế		1,000		Nhà máy điện mặt trời		1.000 ha mặt nước

		12		A35		Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai mở rộng		Mặt nước đầm Cầu Hai, huyện Phú Vang & Phú Lộc, tỉnh Thừa  Thiên Huế;		1,000		Nhà máy điện mặt trời		1.000 ha mặt nước

		13		P62		Khu đô thị sinh thái Vinh Hiền		xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc		90		Ở - TMDV		90

		14		B10		Điểm du lịch sinh thái thác Cây Sen, xã Lộc Hoà, huyện Phú Lộc		Thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc		1.76		Du lịch		1.76

		15		A70		Dự án khu vực Núi Quện - Lộc Bình		xã Lộc Bình, Phú Lộc		160		Khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng		160ha

		16		M28		Phát triển trang trại nhân sâm Hàn Quốc và trang trại thuỷ canh kiểu Hàn Quốc tại Huế		Khu vực Bạch Mã, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		10		Trang trại		(khoảng 10ha)

		17				Dự án đầu tư khu phức hợp xanh tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền		Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		5		Thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng		(khoảng 2-5ha)

		18				Dự án tại khu vực Hồ Truồi, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		250		Khu Đô Thị sinh thái + sân  Golf		250ha

		19				Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp ở Bạch Mã		Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		400		Đất thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng		400ha

		20				Khu dân cư nông thôn mới Cao Triều		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		8.5		Khu dân cư		8.5

		21				Nhà hàng, dịch vụ ven đầm Cầu Hai (vị trí 1)		Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		2		Thương mại dịch vụ		2

		22				Khu vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ		TT Phú Lộc, huyện Phú Lộc		0.5		Thương mại dịch vụ		0.5

		23				Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nhà hàng nổi Núi Quện		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		15.3		Thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng		15.3

		24				Khu dân cư đô thị tại thị trấn Phú Lộc		TT Phú Lộc, huyện Phú Lộc		4		Khu dân cư		4

		25				Nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn		Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc		25		Hạ tầng và dịc vụ khu nghĩa trang		25

		26				Dự án Xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		60		Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao		60

		27				Điểm dịch vụ - du lịch sinh thái tại xã Lộc An		Xã Lộc An, huyện Phú Lộc		1.75		Dịch vụ du lịch, sinh thái  nghỉ dưỡng		1.75

		A Lưới

		1		M26		Trang trại chăn nuôi heo  công nghệ cao A Lưới		Xã Hương Phong, huyện A Lưới		39.2		Trang trại		39.2

		2				Trang trại chăn nuôi công nghệ cao		Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới		11.2		Trang trại		11.2

		3				Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng		Xã Hương Phong, huyện A Lưới		0.7		Lâm nghiệp		0.7

		4				Xưởng Huế Tôn A Lưới		Xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới		0.13		Sản xuất kinh doanh		0.13

		Nam Đông

		1				Cụm công nghiệp Hương Phú		Xã Hương Phú, huyện Nam Đông		50		Đất công nghiệp		50

		2				Khu du lịch sinh thái Thác Phướn		Xã Hương Phú, huyện Nam Đông		10		TM-DV		10

		3				Nhà máy sản xuất các loại dây bện và lưới		Cụm CN Hương Hoà, huyện Nam Đông		0.44		Sản xuất kinh doanh		0.44

		4				Dự án khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông		Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông		9.39		Trang trại		9.39





						Nguồn Bảng 88: trang 921

						Bảng 72. Danh mục dự án đầu tư và phân kỳ thực hiện dự án thời kỳ 2021-2030 - trang 631 BC TH phân 2 ngày 14/12











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL 22- DA

		PHỤ LỤC XXII

		DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỜI KỲ 2021-2030

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)





		Stt		Tên dự án		Địa điểm		Diện tích dự kiến (ha)		Ghi chú

				TỔNG CỘNG				29,886

		I.		ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG, NĂNG LƯỢNG				7,421

		1		CCN Thuỷ Phương 2		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		70

		2		CCN Hương Văn 1 (vùng Trạng 2)		Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà		35

		3		CCN Hương Văn 2		Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà		25

		4		CCN Hương Vân		Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		75

		5		CCN Tứ Hạ 2		Phường Tứ Hạ, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		75

		6		CCN Điền Lộc 1		Thôn Nhất Tây, thôn Nhì Tây và thôn Nhì Đông, Xã Điền Lộc		70

		7		CCN Điền Lộc 2		Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền		30

		8		CCN Phú Diên		Thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên,		39

		9		CCN Hương Phú		Xã Hương Phú,  huyện Nam Đông		50

		10		CCN Hương Hòa		Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông		75

		11		CCN Hương Phú 2		Xã Hương Phú,  huyện Nam Đông		75  

		12		CCN Sơn Xuân Mỹ		Thôn Xuân Điền Lộc, xã Phong Xuân		72

		13		CCN Giang Hải		Thôn 4 và Thôn Giang Chế, xã Giang Hải		25

		14		CCN La Sơn		Thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn		75

		15		CCN Vinh Hưng  		Thôn Diêm Trường, xã Vinh Hưng		21

		16		CCN Điền Hòa		Xã Lộc Điền và Lộc Hòa		30

		17		CCN Phú Lộc		Thị trấn Phú Lộc		17

		18		Cụm công nghiệp Hương Xuân (vùng Trạng 1) 		Thị xã Hương Trà		70

		19		Đầu tư xây dựng khu nhà ở, dịch vụ thương mại hỗ trợ cụm CN Hương Xuân		Thị xã Hương Trà		28

		20		Dự án Xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		60

		21		Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN La Sơn mở rộng		xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.		400

		22		Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà
		Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế		32

		23		Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1		KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1		85

		24		Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Đa		Thị trấn Phú Đa, xã Phú Xuân, xã Phú Lương.		230

		25		Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1		KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1		85

		26		Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 2 Chân Mây		Khu công nghiệp Chân Mây, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc		120

		27		Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hương Xuân		Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		75

		28		Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quảng Vinh		KCN Quảng Vinh, huyện Quảng Điền		130

		29		Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN La Sơn 2		Xã Lộc Sơn và Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc		700

		30		Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN phức hợp 		Khu công nghiệp kỹ thuật cao		300

		31		Dự án Khu công nghiệp - Công nghệ cao Zero Carbon		Sát nhà máy Điện mặt trời II; giáp TL 9, xã Phong Chương		140

		32		Nhà máy điện mặt trời Phong Điền III		Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền		180

		33		Nhà máy điện mặt trời Điền Môn		Xã Điền Môn, huyện Phong Điền		32

		34		Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền 2		Xã Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Điền		36

		35		Nhà máy điện mặt trời Điền Hương		Thôn Thanh Hương Lâm, xã Điền Hương và thôn 1,2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền		95

		36		Nhà máy điện mặt trời Phong Chương		Xã Phong Chương, huyện Phong Điền		40

		37		Nhà máy điện mặt trời Mỹ Xuyên		Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền		40

		38		Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa		Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền		60

		39		Dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và kho cảng LNG Phong Điền		Điền Môn, Điền Hương, huyện Phong Điền		340

		40		Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai		Mặt nước đầm phá Cầu Hai, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế		1,000		mặt nước

		41		Dự án Nhà máy điện mặt trời Cầu Hai mở rộng		Mặt nước đầm Cầu Hai, huyện Phú Vang & Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;		1,000		mặt nước

		42		Nhà máy gạch Tuynen		Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà		5

		43		Trung tâm hóa dầu công nghiệp Phong Điền		xã Điền Hương, Điền Môn		300

		44		Dự án Kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tại khu cảng Chân Mây		Khu KT-1 cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh		5

		45		Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền		Xã Phong Thu, huyện Phong Điền		24

		46		Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền		Xã Phong An, huyện Phong Điền		10

		47		Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Bãi bồi Cặp Đồng Mụ Nọ và Bãi bồi Đội 4 Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền		Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền		11

		48		Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Cụm 2, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới		Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới		11

		49		Dự án khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Khu vực thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông		xã Hương Phú, huyện Nam Đông		5

		50		Dự án khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Khu vực thôn 10, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc		xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc		20

		51		Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc		xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc		20

		52		Dự án Khai thác khoáng sản than bùn tại khu vực xã Phong Chương, huyện Phong Điền và xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền		Phong Chương, Quảng Thái, huyện Quảng Điền		4

		53		Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại Khu vực Khe Băng 4, phường Hương  Vân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà		Hương Vân và Hương Bình, thị xã Hương Trà		18

		54		Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại Khu vực vùng đồi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		Phường Thủy Phương, thị xã Hương Trà		10

		55		Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại Khu vực đồi Khe Bội 1, phường Hương Xuân, phường Hương  Vân và xã Hương Bình thuộc thị xã Hương Trà		Hương Vân và Hương Bình, thị xã Hương Trà		26

		56		Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và viên nén gỗ xuất khẩu ứng dụng công nghệ cao		Cụm công nghiệp Hương Phú, xã Hương Phú, Huyện Nam Đông		10

		57		Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.		xã Phong Xuân 		270

		58		Dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính		Xã Lộc Vĩnh		87

		59		Dự án Nhà máy sản xuất men Frit, công suất 160.000 tấn/năm.		Lô CN 08, CN 18, CN19, KCN La Sơn, 		21

		60		Dự án tấm nền Silicon, chíp bán dẫn Nhà máy SX Hydrogen 		Phong Điền		20

		61		Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn mở rộng của dự án Nhà máy Kanglongda Huế		KCN Phong Điền		38

		62		Nhà máy sản xuất hàng may mặc		Lô C1, C2, KCN Quảng Vinh		15

		63		Nhà máy sản xuất giấy, bột giấy		xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.		60

		64		Dự án Trung tâm logistics Chân Mây		Khu KT-1, KT-2 cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh		41

		65		Trung tâm Logistics tổng hợp Hương Trà		Phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà		50

		66		Dự án xây dựng khu phụ trợ phục vụ dự án mỏ đá granite làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Liên Bằng (Hòa An), xã Hương Thọ, thành phố Huế		Xã Hương Thọ, Thành phố Huế		3

		67		 Dự án trạm nghiền đá, cát nhân tạo tại phường Hương Vân		Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		3

		68		Dự án xây dựng các công trình phụ trợ mỏ đá, trạm nghiền đá, cát nhân tạo tại phường Hương Vân		Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà		4

		69		Dệt may; sản xuất bao bì; dịch vụ phụ trợ, Kho bãi, trụ sở hành chính …		CCN Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		17

		70		Chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm từ nhựa, giấy, kim loại, gốm sứ,.... dược liệu		CCN  Hương Văn  - Hương Xuân		75

		71		Chế biến gỗ công nghiệp,  mộc mỹ nghệ; chế biến gỗ ván ép, viên nén gỗ hỗn hợp; chế biến nông sản, thực phẩm từ gia súc, gia cầm; may mặc, may gia công.		CCN Bình Thành, thị xã Hương Trà		32

		72		Dự án Hạ tầng kho tàng, bến bãi và đất cơ sở sản xuất kinh doanh gắn liền với các loại hình sản xuất chế biến hải sản		Thuận An, thành phố Huế		69

		73		Chế biến khoáng sản, chế biến vật liệu xây dựng		 thị xã Hương Trà		75

		74		Tổ hợp nhà máy sản xuất điện tử

		75		Các dự án chế biến cát - thuỷ tinh

		76		Các dự án phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

		77		Dự án hạ tầng các cụm công nghiệp và làng nghề

		78		Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

		79		Các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, năng lượng phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh.

		II		THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH				11,707

		80		Trung tâm thương mại dịch vụ tại Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương		Phường An Đông, Khu đất có  ký hiệu TM-DV7 và TH4 thuộc Khu A - Đô thị An Vân Dương		9

		81		Trung tâm thương mại Vinh Hiền		Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc		4

		82		Chỉnh trang Khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép		phường An Đông và xã Thuỷ Thanh, Khu A - Đô thị An Vân Dương		14

		83		Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu		phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế		19

		84		Tổ hợp thương mại dịch vụ tại khu đất  ký hiệu TM-DV4 nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu		phường An Đông và phường Xuân Phú, thành phố Huế		4

		85		Đầu tư khu bảo tàng nhà rường Huế tại làng nghề Mỹ Xuyên		Xã Phong Hoà, huyện Phong Điền		10

		86		Khu phức hợp Đô thị, khu nghĩ dưỡng Khu D An Vân Dương (Phú Điền)		Khu D An Vân Dương		165

		87		Dự án đầu tư xây dựng trung tâm TMDV khu ngã tư Tỉnh lộ 9 và Quốc lộ 1A		Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền		3

		88		Khu phức hợp đô thị quốc tế Hùng Vương.		phường Phú Hội, thành phố Huế		7

		89		Khu phức hợp thương mại dịch vụ kết hợp ở Hùng Vương		phường Phú Hội, thành phố Huế		3

		90		Siêu thị vật liệu thông minh DV22-2		Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		3

		91		Khu đất 1403 Nguyễn Tất Thành		Khu đất số 1403 đường Nguyễn Tất Thành,thị xã Hương Thuỷ		3

		92		Trung tâm Dịch vụ Logistic, xã Thuỷ Phù		xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		11

		93		Khu thương mại dịch vụ KM9 Hương Chữ		Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà		13

		94		Dự án tại khu vực Hồ cảnh quan Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		40

		95		Dự án đầu tư xây dựng trung tâm TMDV khu ngã tư Tỉnh lộ 9 và Quốc lộ 1A		Thị trấn Phong Điền		5

		96		Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thuận An		phường Thuận An, thành phố Huế		6

		97		Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hải Thành		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		24

		98		Dự án Khu đô thị sinh thái Thanh Trà Thủy Biều		Phường Thủy Biều, thành phố Huế		165

		99		Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái ven biển An Lộc		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		43

		100		Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng sân gôn KMH		Phong Điền		270

		101		Khu nghỉ dưỡng 05 sao và sân golf		xã Điền Hòa, huyện Phong Điền		300

		102		Dự án Khu du lịch Đảo Ngọc		TT Lăng Cô		11

		103		Dự án khu dân cư kết hợp du lịch xã Quảng Công (Quảng Công 3)		Quảng Công, Quảng Điền		120

		104		Khu phức hợp đô thị, nghỉ dưỡng Quảng Ngạn		xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền		110

		105		Khu đô thị sinh thái, nghĩ dưỡng Phú Thanh, Thuận An		Xã Phú Thanh, Phường Thuận An		200

		106		Khu dân cư và khu du lịch nghỉ dưỡng Quảng Công		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		108

		107		Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp mô hình trồng cây dược liệu trên cát 		Làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Quảng Điền		7

		108		Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hà Thành kết hợp khu dân cư		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		40

		109		Tổ hợp Khu ở kết hợp vui chơi giải trí đa năng và sân Golf cao cấp Phong Hiền		Phong Hiền, Phong An, huyện Phong Điền		400

		110		Khu quần thể sân Golf -làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam		Phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ		485

		111		Dự án du lịch khu vực Nhà Chồ Điền Hải		xã Điền Hải, huyện Phong Điền		19

		112		khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy, Bình Thành		xã Bình Thành, thị xã Hương Trà		15

		113		Khu du lịch sinh thái Khe Me - Ô Lâu Thượng nguồn		xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền		4

		114		Dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ thể thao vui chơi giải trí kết hợp ở tại khu hồ nước trung tâm thị xã 		Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà		40

		115		Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng đô thị, sân golf Phong Điền		Xã Phong Hòa, xã Phong Thu và xã Phong Chương		2190

		116		Khu dân cư kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, bảo tàng thiên nhiên và sân golf Ngũ Hồ		Phong Bình, Phong Chương		495

		117		Khu du lịch sinh thái Đá Dăm		xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ		4.3

		118		Dự án thuộc khu vực xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy		xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ		200

		119		Dự án Khu du lịch biển Lăng Cô - đầm Lập An		Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc		53

		120		Dự án Khu du lịch biển Lăng Cô - đầm Lập An		Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc		73

		121		Dự án Khu du lịch Hói Mít		Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc		210

		122		Dự án Khu du lịch Hói Dừa		Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc		110

		123		Dự án Khu dân cư xen ghép nhà ở kết hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng, phường Hương Long, thành phố Huế		phường Hương Long, thành phố Huế		4

		124		Dự án xây dựng khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy, Bình Thành		xã Bình Thành, thị xã Hương Trà		10

		125		Dự án Khu đô thị, du lịch Cảnh Dương		Xã Lộc Vĩnh		270

		126		Khu du lịch nghỉ dưỡng và nhà ở sinh thái ven phá Phú Diên		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		60

		127		Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và khu dân cư An Lộc		thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		157

		128		Khu phức hợp đô thị - nghỉ dưỡng Hải Dương, Quảng Công		xã Hải Dương, thành phố Huế và xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		80

		129		Khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ		Xã Hải Dương, thành phố Huế 		300

		130		Khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái biển Hải Dương.		xã Hải Dương, thành phố Huế 		57

		131		Khu ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		25

		132		Dự án sân golf quốc tế và khu phụ trợ 		Xã Hương Thọ, Thành phố Huế		292

		133		Dự án sân golf quốc tế và khu phụ trợ Vinh Xuân		Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang		85

		134		Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân		Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang		90

		135		Dự án Trung tâm dịch vụ Chân Mây		Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, KKT Chân Mây - Lăng Cô.		3

		136		Khu đô thị, thương mại dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ Mỹ An tại xã Phú Dương, thành phố Huế		Phú Dương, thành phố Huế và Phú An, huyện Phú Vang		20

		137		Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và sân gôn tại khu vực xã Hương Thọ		Xã Hương Thọ, Thành phố Huế		270

		138		Dự án tại khu vực xã Hương Thọ, thành phố Huế 
		Thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thành phố Huế		5

		139		Dự án đất ở kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Hương Thọ		xã Hương Thọ, Thành phố Huế		53

		140		Dự án Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế		Phạm Văn Đồng		3

		141		Dự án Khu dân cư và khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Diên 1		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		22

		142		Dự án Khu dân cư và khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Diên 2		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		39

		143		Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Phú Diên 3		Xã Phú Diên, huyện Phú Vang		39

		144		Khu du lịch nghỉ dưỡng phát  triển thể chất kết hợp vui chơi,thể thao Lộc Bình, tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		xã Vinh Hiền, xã Lộc Bình,		248

		145		Sân golf Lộc Bình		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		80

		146		Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc		xã Giang Hải, huyện Phú Lộc		76

		147		Dự án khu vực Núi Quện - Lộc Bình		xã Lộc Bình, Phú Lộc		160

		148		Dự án Khu du lịch Bãi Cả		Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc		120

		149		Dự án khu vực Núi Quện - Lộc Bình		Lộc Bình, Phú Lộc		250

		150		Khu du lịch kết hợp khu dân cư đường Nguyễn Phúc Nguyên – Sư Vạn Hạnh, phường Hương Long, thành phố Huế (cạnh chùa Thiên Mụ)		Phường Hương Long, thành phố Huế		17

		151		Khu nhà ở và dịch vụ thương mại hỗ trợ cho cụm công nghiệp Hương Xuân		thị xã Hương Trà		28

		152		Xây dựng khu vực ngoài hàng rào nước khoáng Thanh Tân, xã Phong Sơn		Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền		490

		153		Khu đô thị sinh thái, sân golf tại Hồ Truồi, xã Lộc Điền		Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		250

		154		Khu du lịch Hàm Rồng		Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc		17

		155		Điểm du lịch sinh thái Phú Gia		TT Lăng Cô, huyện Phú Lộc		5

		156		Điểm du lịch sinh thái suối Ba Khe		Xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc		4

		157		Khu đô thị du lịch nước khoáng nóng và sân golf Thanh Tân, xã Phong Sơn		Thôn Công Thành, xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền		700

		158		Khai thác các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, du lịch		Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		5

		159		Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp ở Bạch Mã		Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		400

		160		Khu du lịch sinh thái tại A Nôr, kết hợp mô hình Homestay làng Việt Tiến		xã Hồng Kim, huyện A Lưới		8

		161		Khu du lịch tại hồ trái tim		Xã Hương Thọ, Thành phố Huế		35

		162		Khu du lịch Chùa Thiên Mụ 		Phường Hương Long, thành phố Huế		17

		163		Khu du lịch sinh thái trải nghiệm lòng hồ thủy điện Thượng Lộ		Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông		10

		164		Khu du lịch sinh thái trải nghiệm lòng hồ thủy điện Thượng Nhật		Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông 		10

		165		Khu du lịch cồn Hến		Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế		26

		166		Khu ở - Thương mại OTM3 và khu vui chơi giải trí CX3		phường An Đông, Khu A - Đô thị An Vân Dương		23

		167		Khu phát triển du lịch cộng đồng Tân Thành		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		6

		168		Khu du lịch thác Phướn		thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông		5

		169		Khu du lịch sinh thái Thác Kazan		Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông		3

		170		Kêu gọi đầu tư xây dựng Khu vực Làng Cổ Phước Tích		Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền		5

		171		Khu đất có ký hiệu B01, phường An Hòa, thành phố Huế		Phường An Hoà, Thành phố Huế		6

		172		Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ tại khu đất phía trước nhà thi đấu Bà Triệu		phường Xuân Phú, thành phố Huế		2

		173		Dự án mở rộng chợ đầu mối Phú Hậu		Phú Hậu, Thành phố Huế		3

		174		Chợ La Sơn		xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.		2

		175		Chợ Khe Tre, huyện Nam Đông		Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông		2

		176		Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông (Chợ du lịch)		phường An Đông, thành phố Huế và phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ; Khu đô thị An Vân Dương		16

		177		Khu phức hợp Đô thị, khu nghĩ dưỡng Khu D An Vân Dương		Khu D - Đô thị mới An Vân Dương		165

		178		Chợ Bình Điền.		Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà		2

		179		Xây dựng hạ tầng chợ hạng 2 (chợ Truồi)		Lộc An, huyện Phú Lộc		2

		180		Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Cống		Khu A - khu đô thị An Vân Dương, phường Xuân Phú		2

		181		Xây dựng và quản lý chợ Hương Toàn		xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà		1

		182		Chợ Tứ Hạ		Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà		2

		183		Hạ tầng khai thác các giá trị du lịch, thương mại, dịch vụ kết hợp nhà hàng nổi tại vị trí 4		Huyện Phú Lộc		12

		184		Hạ tầng khai thác các giá trị du lịch, thương mại, dịch vụ kết hợp nhà hàng nổi tại vị trí 5		Huyện Phú Lộc		7

		185		Nhà hàng, dịch vụ trên mặt nước ven đầm Cầu Hai (vị trí 6)		Huyện Phú Lộc		3

		186		Hạ tầng khai thác các giá trị du lịch, thương mại, dịch vụ kết hợp nhà hàng nổi tại vị trí 7		Huyện Phú Lộc		3

		187		Hạ tầng khai thác các giá trị du lịch, thương mại, dịch vụ kết hợp nhà hàng nổi tại xã Lộc Trì		Huyện Phú Lộc		20

		188		Xây dựng hạ tầng khai thác giá trị dịch vụ, du lịch sinh thái, tâm linh trên đầm phá Tam Giang kết hợp nhà hàng, dịch vụ trên mặt nước ven đầm Cầu Hai (vị trí 13)		Huyện Phú Lộc		37

		189		Hạ tầng du lịch Tâm linh, sinh thái kết hợp nhà hàng, dịch vụ trên mặt nước ven đầm Cầu Hai (vị trí 14)		Huyện Phú Lộc		25

		190		Các điểm du lịch trải nghiệm (Cồn Nổi) trên đầm phá kết hợp nhà hàng, dịch vụ trên mặt nước ven đầm Cầu Hai (vị trí 17, 18)		Huyện Phú Lộc		23

		191		Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ		Thủy Biều, thành phố Huế		14

		192		Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nhà hàng nổi Núi Quện		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		15

		193		Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay		Khu đất thuộc Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy		13

		194		Tổ hợp showroom và trung tâm bảo hành bảo trì ô tô – xe máy (595 Nguyễn Tất Thành)		Khu đất số 595 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		2

		195		Siêu thị tại thị xã Hương Thủy		Khu đất thuộc Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy		1

		196		Siêu thị tại thị xã Hương Trà		Khu đất thuộc Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà		1

		197		Trung tâm thương mại dịch vụ tại Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		1

		198		Dự án thương mại dịch vụ (tại khu đất trước đây kêu gọi đầu tư dự án Kho xăng dầu, kho gas và trạm chiết nạp) tại Tân Cảng Thuận An, huyện Phú Vang		phường Thuận An, thành phố Huế		6

		199		Khu du lịch nghĩ dưỡng thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		18

		200		Khu thương mại dịch vụ xã Quảng Công		xã Quảng Công, huyện Quảng Điền		10

		201		Các dự án khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn

		202		Các dự án khu du lịch sinh thái vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

		203		Các dự án du lịch làng nghề, làng cổ

		204		Các dự án du lịch sinh thái ven biển, đầm phá

		205		Dự án thương mại dịch vụ kết hợp bến thuyền 		Khu vực xã Hương Phong, thành phố Huế		70

		206		Dự án thương mại dịch vụ kết hợp bến thuyền 		Khu vực xã Phú Thanh, thành phố Huế		19

		207		 Dự án tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ kết hợp bến thuyền 		Đối diện khu vực cảng Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế		200

		208		Dự án du lịch dịch vụ kết hợp bến thuyền tại khu vực cảng cá Thuận An (khoảng 75ha)		khu vực cảng cá Thuận An, thành phố Huế		75

		209		Dự án khu du lịch tại xã Hương Thọ, thành phố Huế		 xã Hương Thọ, thành phố Huế		30

		210		Các dự án Thương mại, dịch vụ phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh.

		III		VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, Y TẾ, MÔI TRƯỜNG				597

		211		Khu văn hoá đa năng tại Khu đất CV1-CV3		Khu đất ký hiệu CV1-CV3, Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương		50

		212		Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Thủy Xuân		Phường Thủy Xuân, thành phố Huế		10

		213		Khu văn hoá đa năng ngoài công lập- Công Viên Độn Sầm		phường Thủy Phương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy		25

		214		Không gian văn hóa Bãi bồi Lương Quán		Thủy Biều, thành phố Huế		6

		215		Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng Ngạn		xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền		2

		216		Dự án xây dựng bể bơi và sân tenis tại Nhà văn hoá huyện Quảng Điền		thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền		3

		217		Khu Trung tâm thể dục, thể thao Vinh Hưng		Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc		2

		218		Tổ hợp trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh huyện Phú Lộc		TT Phú Lộc, huyện Phú lộc		13

		219		Xây dựng sân bóng đá Mi ni, Bể bơi, khu thương mại dịch vụ		Thôn Đông hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà		4

		220		Dự án Khu công viên văn hóa đa năng hồ Thủy Tiên		xã Thủy Bằng, thành phố Huế		64

		221		Trường mầm non Kim Đồng		số 2 đường Sóng Hồng, Phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ		2

		222		Trường THPT Đặng Trần Côn		Phường Hương Long, thành phố Huế		3

		223		Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế tại Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương		phường Thuỷ Vân, thành phố Huế, Khu đô thị An Vân Dương		20

		224		Dự án giáo dục tại khu đất có ký hiệu GD09, phường Hương Sơ, thành phố Huế		khu đất có ký hiệu GD09, phường Hương Sơ, thành phố Huế		3

		225		Khu trường học tại khu đất ký hiệu TH, thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương		lô đất có ký hiệu TH, Khu B - Đô thị An Vân Dương		3

		226		Khu trường học tại khu đất ký hiệu TH12, thuộc Khu E - Khu đô thị An Vân Dương		Một phần lô đất ký hiệu TH12, Khu E - Khu đô thị An Vân Dương		5

		227		Khu y tế công nghệ cao phục vụ khám, chữa bệnh kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.		Thành phố Huế		100

		228		Khu liên hiệp y tế công nghệ cao		Khu đất ST1, ST2, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		100

		229		Trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế 		khu đất CX4 thuộc khu A, Đô thị mới An Vân Dương		4

		230		Dự án nhà máy xử lý rác thải Phong Thu		Khu vực bãi rác Phong Thu, xã Phong Thu,  huyện Phong Điền		10

		231		Nghĩa trang liên xã Lộc Điền - Lộc Hòa		Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		17

		232		Nghĩa trang vùng các xã khu 3		xã Giang Hải, huyện Phú Lộc		18

		233		Nghĩa trang nhân dân thị trấn Phú Lộc		TT Phú Lộc, huyện Phú lộc		8

		234		Nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn		xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.		25

		235		Nghĩa trang nhân dân phía Nam		xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ		100

		236		Các dự án bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng

		237		Các bệnh viện chuyên khoa

		238		Các dự án Văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh. 

		IV		ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN				8,487

		239		Khu dân cư nông thôn mới Cao Triều		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		9

		240		Khu dân cư mới Phú Mỹ		xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang		34

		241		Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Vịnh		thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền		20

		242		Khu dân cư Hương An		Phường Hương An, tp. Huế		45

		243		Khu dân cư Điền Môn, Điền Hương		Xã Điền Môn, xã Điền Hương, huyện Phong Điền		50

		244		Khu dân cư xứ đồng Bàu Vườn, thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền		Huyện Phú Lộc		4

		245		Khu dân cư sinh thái phía Tây huyện Phong Điền		Huyện Phong Điền		67

		246		Dự án khu dân cư dịch vụ Khu công nghiệp Phong Điền		Huyện Phong Điền		104

		247		Khu dân cư Điền Hoà		Thôn 11, xã Điền Hòa, Huyện Phong Điền		10

		248		Khu dân cư thương mại Hạ Cảng		Huyện Phong Điền		30

		249		Khu dân cư Ngũ Hồ		Huyện Phong Điền		50

		250		Khu đô thị Bàu Vá		Bàu Vá, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế		19

		251		Dự án khu đô thị mới An Lỗ		Huyện Phong Điền		9

		252		Khu đô thị Phong An		Huyện Phong Điền		12

		253		Khu đô thị du lịch chữa bệnh Khu vực Mỹ An 		Khu D An Vân Dương		215

		254		Khu đô thị phía Đông đường Thuỷ Dương - Thuận An		phường An Đông và xã Thuỷ Thanh, Khu E - Đô thị An Vân Dương		24

		255		Khu đô thị - dịch vụ trung tâm phường Thuận An		phường Thuận An, thành phố Huế		25

		256		Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại hỗ trợ cho cụm công nghiệp
		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		38

		257		Dự án Khu đô thị du lịch xã Phú An huyện Phú Vang 		Khu E An Vân Dương		80

		258		Dự án tổ hợp nhà ở xã hội Khu đô thị Thanh toàn		Thanh Toàn		30

		259		Khu dân cư Thuỷ Vân  Khu E - Đô thị mới An Vân Dương		Các lô đất có ký hiệu OTT27 và OTT28, phường Thuỷ Vân, thành phố Huế		10

		260		Dự án Khu đô thị phía Bắc Tố Hữu - Sân Bay		 Thành phố Huế		50

		261		Dự án Khu đô thị Thanh Toàn				350

		262		Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên		xã Phú Mậu, thành phố Huế 		150

		263		Khu đô thị sinh thái Vinh Hiền		xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc		98

		264		Khu đô thị mới Triều Thuỷ		Xã Phú Mỹ và xã Phú An, huyện Phú Vang		12

		265		Dự án Khu đô thị sinh thái Hương Phong – Rú Chá tại xã Hương Phong, thành phố Huế		Xã Hương Phong, thành phố Huế		250

		266		Khu đô thị và khu du lịch nghỉ dưỡng xã Vinh An, huyện Phú Vang		xã Vinh An, huyện Phú Vang		200

		267		Dự án Khu đô thị xã Phú Dương, Phú Thượng, Phũ Mỹ thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương		Khu C - Đô thị mới An Vân Dương		160

		268		Khu đô thị Phú Xuân		xã Phú Đa, huyện Phú Vang		500

		269		Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ		phường Phú Thượng, thành phố Huế, Khu C - Đô thị An Vân Dương		50

		270		Khu đô thị phía Nam sông Như Ý		phường An Đông và xã thuỷ Thanh, Khu E - Đô thị mới An Vân Dương		52

		271		Khu đô thị Phú Hồ 1		xã Phú Hồ, huyện Phú Vang		245

		272		Khu đô thị nghỉ dưỡng Phú Hồ 2		xã Phú Hồ, huyện Phú Vang		290

		273		Khu đô thị Phú Hồ 3		xã Phú Hồ, huyện Phú Vang		300

		274		Khu dân cư sinh thái Hồ Ba Cửa		Thị xã Hương Thuỷ		85

		275		Dự án khu đô thị sinh thái Bầu Sen		Bàu Sen, Hương Chữ, Hương Trà		250

		276		Khu đô thị sinh thái ven sông Phổ Lợi		xã Phú Dương và phường Phú Thượng, thành phố Huế 		49

		277		Khu đô thị biển Thuận An		phường Thuận An, thành phố Huế		68

		278		Khu đô thị biển Hải Dương		xã Hải Dương, thành phố Huế 		40

		279		Khu dân cư nông thôn Lã Lã		xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc		3

		280		Khu đô thị cảng hàng không quốc tế Phú Bài		Phường Phú Bài, xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ		265

		281		Khu đô thị Hồ Châu Sơn 1 (phía Tây)		thị xã Hương Thuỷ		170

		282		Khu đô thị Hồ Châu Sơn 2 (phía Đông)		thị xã Hương Thuỷ		190

		283		Dự án Khu đô thị Hương Xuân		Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà		50

		284		Dự án Khu đô thị Royal Hương Trà		xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà		125

		285		Dự án Khu đô thị tại Hương Toàn - Hương Chữ		xã Hương Toàn và phường Hương Chữ,  thị xã Hương Trà		98

		286		Khu đô thị Phú Xuân		xã Phú Đa, huyện Phú Vang		500

		287		Dự án Khu đô thị Royal Hương Trà		Thị xã Hương Trà		125

		288		Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng tại Khu vực Hương Toàn, thị xã Hương Trà		Thị xã Hương Trà		158

		289		Dự án Khu đô thị tại Hương Toàn - Hương Chữ		Thị xã Hương Trà		98

		290		Khu đô thị mới Monaco - Thuỷ Thanh 		Thị xã Hương Thuỷ		40

		291		Khu đô thị cầu Tam Giang		Xã Hải Dương, thành phố Huế 		50

		292		Dự án Khu đô thị sinh thái Thủy Phương tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (tại cánh đồng Thanh Lam)		Thị xã Hương Thuỷ		163

		293		Dự án Khu đô thị tại phường Hương Văn – Hương Xuân, thị xã Hương Trà		Thị xã Hương Trà		32

		294		Dự án nhà ở thương mại khu phía Đông thị trấn Sịa		Huyện Quảng Điền		17

		295		Dự án nhà ở thương mại khu phía Nam thị trấn Sịa (vị trí 1).		Huyện Quảng Điền		10

		296		Dự án nhà ở thương mại khu phía Nam thị trấn Sịa (vị trí 2).		Huyện Quảng Điền		10

		297		Dự án Khu đô thị Vân Thê, thị xã Hương Thuỷ		Xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ		200

		298		Khu đô thị đường Sư Vạn Hạnh		Phường Hương Long, thành phố Huế		26

		299		Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất số 38 Hồ Đắc Di, thành phố Huế		Phường An Cựu, thành phố Huế		2

		300		Dự án Khu đô thị tại phường, Hương Văn – Hương Xuân, thị xã Hương Trà		phường Hương Văn và Hương Xuân, thị xã Hương Trà		32

		301		Dự án Khu đô thị sinh thái khu vực xã Thủy Thanh và  khu vực lân cận		Thị xã Hương Thuỷ		359

		302		Khu đô thị Hương Long, An Hoà, Kim Long tại thành phố Huế		phường Hương Long, An Hoà, Kim Long tại thành phố Huế		416

		303		Khu đô thị du lịch ven biển Điền Lộc		xã Điền Lộc		150

		304		Khu nhà ở Tam Thai 		Đường Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế		11

		305		Dự án Khu đô thị sinh thái Thủy Phương tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy 		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy 		163

		306		Khu ở chỉnh trang đường Cao Bá Quát, phường Gia Hội		phường Gia Hội, Thành phố Huế		17

		307		Khu đô thị mới Monaco - Thuỷ Thanh 		xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy		39

		308		Khu đô thị thái hồ cây Mang, huyện Phong Điền (Dự án Khu đô thị Câm Lakeside Eco Town)		Thị trấn Phong Điền		23

		309		Khu nhà ở thị trấn Lăng Cô
		TT Lăng Cô		4

		310		Dự án khu dân cư dịch vụ Khu công nghiệp Phong Điền		Xã Phong Hiền		104

		311		Khu nhà ở và dịch vụ thương mại hỗ trợ cho cụm công nghiệp		phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy		17

		312		Dự án Khu đô thị phía Bắc phường Kim Long, Hương Long, An Hoà, Hương An 		Hương Long, An Hòa, Kim Long, Hương An		418

		313		Khu đô thị Hương Vinh - Hương Sơ		Hương Vinh, Hương Sơ, thành phố Huế		35

		314		Khu dân cư phía Bắc, phường An Hòa, Hương Sơ và xã Hương Vinh, Hương Toàn, thành phố Huế		Phường An Hòa, Hương Sơ và xã Hương Vinh, Hương Toàn, thành phố Huế		188

		315		Nhà ở xã hội tại lô XH1 - Khu E An Vân Dương		 phường Phú thượng, thành phố Huế, Khu E - Đô thị An Vân Dương		4

		316		Nhà ở xã hội		Khu đất tại khu vực Tỉnh lộ 9, thuộc thôn Hưng Long - Thượng Hòa, xã Phong Hiền		34

		317		Khu nhà ở xã hội Hương Sơ, thành phố Huế		Hương Sơ, thành phố Huế		5

		318		Khu dân cư đô thị phường Hương Văn		Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà		20

		319		Khu dân cư phía Tây Nam quốc lộ 1A, thị trấn Tứ Hạ		thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		20

		320		Khu dân cư Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà		12

		321		Các dự án Đầu tư phát triển khu đô thị, khu dân cư nông thôn phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh. 

		V		GIAO THÔNG				729

		322		Bến số 04 -cảng Chân Mây		Xã Lộc Vĩnh		10

		323		Bến số 5, 6 cảng Chân Mây		Bến số 5 ,6  cảng Chân Mây		21

		324		Bến số 7, 8 cảng Chân Mây		Bến số 7, 8 cảng Chân Mây

		325		Bến cảng Phong Điền		xã Điền Lộc		693

		326		Bến xe trung chuyển khách du lịch và các dịch vụ đi kèm tại phường An Hoà, thành phố Huế		Phường An Hoà, thành phố Huế		5

		327		Các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn

		328		Các dự án hạ tầng giao thông phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh.

		VI		KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN				42

		329		Dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh)		Phường Thuỷ Vân, thành phố Huế, Khu B - đô thị mới An Vân Dương		40

		330		Các dự án CNTT tại vị trí thuộc khu đất SN2 - Khu E đô thị mới An Vân Dương		khu đất SN2, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, Khu E đô thị mới An Vân Dương		2

		331		Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc

		332		Dự án làng truyền thông và Công nghệ thông tin

		333		Các dự án Khoa học - Công nghệ thông tin phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh. 

				Dự án đầu tư Khu Trung tâm của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung		Phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế		16,07		Đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 theo QĐ 2234/QĐ-UBND 

		VII		NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP				903

		334		Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao kết hợp bãi tập kết gỗ nguyên liệu		Khoảnh 6 tiểu khu 149 thuộc tổ 12 Phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ		5

		335		Khu phức hợp sản xuất nguyên liệu dược		phường Hương Xuân,  Thị xã Hương Trà		3

		336		Dự án khu nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao		Xã Điền Hương, Điền Lộc, Phong Hải, Điền Môn		30

		337		Dự án Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao để bảo tồn và phát triển cây đặc sản Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế		Thủy Biều, thành phố Huế		18

		338		Trang trại trồng trọt công nghệ cao tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.		thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền		10

		339		Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bảo tồn, phục tráng và phát triển cây quýt Hương Cần		xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà		10

		340		Khu chăn nuôi công nghệ cao		xã Hương Bình, Thị xã Hương Trà		15

		341		Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao		Phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà		31

		342		Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Quảng Thái		xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền		11

		343		Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất, nhân và lai tạo giống Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế.		Khu đất trên đường Lương Quán (Khu A) và các khu đất trên đường Nguyệt Biều (Khu B và Khu C) thành phố Huế		16

		344		Xây dựng hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Lộc An		Xã Lộc An, huyện Phú Lộc		50

		345		Xây dựng hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Lộc Bổn		Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc		50

		346		Dự án xây dựng khu chuyên canh sản xuất cây thực phẩm sạch, nông nghiệp công nghệ cao Hương Chữ		Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà		50

		347		Xây dựng vùng trồng cây ăn quả tập trung		xã Bình Thành, thị xã Hương Trà		30

		348		Dự án xây dựng khu trồng cây dược liệu		Hương Văn,  Hương Xuân;  Bình Thành, thị xã Hương Trà		15

		349		Dự án khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông		Thôn 11, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông		10

		350		Xây dựng hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Lộc Hoà		xã Lộc Hòa, Huyện Phú Lộc		70

		351		Trang  trại Nông nghiệp sạch, Nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao		phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà		5

		352		Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Thừa Thiên Huế				99

		353		Khu phức hợp sản xuất nguyên liệu dược		Phường Hương Xuân, Thị xã Hương Trà		3

		354		Trang trại trồng trọt công nghệ cao		Thôn Lương Điền Thượng, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc		3

		355		Phát triển trang trại nhân sâm Hàn Quốc và trang trại thuỷ canh kiểu Hàn Quốc tại Huế		Khu vực Bạch Mã, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc		10

		356		Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao A Lưới		Xã Hương Phong, huyện A Lưới		40

		357		Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao 		Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới		11

		358		Dự án khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại huyện Nam Đông		Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông		10

		359		Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung tại Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà		Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà		3

		360		Xây dựng các trang trại chăn nuôi bò, lợn, gia cầm ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học		Trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh		100

		361		Xây dựng nhà máy công nghiệp sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghệ cao		Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh				Không hạn chế quy mô

		362		Dự án xây dựng khu chuyên canh sản xuất cây thực phẩm sạch, nông nghiệp công nghệ cao		Trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh		150

		363		Xây dựng trang trại chăn nuôi bò giống cấp bố mẹ		Trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh		40

		364		Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phía Bắc thành phố Huế		Các huyện phía Bắc		5

		365		Các dự án phát triển nuôi trồng và khai thác thuỷ sản bền vững

		366		Các dự án phát triển cây trồng, vật nuôi

		367		Các dự án Nông, lâm, ngư nghiệp phù hợp định hướng quy hoạch của tỉnh. 



		Ghi chú: Về vị trí, quy mô công trình, diện tích đất, tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu huy động các nguồn lực của từng thời kỳ./.
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Sheet2

		TT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		 Hiện trạng 		Diện tích cấp quốc gia phân bổ		Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung		Tổng diện tích		Diện tích phân theo đơn vị hành chính

																Huyện A Lưới		Huyện Nam Đông		Huyện Phong Điền		Huyện Phú Lộc		Huyện Phú Vang		Huyện Quảng Điền		Thành phố Huế		Thị xã Hương Thủy		Thị xã Hương Trà

		I		Loại đất

		1		Đất nông nghiệp		NNP		401.565		391.727		0		391.727		108.834		61.333		78.675		49.214		10.767		7.57		13.087		32.795		29.452

				Trong đó:

		1.1		Đất trồng lúa		LUA		31.925		28.497		0		28.497		1.119		334		5.354		4.044		5.553		4.382		3.094		2.776		1.842

				Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		28.923		27.497		0		27.497		1.048		323		5.353		2.909		5.973		4.328		3.055		2.772		1.735

		1.2		Đất trồng cây lâu năm		CLN		26.626				28.413		28.413		3.418		4.732		5.037		5.713		1.873		100		2.282		1.81		3.448

		1.3		Đất rừng phòng hộ		RPH		85.879		84.786		0		84.786		40.728		8.429		7.346		3.585		283		217		1.16		12.37		10.669

		1.4		Đất rừng đặc dụng		RDD		97.326		102.151		0		102.151		17.266		30.848		35.948		17.279		0		0		660		0		150

		1.5		Đất rừng sản xuất		RSX		142.889		130.681		0		130.681		44.488		16.231		21.728		15.866		635		302		4.484		14.962		11.986

				Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN 		49.098		48.915		0		48.915		26.799		10.165		3.797		1.688		0		0		0		4.338		2.128

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		87.083		101.064		0		101.064		5.828		3.312		15.139		22.687		12.415		8.504		13.475		9.922		9.781

				Trong đó:

		2.1		Đất quốc phòng		CQP		1.405		2.132		0		2.132		285		27		115		169		125		169		73		1.054		116

		2.2		Đất an ninh		CAN		1.746		2.265		0		2.265		16		10		30		36		23		19		61		26		2.043

		2.3		Đất khu công nghiệp		SKK		1.362		2.678		0		2.678		0		0		700		968		34		150		0		743		82

		2.4		Đất cụm công nghiệp		SKN		174				763		763		45		81		35		142		7		25		78		95		255

		2.5		Đất thương mại, dịch vụ		TMD		1.109				4.072		4.072		28		122		860		1.499		500		251		322		278		212

		2.6		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		470				1.234		1.234		56		151		102		293		56		25		385		83		84

		2.7		Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản		SKS		718				848		848		17		71		44		159		2		165		97		291		0

		2.8		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh		DHT		38.088		34.527		9.969		44.496		3.73		1.909		8.747		6.027		4.74		3.024		5.411		5.641		5.267

				Trong đó:

		-		Đất giao thông		DGT		10.782		13.98		0		13.98		770		764		2.517		2.471		1.606		1.07		2.001		1.75		1.031

		-		Đất thủy lợi		DTL		7.376				7.664		7.664		85		765		1.292		982		613		427		503		2.786		211

		-		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		121		384		0		384		27		11		17		24		18		34		159		63		32

		-		Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		91		205		0		205		11		10		20		18		16		9		80		21		21

		-		Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		810		1.339		0		1.339		64		43		170		147		104		80		515		120		96

		-		Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		217		439		0		439		22		14		50		105		125		21		66		25		11

		-		Đất công trình năng lượng		DNL		8.217		9.648		0		9.648		2.527		233		2.625		700		12		11		116		188		3.237

		-		Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		13		30		0		30		3		2		4		4		3		3		5		3		3

		-		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG 		0		8		0		8		0		0		0		0		0		0		5		2		1

		-		Đất cơ sở tôn giáo		TON		266				267		267		1		1		16		32		21		16		146		22		12

		-		Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng		NTD		9.53				9.399		9.399		132		36		1.976		1.461		2.183		1.31		1.211		527		564

		-		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		447		505		0		505		64		0		4		7		3		3		400		21		3

		-		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		94		271		0		271		9		18		18		41		15		21		37		80		31

		2.9		Đất danh lam thắng cảnh		DDL		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.10		Đất ở tại nông thôn		ONT		6.399				6.011		6.011		384		246		1.078		870		1.126		1.135		595		292		284

		2.11		Đất ở tại đô thị		ODT		3.489				5.909		5.909		220		104		147		759		383		268		2.654		793		581

		2.12		Đất xây dựng trụ sở cơ quan		TSC		166				206		206		24		13		14		35		13		14		57		22		14

		2.13		Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp		DTS		52				65		65		5		1		3		17		6		0		29		1		3

		2.14		Đất xây dựng cơ sở ngoại giao		DNG		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3		Đất chưa sử dụng		CSD		6.063		1.92		0		1.92		188		137		752		140		349		215		84		31		24





				Nguồn				Trang
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Sheet3

		STT		Tên điểm		Ký hiệu		Kiểu/loại		Vị trí lấy mẫu												Mô tả điểm quan trắc

				Nam Đông



		II		Môi trường nước mặt

		1				NSH1				454550										1812743		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt Ngã 3 Tuần, thượng nguồn sông Hương

		2				NSH3				449734										1819255		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt gần Cầu Xước Dũ (Long Hồ)

		3				NSH5				455984										1821729		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt gần chợ Đông Ba

		4		Sông Hương		NSH8				455193										1824389		Khu vực Công ty CP Phát triển thủy sản Huế

		5				NSH6				454380										1827963		Mẫu tổ hợp tại mặt cắt ngã ba Sình

		6				NSH7				458386										1830156		Mẫu tổ hợp về phía thượng nguồn đập Thảo Long

		7				NSH9				460356										1830617		Mẫu tổ hợp về phía hạ nguồn đập Thảo Long (khu vực cửa sông)

		8				NSĐB				455925										1822076		Sông Đông Ba lấy tại cầu Đông Ba

		9				NSBY				453860										1823684		Sông Bạch Yến lấy tại cầu Bạch Yến

		10		Chi lưu sông		NSKV				453498										1821085		Sông Kẻ Vạn lấy tại cầu Kẻ Vạn

		11		Hương		NSNH1				454381										1822989		Sông Ngự Hà tại cống Cầu Kho

		12				NSNH2				453822										1821844		Sông Ngự Hà tại cống Vĩnh Lợi

		13				NHCTT				455437										1821579		Hộ Thành Hào (cửa Thượng Tứ)

		14				NSAC				455777										1820055		Lấy tại khu vực giữa cầu Kho Rèn và cống Ông Niệm

		15		Sông An Cựu		NSLN				458991										1819426		Lấy tại cầu Lợi Nông

		16				NSLN1				460247										1821892		Sông Lợi Nông lấy tại cầu Đen

		17				NSNY1				456596										1821989		Sông Như Ý, khu vực Đập Đá

		18				NSNY2				457079										1821787		Sông Như Ý tại cầu Vỹ Dạ

		19				NSNY				457930										1822076		Lấy tại cầu Vân Dương

		20				NSNY3				457706										1821823		Điểm Sông Như Ý giao với Hói Phát Lát

		21		Sông Như Ý –		NSNY4				458865										1821917		Ngã ba nhánh rẻ sông Như Ý (rẽ về cầu Như Ý 1 và cầu Như Ý

																						2)

				Lợi Nông

		22				NSNY5				459684										1821282		Sông Như Ý, tại cầu Như Ý 1



		23				NSNY6				459665										1821280		Sông Như Ý, tại cầu Như Ý 2

		24				NSNY7				460574										1821902		Điểm rẽ chi lưu của sông Như Ý

		25				NSNY8				461577										1821848		Ngã ba nhánh rẽ Thanh Toàn và Vân Thê, cầu Thống Nhất

		26				NSNY9				461640										1823132		Ngã ba sông Như Ý vào đầm Sam

		27				NSNY10				461523								1821663				Cầu Ngói Thanh Toàn

		28				NSNY11				464155								1818644				Đoạn giao sông Như Ý và sông Lợi Nông

		29				NSLN2				464379								1818587				Đoạn giao sông Lợi Nông và Khe Vực

		30		Sông Phổ Lợi		NSPL				459241								1828605				Hạ nguồn sông Phổ Lợi, cách điểm đổ vào đầm Thanh Lam 200

																						về phía Thượng Nguồn



		31				NSB1				440090								1821876				Lòng hồ thủy điện Hương Điền

		32		Sông Bồ		NSB2				441667								1829876				Cầu An Lỗ

		33				NSB4				452125								1832246				Hạ lưu sông Bồ (Gần Phá tại cống An Xuân, xã Quảng An)

		34				NSPB2				467791								1811462				Phía trên đập Cam Thu

		35				NSPB3				470210								1810782				Sông Phú Bài – điểm giao Quốc lộ 1A

		36		Sông Phú Bài		NSPB1				467068								1811675				Sông Phú Bài, cách điểm tiếp nhận nguồn thải khu công nghiệp

																						Phú Bài 500 m về phía thượng nguồn



		37				NSPB4				472321								1812799				Hạ lưu sông Phú Bài trước đổ vào sông Đại Giang

		38		Sông Đại Giang		NSĐG1				468642								1817541				Giữa sông tại cầu Phú Thứ

		39				NSĐG2				475776								1809464				Hạ lưu sông gần điểm đổ vào đầm Cầu Hai



		40				NSOL1				422377								1827112				Cầu Nà Nầy (Khe Mạ), cách bờ khoảng 20m

		41		Sông Ô Lâu		NSOL2				425936								1840277				Cầu Phước Tích

		42				NSOL3				436937								1844498				Cầu Hoà Xuân

		43				NSN1				467897								1801376				Thượng nguồn sông Nong (khu vực tái định cư thôn Bến Ván).

		44		Sông Nong		NSN2				471619								1809310				Cách cầu Nong 100m về phía hạ lưu

		45				NSN3				472823								1810429				Cuối sông Nong

		46				NST1				476763								1797663				Hồ Truồi

		47		Sông Truồi		NST2				475587								1805260				Cách chợ Truồi 100m về phía hạ lưu

		48				NST3				476873								1807449				Cuối sông Truồi

		49		Sông Tả Trạch		NSTT1				470675								1787151				Điểm lấy nước của nhà máy nước Khe Tre

		50				NSTT3				459175								1805283				Cách ngã ba Tuần 1km về phía thượng nguồn



		51		Sông Hữu Trạch		NSHT1				448942								1809019				Cách ngã ba Tuần 1km về phía thượng nguồn

		52		Sông Bù Lu		NSBL				495492								1802512				Sông Bù Lu, tại cầu Bù Lu

		53				NHKL				467593								1808246				Hồ Khe Lời

		54				NHTS				444093								1822080				Hồ Thọ Sơn

		55		Hồ		NHBC				465495								1814301				Hồ Ba Cửa

		56				NHBH				468788								1812619				Hồ Bàu Họ

		57				NHHM				427042								1824732				Hồ Hòa Mỹ

		58				NHCS				463727								1814751				Hồ Châu Sơn

		59				NHNG				440655								1832539				Hồ Nam Giảng

		60				NPTG1				438814								1842194				Thượng nguồn đập Cửa Lác Giữa khu vực đập

		61				NPTG3				439114								1841538				Mặt cắt Quảng Thái và Điền Hòa, hạ lưu đập Cửa Lác (điểm gần

																						Quảng Thái)



		62				NPTG4				440013								1842027				Mặt cắt Quảng Thái và Điền Hòa, hạ lưu đập Cửa Lác (điểm gần Điền Hòa)





		63				NPTG5				455944								1834220				Mặt cắt Hương Phong và Hải Dương, cầu Ca Cút (Điểm gần

																						Hương Phong)



		64				NPTG6				455944								1834220				Mặt cắt Hương Phong và Hải Dương, cầu Ca Cút (Điểm gần Hải Dương)





		65		Phá Tam Giang		NPTG7				461233								1830750				Gần khu vực cảng cá Thuận An

		66				NPTG8				446216								1836000				Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu (Khu vực gần bến đò Cồn Tộc)





		67				NPTG9				447323								1838745				Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu (Khu vực gần bến đò

																						Vĩnh Tu)



		68				NPTG10				459618								1832583				Khu vực cửa biển Thuận An

		69				NPTG11				450795								1837274				Khu nuôi tôm công nghiệp xã Quảng Công

		70				NPTG12				448037								1836262				Thôn Tân Lập, thị trấn Sịa

		71				NPTG13				459032								1832119				Cồn Đâu, xã Hải Dương

		72				NPTG14				459040								1831609				Cồn Tè, xã Hương Phong

		73				NĐTL1				462078								1827273				Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú An (Điểm gần Phú Thuận)

		74				NĐTL2				462652								1827551				Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú An (Điểm gần Phú An)

		75		Đầm Sam -		NĐTL3				462938								1830084				Khu vực đầm Thanh Lam giữa Thuận An và Phú Thuận

		76		Thanh Lam		NĐTL4				463258								1825633				Khu vực giữa đầm Sam Chuồn

		77				NĐTL5				462633								1829613				Cồn Hợp Châu, thị trấn Thuận An

		78				NĐTL6				465513								1827340				Doi mũi Hàn, xã Phú Xuân

		79		Đầm Thủy Tú		NĐTT2				481813								1810780				Đình Đôi, xã Vinh Hưng

		80				NĐTT1				475684								1817004				Đầm Thủy Tú lấy tại cầu Trường Hà



		81				NĐCH1				478636								1804862				Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (Điểm gần Lộc An)

		82				NĐCH2				485337								1807679				Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (Điểm gần Vinh Giang)

		83		Đầm Cầu Hai		NĐCH3				485798								1801449				Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình (điểm gần Phú Lộc)

		84				NĐCH4				489856								1802640				Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình (điểm gần Lộc Bình)

		85				NĐCH5				491059								1808879				Khu vực cửa biển Tư Hiền

		86				NĐCH6						478657				1803602						Trung Chánh, xã Lộc Điền

		87				NĐCH7						486533				1806886						Hà Nã, xã Vinh Hiền

		88				NĐLC1						504009				1798359						Mặt cắt khu vực chân đèo Phú Gia và cầu Lăng Cô (gần đèo Phú

																						Gia)



		89		Đầm Lập An		NĐLC2						508629				1794563						Mặt cắt khu vực chân đèo Phú Gia và cầu Lăng Cô (lấy mẫu tại

																						cầu Lăng Cô)



		90				NĐLC4						503603				1797978						Khu vực phía Nam đầm Lập An, cách bờ khoảng 200m

		91				NĐLC3						506256				1795805						Khu vực cồn giữa đầm Lập An

		92				NSOL6						434399				1834360						Kênh tiếp nhận nước thải trong khu công nghiệp Phong Điền dẫn

																						về sông Ô Lâu



		93				NBOS						444466				1832055						Nước sông tại làng nghề bún Ô Sa, Quảng Vinh

		94		Điểm tiếp nhận		NBVC						452792				1827949						Nước sông tại làng nghề bún Vân Cù, Hương Toàn

		95		nước thải, khu		NKM1						438776				1831539						Khe Mây, huyện Phong Điền

		96		vực gần các nhà		NHT1						459602				1818235						Khe nước nằm cạnh đường An Thường Công Chúa

		97		máy		NSMG						502430				1801898						Sông Mỹ Gia tại thôn Tam Vị

		98				NHT3						461223				1813819						Khe Nam Lăng 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

		99				NHT2						462488				1814809						Khe Nam Lăng 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

		100				NSTT4						469835				1791996						Khe Vùng Tòn, xã Hương Phú, huyện Nam Đông

		III		Môi trường nước biển ven bờ

		1		Huyện Phú Vang		NNB2						463445				1831367						Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang(Bãi tắm Thuận An)

		2				NNB3						478827				1819631						Xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang(Bãi tắm Vinh Thanh)



		3				NNB4						490059				1810011						Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc(Bãi tắm Vinh Hiền)

		4		Huyện Phú Lộc		NNB5						500663				1804331						Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc(Bãi tắm Cảnh Dương)

		5				NNB6						506865				1798899						Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc(Bãi tắm Lăng Cô)

		6				NNB1						440004				1847709						Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Lộc

		7		Huyện Phong		NNB8						436095				1850922						Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Hương

		8				NNB9						438250				1849206						Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Môn

				Điền

		9				NNB10						441885				1846194						Nước biển ven bờ khu vực xã Điền Hòa



		10				NNB11						444607				1843912						Nước biển ven bờ khu vực xã Phong Hải

		11		Huyện Quảng		NNB7						448408				1840827						Bãi tắm xã Quảng Ngạn

				Điền



		IV		Môi trường nước dưới đất

		1		Huyện Phong Điền		NNN1						434903				1850028						Khu vực dân cư xã Điền Hương

		2				NNN2				436170								1841972				Khu vực dân cư xã Phong Chương



		3				NNN3				436980								1845351				Khu vực dân cư xã Điền Môn



		4		Huyện Quảng		NNN4				444225								1836165				Giếng khoan QT1a-H tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền



		5				NNN14				452245								1837007				Khu vực dân cư xã Quảng Công, huyện Quảng Điền

				Điền

		6				NNN5				445904								1835408				Khu dân cư gần bãi rác Quảng Điền





		7		Thị xã Hương		NNN6				442642								1826455				Khu vực dân cư xung quanh nhà máy Lusk Cement

				Trà



		8				NNN7				461871								1815815				Khu vực dân cư p. Thủy Phương, thị xã Hương Thủy



		9		Thị xã Hương		NNN15				461778								1812282				Khu vực dân cư gần bãi chôn lấp rác Thủy Phương

		10		Thủy		NNN16				462137								1807881				Khu vực Khu xử lý chất thải rắn Phú Sơn



		11				NNN8				462735								1813991				Khu vực gần Nghĩa trang phía Nam.

		12		Huyện Phú Vang		NNN9				475224								1819740				Giếng khoan QT6a-H tại xã Vinh Xuân



		13				NNN11				465819								1825305				Giếng khoan QT3a-H tại xã Phú Xuân





		14		Huyện A Lưới		NNN10				421920								1794936				Khu vực dân cư xã Phú Vinh

		15				NNN17				427234								1781271				Khu vực dân cư xã Đông Sơn



		16				NNN12				470477								1787462				Khu vực dân cư xã Hương Lộc



		17		Huyện Nam		NNN13				469311								1791718				Khu vực dân cư gần bãi rác Hương Phú

		18		Đông		NNN19				454184								1783455				Khu vực dân cư xã Thượng Quảng



		19				NNN18				460745								1776635				Khu vực dân cư xã Thượng Long

		V		Nước thải		Nước thải

		1				NTBV1				455737								1820876				Bệnh viện trung ương Huế

		2				NTBV9				455825								1820365				Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế

		3		Thành phố Huế		NTBV7				453233								1820563				Bệnh viên thành phố Huế phường Kim Long

		4				NTCH6				455959								1821900				Chợ Đông Ba

		5				NTCH7				455011								1824250				Chợ cá phường Phú Hậu

		6		Huyện Phong		NTCN5				437560								1831263				Nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế

		7				NTCN12				435023								1849302				Khu nuôi tôm Điền Hương - Công ty CP Việt Nam

				Điền

		8				NTCN24				421540								1829416				Nhà máy cao su Huy Anh



		9				NTBV5				439896								1830345						Bênh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế

		10				NTCN1				459512								1818082						Công ty CP Dệt may Huế



		11		Thị xã Hương		NTCN3				466173								1812817						Nhà máy sản xuất thuốc sát trùng Phú Bài

		12		Thủy		NTCN18				460937								1813710						Bãi chôn lấp chất rắn Thủy Phương





		13				NTCN19				460219								1810911						Nhà máy xử lý rác Thủy Phương

		14		Huyện Phú Lộc		NTDV5				503644								1798207						Nước thải trạm xử lý nước thải Lăng Cô

		15		Huyện A Lưới		NTBV4				417957								1802122						Bệnh viện huyện A Lưới



								Trang

								672















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL14 Nghia trang

				PHỤ LỤC XIV

				QUY HOẠCH NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG, KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TỈNH BẮC GIANG THỜI KỲ 2021 - 203

				(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày      tháng      năm         của Thủ tướng Chính phủ)

		STT		Danh mục		Địa điểm

		I		Quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

		1		Nghĩa trang cấp I và cơ sở hỏa táng tại xã Đông Hưng, huyện Lục Nam		Xã Đông Hưng, huyện Lục Nam

		2		Nghĩa trang cấp II và cơ sở hỏa táng tại xã Thanh Lâm huyện Lục Nam		Xã Thanh Lâm huyện Lục Nam

		3		Nghĩa trang An Lạc Viên		Xã Liên Sơn, thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên

		II		Khu xử lý chất thải rắn tập trung

		1		Khu xử lý rác thải tập trung thành phố Bắc Giang		Xã Đa Mai, TP BG

		2		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Hiệp Hòa		Thôn Đồng Quan, xã Đông lỗ, huyện Hiệp Hòa

		3		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Lục Nam		Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam

		4		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Việt Yên		Xã Thượng Lan, huyện Việt Yên

		5		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Yên Dũng		TT Nham Biền, huyện Yên Dũng

		6		Khu xử lý chất thải rắn công nghiệp, nguy hại của công ty Hòa Bình		TT Nham Biền, huyện Yên Dũng

		7		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Lạng Giang		Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang

		8		Nhà máy chế biến rác Tân Yên		Xã Liên Chung, huyện Tân Yên

		9		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Yên Thế		Xã Đồng Vương, Đồng Hưu, huyện Yên Thế

		10		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Lục Ngạn		Xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn

		11		Khu xử lý rác thải tập trung huyện Sơn Động		Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet4

		TT		Các loại kịch bản 		Đơn vị 		2020		2021-2025		2026-2030		2031-2050		Nội dung kịch bản

		I.		Kịch bản 1: 												Đẩy mạnh tăng cơ học nhằm đảm bảo cân bằng lao động phù hợp với phát triển kinh tế 

		1.1		Tốc độ tăng TB/năm		%		0.37		1.34		1.84		1.03

				Quy mô dân số				1,133,713		1,212,000		1,350,000		1,650,000

		1.2				Người

		II. 		Kịch bản 2:												Dựa trên kết quả dự báo dân số của Tổng cục thống kê giai đoạn 2021-2030

		2.1		Tốc độ tăng TB/năm		%		0.37		1.7		1.18		0.81

				Quy mô dân số				1,133,713		1,235,163		1,282,280		1,508,000

		2.2				Người

		III. 		Kịch bản 3:												Phù hợp với quy luật tăng tự nhiên, có xem xét khả năng tăng cơ học để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế và yêu cầu xây dựng Thừa Thiên Huế thành Thành phố Huế trực thuộc TƯ (phương án chọn)

		3.1		Tốc độ tăng TB/năm		%		0.37		1.1		1.6		1.11

				Quy mô dân số				1,133,713		1,201,000		1,300,000		1,620,000

		3.2				Người

										1.0116		1.0160

												1.0138













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet1

						4,143		2,071

		Nguồn: tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022												tính lại từng hạng mục								Nguồn: Báo cáo QH tỉnh giữa kỳ Bảng 236 - Trang 788

		STT		Chỉ tiêu		Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030		Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025		Ghi chú												TT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Mã		 Hiện trạng 		Diện tích cấp quốc gia phân bổ

		-1		-2		498,854		496,782		0		0		501,887		538,660						I		Loại đất				494,711		494,711

		1		Đất nông nghiệp		391,727		395,927						346,115		395,927						1		Đất nông nghiệp		NNP		401,565		391,727				0

				Trong đó:																														0

		1.1		Đất trồng lúa		28,497		29,961						28,497		29,961						1.1		Đất trồng lúa		LUA		31,925		28,497				0

				Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		27,497		28,160						27,497		28,160								Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước		LUC		28,923		27,497				0

		1.2		Đất rừng phòng hộ		84,786		85,176						84,786		85,176						1.2		Đất rừng phòng hộ		RPH		85,879		84,786				0

		1.3		Đất rừng đặc dụng		102,151		99,611						102,151		99,611						1.3		Đất rừng đặc dụng		RDD		97,326		102,151				0

		1.4		Đất rừng sản xuất		130,681		135,203						130,681		135,203						1.4		Đất rừng sản xuất		RSX		142,889		130,681				0

				Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		48,915		49,001						48,915		49,001								Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên		RSN 		49,098		48,915				0

		2		Đất phi nông nghiệp		101,064		94,792						33,884		30,921						2		Đất phi nông nghiệp		PNN		87,083		101,064				0

				Trong đó:																														0

		2.1		Đất khu công nghiệp		2,678		2,298						2,678		2,298						2.3		Đất khu công nghiệp		SKK		1,362		2,678				0

		2.2		Đất quốc phòng		2,132		1,963						2,132		1,963						2.1		Đất quốc phòng		CQP		1,405		2,132				0

		2.3		Đất an ninh		2,265		2,246						2,265		2,246						2.2		Đất an ninh		CAN		1,746		2,265				0

		2.4		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia		34,527		31,900						26,025		23,706						2.4		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh		DHT		38,088		34,527				0

				Trong đó:																														0

				Đất giao thông		13,980		13,020						13,980		13,020						-		Đất giao thông		DGT		10,782		13,980				0

				Đất xây dựng cơ sở văn hóa		384		253						384		253						-		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		121		384				0

				Đất xây dựng cơ sở y tế		205		146						205		146						-		Đất xây dựng cơ sở y tế		DYT		91		205				0

				Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		1,339		1,018						1,339		1,018						-		Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		810		1,339				0

				Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		439		351						439		351						-		Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		217		439				0

				Đất công trình năng lượng		9,648		8,888						9,648		8,888						-		Đất công trình năng lượng		DNL		8,217		9,648				0

				Đất công trình bưu chính, viễn thông		30		30						30		30						-		Đất công trình bưu chính, viễn thông		DBV		13		30				0

		2.5		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		8		8						8		8						-		Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia		DKG 		0		8				0

		2.6		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		505		505						505		505						-		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		DDT		447		505				0

		2.7		Đất bãi thải, xử lý chất thải		271		195						271		195						-		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		94		271				0

		3		Đất chưa sử dụng		6,063		6,063						6,063		6,063						3		Đất chưa sử dụng		CSD		6,063		1,920				4,143

		3.1		Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng		4,143		2,071						4,143		2,071																		4,143

		3.2		Đất chưa sử dụng còn lại		1,920		3,992						1,920		3,992																		1,920

		4		Đất khu kinh tế		37,292		37,292						37,292		37,292																		37,292

		5		Đất khu công nghệ cao																														0

		6		Đất đô thị		78,533		68,457						78,533		68,457																		78,533

																																		0
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Dieu 32[22]

1. Cac khu vurc bdo vé di tich bao gém:

a) Khu vurc bio vé | la viing co cac yéu té gée cau thanh di tich;

b) Khu virc bdo vé Il 12 viing bao quanh hoac tiép giap khu virc bdo vé |

Trong truong hop khong xac dinh duoc khu virc bao vé I thi vigc xéc dinh chi co khu vizc bdo vé |
déi v6i di tich cap tinh do Cha tich Uy ban nhan dan cép tinh quyét dinh, déi véi di tich quéc gia do
BG trwdng B6 Van hoa, Thé thao va Du lich quyét dinh, déi véi di tich quéc gia dac biét do Tha
twéng Chinh phd quyét dinh

2. Cac khu vurc bdo vé quy dinh tai khoan 1 Diéu nay phai dwoc cac co quan nha nudc co thdm
quyén xac dinh trén ban db dia chinh, trong bién ban khoanh viing bao vé clia hé so di tich va phai
duoc cdm méc giGi trén thuc dia.

3. Khu virc bdo vé | phai duoc bdo vé nguyén trang v& mat bing va khong gian. Truong hop dac
biét c6 yéu chu xay dung cong trinh truc tiép phuc vu viéc bao vé va phat huy gia tri di tich, viéc
xay dung phai duoc sy déng y bang van ban cda ngudi co thdm quyén xép hang di tich do.

Viée xay dung cong trinh bao vé va phat huy gid tri di tich & khu vurc bo vé Il ddi vsi di tich cép
tinh phai duoc sw déng y bang van ban cda Chi tich Uy ban nhan dan cép tinh, déi véi di tich quéc
gia va di tich quéc gia dac biét phai dwoc sw dng y bang van ban cia B6 trudng B Van hoa, Thé
thao va Du lich

Viéc xay dung cong trinh quy dinh tai khodn nay khéng duoc lam dnh hudng dén yéu té gbc cau
thanh di tich, canh quan thién nhién va moi trudng - sinh thai cda ditich,
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Diéu 4.

Trong Luat nay, cAc tir ngir dusi day duoc hidu nhu sau

1.[2] Di sén vén hoa phi vat thé 1a san pham tinh than gan v6i cong déng hodc ca nhan, vat
thé va khong gian van héa lién quan, c6 gia tri lich st, van hoa, khoa hoc, thé hién ban séc cia

cong ddng, khdng ngirng duoc tai tao va duoc luu truyén tir thé hé nay sang thé hé khac bing
truyén miéng, truyén nghé, trinh dién va cac hinh thirc khac.

2. Di sén van héa vét thé Ia san

m vat chdt c6
- van hoa, danh lam thing canh, di v

ia tri lich st¥, van hoa, khoa hoc, bao gém di

tich lich st bao vat qudc gia.
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HANH LANG PHAT TRIEN N PN, .
CAC TRUNG TAM DO TH| HAU CAN VUNG BAO VE THIEN NHIEN

HANH LANG PHAT TRIEN
CAC NHOM DO THI TRUNG TAM

VUNG VEN BIEN,
HANH LANG BAO VE THIEN NHIE

HANH LANG PHAT TRIEN CAC KHONG GIAN BIEN(VUNG VEN BO'
TRUNG TAM HAU CAN KINH TE BIEN VUNG BIEN VA HAI DAO)
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